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DOSSO

Lời nói đầu

S ?

Csk481

MAIN

Trong lời nói đầu sách “ Nhu Viễn ) (xuất bản năm 1965) chúng

tôi có viết : « Viện Khảo Cò dã giao hai phần Nhu-Viễn và Bang Giao

trong Bộ Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ cho hai dịch giả cùng

dịch một lần và, sau đó một thời gian, phần Nhu Viễn đã được dịch

xong trước...

Nay phần Bang giao trong Đại- Nam Hội-Điển gồm có quyền

(từ quyền 128 đến quyền 131) trong đó có ghi chép đầy đủ chi tiết

những việc bang gian, giữa Việt Nam và Nhà Thanh như : sai Sứ, tiếp

Sứ , tiến cống phẩm vật, trao đổi văn kiện ngoại giao , Thanh Sứ đến

nước ta đề làm lễ tuyên -phong và dụ tế, định rõ ranh giới giữa hai

nước , cứu giúp những binh thuyền và thương thuyền của người Thanh

bị trôi giạt sang hải phận nước ta , áp giải những phạm nhân Trung Quốc

về Thanh- Triều ...

Phần Bang Giao cho ta biết rõ việc giao thiệp giữa hai nước

ta và Trung Quốc về thế kỷ thứ XIX cũng như phần Nhu Viễn chép

tường tận việc giao thiệp giữa Việt Nam với các thuộc quốc thời đó

như Ai Lao, Cao Miên v v ...

Nói tóm lại , hai phần Bang Giao và Nhu Viễn hợp chung có

thề trở thành một bộ Ngoại Giao Sử tài liệu rất phong phú của Nhà

Nguyễn vậy .

V.K.C.





AVANT PROPOS-

Répondant aux besoins des chercheurs en matière d'histoire nati

onale, L'INSTITUT DES RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES vient

d'achever la traduction du Bang Giao (Relations avec les nations étrangè

res), faisant suite au « NHU VIỄN » (Fraternisation avec les peuples

lointains) publié en 1965.

La publication de ce BANG GIAO, au point de vue de forme, reste la

même que les précédentes : Elle comprend d'abord , le texte en caractères

chinois d'origine photographié, puis la traduction littérale en vietnamien.

Le Bang Giao est une des parties principales du ĐẠI NAM HỘI

ĐIỀN SỰ LỆ (Réportoire administratif du ĐẠI NAM dress par ordre impé

rial). Il se compose de quatre livres, du livre 128 au livre 131 , dans lesquels

sontrela és minut : eusement les échanges diplomatiques entre le Vietnam et la Chine

des Mandchous envois et réceptions des délégations, échanges des tributs,

correspondances, cérémonies d'investigation , délimitation des frontières entre les

deux pays, secours aux noufragés chinois sur la côte du Vietnam, livraison

des criminels à la Cour Mandchoue...

Le Bang Giao nous révèle des relations entre la Chine et notre

Days au cours du XIXe siècle, comme le Nhu Viên nous fait connaitre

avec précision les rapports entre le Vietnam et les nations limitrophes :

Laos et le Cambodge etc...

le

En somme, le Bang Giao et le Nhu Viễn réunis, constituent un

riche document pour l'histoire diplomatique de la dynastie des Nguyễn

(1802-1884) .

I.R.A
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Phiên âm

Khâm Định Đại Nam Hội Điền Sự lệ , quyền nhất bách nhị

thập bát.

Lễ bộ.

Bang giao : Khiền sử sự nghi. Phẩm nghi.

Đả phát . Thưởng cấp - Hộ tống

Cấp tuất - Đầu đệ văn thư.

Khiển sứ sự nghi :

Phàm như Thanh , lệ tử niên khiên sứ nhất thử . Như ngộ hữu

khánh hạ . Thỉnh phong , Tạ ăn , Tiến hương chư lễ , phung hữu

khiển sử, quân tiên kỷ hành tư Hộ bộ nội vụ phủ chiếu lệ biện

lý tịnh tư Hà Nội thái hiện vật kiện . Tái dự soạn công văn đầu

đệ Quảng Tây vấn minh tiến quan nhật ký , nhưng sĩ cai tỉnh

phúc bảo liên kỳ thỉnh chỉ giao đình thần trạch cử sử thần

tam viên, chánh sử nhất, phó sử nhị, tịnh lẫn sung hành nhân

bát, tùy nhân cửu .

Kỳ thinh phong sứ bộ : Chánh sử dụng nhị phẩm quan, giáp

ất phó..

Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ

Của Lễ bộ , về việc Bang giao

Gồm có các mục :

Khiền sử sự nghi: Công việc sai sử đi ngoại quốc

Phẩm nghi : Phẩm vật , nghi lễ ,

Đả phát : Cấp phát ra

Thưởng cấp : Ban thưởng , trợ cấp

Hộ tống : Hộ tống

Cấp tuất : Cấp tiền tử tuất

Đầu đệ văn thư : Trao các văn thư

1A

Quyền thứ 128

Công việc sai sứ

Phàm sai sứ sang nhà Thanh , theo lệ thì cử (4 ) năm một

lần vi như gặp những lễ khánh ha (chúc mừng . Thỉnh phong

(xin phongtước ), Ta ăn (tạ ơn ) , Tiến hương (dàng hương ), mả

có vụ khiển sử, thi trước kỳ hạn phải thông tư sang Hộ bộ đề

Nội-vụ phủ chiếu lệ lo liệu , và tu ra Hà Nội mua sắm các thứ .

Hai là dự thảo công văn đệ sang Quảng Tây hoirõ nhật kỷ tấn

quan (tiến sang quan ải ) , nhưng vẫn phải chờ xem tỉnh đó

phúc bảo thế nào , rồi trước kỳ bạn phải xin chỉ dụ trao cho

đình thần lựa chọn đề củ lấy 3 viên sử -thần , Chánh sử 1 , Phó

sử 2, và lựa lấy 8 người sung vào bạn Hành -nhân , 0 người

sung ban tuynhân ... Còn sir -bô Hình phong : Chánh sử thì

tuyền các quan trong hàng nhị phẩm , giáp ất Phỏ ...
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1b

sử dụng tam tứ phẩm quan, hậu mệnh dụng nhị nhị phẩm

quan. Khánh hạ tạ ân chư sứ bộ, chánh sử dụng tam phẩm

quan, giáp ất phó sử dụng tử ngũ phẩm , quản hậu mệnh nhưng

do Lạng Sơn án sát sử phụng sung . Hựu dự sao quốc thư tự

sự cập biền ngẫu các nhất bản di tư Quảng- Tây thầm duyệt

Sứ thần tự Hà Nội tiến hành đề quan thượng đẳng nhật, các

tương nhật kỳ chiếp tấu , hành đề Thanh quốc chi Quảng Tây,

Hồ Bắc đẳng tỉnh , diệc chiếp tự , hành tẩu sự nghi, tường sở

tại quan phát hồi Lạng-Sơn chuyền đệ (hồi kỳ tịnh đồng). Cập

đề Yên kinh chiêm cận lễ thành, cung lĩnh sắc thư tịnh lệ thưởng

gia thưởng các hạng đệ hồi cung tiến.

1B

sứ lấy hàng tam tử phầm ; Hậu mệnh dùng hai người hàng nhị

phẩm. Các sứ bộ khánh-hạ tạ ân thì chức Chánh sử dùng hàng

quan tam phẩm , giáp ất phó sử dùng tử ngũ phẩm, chức Quản

hậu mệnh vẫn do viên Án sát tỉnh Lạng Sơn phụngsung (sung

chức) . Lại phải dự sao bức quốc thư kể rõ sự việc, cùng văn

biền ngẫu mỗi thứ một bồn để tư sang Quảng Tây cho quan

bên đó thẩm duyệt.

Còn về sứ thần, thì những ngày đi từ Hà nội lên tới quan

ải, đều phải đem các nhật kỳ tập tâu đệ về , khi sang đến các

tỉnh Quảng Tây , Hồ Bắc bên Thanh cũng đều phải lập bồn hành

trinh kể rõ sự việc lúc đi đường, rồi tường quan sở tại bên đó

nhờ họ phát giao về tỉnh Lạng Sơn chuyền đệ (lượt trở về cũng

thế) , kịp khi đến Yên kinh làm lễ chiếm cận (triều kiến) xong

thì kinh lãnh sắc thư cùng các hạng lệ thưởng (thưởng theo

lệ định sẵn, gia thưởng (thưởng thêm) đệ về cung tiến.

QU 13
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2a

I

Gia -long nguyên niên, cổ cảnh tất bình , hải trình ninh thiếp,

phụng phải Hộ bộ Thượng thư Trịnh Hoài Đức sung chánh sử

Binh bộ Tham tri Ngô Nhân Tĩnh , Hình bộ Tham tri Hoàng

Ngọc Uần sung giáp ất phủ sử, cung tương Thanh quốc tịch

phong ngụy Tây chi sắc ấn , tịnh dương phỉ chi cai quốc nhân

ngụy xưng Đông hải vương Mạc Quan Phù đẳng tam danh . tiền

vãng Quảng Đông tỉnh thành , giao Tổng đốc viên tấu biện .

Lánh phụng khiển sử thỉnh phong tịnh thỉnh quốc hiệu Nam

Việt dĩ Binh Bộ thượng thư Lê Quang Định sung chánh sứ , lại

bộ thiêm sự Lê Chánh Lộ sung giáp phó sử , Đông các học sĩ

Nguyễn Gia Cát sung ất phó sử. Thanh quốc chuẩn nhị sử bộ

nhất tính tiến kinh .

Hựu thị niên Thanh quốc dụ chuẩn mệnh dụng Việt Nam

nhị tự. Dĩ Việt tự quản ư thượng nhưng kỳ tiên thế cương vực;

dĩ Nam liệt ư

2A

Gia-Long nguyên niên , bờ cõi cũ đã tình định hết thảy,

đường bề cũng đã ninh thiếp, phụng phải quan Hộ bộ Thượng

thư Trịnh hoài Đức sung chức Chánh sứ, quan Binh bộ tham tri

Ngô nhân Tĩnh . Hình bộ tham tri Huỳnh ngọc Uân sung chức

giáp và ất phó sứ, kính đem sắc ấn của Thanh triều ban phong

cho Tây -Sơn trước kia, và bọn giặc bẻ người Tàu mạo xưng

Đông hải vương là bọn Mạc quan Phụ cộng 3 lên , áp giải sang

tỉnh thành Quảng Đông trao cho viên Tổng đốc Tàu đề Thanh

triều xử trí.

Ngoài ra lại phụng sai sứ đoàn thỉnh phong và xin đặt

quốc hiệu là Nam Việt . Đoàn này Binh bộ Thượng thư Lê

quang Định sung chức Chánh sứ, lại bộ Thiêm sự Lê chánh Lộ

sung chức Giáp phó sứ , Đông các học sĩ Nguyên Gia Cát sung

chức Ất phó sư, nhà Thanh chuẩn cho hai sứ bộ đồng thời cùng

đến kinh đô.

Năm ấy Thanh triều có dụ cho hai chữ Việt Nam làm quốc

hiệu, sở dĩ đặt chữ Việt lên trên là tỏ ý vẫn giữ cương vực

của đời trước , đặt chữ Nam ở...
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2b

hạ biểu kỳ tân tích Phiên phong

Tam niên phụng hữu tạ ân sử bộ dĩ Hình bộ , Tham tri Lê Bả

Phẩm sung chánh sử, Thiêm sự Trần Minh Nghĩa, Nguyễn đăng

Đệ Sung giáp ấi phó sử. Tính tương lệ cống phẩm nghi nhất

thể tịnh tiến (Cần án : Gia Long nhị niên tiếp Thanh quốc tư

tự : lai niên Tạ ân cự Gia-Khánh thập niên ất sửu cống kỳ bất

viễn , ưng tương lệ cống nhất thể tịnh tiến) . Bát niên, lệ cống giới

kỳ , dĩ Lại bộ tham tri Nguyễn Hữu Thận sung Chánh sử , Cai

bạ Lê đắc Tần , Thiêm sự Ngô Vị sung Giáp ất phó sử. Thị niên

trị Gia Khánh hoàng đế ngũ tuần khánh tiết,hựu dĩ thị trung Võ

Trinh sung chánh sử, Thiêm sự Nguyễn đình Chất, Nguyễn văn

Thịnh sung Giáp ất phó sứ.

Thập nhị niên,lệ cống , dĩ Cần Chánh điện học sĩ Nguyễn Du

sung Chánh sử, Thiêm sự Trần văn Đại, Nguyễn văn Phong

sung Giáp ất phó sứ.

Thập lục niên lệ cống, dĩ Cần chánh điện học Sĩ Hồ công

Thuận sung chánh sứ , Thiêm sự Nguyễn huy Trinh sung Giáp

phó sứ , Hàn

dưới là để biểu dương tước Phiên phong mới ban .

Năm thứ III có phái Tạ ân sử bộ, lấy quan Hình bộ Tham

trị Lê bả Phẩm sung chức chánh sử, quan Thiêm sự Trần

minh Nghĩa và Nguyễn đăng Đệ sung chức Giáp và ất phó sứ. Sử

bộ này gộp cả phẩm vật của lệ cống cùng tiến sang một thề

( Cân án : Gia Long năm thứ 2 tiếp được Thanh triều tư sang

rằng : Sang nămcó lề Tạ ân cách với kỳ Tiến công năm ất sửu

của Gia Khánh năm thứ 10 cũng không xa mấy,vậy nên đem cả

lệ cống năm ấy cùng tiến sang một thế .

Năm thứ VIII tới kỷ lệ cống,lấy quan Lạibộ tham tri Nguyễn

hữu Thận sung chức Chánh sử, Cai bạ Lê đắc Tần , Thiêm sự

Ngô Vị sung chức Giáp và Ất phó sử. Năm ấy gặp lễ Ngũ tuần

khánh tiết ( mừng thọ 50 tuổi) của Gia Khánh hoàng đế , lại

phải thêm quan Thị trung Võ Trinh sung chức chánh sứ.Thiêm

sự Nguyễn đình Chất và Nguyễn văn Thịnh sung chức Giáp và

ất phó sứ.

Năm thứXII, gặp năm lệ cống, cử quan Cần chánh điện

Học sĩ Nguyễn Du sung chức Chánh sử, Thiêm sự Trần văn

Đại và Nguyễn văn Phong sung chức Giáp và Ất phó sử .

Năm thứ 16, gặp lệ cống, cử quan Cần chánh điện Học sĩ

Hồ công Thuận sung chức Chánh sử, thiêm sự Nguyễn huy Trinh

sung Giáp phó sứ, Hàn ....

2B

---
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3a

lâm viện Phan huy Thực sung Ất phó sử. Thập bát niên , Gia

Khánh hoàng để lục tuần khánh tiết, dĩ cần chánh điện học sĩ

Nguyễn Xuân Tình sung Chánh -sử , Đông các học sĩ Đinh Phiên

sung Giáp phó sử, Hàn lâm viện thị độcNguyễn hựa Bỗng sung

Ất phó sứ, Minh -Mạng nguyên niên, phụng hữu cáo phó thỉnh

phong sứ bộ , dĩ Lại bộ hữu tham tri Ngô Vị sung Chánh-sử , Thiêm

sựTrần bá Kiên. Thị độc học sĩ Hoàng văn Thịnh sung Giáp

Ất phó sử,

Thị niên, trị Thanh quốc Đạ )-Quang hoàng đế đăng quang đại

lễ , tịnh Gia -Khánh hoàng để ninh lăng đạt lễ, tải thử niên Tàn

Tị chính giới cống kỳ. Tiếp đáo cai quốc tư tự phụng Thanh

để dụ chỉ bảo quốc trình đồ diêu viễn bất tất khiền sử tiến

hương, kỳ khánh -hạ phương vật vô tu trình tiến , chỉ ưng tiến

lệ cống , hiện đương quốc chế bất thọ triều hạ . Trước ư hạ thứ

cống kỳ nhất tính trình tiến . Lục niên lệ cống giới kỳ .

lâm viện Phan huy Thực sung ất phó sứ.

Năm thứ 18, gặp lễ mừng thọ 60 tuổi của Gia -Khánh hoàng

đế , cử quan Cần-chánh điện học sĩ Nguyễn-Xuân Tình sung

chức Chánh sử, Đông các học sĩ Đinh Phiên sung chức Giáp

phó sứ, Hàn lâm viện thị-đọc Nguyễn Hựu Bồng sung chức

Ất phó sứ.

3A

Minh Mạng nguyên niên, vâng mệnh cử hai sứ bộ Cáo

phó và Thỉnh phong, lấy quan lại-bộ hữu tham tri Ngô-Vị sung

chức Chánh-sử, quan Thiêm-sự Trần bá Kiên và Thị đọc học sĩ

Hoàng văn Thịnh sung Giáp và Ất phó-sử .

Năm ấy lại gặp đại lễ Đăng-quang (lên ngôi) của Đạo-Quang

hoàng đế nhà Thanh, cùng đại lễ ninh lăng (an táng) của Gia

Khánh hoàng đế , hai là sang năm Tân tị lại đúng kỳ tiến cống

Nhân tiếp được thư bên ấy cho biết : Vâng chỉ dụ của Thanh

để phán rằng : Nước ta đường sả xa-xôi , khỏi cần phải sai sứ

sang tiến hương, còn lễ vật khánh hạ cũng không cần trình tiến ,

cả đến lệ-cống lẽ ra phải tiến , nhưng hiện đương lúc quốc tang

không nhận sự chầu mừng, vậy cho hoãn đến lần cống sau sẽ

trình tiến một thể .

Năm thứ 6 gặp kỳ hạn tiến cống

-
-19
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3 b

dĩ Hàn lâm viện Trực học sĩ Hoàng văn Quyền sung Chánh sứ ,

Thị độc học sĩ Nguyễn trọng Vũ Thiêm sự phủ Thiếu thiêm sự

Nguyễn hựu Nhân sung Giáp ất phó sử .

Hựu dĩ Lễ bộ Tả tham iri Hoàng kim Hoán , Hồng lồ tự

khanh Phan huy Chú , Thái thường tự thiếu khanh Trần Chấn

sung tạân sứ bộ Chánh phủ sứ, Tiền thị tiếp đảo Thanh quốc

tư tự : lưỡng khởi sứ thần đồng hànhưng định mỗi khởi nhị

thập nhân .

Lánh phụng thánh chỉ : thử thứ khiển sử nhị bộ như Thanh ,

tiền kinh chuẩn định mỗi bộ sử thần lam viên , hành nhân bát

viên , hiện cụ danh sách , tịnh mỗi bộ tùy nhân cửu danh , nhị bộ

cai tử thập viên danh , như thử thực dĩ thỏa hiệp . Trước tấn

tựu quan thượng, cậpkỷ sử vụ .

(Cản án : Gia Long lệ : như Thanh sử bộ , sứ thần tam viên

lục sự tam nhận , hành nhân cửu , tùy nhân thập ngũ . Chi thị cải

định hành nhân bát, tùy nhân cửu , dữ sử thần tam viên , cai

mỗi bộ nhị thập nhân , Thập niên lệ cống , dĩ Cng bộ hữu th

lang Nguyễn trọng Vũ sung Chánh sử , Thiêm sự phủ

3B

lấy quan Hàn lâm viện Trực học sĩ Hoàng văn Quyền sungchức

Chánh sứ , Thị độc học sĩ Nguyễn trọng Vũ , Thiêm sự phủ Thiếu

thiêm sự Nguyễn hựu Nhân sung chức Giáp và Ất phó sử .

Ngoài ra lại còn lấy quan Lễ bộ Tả than tri Hoàng kim

Hoản , Hồng lê Tự Khanh Phan huy Chú , Thái thường tự thiếu

Khanh Trần Chấn cùng sung chức chánh phó sứ của sử bộ Tạ

ân . Trước đây có tiếp được thông tư của Thanh triều cho biết :

hai sứ bộ cùng khởi hành một lượt, thì nên ấn định một lượt

à 20 người .

I Ngoài việc ấy lại vâng thánh chỉ dạy rằng : Lần khiển sử

này gồm hai bộ sang Thanh , trước kia đã từng chuẩn đình mỗi

bộ sứ thần 3 viên , hành nhân 8 viên , hiện đã có đủ danh sách

cùng với mỗi bộ tùy nhân 9 tên , cộng 40 viên , như thế

thực đã thỏa hiệp , vậy nên tức tốc lên tới quan ải đặng kịp kị

han sú vụ . (Cần án : Theo lệ đời Gia Long về sử bộ sang

Thanh thì sử thần 3 viên , Lục sự 3 người, Hành nhân 9 , tùy

nhân 15 , đến đậy sửa đổi định lại hành nhân 8 , tùy nhân 9 ,

cùng sứ thần 3 viên , cộng mỗi bộ 20 người) . Năm thứ 10

lệ cống , lấy quan Còng Bộ hữu Thị Lang , Nguyễn trọng Vũ sung

clúc Chính sử, Thiêm sự phủ . ..
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4a

thiếu thiêm sự Nguyễn đinh Tân , Thái thường tự thiếu khanh

Đặng văn Khải sung Giáp Ất phó sứ . Thập nhị niên , trị Đạo

Quang hoàng đế ngũ tuần đại khánh tiết , dĩ lại bộ tả thị lang

Hoàng văn Đản , Thái thường tự thiếu khanh Trương hảo Hợp ,

Hàn lâm thị độc Phan huy Chú sung hạ thọ sử bộ chánh phó sử

Thập tam niên, phụng thành huấn : thử thử phân hạt, thiết

quan, sự thẻ dữ tiền phân biệt. Tư phàm như Thanh sử bộ khử

hồi , khải quan nhật kỳ ưng do Lạng sơn Án Sát viên tiền vãng

quan thượng hậu mệnh, sỡ hữu quan thượng thù ửng di văn

chư vụ , áp dụng cai ty chi ấn , tỉ hợp sự thể .

( Cần án : Gia Long lệ như Thanh sử bộ , khứ hồi khải quan

nhật kỳ do Lạng sơn Hiệp trấn viên , hoặc Tham hiệp viên tiến

quan hậu mệnh . Thập tứ niên , là cống giới kỳ , dĩ Lễ bộ thị

lang Trần văn Trung sung chảnh sử , Hồng lỗ tự khanh Phan

thanh Giản, Hàn lâm viện thị độc Nguyễn huy Chiếu sung Giáp

At phỏ sử.

Thập thất niên , tấu 4A

thiếu thiêm sự Nguyễn đình Tận ,Thái thường tự thiếu khanh

Đặng văn Khải sung chức Giáp và ất phỏ sử.

Năm thứ 12 gặp tiết « Ngũ tuần đại khánh ) (lễ thọ 50 tuổi)

của Đạo quang hoàng đế nhà Thanh , lấy quan Lại bộ tả thị lang

Hoàng văn Đản . Thái thường tự thiếu Khanh Trương hảo Hợp,

Hàn lâm thị độc Phan huy Chú sung chức chánh phó sứ của sử

bộ hạ thọ .

Năm thứ 13 , vâng lời thánh huấn rằng : Chuyển này bận

việc phân chia địa hạt, đặt quan cai trị , sự thể so với trước kia

có phần khác biệt . Vậy từ nay phàm sứ bộ sang Thanh , chuyến

đi cũng như chuyển về , nhật kỳ mởcửa quan đều do viên Án

Sát sử tỉnh Lạng sơn đến trước quan ải đề đợi mệnh lệnh , phàm

có những vụ di chuyển văn thư ứng đáp trên quan ải , đều đóng

ẩn của ty ấy cho hợp sự thể .

( Cần án: Theo lệ thời Gia Long thì sứ bộ sang Thanh nhật

kỳ mở của quan của chuyến đi hay về , do viên Hiệp trấn hoặc

viên Tham hiệp tỉnh Lạng sơn phải lên quan ải đợi mệnh lệnh ,

Năm 14 , tới kỷ lệ cống, lấy quan lễ bộ thị lang Trần văn

Trung sung chức Chánh sử, Hồng lô Tự khanh Phan Thanh

Giản , Hàn lâm viện thị độc Nguyễn huy Chiều sung chức Giáp

và Ất Phỏ sử.

Năm 7, tấu...
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4b

chuẩn như Thanh sử vụ phả thuộc quan trọng kỳ sử thần tam

viên thỉnh chiếu khâm sai lệ cấp dữ sắc thư các nhất đạo, dư

hành tùy nhân đẳng, nhưng do đình thầu bằng cấp các nhất đạo

(Cần án : Gia Long lệ , sử thần tam viên các cấp chiếu văn

nhất đạo),

Thập bát niên , lệ cống giới kỷ, dĩ Lễ bộ thị lang Phạm thể

Trung sung Chánh-sử, thị giảng học sĩ Nguyễn đức Hoạt, Quang

lộc Thiếu khanh Nguyễn văn Nhượng sung Giáp
Ất sử.

Thiệu - Trị nguyên niên , chính giới cống kỳ tịnh trị Đạo-Quang

hoàng đế lục tuần khánh tiết, kỷ lệ cống hạ thọ nhị sử bộ quân

tiếp phúc tự Thanh để dụ lệnh đình chỉ, duy cáo phó sứ thần

tức lệnh khiến tiến . Thị niên cáo phó thỉnh phong sử bộ, dĩ Lễ

Độ hữu tham tri Lý văn Phức sung Chánh sử, Lễ bộ thị lang

Nguyễn đức Hoạt sung Giáp phó sứ ,

4B

xin chuẩn về việc sử vụ sang Thanh rất là quan trọng. vậy thì

3 viên sứ thần xin chiếu theo lệ khâm sai, cấp cho mỗi viên

một đạo sắc thư, còn ngoài ra những người hành nhân và Tùy

nhân vẫn cho đình-thần phát cho mỗi người 1 đạo bằng cấp (Cần

án : Theo lệ thời Gia -Long : 3 viên sử -thần đều cấp cho mỗi viên

một đạo Chiếu văn) ,

Năm thứ 18 , tới kỷ lệ-cống , lấy quan Lễ-bộ Thị lang Phạm

thể-Trung sung chức Chánh sử ; Thị giảng học sĩ Nguyễn -đức

Hoạt , Quang lộc thiếu khanh Nguyễn -văn Nhượng sung Giáp và

Ất phó sứ.

Thiệu-Trị nguyên niên , chính là kỷ cống , lại gặp “lục tuần

khánh tiết » (mừng thọ 60 tuổi) của Đạo Quang hoàng đế , nên

đối với hai sử bộ đi cổng và đi mừng lễ thọ đều tiếp được tờ

phúc đáp bên Thanh cho biết : Thanh để có dụ cho đình chỉ ,

duy có sử thần cáo phó thì tức khắc cho dẫn tiến ngay.

Năm ấy sử bộ cáo-phó và thỉnh-phong lấy quan Lễ bộ hữu

tham tri Lý văn-Phức sung chức Chánh sứ , Lễ bộ thị lang

Nguyễn đức Hoạt sung chức Giáp phó -sử ,....
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5a

Quang-lộc Tự -khanh Bùi phụ Phong sung Ất phó sứ. Tiên

thị dĩ Binh bộ Tả -thị-lang gia Lễ bộ tham tri hàm Nguyễn

đình-Tân sung Chánh-hậu mệnh, thự Lễ-bộ Hữu thị lang

Hoàng-tế-Mỹ sung Phó hậu-mệnh. Phụng sắc : thử thư chánh

hậu-mệnh trước đới tùy bộ ly nhất danh , thân nhân nhất

danh, quân chuẩn do dịch dĩ mẫn hành trình . Thị niên , hậu

mệnh chiếp tự đề Lạng-sơn tỉnh hậu kinh dĩ thống danh tịnh

cụ danh thiếp cập vấn an bầm-văn sự thanh . Tự đề tiến quan

thượng bất kiến Thanhnhân tiếp ứng, nhưng sức phóng hỏa

đồng thất thanh khoảnh kiến tùy binh nhị danh quả quan

tham yết tùy tức dỉ phát khiển khử đẳng ngử. Lễ bộ dĩ sự

thuộc vilệ, chỉ tham , lảnh phụng chỉ giao Lạibộ nghị xử.

Ngũ niên, dĩ Lễ -bộ hữu thị lang Trương hảo Hợp, Hồng

lo tự .

5A

Quang-lộc Tự -khanh Bùi-phụ -Phong sung chức Ất phó-sử ,

Trước đây đã lấy Binh -bộ Tả -thị-lang Nguyễn -đình- Tân gia

cho hàm lễ-bô tham -tri sung chức Chảnh hậu-mệnh, thự lễ-bộ

hữu thị lang Hoàng -tế-Mỹ sung chức Phó hậu-mệnh. Nhưng

vâng sắc dạy rằng : Lần này chức chảnh hậu -mệnh, cho

được đem theo 1 viên bộ ty , 1 kẻ thân nhân , đều cho phép

dùng ngựa trạm để hành trình mau lẹ .

Năm ấy trong tập -tâu của ban hậu-mệnh có ghi rằng :

Sau khi đến tỉnh Lạng-Sơn đã từng thông danh và có tư danh

danh thiếp cùng tờ bầm văn vấn-an, xong xuôi mọi việc. Kịp

khi lên tới cửa quan chẳng thấy một người Thanh nào tiếp

đỏn , nhưng vẫn sai nỗ 7 tiếng hỏa đồng (ống lệnh ), rồi một

lát sau thấy hai tên tùy-binh sang qua cửa quan tham yết, tức

thì mở cửa cho đi v.v. Lễ-bộ cho rằng việc ấy trái lệ nên có

chất vấn (chỉ tham) , thì vâng chỉ dụ giao cho lại- bộ nghị xử.

Năm thứ 5, lấy quan Lễ-bộ hữu thị lang Trương hảo-Hợp

Hồng -lô -tự ...
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5b

khanh Phạm -chi-Hương , Thị-giảng học- sĩ Vương hữu Quang

Sung Tạ-ân Sứ -bộ chính phó sử, Thị niên chính trị cống kỳ ,

nhưng tiếp phúc tự phụng Thanh để dụ chỉ tân-sửu ất-tỵ nhị

cống vô tu trình tiến ,

Tự -Đức nguyên niên, thỉnh phong sử -bộ , dĩ Hình bộ

tham -tri Bùi Quĩ sung chánh-sử, Lễ-bộ thị-lang Vương hữu

Quang, Quang-lộc tự -khanh Nguyễn Thân Sung Giáp ất phó

sứ. Nhị niên cống lệ , dĩ Thự Khánh hòa Bố chánh chánh sứ

Phan Tĩnh sung chánh sứ, Hồng-lô tự khanh biện-lý Hộ-bộ sự

vụ Mai đức Thường Hàn-lâm thị độc sung nội các ty -luân sở,

Hành tầu Nguyễn văn Siêu sung giáp ất phó sứ, Hưu thị niên,

tuyên-phong dụ-tế lễ thành Bản quốc cung bị tạ ân nhị lễ

phẩm vật, dĩ lễ-bộ Hữu-thị-lang Phan...

Khanh Phạm chi.Hương, Thị giảng học-sĩ Vương hữu-Quang

sung các chức chánh phó sứ trong sứbọ Tạ Ân. Năm ấy

chính gặp kỳ cống , nhưng lại tiếp tờ phúc đáp nói Thanh-đế có

chỉ dụ rằng : hai kỳ cống vào năm Tân sửu và Ất tỵ khỏi cần

trình tiến .

Tự Đức nguyên niên phải sứ bộ sang thỉnh-phong lấy

quan Hình bộ tham -tri Bùi- Quĩ sung chức Chánh-sử, lễ-bộ

Thị-lang Vương-hữu-Quang, Quang-lộc Tự-khanh Nguyễn

Thân sung chức Giáp và Ất phó-sử.

5B

Năm thứ 2 gặp lệ cống , lấy quan Thự Bố-chánh sử tỉnh

Khánh hòa Phan-Tĩnh sung chức Chánh -sử , Hồng -lô Tự-khanh

biện lý Hộ -bộ sự-vụ Mai đức-Thường, Hàn-lâm Thị-độc sung

Nội các Ty luân sở hành tẩu Nguyễn-văn -Siêu sung Giáp và

Ất phó sử.

Lại năm ấy cử hành lễ tuyên -phong và dụ-tế xong, nước

ta kính sắm lễ vật tạ ơn hai lễ đó , lấy quan Hữu-thị-Lang

Phan...
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6 a

huy Vịnh, Thái-bộc tự khanh Trần Mẫn, Hàn -lâm -viện thị độc

học -sĩ Lê Đức tiến quan trữ hậu, nhưng thiện cụ trần tạ biểu

hàm bằng Khâm -sử Lao- Sùng- Quang hồi diêu tiên kỳ chuyển

đạt. Tự tiếp trát tự : thử thử tạ ân phẩm nghi chuân lưu đề hạ

thứ chính cống trình tiến , kỳ bồi-thần diệt ưng sĩ hạ thử chính

cống khiên tiến .

Tam niên, tiếp Thanh quốc báo Đạo -quang hoàng đế chi

phó , hựu tiếp cai quốc trát tự : miễn kỳ khiên sứ tiến -hương

cập hạ đăng -quang chư lễ .

6A

huy-Vịnh, Thái-bộc tự khanh Trần-Mẫn Hàn -lâm -viện Thị độc

họa- sĩ Lê Đức lên quan ải chờ đợi, và sửa soạn sẵn hộp biểu

trần tả đề nhờ viên khâm -sứ Lao -sùng -Quang khi xe sử trở về

thì chuyền đạt trước, Kế đó lại tiếp được thư cho biết : những

lễ-phẩm tạ -ân chuyến này chuẩn cho lưu đến chuyến sau gặp

lệ cống chính sẽ trình tiến, còn các bồi thần , cũng nên đợi kỳ

chính-cống sau sẽ phải sang.

Năm thứ 3 , tiếp được cáo-phó về Đạo quang hoàng-đế của

Thanh-triều , lại tiếp luôn thư bên ấy cho biết rằng : Khỏi phải

sai sứ sang tiến -hương và lễ mừng đăng quang.
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7A

Phim nghi

Phàm cổn ; lệ phẩm nghi tử niên nhất thứ , mỗi thứ : tượng

nha nhị chi, tê giác nhị toà, trầm hương tam bách lượng, tốc

hương lục bách lượng, tân lang, sa nhân, mễ các tứ thập ngũ

cân , trù, hoàn, quyến bố các nhất bách thất.

Khánh hạ phẩm nghi :tượng nha nhị đối, tê giác tứ toà ,

trù , hoàn quyến bố các nhất bách thất .

Thỉnh phong phẩm nghi : tượng nha nhị đối, tê giác tử tòa ,

trầm hương ngũ thập cân, tố : hương nhất bách cân , trừu, hoàn ,

quyến bố các nhất bách thất

(Cần án : Gia Long nguyên niên , thỉnh phong phẩm nghi :

kỳ nam nhị cân , tượng nha nhị đối, tê giác tứ toà, trầm hương

nhất bách cân ; tốc hương nhị bách cân , trù, hoàn , quyến, bố

các nhị bách thất, chí MinhMạng nguyên niên cải dụng thử

lê)

Đảp tạ ...

Phẩm nghi

(lễ vật )

Phàm các phẩm nghi về lệ nạp cống cứ 4 năm 1 lần, mỗi lần

có các thứ : Ngà voi 2 cái, Tề giác 2 cái; Trầm hương

3^ 0 lạng; Tốc hương (trầm nồi) 300 lạng, cau; sa nhân mễ đều

45 cân . Trù , hoàn , quyến , bố (Trừu , vóc , lụa , vải) đều 100 tấm .

Lễ Khánh-hạ (mừng) có những phẩm -nghi : Ngà voi 2 đôi ,

Tê giác 4 cái; Trừu, hoàn, quyến, bố, đều 100 tấm.

Thỉnh phong có những phẩm vật : Ngà voi 2 đôi, Tê giác

4 cái, trầm hương 50 cân , Tốc hương 100 cần . Trù , hoàn ,

quyến, bố đều 100 tấm.

(Cầnản : Gia-Long nguyên niên, phẩm nghi về việc thỉnh

phong : kỳ nam 2 cân, Ngà voi 2 đôi, Tê giác 4 cái , Trầm

hương 100 cân, Tốc hương 200 cân, Trù, hoàn, quyến, bố đều

200 tấm , sau đến thời Minh Mạng nguyên niên thì mới đổi ra

lệ trên) . Đáp tạ phong...

7A
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7b

tế nhị lễ , mỗi lễ thập tuể hoàng kim thập lượng , đĩnh nhị thập

đĩnh , bạch -kim thập lượng, đĩnh nhất bách đĩnh , tượng nha

nhất bách cân, hoa tê-giác nhị tòa, nhục quế nhất bách cân ,

hoàn, quyển các nhất bách thất .

Cần -án : phẩm -nghi các hạng, phàm hữu cân lượng số giả

quân tùy vật số đa thiều lượng gia dụng trọng) .

Gia -Long nhị niên , tiếp Thanh quốc lục tống tự cai quốc

chước nghĩ tuế cống tịnh hạn thọ phẩm-nghi : kỳ tuế cống lệ

nhị niên nhất cống, tử niên khiền sử lại triều nhất thử , Phẩm -

nghi : tượng nha tử chi , tê giác tử tòa, trừu , hoàn , quyến , bố

các nhị bách thất, trầm -hương lục bạch lượng , tốc-hương

nhất thiên nhị bách lượng, sa-nhân , tân-lang các cửu thập cân .

Khánh-hạ phẩm -nghi : nha nhị đối, tê-giác tứ tòa , trừu , hoàn ,

quyển bố các nhất bách thất . Minh-mạng nhị thập niên , tiếp

Thanh quốc tư tự phụng Thanh để dụ bản quốc hướng lệ nhị

niên nhất cống tử niên khiên sứ lại triều lưỡng cống tịnh ,

7B

tế hai lễ , mỗi lễ 20 thoi (đĩnh ) vàng mười tuổi, mỗi thoi nặng

10 lạng, 100 thoi bạc, mỗi thoi 10 lạng, ngà voi 100 cân , Hoa

tê-giác 2 cái , nhục quế 100 cân, hoàn , quyến đều 100 tấm .

(Cần án : Các hạng phẩm vật, phàm thứ gì có số cân lạng

đều tùy theo số vật nhiều ít mà liệu thêm ngầm vào cho nặng

một chút).

Gia -long năm thứ 2, nhận được tờ lục tống bên Thanh

triều nói rằng : nước đó đã châm chước nghĩ định về các phẩm

nghi trong vụ Tuế-cống vàhạ thọ như sau : Tuế-cống theo

lệ hai năm một kỳ . bốn năm một lần sai sứ sang chầu . Phẩm

nghi có 4 ngà voi, 4 tê-giác, Trừu nhiễu lụa vải đều 200 tấm ,

trầm hương 600 lạng, Tốc-hương 1.200 lạng, sa-nhân và tân

lang (cau ) đều 90 cân .

Khánh hạ phẩm-nghi có Ngà voi hai (2) đôi , tê-giác 4 cái

Trừu nhiễu lụa vải đều 100 tấm.

Minh-mạng năm 20 , tiếp được tờ tư của Thanh-quốc cho

biết : Vâng lời Thanh để dụ rằng : Nước ta theo lệ cũ hai năm

một lần cổng , bốn năm sai sứ sang chầu , gộp hai lễ cống

cùng...
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8a

tiến . Kim cải vi tử niên nhất cống, ưng chiếu lưỡng cống tịnh

tiến chi số giảm bán trình tiển ; phương vật : tượng-nha nhất

đối, tê-giác nhị toà, trừu , hoàn , quyến , bố các nhất bách thất

trầm hương tam bách lượng, tốc hương lục bách lượng, sa

nhân , tân lang các tứ thập ngũ cân (Đạo quang thập cửu

niên, thập nhất nguyệt)

Thiệu Trị ngũ niên, khâm phải như Thanh sử bộ phụng

lương tân sửu ất ty nhị cống phẩm -nghi, tịnh niên tiền lưu hạ

tạân nhị lễ phẩm -nghi nhất tính tê đệ . Tự tiếp Thanh-quốc

phúc văn tự : phụng Thanh để dụ thỉnh phong tạ ân nhị thứ

cống vật trước đề nhị thứ chính cống, kỳ sở bi tân-sửu ất- ty

nhị cống vô tu trình tiến,

Thất niên cung ngộ quốc tuất; phụng khiên sứ bộ tê đệ

cáo phó phẩm nghi tiến hành , tự phụng.

8A

tiến một thề . Nay đồi làm bốn năm một lần cổng nên chiếu

số lễ vật của hai kỳ cống cùng tiến đó mà giảm đi một nửa

để trình tiến . Phuong vật thì có ngà voi một đôi, Tê-giác 2

cái, trừu , nhiễu , lụa , vải đều 100 tấm . Trầm-hương 300 lạng ,

Tốchương 600 lạng, sa nhân, Tân lang đều 45 cân (việc này

vào niên hiệu Đạo.quang nhà Thanh năm thứ 19 tháng 11 )

Thiệu-Trị năm thứ 5. khâm phải sứ bộ sang Thanh đề

đem phẩm nghi của hai kỳ cống năm tân sửu và năm ấtty ,

gồm cả phẩm nghi hai lễ tạ ơn năm trước còn lưu lại , cùng đệ

sang một thẻ . Sau đó lại tiếp được phúc văn bên Thanh nói

rằng ; Thanh để có dụ : Cổng phẩm của hai lần thỉnh phong

và tạ ơn cho đuợc thay vào lễ vật là hai thứ chính cống, còn

lễ vật đã sắm sủa vào hai kỳ cống Tân sửu và Ất lỵ thì không

cần trình tiến nữa.

Năm thứ 7 , gặp có quốc tang , vâng mệnh sai sứ bộ mang

lễ vật cáo phó sang Thanh , nhưng rồi tiếp được.. ,
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8b

Thanh để dụ chuẩn bồi-thần tiến quan , chi như trình tiến

phương vật đình chỉ .

8B

lời dụ của Thanh đế, chuẩn cho bởi thần (sứ thần ) tiến quang

còn lễ vật trình tiến thì đình chỉ .
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9a

đã phát

Phàm như Thanh sử -bộ quân Phụng chiếu cấp đã phát vật

hạng dĩ cung tiền đồ tặng tổng chi nhu , các hạng ngân đỉnh

tịnh ngân bao chỉ, cọng trọng nhất thiên nhất bách tử thập

lượng. (chư sứ bộ quân dụng trọng thập lượng, đĩnh nhất

bách đĩnh , trọng nhị lượng đĩnh thập tứ đĩnh , trọng nhất

lượng đỉnh ngũ thập nhị đĩnh, trọng ngũ tiền nhất bách đĩnh ,

ngân-bao-chỉ nhất bách cá, mỗi cả trọng nhất tiền , Duy

khánh-hạ sử bộ dụng trọng nhất lượng , đĩnh tam thập định,

trọng ngũ tiền nhất bách tứ thập đĩnh dư tinh đồng ). Tuyết

bạch thổ quyến nhất bách nhị thập thất, các sắc thồ hoàn nhi

bách nhị thập thất, (Khánh-hạ sử bộ chỉ dụng : quyến nhất

bách thất , hoàn nhị bách thất) thì bố nhất bách thất, thì quế

ngũ thập cân, tượng nha trần nhị thập nhật, tượng nha-phiến

tam bách bả, tượng nha vĩ mao nhị bách điều (kim sức tam

thập , dư tinh ngân sức), đại mội lạp bình nhất bách ngũ

thập kiện (trung hạng thất thập ngũ, tiểu hạng thất thập ngũ)

hương lạp lộc nhất bách ngũ thập khẩu .

Quan thượng hậu-mệnh Lạng-sơn tỉnh thần đả phát dụng thổ

quyển nhị thập tử thất, thỏ quế.

Đả phát

(Cấp phát)

Phàm các sứbộ sang Thanh đều vâng lệnh chiếu cấp các vật

hạng mang theo đề dùng vào việc biếu xén trên quãng đường

trường như : Các hạng bạc đĩnh (thoi) và ngân -bao- chỉ (? )

cộng nặng 1140 lạng, (các sứ bộ đều dùng thử bạc mỗi đĩnh

nặng 10 lạng là 100 đĩnh , hạng nặng hai lạng 14 đĩnh , nặng

1 lạng 52 đĩnh , nặng 5 chỉ 100 đĩnh , ngân-bao -chỉ 100 cái

mỗi cái nặng một chỉ . Riêng có sử bộ Khánh hạ thì dùng

hạng nặng một lạng là 30 đĩnh , nặng năm chỉ 140 đĩnh , còn

ngoài ra thì đều như nhau ). Tuyết bạch thỏ quyến (lụa ta trắng

tinh ) 120 tấm , các sắc thổ hoàn (vóc ta đủ các màu)220 tấm ,

(sử bộ khánh hạ chỉ dùng cỏ : 100 tấm lụa và 200 tấm vóc),

vải ta 100 tấm, quế ta 50 cân , chén ngà 20 cái , quạt ngà (rẻ

bằng ngà voi ) 300 cái , lông đuôi voi 200 cái (30 cái bịt vàng

còn thì bịt bạc) , hộp sáp bằng đồi mồi 150 cái (hạng trung 75 ,

hạng liều 75) hượnglạp lộc (cái chóe đề đốt hương) 150 cái .

9A

Đoàn hậu mệnh trên cửa quan đo tỉnh thần Lạng-sơn lãnh

chức vụ, thì sẽ cấp phát : Thở quyến (lụa )24 tấm , thồ quê...
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9b

nhị cân, đạimội lạp-lộc tử thập khẩu , hương lạp bát lượng ,

tượng-nha phiến bát thập bả , tượng vĩ mao bao ngân tử thập

điều , giang-ngân nhị thập lượng bạch-kim thập dật.

Lạng -sơn quan chí kiến nội địa quan viên , ngưu , dương,

thỉ các thập, mễ thập phương, tửu nhị thập cân , chí như kinh

phải quan thượng hậu -mệnh , đả phát vật kiện dụng sắc hoàn

ngũ thập thất , tuyết bạch quyến thập thất, tượng nha phiến

tử thập bả , đại mội lạp lộc nhị thập khẩu , tượng vĩ, mao lam

thập điều (ngân sức thập ngũ , kim sức thập ngũ ) quế bì nhất

cân.

(Cần -ản : Gia -Long niên lệ , mỗi sứ -bộ đả phát vật hạng

các giảm, sắc hoàn nhất bách , tượng vĩ mao ngân sức nhất

bách điều , phiến nhất bách bả, lộc lạp ngũ thập khẩu, chí Minh

Mạng cửu niên thủy tăng định tăng cấp đẳng hạng, tái nguyên

lệ tham dụng nha phiến , đạimôi phiến , chí Minh-Mạng thập

nhị niên chế tạo các hy phiến quân cốt, dụng tượng nha trực

dạng , phiếu dụng thồ hoàn).

9B

2 cân , đại môi lạp lộc (hộp sáp bằng đồi mồi) 40 cái , hương.

lạp (sáp thơm ) 8 lạng, quạt ngà voi 80 cái, lông đuôi voi bịt

bạc 40 sợi, giáng -ngân (bạc tốt) 20 lạng, bạch kim 10 dật (mỗi

dật 24 lạng ).

gao

Quan chức (hậu mệnh ) tỉnh Lạng-sơn yết kiến quan chức nội

địa (bên Thanh) , lễ vật có các thử : trâu , dê , heo , đều 10 con

10 phương, rượu 20 cân . Còn chức hậu mệnh trên cửa quan do

kinh đô phải đi, các vật kiện được cấp phát dùng vóc nhiễu

màu 50 tấm, lụa trắng 10 tấm, quạt ngà voi 40 cái , hộp sáp đời

mồi 24 cái , lông đuôi voi 30 cái (15 cái bịt bạc, 15 cải bịt vàng

quế 1 cân (Cản án : Theo lệ trong thời Gia- long , các vật hạng

cấp phát cho mỗi sứ bộ đều giảm bớt , vóc nhiễu mầu còn 100,

lông đuôi voi bịt bạc 100 soi, quạt 100 cái , hộp sáp 50 cái, đến

thời Minh-Mạng năm thứ 9 mới tăng, định cấp thêm các hạng

hai là cứ lệ cũ mà tham dụng quạt ngà và quạt đồi mồi , đến

Minh Mạng năm 12 chế tạo các rẻ quạt đều dùng xương, nay

dùng ngàvoi rẻ thẳng, áo dùng vóc ta),
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10a

Thưởng cấp

Phàm như Thanh tuể cống, tạân, Khánh hạ chư sứ -bộ ; chế

cấp chánh sử chánh tam phẩm đại triều quan phục nhất phó,

chiếu tùy nguyên phẩm bổ phục nhất phó, thường phục thủy.

ba-viên-hạc mật sa, trường khách y nhất tập nhị lãnh , trửu sa

khổ, hắc lăng khố các nhất yêu, nhuyễn dư , thanh cải các

nhất.

Giáp ất phó sứ, tùng tam phẩm đại triều quan phục các

nhất phó, dư dữ chánh -sử tịnh đồng. Hành nhân bát viên, bồ

Phục các nhất phó, tùy-nhân , công phái, quan phục tịnh đồng,

duy vô bồ tử. Sứthần tư nhân vô hữu bỏ phục, kỳ thường

phục y khố các hạng do Nội vụ phủ thanh thỉnh chế cấp .

Nhược hệ thỉnh-phong sứ bộ, cai chánh sứ phụng cấp nh

phẩm đại triều quan phục nhất phó. Giáp ất phó sử phụng cấp

chinh tam phẩm đại triều quan phục các nhất phó, tịnh tăng

cấp sứ thần ô bào, giácđái.

10A

Thường cấp

Phàm những sứ bộ sang Thanh về việc tuế cống tạ ân, khánh

hạ, thì chế tạo cho viên chánh-sử 1 bộ áo mũ đại trào hàng

chánh tam phẩm và 1 bộ bỏ-phục chiến theo nguyên phẩm

của viên ấy, thường phục thì có 1 nếp 2 chiếc áo khách dài

thứ sa dầy hàng thủy-ba-viên-hạc thắt lưng bằng sô sa và

nhiễu đen đền 1 tấm nhuyễn dư (xe có nệm êm) và lọng

xanh đều 1 chiếc ,

Giáp và Ất phó sứ , mỗi người 1 bộ áo mũ đại triều tòng

tam phẩm , còn các thứ khác cũng bằng chảnh sử. Hành nhân

8 viên mỗi viên 1 bộ bồ-phục tùy-nhân và công-phái áo mũ

cũng thế , chỉ khác cái không có bồ tử . Người riêng của sử

thần không có bổ phục , còn thường phục áo khố các thứ đều

do Nội-vụ phủ tàu xin chế tạo để cấp phát . Nếu là sứ -bộ thỉnh

phong thì viên chánh-sử được cấp 1 bộ áo mũ đại trào hàng

nhị phẩm, Giáp và Ất phó sứ được cấp mỗi viên 1 bộ áo mũ

đại trào hàng chánh-tam-phẩm , ngoài ra còn cấp thêm cho sứ

thần 3 bộ áo bào đen , khăn , đại.
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10b

tam phỏ, hành nhân lễ phục bát phó, quan thượng hậu -mệnh

nhị viên, Lạng-sơn tỉnh thần nhị viên , ô bào , giác , đải các

nhất phó , Dư tịnh đồng tiền - lệ chiếu cấp .

Thưởng lệ tiền : chánh sứ tam bách quan , giáp ất phó sử

mỗi viên các nhị bách quan, hành nhân bát viên, tiền nhị

bách quan quân phàn, tùy.nhân công phái mỗi nhân tiền các

nhị thập quan, sửthần thân nhân tứ danh , lệ vô cấp tiền. Tái

lánh phụng &thưởng chánh hậumệnh viên, bạch kim tử

thập lượng (thử hệ đặc phụng ân cách phi dĩ vi lệ).

Minh.mạng ngũ niên , khiền đáp -tạ tuế cống nhị sứ -bộ như

Thanh phụng chỉ : thử thứ sứ thần nhị bộ, mỗ viên hiện kinh

quan cấp đại triều thường triều quan phục tắc chỉ, mỗ viên vị

kinh quan cấp giả trước chiếu lệ cấp dư.

10B

hành nhân 8 bộ lễ phục, hậu mệnh trên quan ải 2 viên , tỉnh

thần lạngsơn 2 viên , mỗi viên 1 bộ bào đen, khăn, đai, còn

ngoài ra thì cũng chiếu theo lệ trước đề cấp .

Thưởng lệ tiền : chánh sử 30 ) quan, Giáp và Ất phó sử

mỗi viên 20 quan , hành nhân 8 viên 200 quan đem chia phần

đều nhau , tùy nhân và công phải mỗi người 20 quan , 4 tên thân

nhân của sử thần , theo lệ không có cấp tiền. Lão phụng mệnh

ân thưởng cho chánh hậu mệnh : bạch kim 60 lạng, phó hậu

mệnh : Bạch kim 40 lạng, (đây là đặc cách gia ăn chứ không lấy

đó làm lệ) .

Minh Mạng ngũ niên , phải 2 sứ bộ đáp tạ và tuể cống

sang nhà Thanh, phụng chỉ rằng : Lần này các viên trong 2 bộ

sứ thần , viên nào đã được quan cấp ảo mũ đại trào và thường

trào rồi thì thôi, còn viên nào chưa được quan cấp thì cho chiếu

lệ cấp phát
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11a

Thiệu.Trị nguyên niên, thỉnh phong Sứ bộ phụng hữu cách

ngoại ân thưởng chánh-sứ giáp phó sử mỗi viên bửu lam thuần

tuyến tố trừu quảng tụ đoản y thiên thanh nhị tắc , đoàn hoa

bát-ti đoạn hiệp tụ đoản y , lão lục vũ ti hiệp tụ y các nhất lãnh ,

ngọc lam nam tố trứu sa khổ nhất yêu, ất phó sứ giảm quảng

tụ y nhất lãnh , dư thịnh đồng . Hành nhân Hồ đăng-Tuân, Hoàng

văn Sưởng , Tùy nhân Nguyễn Long, bửu lam thuần tuyến tố

trừu hiệp tụng, quan lục Vũ đoạn hiệp tụ đoản y các nhất lãnh

tuyết bạch liên hoa nam trừu khố các nhất yêu .

Tự-Đức nguyên niên , phụng khiền thỉnh-phong Sứ-bộ kinh

bộ tra chiếu Thiệu -Trị niên gian cách ngoại ân thưởng thường

phục y khố đẳng hạng khai liệt tiến trình phụng .

11A

Thiệu -Trị nguyên niên, Sử bộ thỉnh phong có được cách

ngoại An thưởng cho chánh-sử và Giáp phó-sử mỗi viên 2 cái

áo ngắn rộng tay hàng bửu lam thuần tuyến tố trừu

(nhiễu ?) mầu thiên thanh và áo ngắn hẹp tay hàng đoạn bát ti

bông tròn , áo ngắn rộng tay hàng tơ lông mầu lục thẫm, mỗi

thứ 1 cái, dây lưng hàng ngọc lam nam tố số sa (số nõn mầu

lam) 1 cái , Ất phó-sử bớt đi một áo rộng tay, còn thứ khác thì

đồng nhau. Hành nhân Hồ -đăng- Tuân , Hoàng-văn-Sưởng, Tùy

nhân Nguyễn Long, áo hẹp tay hàng bửu lam thuần tuyến tố

tuế, và áo ngắn hẹp tay hàng đoạn lông màu quan lục đều 1

cái, khổ hàng nhiễu nam có hoa sen mầu trắng, đều 1 cái .

Tự -Đức nguyên niên, phụng khiên Sứ bộ sang thỉnh phong,

được bộ tra chiếu việc cách ngoại ân thưởng của đời Thiệu Trị .

như áo thường và khố.v.v .. , kệ khai trình lên được . , .
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11b

Châu phê trước nội vụ phủ kiềm hạng nghi thưởng ,

Nhị niên, tuế cống Sử bộ phụng hữu tăng cấp Sứ thần mỗi

viên ở bào. giác, đái các nhất phơ, Hành nhân lễ phục mỗi

viên nhất phó, (Cần-án : thị niên hiện tại quốc chế chi nội) .

113

châu -phê trao cho Nội vụ phủ kiềm điềm các hạng đề nghị định

việc thưởng.

Năm thứ 2, Sứ bộ Tuế-cống , phụng chỉ có tăng cấp cho Sử

thần mỗi viên được áo bào đen, khăn , dây lưng mỗi thứ 1 cái .

Hành nhân mỗi viên được 1 bộ áo lễ . (Cần-án : năm ấy hiện ở

trong vòng quốc tang )
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12a

Hộ Tống

Phàm nhưThanh Sứ-bộ, tự kinh khởi trình Lễ-bộ dự tư

Binh bộ chuyển sức duyên đồ chư tỉnh các phải suất đội nhất

quản tương biền binh khí giới án hạt , hộ tống chí Hà-nội tỉnh

Tiến quan nhật lánh do cai tỉnh phải xuất tam tử phẩm võ biền

nhất viên, suốt tương biền binh ngũ bách, công tượng ngũ thất,

hộ tống chí Bắc Ninh tỉnh , tải do cai tỉnh y số hoán phái hộ

tổng chi quan . Lạng Sơn tỉnh viên diệt phải viên biền tiền vãng

hộ tiếp . Hồi trình nhật diệt chiếu thử lệ biện lý.

Minh.Mạng ngũ niên , chỉ tự phàm khiên Sứ như Thanh.

tại kinh khởi trình trừ công hóa chư sương hàm chiếu số

bát cấp...

12A

Hộ Tống

Phàm các Sứ -bộ sang nhà Thanh , tự kinh đô lên đường, lễ-bộ

đã dự tư cho Binh bộ chuyển sức cho các tỉnh ở dọc đường đều

phải 1 viên suất-đội đem biền binh khí giới chiếu theo địa hạt ,

hộ tống đến tỉnh Hà-Nội . Còn ngày tiến quan (lên quan ải) thì

sẽ do tỉnh ấy phải 1 viên võ quan hàng tam tử phẩm, đem 500

tiền binh , 5 con voi đực , hộ tống đến tỉnh Bắc-Ninh, rồi do tỉnh

ấy chiếu theo đúng số đề thay thế hộ tống đến quan ải . Tỉnh

thần Lạng Sơn cũng phải viên chức và biền binh đi đón tiếp .

Ngày về cũng chiếu lệ trên để biện lỵ.

Minh Mạng ngũ niên có chỉ dụ rằng : Từ nay phàm có Sứ

bộ sang Thanh mà khởi hành từ kinh đô, thì trừ những hòm

xiêng đựng của công đã chiếu số cấp phát .
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ngoại kỳ sử -thần tịnh hành-nhân mỗi viên trước bát cấp võng

phu các nhị suất , duy đài phu hữu biệt : sứ -bộ đại viên bát cấp

các tam suất, hành nhân , mỗi viên bát cấp nhất suất , chiếu thử

chuyền dịch, chi Bắc -thành tải chiếu nguyên lệ do thành bát

cấp , trước vi lệnh . (cần án Hưởng lệ sử -bộ tự Bắc thành tiến

quan, sở hữu sương hàm số can quân do Bắc thành quan sức

bát tiền đồ phụ cận châu huyện chi dân phu chuyển hoán

đài đệ.

:

Cửu niên , chỉ : như Thanh sử bộ chi võng đài phu số , trừ

tại kinh khởi trình kinh hữu lệ định , ngoại kỷ tự Bắc thành

tiến quan sở hữu sử bộ nhị thập viên nhân hợp dụng võng phu

tử thập danh , cống-phẩm thập cửu sương, đã phát vật hiện

cửu sương , sử thần tam viên , mỗi viên từ trang tử sương ,

hành-nhân bát viên , mỗi viên nhất sương, tùy-nhân cửu danh

cọng tử sương hướng thượng công tư cai ngũ thập nhị sương,

cấp dụng đài phu nhất bách tứ thập suất, chuần cai thành chiếu

số bát...

12B

không kề, còn ngoài ra thì sử thần và hành-nhân mỗi viên lại

được cấp phát phu cảng 2 suất , duy phu gánh vác thì có phân

biệt như : sử-bộ đại viên (chánh sử ) được cấp 4 suất , Giáp và

Ất phỏ sử được cấp mỗi viên 3 suất hành-nhân mỗi viên 1 suất,

chiếu theo lần lượt trạm này chuyển sang trạm khác , khi đến

Bắc thành lại theo lệ cũ do thành cấp phát , chuẩn làm công

lệnh . (Cần -án : lễ cũ sử-bộ từ Bắc thành lên quan ải , có bao

hòm xiềng đều do các quan ở Bắc -thành phải sức bắt dân phu

các châu huyện phụ cận trên đường quan lộ phải thay lượt

nhau đề khuân vác.

Năm thứ 9 , chỉ dụ rằng : Sứ-bộ sang Thanh , bao nhiêu

phu khiêng cáng võng, trừ khi khởi hành tự kinh đô đã có lệ

định , ngoài ra từ Bắc thành lên tới cửa ải thì cử 20 nhân viên

sứ -bộ phải dùng 40 tên phu cáng, 19 hòm cống phẩm , v + kiện

đem theo 9 hòm , sử thần 3 viên, mỗi viên 4 hòm tư trang ,

thành nhân 8 viên , mỗi viên 1 hòm , tùy nhân 9 tên cộng 4 hòm ,

trước sau công tư hợp cộng 52 hòm , phải dùng tới 160 suất

phu khiêng , vậy chuẩn cho Bắc-thành chiếu số cấp phát.
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13a

cấp trước vi lệnh.

Thập nhị niên phụng sắc tự , phàm như Thanh sử bộ tự

Hà tỉnh tiến trình do cai tỉnh phải bát biền binh tượng thất hộ

tống chí Bắc ninh tỉnh thành, chuyển giao cai tỉnh hoản phải

binh tượng tiếp hộ tiến quan , chỉ hồi kỳ nhưng do Bắc tỉnh dự

phải binh tượng đẳng trử hộ tống hồi chí Hà-nội tỉnh thành ,

vĩnh dĩ vi lệ .

Thập tam niên , chỉ tự tự phàm như Thanh sử -bộ, tự quan

phượng hồi trình sở hữu tư trang sương đài số can , gia-ân

trước do Lạng -tỉnh Bắc-tỉnh các lượng bát phụ cân dân phu

đài đệ chi Hà tỉnh -lỵ , nhưng tương sở bát dân số sương số

cụ phụng chi Hà-tỉnh lại kinh do cai sứ-bộ tùy tiện thủy lục tự

hành vận đệ ,vô đắc tuẫn tình lạm cấp trí lao dân lực, giác xuất

trị tội bất thải, trước vi lệnh.

Hựu...

13A

đề làm công lệnh .

Năm thứ 12 phụng sắc rằng : phàm sử bộ sang Thanh mà

khởi hành từ tỉnh Hà-nội, thì do tỉnh ấy phái khiên biền binh

và voi hộ tống đến tỉnh thành Bắc-ninh rồi chuyển giao cho

tỉnh ấy đồi binh tượng khác tiếp đón hộ-vệ lên quan ải ;

chuyến về cũng do tỉnh Bắc dự-bị phải bính tượng đợi sẵn để

hộ -lống về Hà nội và lấy đó làm lệ lâu dài .

Năm thứ 13 , chỉ dụ rằng : Từ nay phàm sứ -bộ sang Thanh ,

khi từ quan ải trở về , có bao tư trang hòm siêng, gia ơn cho

được do tỉnh Lạng tỉnh Bắc liệu bắt dân phu ở phụ cận phải

chuyền vận về tới tỉnh lỵ Hà-nội, rồi đem số dân phu và số hôm

tâu lên đầy đủ . Còn từ tỉnh Hà-nội về Kinh thì do sử -bộ tùy tiện

đi theo đường thủy hay bộ sẽ tự động vận tải lấy , chứ không

được theo tình riêng lạm cấp làm nhọc sức dân , khi việc làm

đã phát giác , sẽ trị tội không tha và lấy đó làm công lệnh ...

Lại ...
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13b

chỉ : hướng lai như Thanh sử bộ võng phu đài phu nhất khoản

tại kinh tiến trình đề Hà tỉnh, tịnh tự cai tỉnh tiến quan tiết

kinh định lệ, kỳ tự quan thượng hồi trình, sở hữu tư trang ,

sương số , tiền kinh hữu chỉ gia ân trước do Lạng -tỉnh Bắc tỉnh

các lượng bát phụ cận dẫn phu đài đệ chi Hà tỉnh lỵ , sở do

caisứ -bộ tùy tiện thủy lục tự hành vận đệ . Tự trước tự phàm

sứ -bộ hồi trình trừ công hóa chư sương đài chiếu lệ đài đệ lai

kinh , ngoại sở hữu tư trang sương số tự quan thượng chỉ Hà

tỉnh , chuẩn chánh sứ viên đái tùy ngũ sương, giáp ất phó sử ,

mỗi viên tử sương , hành nhân bát viên tính vi thập nhị sương

tùy nhân cửu danh , tinh vi ngũ sương, cai tam thập sương

nhưng tuân y tiền chỉ biện lý. vô tu lạm cấp trí lao dân lực.

Chi như cai sử tự Hà tỉnh lai kinh phục mệnh , kỳ võng đà

phu số vị kinh định lệ, tư chuẩn sứ thần

võng phu các nhị danh, phẩm phục tur trangtrang tàii

У

tam viên

13B

chỉ dụ : Từ trước đến nay sứ -bộ sang Thanh riêng một khoản

phu cáng phu khuân vác, từ kinh đô khởi hành đến Hà-nội, và

tử Hà-nội lên quan ải đã từng định lệ . Còn từ quan ải trở về,

có bao tư trang hòm siêng, trước kia đã từng có chỉ gia ơn cho

được do tỉnh Lạng tỉnh Bắc liệu bắt dân phu vùng phụ cận đài

đệ về đến tỉnh lỵ Hà-nội , rồi do sử-bộ tùy tiện đi bằng đường

thủy hay đường bộ thì tự động vận chuyển lấy . Nay ấn định

rõ rằng : Từ đây phàm sứ -bộ trên đường về , trừ các hòm siêng

đựng vật công thì chiếu lệ cho tải về kinh , ngoài ra còn có bao

nhiều hòm tư trang , đem từ quan ải về tỉnh Hà, chuẩn cho viên

chánh sứ được đem theo 5 hòm, Giáp và Ất phó sử mỗi viên

4 hòm ; hành nhân 8 viên đóng gộp làm 12 hòm Tùy-nhân 9 tên,

đóng chung vào 5 hòm, cộng 30 hòm, vẫn theo chỉ dụ trước đề

biện lý; chớ nên lạm cấp để nhọc sức dân.

Còn việc sử bộ từ tỉnh Hà về kinh phục mệnh, thì số phu

võng cảng đài tải chưa từng định lệ , thì nay chuẩn cho 3 viên

sử -thần mỗi người 2 tên phu cáng, và 4 tên khuân vác phẩm

phục tư trang.
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14a

phu cọng tử danh vi nhất khởi . Hành-nhân bát viên , mỗi viên

võng phu nhị danh , phân vi nhị khởi, nhưng án hạt chiếu số

bát cấp trước vi lệnh.

Thập ngũ niên , sắc sử-bộ hồi nhật, Bắc-Ninh tỉnh biền binh

kinh phải bồ vụ , nghi tư Hà-nội , Hải-dương, Bắc-ninh tam tỉnh

lượng phải biền binh thấu túc nhất thiên danh đồng vãng Nam

quan hộ tiếp dĩ tráng quan chiêm .

Thập bát niên , tấu chuẩn như Thanh sử bộ nội hữu khâm

phụng khuyên xuất : tùy-nhân tử danh, hành nhân ty nhị danh

quan hệ phụng phải công vụ tán đề Hà-nội trình đồ diệt thuộc

diêu viễn, thỉnh chiếu nhân công do dịch chi lệ , thính cai đẳng

danh các lãnh chương nha chương sở do dịch tiền vãng mỗi

trạm bát cấp võng phu nhị danh.

Thiệu -Trị thất niên , nghi chuẩn như Thanh sử bộ tiến

trình nhật, trừ tự kinh chí Hà tỉnh ưng cấp đài phu nhất khoản

nhưng tuân nguyên lệ biện.lý , ngoại dư từ Hà,

14A

hợp làm 1 tốp. Hành nhân 8 viên , mỗi viên 2 tên phu cảng,

chia làm 2 tốp (chuyến ), sẽ xét từng địa hạt rồi chiếu số cấp

phát và lấy đó làm lệnh chung.

Năm thứ 15, có sắc rằng : Sứ -bộ ngày trở về biền binh

của tỉnh Bắc đã được phải đi dẹp giặc rồi, thì nên tư cho 3 tỉnh

Hà-nội , Hải-dương, Bắc-ninh liệu phái biền-binh đủ số 1000

tên cùng lên Nam -quan hộ tiếp, cho được trang trọng sự quan

chiêm (người ta trông vào) .

Năm thứ 18, bồn tấu đã được chuẩn y về việc sứ -bộ sang

Thanh, trong đó đã được 4 tên , hành nhân ty 2 tên đều thuộc

vào hạng phụng phải việc công ra đến Hà-nội , đường sá cũng

rất xa xôi , vậy xin chiếu theo lệ « nhân công do dịch » (nhân

việc công được do đường trạm) , cho những tên ấy đều lãnh

chương sở của các nha đi theo đường trạm , mỗi điếm phải cấp

cho 2 tên phu cảng .

Thiệu -Trị năm thứ 7, nghi chuẩn về khoản nhật trình của

sứ bộ sang Thanh , từ 1 khoản tự kinh đô đến tỉnh Hà nên cấp

bao nhiêu phu đài đệ vẫn theo lệ cũ biện lý, còn ngoài ra thì

tự tỉnh Hà...

--- 61 -
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14b

tỉnh chi quan thượng , chánh-sứ viên thính đắc đới tùy tử sương ,

giáp ất phó sứ mỗi viên tam sương hành nhân bát viên mỗi

viên nhất sương , tùy nhân cửu danh, trữ sử thần chi thân nhân

gia đinh tử danh , các vu cai đẳng viên tư trang số nội phụ trữ;

ngoại dư công phải ngũ nhân, tính vi tam sương. Hồi trình

nhật tự quan thương chí Hà tỉnh diệt y thử lệ bát cấp . Chi như

sứ thần tam viên ; tư Hà tỉnh lai kinh , lượng cấp phẩm phục tử

trang đài phu tam danh, dư các y nguyên lệ , thủy lục tùy tiện

dĩ tỉnh dịch đệ .

14B

lên quan ải viên chánh sử được đem theo 4hòm , Giáp Ất phó

sử mỗi viên 3 hòm, hànhnhân 8 viên mỗi viên 1 hòm , tùy nhân

9 tên , trừ 4 tên gia định và thân nhân của sử thần đồ đạc đều

đóng chung vào hòm tư trang của các viên đó, còn dư 5 người

công phái thì đóng chung nhau 3 hòm. Ngày trở về từ quan ải

đến tỉnh Hà cũng theo y lệ cũ đề cấp phát. Còn như 3 viên sử

thần, từ tỉnh Hà về kinh thì lượng cấp 3 tên phu đài tải những

hòm phẩm phục và tư trang, ngoài ra thì theo lệ cũ, muốn đi

đường thủy hay bộ tùy tiện cho bớt việc đài tải của trạm .

-- 63 -
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15a

cấp tuất

Minh-Mện nguyên niên , như Thanh chánh-sử Ngô vị hành chi

Thanh quốc Vĩnh Thuần huyện bệnh cố. Tự tiếp Thanh quốc

dụ cấp tuất ngân tam bách lượng. (Cần ản : thử thử Ngô vị

bệnh cố, tựu cận quyền tấn sĩ sử bộ công hồi đệ hồi)

Phụng chuẩn gia ân tuất quan ngàn nhất bách lượng , tử

tế nhất thứ. Sứ bộ hồi kỳ nhưng do Lạng-sơn trấn viên , dự

ư Du-thôn ải nam cấu tác thảo bạt hành lễ , tinh bị biện giang

ngân nhất bách ngũ thập lượng , hoàn, quyến , bố các nhị thập

thất tổng hảo , hộ đệ cố viên quan cữu chi Thanh quốc viên

biền binh inh . Tái do Bắc thành trạch ủy viên đồng bát sinh

phu tiếp đệ quan cửu hồi quán an thố .

Thiệu Trị nguyên niên , sử bộ hành nhân tứ đẳng thịvệ

Hoàng văn Sưởng bệnh cố , phụng

cấp tuất

(cấp tiền tử tuất )

Minh -Mệnh nguyên niên , sử bộ sang nhà Thanh , viên chánh

sứ là Ngô Vị khi sang đến huyện Vĩnh Thuần (thuộc tỉnh

Quảng- Tây) bị bệnh chết. Sau đó tiếp được chỉ dụ của triều

Thanh cấp tuất 300 lạng bạc . (Cần án : Chuyển ấy Ngô-Vị ốm

chết, hãy tạm quản ở nơi tiếp cận ; đợi khi sử bộ trờ về sẽ đem

theo).

15A

Về bên ta cũng chuẩn cho gia ân về khoản

lạng bạc công (quan ngân) và ban cho 1 tuần tế .

sứ-bộ sẽ cho Trấn viên tỉnh Lạng- sơn , dựng sẵn 1 gian nhà cỏ

phía nam ải Du-thôn đề hành lễ , và biện đủ 150 lạng giang

ngân (bạc đầu) , voi, lụa, vải mỗi thử 20 tấm đề làm quà biếu

các viên quan, binh định bên Thanh đã hộ tống linh cửu viên

cố chánh-sứ. Lại do Bắc thành phải lựa chọn viên nào mẫu

cán đề đốc sức binh phu tiếp tục đưa linh cữu về quê quán an

tảng .

Thiệu-Trị nguyên niên ; có viên Thị- vệ hạng 4 trong sứ bộ

hành nhân là Hoàng văn-Sướng bệnh cố (chết) , tuân ...

tiền tuất 100

Kỳ trở về của

- -
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15b

chuẩn chiếu phẩm cấp tuất nhất bội . Sứ bộ hồi kỳ do Lạng

sơn tỉnh phải viên tựa Du thôn ải tiếp nhận quan cữu , tịnh

tương giang-ngân ngũ thập lượng, hoàn, quyến bố các thập

thất tổng hảo . Hộ đệ cai quan cửu chư viên , lánh bát dịch đệ

cai quan cữu chí Hà-nội tỉnh , tải do Hà-nội tỉnh bát thuyền tải

hồi cai gia quản an thổ . S

Tự -Đức nhị niên , sứ bộ hành nhân chư vị đẳng thị vệ Lê

trọng Bá bệnh cố , tấu chuẩn chiếu y hành nhân Hoàng văn

Sưởng chi lệ biện lý . Tái phụng dụ cai viên túc vệ trung nhân

phả thuộc xuất sắc, trước truy thu cấm binh phó vệ ủy tại

chiếu tân hàm cấp tuất nhất bội .

Hựu tuất cấp chánh sử-thần tùy nhân Bùi Căn vật cổ, quan

cữu hồi kỳ chuẩn do sở tại quan tùy tiện lượng bát phu

thuyền án hạt luân đệ hồi cái gia quản chi Hưng-yên tỉnh, giao

cai thân nhân lãnh an thổ . Tải do cai... tỉnh chi tiền tam quản

cấp chư kỳ gia , dưtịnh y hành nhân lệ.

15B

lệnh chiếu phẩm hàm cấp tuất cho được gấp đôi. Kỳ về của

sứ -bộ do tỉnh Lạng-sơn phái viên đến ải Du-thôn tiếp nhận

linh-cữu, và đem 50 lạng giang ngân , vóc, lụa, vải mỗi thứ 10

tấm đề làm quà biểu các quan viên bên Thanh đã hộ tốngquan

tài viên quả cố, và đem phu trạm đưa quan cữu về đến Hà-nội

rồi do Hà-nội bắt thuyền tải về quê quản an táng.

Tự-Đức nhị viên có viên Nhị-đẳng thị-vệ trong bọn hành

nhân của sứ bộ là Lê trọng-Bá bị bệnh chết , vua chuẩn lời đấu

cho theo như lệ hành nhân Hoàng văn Sương để liệu lý . Lại

phụng du rằng : Viên ấy vốn người trong hàng Túc-vệ , thuộc

hạng xuất sắc. Cho được trung thụ chức Cấm-binh phó vệ ủy,

lại chiếu hàm mới cấp tuất gấp đôi.

1

Lại cấp tuất cho người thân tùy của viên chánh-sử tên là

Bùi-Căn vật cố (mất) khi nào quan cữu đưa về thì chuẩn do

quan sở tại tùy tiện liệu bắt phu thuyền các hạt luân phiên

đưa về quê quán ở tỉnh Hưng-yên trao cho thân nhân nhận

lãnh đề an tảng, Lại do , tỉnh chi xuất tiền ba quan cấp cho nhà

ấy , số còn dư thì y theo lệ của hành nhân.

--
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17a

(đầu đệ văn thư)

Phàm như Thanh quốc thư quân do Hàn-lâm-viện nghĩ

soạn, duy cáo-phó thỉnh-phong quốc thư do đình thần nghĩ

soạn ; nhưng các ty cai quốc miếu hủy .

Quốc thư dụng tinh khiết chỉ nhất tập , nội tả quốc hiệu

tại tập tiền âm diện đệ tam khoản , cai quốc niên hiệu tại tập

bậu dương diện đệ tam khoản; khâm dụng quốc ấn tại

niên -hiệu xứ nhất khỏa, mỗi đạo tiền hậu các hữu giáp bị diện

phiếu hoàng cầm, trữ nhập nội ngoại phong bì , nhị nội phong

bì , ngoại phiếu hoàng lãng , nội phiếu hoàng quyến, thượng hạ

giáp niêm xử khâm dụng...

17A

Đầu đệ văn thư

Phàm quốc thư gửi sang nhà Thanh đều do Hàn Lâm viện

nghĩ soạn , duy có quốc thư về việc cáo phó và thỉnh phong thì

do đình thần nghĩ soạn , những chữ thuộc về miếu hiệu (tên

hủy các vua ) của nước đó .

Quốc-thư dùng thử giấy tinh khiết 1 tập , trong viết quốc

hiệu vào khoản (dòng) thứ 3 của mặt trong phía dưới tập (tức

tờ đầu) , niên hiệu của nước đó thì viết ở dòng thứ 3 mặt ngoài

của tờ cuối lập, rồi đóng một dấu quốc ấn vào chỗ niên hiệu ,

mỗi đạo phía trước và sau đều có ghép bìa mặt áo ngoài bằng

gấm vàng, đựng vào 2 chiếc phong bì trong và ngoài bằng vóc

vàng, mặt trong bằng lụa vàng , phía trên và phía dưới chỗ gán

ghép đều đóng,
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17b

quốc ấn các nhất khỏa , ngoại phong bì ngoại phiếu hoàng cầm

nội lý hoàng lăng lánh tương hoàng lăng niêm đái nhị thao ,

hoành trí vu nội tráp , nội ngoại tráp tử nhị quân đồ châu tất

họa long vân , nội tráp bao hoàng cầm , ngoại tráp thịnh dĩ

hoàng bố đại , ngoại tái gia châu tất tráp nhất . Phàm như

Thanh công-văn quân do Lễ-bộ nghĩ soạn , duy bang- giao lễ thành

phụng hữu di văn tịnh tiếp sứ chư giản văn do Hàn lâm viện

nghĩ soạn . Diệt các tỵ cai quốc hủy tự.

Công-văn dụng tinh khiết chỉ nhất tập , nội tả quốc hiệu

quốc tính tại đệ nhị khoản , niên hiệu xứ tịnh tiền dương diện

khâm dụng quốc ấn các nhất khỏa, chỉ tập giáp phùng xứ

diệt dụng.

17B

1 dấu quốc ấn , phong bì ngoài, mặt ngoài bằng gấm vàng ,

mặt trong vóc vàng, lại lấy 2 cái đại bằng vóc vàng có hồ , đặt

nằm ngang trong tráp , hai cái tráp trong và ngoài đều sơn son

vẽ rồng mây tráp trong bao lượt gấm vàng, tráp ngoài đựng vào

cái túi vải vàng, phía ngoài lại thêm 1 cái tráp sơn son nữa.

Phàm cổng- văn gửi sang nhà Thanh , đều do bộ lễ nghĩ soạn

duy việc lễ bang-giao đã xung mà có di văn cùng những giản

văn tiếp sứ thì do viện Hàn-lâm nghĩ soạn. Nhưng cũng đều

phải tránh những chữ quốc-hủy của nước ấy .

Công-văn dùng thứ giấy tinh-khiết 1 tập , trong viết quốc

hiệu quốc tánh vào khoản thứ hai , chỗ niên hiệu cùng mặt

trước (ngoài) đều đóng 1 dấu quốc- ấn , chỗ hai trương giáp nhau

ở trong tập cũng đóng...
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18a

quốc ấn nhất khỏa, phong bì tiền diện , quốc ấn nhị khỏa , hậu

diện quốc ấn nhất khỏa, trữ nhập giáp bản nhị phiến , quân

đồ châu tất họa long vân , ngoại dĩ xich ty tuyến bao kết tử vi,

đính dĩ hoàng lạp tải niêm dĩ xích đào dĩ xích đào chỉ ,

Kỳ Thanh sử đề kinh hữu sự ưng cụ di văn , tịnh cai sứ sở

chí ứng cụ giản-văn thù tiếp, quân dụng tráp tử thanh trữ

thượng phúc xích cân.

Chí như duyên biên chư địa phương hữu ưng đầu đệ cai

quốc đạo , trấn , phủ , châu huyện chư công -văn , hoặc do bộ

nghĩ soạn tổng giao, hoặc do sở tại tỉnh , phủ , huyện châu tự

hành nghĩ soạn, diệt quân tỵ cai quốc hủy tự, nhưng kiềm dụng

cai tỉnh , phủ , châu , huyện ấn triệt y lệ đầu đệ .

18A

1 dấu quốc ấn , phong bì thì mặt trước đóng hai dấu, mặt sau

đóng 1 dấu, rồi kẹp vào 2 miếng ván ghép, ván đều sơn son và

họa rồng mây, bên ngoài lấy giấy tơ đỏ buộc chặt tử phía rồi

gắn sáp vàng và dán giấy xích đào (hồng điều) .

Còn khi sử nhà Thanh tới kinh đô mà có việc gì cần gởi

di-văn, củng là sử ấy tới đâu mà cần có giản văn đề thù tiếp ,

đều đựng vào tráp rồi trên mặt phủ tấm khăn đỏ.

Đến như các địa phương ở dọc theo biên giới, có việc phải

gởi công văn sang các đạo, trấn , phủ, châu , huyện bên nước

đó, thì công văn hoặc do bộ nghĩ soạn, hoặc do các tỉnh, phủ

huyện , châu , sở tại tự nghĩ soạn lấy , cũng đều phải tránh chữ

quốc hủy bên ấy , và dấu đóng kiềm (kèm) , vẫn dùng ấn triện

của các tỉnh, phủ , châu , huyện sở tại , rồi chiếu lệ gởi đi .
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18b

Phàm đầu đệ Thanh quốc Quảng-tây tỉnh công-văn quân do

Lạng -tỉnh cụ văn giao Thanh quốc Thái-bình phủ nhận hiện .

Nhược đầu đệ Quảng-đông chi Khâm -châu công-văn do Quảng

Yên tỉnh Vạn -ninh châu viên cụ văn giao Khâm-châu phân

châu nhận biện.

Kỳ phụng hữu tư phúc Lưỡng-quảng tổng-đốc công- văn ,

hoặc do Lạng sơn tỉnh , hoặc do Quảng yên tĩnh đầu đệ sự

thanh , tỉnh viên quân cụ tập tấu . Chí như phụng hữu đầu giao

Quảng tây tỉnh chuyểnđệ chi quốc thư công văn các cụ sao

bản tống giao cai phủ cung duyệt. (Duy cáo, thỉnh, đáp, tạ quốc

thư lảnh hữu sao tống Lưỡng-quảng tồng-đốc) Sao bản dụng

hội chỉ hữu phong bì tịnh vô dụng ấn .

Phàm tiếp cai quốc bửu chiếu quân phụng thiện cụ công

văn hồi phúc.

Phàm tiếp cai quốc phát giao lịch thư, quân do Lạng-sơn

viên kiềm nhận , xích lăng bì nhất bản , hoàng chỉ bì nhất bảch

bản, nội trích tương hoàng chỉ bì nhất bản lưu tĩnh tra chiểu .

18B

Phàm gửi công-văn sang tỉnh Quảng-tây bên nhà Thanh ,

đều do tỉnh Lạng soạn đủ rồi trao sang phủ Thái- Bình bên

Thanh nhận biện . Nếu là công-văn gửi sang Khậm châu bên

tỉnh Quảng-đồng thì do viên quan châu Vạn-ninh tỉnh Quảng

yên soạn rồi giao sang phân-châu của Khâm-châu nhận biện .

Khi vâng mệnh có công văn tư đáp viên Tổng đốc

Lưỡng quảng, hoặc do tỉnh Lạng -sơn , hoặc do tỉnh Quảng yên

trao sang xong rồi, thì các tỉnh quan đều phải tập tấu về triều .

Còn như công- văn gửi sang Quảng-tây để nhờ chuyền đệ quốc

thư , thì công-văn ấy phải có bản sao gửi cho viên Tuần phủ

bên ấy cung duyệt (Riêng có quốc-thư cáo, thỉnh , đáp, ta thì sẽ

sao gửi cho viên Tổng đốc Lưỡng Quảng ). Bồn sao ấy dùng

giấy lệnh hội có phong bì mà không đóng ấn.

Phàm khi tiếp được bửu chiếu bên đó , đều phải phụng

soạn công-văn phúc đáp.

Phàm tiếp được sách lịch bên ấy phát giao sang, đều do

viên tỉnh Lạng-sơn kiềm nhận,hạng bìa lụa đỏ 1 bồn, bìa giấy

vàng 100 bồn, thì trích lấy 1 bồn giấy vàng lưu lại tỉnh đề tra

chiếu .. ,
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19a

dư tịnh tập đệ.

Phàm tiếp cai quốc công-văn sở tại tỉnh viên chiết khán

sao lưu sự thanh , quân cụ tập đệ Gia-Long nguyên niên, phụng

phát đảo Thanh quốc công-văn quân phụng xưng vi quốc

trưởng , Nhị niên , Thanh quốc Lễ bộ tư bảo cai quốc hủy tư

cai bát tự : huyền tự cải vi nguyên tự, diệp tự cải vi dục tự,

dận tự cải vi doãn tự , chân tự cải vi trinh tự , hoằng tự cải vi

hoành tự, lịch tự cải vi lịch tự , ngung tự ưng tương hiệt tự

bảng phiết nhất điềm , diễm tư ưng tương đệ nhị hỏa tự cải tả

hưu tự .

Minh-Mạng nguyên niên , phụng hữu phát đáo Thanh quốc

công-văn quân phụng xưng vi quốc vương tự Nhị niên, Thanh

quốc Lễ bộ tư báo cai quốc hủy tự cai nhị tự, thượng nhất tự

khuyết nhất điềm thư tác tự , hạ nhất tự ưng tượng tâm tự cải

tả nhất ..

còn dư bao nhiêu điều phải tập lại đệ về .

Phàm khi tiếp được công-văn bên nước đó gửi sang thì

viên tỉnh sở tại mở coi và sao lục đề lại xong, thì đều tập lại đệ về

19A

Gia-Long nguyên niên , những công-văn phụng phát sang

Thanh đều phụng xưng là quốc-trưởng. Năm thứ 2 Lễ bộ bên

Thanh tư bác về chữ quốc hủy bên ấy cộng 8 chữ : như chữ

huyền đồi làm chữ nguyên , chữ diệp đồi ra chữ dục, chữ dạn

đổi ra chữ doãn, chữ chân đổi ra trinh , chữ hoằng đồi ra chữ

hoành , chữ lịch đồi ra lịch , chữ ngung thì chữ hiệt đứng bên

nên tách ra 1 nét chấm . Chữ diễm thì chữ hỏa thứ 2 nên đòi ra

chữ hựu.

Minh Mạng nguyên niên , phụng phát công-văn sang bên

Thanh-quốc đều xưng là “quốc vương . Đến năm II , Lễ-bộ bên

Thanh tư báo rằng có 2 chữ quốc-hủy : 1 chữ trên nên bỏ 1

nét chấm , viết là chữ , 1 chữ dưới nên đem chữ tâm đồi ra 1,
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19b

họa nhất phiết tác ninh tự .

Cửu niên , tiếp Quảng- tây tư : phàm nhất thiết ứng hành

di tra sự kiện, quân do Thái-bình phủ đầu đệ .

Thập nhị niên, Quảng-yên Vạn-ninh châu di tự Thanh quốc

Khâm châu chiếu liệu phong nan Đoàn cảnh Thạc đẳng chi

sự, kỳ công văn do Khâm -châu phân châu nha đầu đệ.

Thập tam niên, dụ đầu đệ ngoại quốc văn thư quốc thể

du quan yếu gia thận trọng. Tự phàm Lễ bộ phụng thiện quốc .

thư công-văn , các bản trình lãm hậu, tải giao đương trực nội

các hoặc đình thần hội đồng phúc duyệt, vụ yêu thập phân chu

thỏa phương chuẩn phong phát thi hành miễn trí di ngộ.

Thiệu Trị nguyên niên, tấu chuẩn thử thứ phụng soạn như

Thanh cáo phổ biểu văn , nhược tưởng bản niên lệ cống thỉnh

hành đệ tiến chi khoán giáp tự khủng dữ mỗi sự tất hữu biệt

biều chi lệ bất phù . Vị miễn thiếu ngại. Thỉnh tương giá khoán

tự nhập từ văn bằng Quảng-tây .

[底
19B

nét ngang và1 nét phẫy , viết thành chữ Ninh này (chữ ninh

cô)

Năm thủ 9, tiếp từ tư tỉnh Quảng -lây nói : phàm nhất

thiết những vụ di tra (điều tra hộ) cần phải thi hành, đều do

phủ Thái-bình chuyên đề hộ .

Năm 12, châu Vạn -ninh tỉnh Quảng- yên bên ta có thông

tư cho Khâm châu bên nhà Thanh (chiếu cố lo liệu giúp về

việc mắc nạn bãobé của bọn Đoàn Cánh-Thạc, thì công-văn ấy

do nha phân châu của Khâm châu đệ giúp .

Năm 13. Dụ rằng : Văn thư ngoại quốc đối với quốc thề

rất quan hệ, cần phải gia tâm thậntrọng . Từ nay phàm lễ bộ

phụng thảo quốc thư và côngvan , các bồn ấy sau khi trình lên

ngự lãm lại phải giao cho đường-trực Nội các hoặc đình- than

hội đồng duyệt lại , sao cho mười phần chu đáo thì mới chuẩn

cho niêm phong để phát hành , như vậy mới khỏi nhầm sốt.

Thiệu- 1.1 nguyên -nền , lâu xin thuần cao lầu này phụng

soạn Điểu Van về việc cáo- pho sang nhà Thanh , nếu đem cả

xin nộp lẹ cống năm nay tả chung kèm vào đó, thì e không phù

hợp với lệ . « Mỗi việc ắt phải có biểu văn riêng » như vậy

không khỏi có biểu văn riêng » , như vậy không khỏi có chút

trở ngại . Vậy xin đem khoản đó tả vào tờ tư đề nhờ Quảng-tây ...
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20a

tiên vi đại tẩu thử hợp sự thề.

Nhị niên , nghị chuẩn thử thứ bang-giao đại lễ sở hữu giản

trát các đạo, nội tự sự lý bất nhất. Nhược khái dụng quốc ân

khủng hữu vị hợp , phụng nghĩ : tuyên -phong dụ-tế đẳng nhật

phụng hữu quốc giản phải viên nghênh tiếp nhị đạo . Thanh sứ

hồi nhật phụng hữu quốc giản phải viên đại tống nhất đạo , Cai

tam đạo hệ hữu đái lãnh biền binh nghênh, tịnh phái đệ quốc

thư công-văn thảo bản tổng duyệt, phải đệ quốc-thư công-văn

chính bản, kỷ đệ chi công văn nhị đạo quân hệ sự quan văn di tinh

tâu trước, mới hợp sự thề .

Năm thứ 2, chuẩn nghị cho lần này gặp bang giao đại lễ ,

phàm có các đạo thư trát , trong đó trình bầy sự lý không phải

riêng có 1 khoản nếu đem quốc ấn đỏng vào sợ không hợp lý ,

phụng nghĩ rằng : Những ngày có lễ Tuyên.phong và Dụ-tế, vâng

có 2 đạo quốc thư về việc phải viên nghinh tiếp . Ngày Thanh

sứ về nước, vãng có 1 đạo quốc thư về việc phải viên đi tiễn

tống thay. Tất cả 3 đạo kề trên , vì có đem biền binh đi đón

rước cùng là công-văn phải đệ bản thảo của quốc thư đi duyệt

lại và công-văn phái đệ bồn chính của quốc thứ hai đạo công

văn đó đều quan hệ vào việc văn thư trao đổi .

20A
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20b

ư đáp tạ sử-bộ ảnh kỳ phụng hữu quốc giản tặng hảo đốc, phủ

bố , án tử đạo, hệ phụng đầu đệ biệt cảnh. Hưởng thượng đẳng

đạo quân dụng tinh khiết chỉ, tinh thiện , khâm dụng quốc ấn .

Dư phụng chí kiến , vấn hảo , quĩ tặng, khoản yển dữ phải

quan vu Nhĩhà tân đình nghênh tiếp chư quốc giãn quân

dụng xích đào chỉ, tinh thiện , vô tu khâm dụng quốc ấn , tỷ ,

hữu khu biệt. Tái chí kiến, quĩ tặng, khoản yên , khoản thực

chu phẩm vật sở ưng lánh cụ thanh đơn , thỉnh diệt quân

dụng xích đào chỉ , tinh thiện dĩ thị trang chính .

Thị niên lấu chuẩn tự phàm Lạng -sơn tỉnh tiếp đáo Thanh

quốc tư giao lịch thư , kiểm nhận sự thanh trữ hàm giao trạm

chuyền đệ do bộ phụng nạp , kỳ phải ty dịch đệ nhất khoản

thỉnh .

20B

Hai là việc đáp tạ sứ-bộ , thời kỳ khởi hành cũng có quốc .

thư 4 đạo về việc tặng quà các viên Đốc-phủ, bố, án , đều là

thư trát gửi ra nước ngoài , vậy thì các đạo ấy nên dùng thử

giấy tinh khiết và viết rất tinh-tế rồi cần trọng đóng quốc ấn

vào.

Còn ngoài ra những quốc thư về việc chi kiến (lễ vật ra

mắt) vấn hảo (hỏi han) , quĩ tặng (biếu tặng ) , khoản yến (đãi

tiệc) , cùng là phải quan ra nghinh tiếp tại đình tạ trên bến Nhị

hạ thi đều dùng thử giấy màu hồng đào rồi viết tình- tế , chứ

không cần đóng quốc ấn, đề tỏ ý phân biệt. Hai là những phẩm

vật dùng để biếu tặng, đãi yến đãi cơm cần phải có thanh đơn ,

xin cũng đều dùng thứ giấy hồng đào viết tinh tả để tỏ ý trang

trọng.

Năm ấy tàu chuẩn từ nay phàm tỉnh Lạng -sơn tiếp nhận

được bên Thanh tư sang trao cho sách lịch , kiềm nhận xong

trữ vào trong hòm giao trạm chuyển đệ rồi do bộ phụng nạp ,

còn 1 khoản phái Ty dịch đệ xin...
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21a

hành đình chỉ.

Tam niên , Cao bằng tập tự Thanh quốc Thái bình tư phủ

phái thập dư nhân do Ảiluyện quan nã phạm tinh hành đầu

đệ công văn.

Phụng chỉ Thanh -quốc Thái-bình phủ phái nhân việt cảnh

kinh hành kỷ thuộc bất hợp nhi cai phủ công văn khước tính

giao cai sai nhân tự hành đầu đệ vưu ư định lệ hữu vi . Trước

chuyên tư Lạng-sơn tra lệ tư phúc, nhưng sức thuộc hạt tập nã

cai dật phạm vụ hoạch do Lạng-sơn tư giao cai phủ nhận biện ,

kỳ cai phủ sở phải đẳng danh trước giải đáo Ảiluyện quan

phỏng hồi.

Thất niên, Quảng-yên tỉnh tập tự Thanh quốc Khâm-châu

phân châu dinã đạo phạm, công-văn giản hữu An-nam quốc tự

thỉnh ưng bác hồi.

Phụng chỉ : cứ tấu thử thử Thanh quốc Khâm châu , phân

châu văn di dụng tự gian hữu bất hợp, trước Lễ bộ đại nghĩ

Vạn-ninh châu tư văn tượng giả nguyên tự bác hồi . Kỳ suất

hành tiếp nhận chi .

21A

cho đình chỉ .

Năm thứ 3 , tỉnh Cao bằng tập tâu về nói : Viên Tri-phủ

Thái bình bên Thanh có phải hơn mười người vượt qua
Åi

luyện quan đề nã bắt phạm nhân và trao công văn một thể .

Vâng chỉ dụ rằng : Viên phủ Thái-bình bên Thanh phải

người vượt qua biên cảnh đi ngang tắt như vậy không hợp lẽ ,

thế mà công văn của phủ ấy còn trao cả cho sai nhân đem sang

thì càng trái với định lệ . Vậy nên chuyển tư cho tỉnh Lạng sơn

tra xét lệ cũ đề tư phúc đáp, nhưng vẫn sức cho thuộc hạ nã

bắt kỳ được bọn phạm trốn tránh đó , rồi Lạng sơn giao cho

viên phủ bên ấy nhận biện . Còn những tên mà viên phủ bên

phải sang thì giải đến Ải- luyện quan để thả cho về .

Năm thứ 7, tỉnh Quảng-yên tập tàu về rằng : Nha phân

và châu Khâm bên Thanh gửi công-văn sang về việc tróc

nã đạo phạm, trong văn có chữ « Annam quốc , vậy xin bác để

trả về.

Phụng chỉ rằng . Cử lời tâu rằng lần này nha phân châu

châu Khâmbên Thanh gởi công-văn sang có chữ không hợp .

Vậy sức Lễ-bộ nghĩ thay bồn tu cho viên châu Vạn-ninh , để bác

tờ tư của bên ấy rồi trả về. Còn việc tiếp nhận cầu thủ của...
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21b

tri châu Bùi Huy Phan trước truyền chỉ thân sức. TựĐức

nhị niên , tàu chuẩn bang giao đại lễ , phụng phải tiếp sử, diễn

nhập công quản tịnh vẫn lưu Thanh sử, giản hàm nhất kiện

phải xuất thuộc ty nhất danh do dịch đệ nạp , giản văn cai nhị

đạo quân hữu khâm dụng quốc ấn . Kỳ Nhị-hà tân-đình nghênh

tiếp giản văn đình chỉ, dư y lệ .

bảo cai quốc hủy tự,

dung cải tỵ (tức dịch

thư tác trữ tự.

Tam niên, Thanh quốc Lễ-bộ tư

thượng nhất tự nhưng cựu thư tả vô

tự) , hạ nhất tự khuyết tả mạt nhất bút

Tứ niên , Quảng -yên tỉnh tập thỉnh tự hữu đầu đệ công

văn giao nhận sự thanh , tư bộ tồn án thử miễn lâm kỳ trần

độc . Phụng.

21B

viên Tri-châu Bùi-huy-Phan thì truyền chỉ thân sức (cảnh cáo)

Tự -Đức năm thứ 2, tấu chuẩn về bang giao đại lễ , có

phụng phải viên đi đón tiếp sử giả , khi mời vào cung quán và

lưu Thanh sử ở lại , những phong thư đó sẽ phải 1 tên thuộc ty

do trạm đem nộp, thì 2 đại thư ấy đều đóng quốc ấn . Còn

phong thư nghinh tiếp của công quán nơi bến sông Nhị-hà thì

đình chỉ việc đóngấn, ngoài ra còn theo lệ ấy.

Năm thứ 3, lễ-bộ bên Thanh tư bảo về chữ quốc hủy : 1

chữ trên vẫn viết như cũ , không cần đổi tránh (chữ dịch ) , chữ

dưới viết thiếu 1 nét bút , thì viết là chữ.

Năm thứ 4 , tỉnh Quảng-yên lâu xin : Từ nay có

gửi đi lúc trao nhận xong sẽ tư về bộ lưu án , đề lúc

khỏi phải lúng túng.

Phụng...

công văn

gặp việc
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22a

chỉ : hưởng lai đầu đệ ngoại quốc công văn giao nhận sự thanh

lệ ưng cụ tập giá hệ thận trọng văn thư khởi kiến trước nhưng

tuân hưởng lệ biện lý .

22A

chỉ rằng : xưa nay công văn gởi cho ngoại quốc, trao nhận

xong, theo lệ cần phải có tấu tập đệ về là do ý kiến thận trọng

đối với văn thư vậy sức cho có tấu cứ theo lệ cũ biện lý.
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1a

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ

quyền nhất bách nhị thập cửu .

Lê bộ

Bang- giao : Tiếp sửsự nghi. Tuyên phong đại lễ. Dụ -tế

đại lễ,

Quyền 129

Tiếp sứ sự nghi

Phàm cung ngộ bang -giao đại lễ tiếp báo Thanh sử, tiền lại

các tiên kỷ sức biện tuyên-phong dụ tế chư điện đường, tiếp sắc

tiếp sứ chư vật hạng, cập các sở công quán , kiều lương, đạo lộ,

thuyền sưu , trúc kiệu , tịnh thỉnh dự phải chấp sự thủ ứng chư

quan viên, chí lại dịch , biền binh, tượng mã các khoản

đình đáng.

Lễbộ

Bang giao

1) Tiếp sử sự nghi (công việc tiếp sử )

2) Tuyên-phong đại lễ (Đại lễ tuyên đọc sắc phong)

3 ) Dụ-tế đại lễ (Đại lễ : vua Thanh chỉ dụ tế vua ta) .

1. Tiếp sứ sự nghi

1A

Phàm khi nào gặp bang-giao đại lễ mà tiếp được tin bảo có

sứ bên Thanh sang , thì trước ngày đó phải đốc sức trù biện các

điện đường tuyên phong dụ-tế và các thứ cần dùng vào việc

tiếp sứ và dụ tế cùng các sở công quản , cầu cống, đường sả,

thuyền ghe , kiệu tre , lại dự xin phải những quan viên giữ việc

thù ứng , cho đến các lại dịch , biền binh , voi ngựa v.v. , thứ nào

cũng tề chỉnh sẵn sàng.
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1b

tương khuất kỳ hậu mệnh tam viên đái đồng thù phụng, thư ký

thông-ngôn , y -sĩ , nhạc-sinh, binh tượng cung đệ long -đình ,

hương- án , đả phát vật kiện tiền vãng quan thượng trữ hậu

Tiếp báo khai quan nhật kỳ tức tương cai sử bộ viên tùng

sương đài số mục phi tư tiền đồ dự bị, chi khai quan nhật tề

tựu quan thượng, Ngưỡng-đức đài , tượng mã, kỳ thương bài

liệt. Thanh sử đảo quan, phát đồng thanh tam khải thược, bản

quốc diệt đáp phát đồng thanh tam, quân sĩ khai kỳ , đồng

thanh ứng dụy . Kế phát điều thương các tam thanh, sĩ cai sử

ủy viên lai thỉnh , hậu -mệnh quan Lạng tỉnh quan cập thù

phụng , thư -ký , các cụ quan phục nghệ Chiêuđức đài tiền hành

triều bái lễ . Cai sử diễn nhập hậu đường lánh cụ giản văn

phẩm vật chí kiến , hộ -tống đẳng viên hành tham yết lễ, sĩ cai

sức tương sương đài, giao nhận thanh thỏa tức sức vệ.

1B

rồi khi sắp tới kỳ thì 3 viên hậu-mệnh phải đem theo các nhân

viên thủ -phụng , thư -kỷ , thông-ngôn, y- sĩ , nhạc,sinh ; binh

tượng, để rước kiệu long-đình , hương án, cùng các vật kiện đả

phát (đóng hòm ) lên tháng quan ải chờ đợi. Khi tiếp được tin

báo ngày nào mở cửa quan , thì đem ngay số mục những hòm

siêng đem theo của các viên sứ bộ tư ngay cho các trạm phía

trước đề dự bị , rồi hòm mở cửa ải thì tề tựu trên cửa quan ,

trước đài Ngưỡng-đức, voi ngựa cờ giáo bầy tri chỉnh đốn.

Khi Thanh-sứ tới quan ải nồ 3 tiếng ống lệnh báo hiệu mở

khóa cửa, bồn quốc cũng nổ 3 tiếng đáp lễ, rồi quân sĩ mở cờ

đồng thanh hô tiếng « dạ ! » Kế đó bắn 3 phát súng chim , đợi

ủy viên của sứ bộ ấy đến mời quan hậu mệnh, quan tỉnh Lạng

cùng các viên thùphụng , thưký, đều chỉnh -tề áo mũ đến

trước đài Chiêu đức làm lễ triều bái . Thanh sử mời vào nhà

trong , sẽ đưa văn-thư phầm vật làm lễ chí kiến (ra mắt), các

viên hộ-tống làm lễ tham -yết xong, đợi khi Thanh sử sức đem

các hòm xiềng ra, hai bên giao nhận xong , bèn sức cho vệ ...
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2a

sĩ cung đệ long-đình hương-ản nghi trượng nhã nhạc nghệ

chiêu đức đài tiền. Cai sử cung phủng cáo văn sắc thư phụng

an vu long đình nhất, hựu phủng dụ văn phụng an vu long

đình nhất, Thanh quốc dữ bản quốc các phát đồng thanh tam ,

quả quan quân sĩ, tề thanh ứng dụy , phát điều thương các tam

thanh , chiếu hành quân lệ , khởi đại cồ tiến hành, nghi trượng

tại tiền , nhã nhạc kế chi, nhã nhạc thiết nhi bất tác , thứ trưởng

kiếm , thứ hương án, thứ long đình, thứ Thanh-sử kiệu , thử

viên tùng kiệu mã hậu-mệnh quan dư mã kế hành hộ-tống.

2A

sĩ rước kiệu long-đình hương-án cùng nghị trường nhã nhạc

đến trước cửa Chiêu đức-đài, Thanh-sử trịnh trọng nâng cáo

văn sắc thư đặt vào long-đình 1 bản , lại nâng dụ văn đặt vào

long -đình 1 bản , rồi cả Thanh quốc và bồn quốc đều nỗ 3 phát

ống lệnh , quân sĩ quá quan đồng thanh hổ 1 tiếng « dạ » , cùng

bắn 3 phát súng chim , rồi theo lệ hành quân nổi hiệu trống lớn

đề tiến hành nghi trượng (bát biểu bộc lộ) dẫn trước, nhã

nhạc theo sau (nhã nhạc cỏ đặt mà không tấu khúc ), thứ đến

hàng trường kiếm, thử đến hương án, đến long -đình , đến kiệu

Thanh- sử , thứ nữa đến kiệu ngựa các viên đi theo, hậu mệnh

quan cỡi ngựa đi theo đề hộ tống...
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2b

biền binh tượng mã các dĩ thứ tùy, Kỳ quan thượng thù-phụng

thư kỷ quân tùy chí Lạng-mai công-quản , hậu-mệnh đẳng viên

cụ tương giản văn phẩm vật hưởng Thanh-sử hành tham yết

lễ . Phàm tiền đồ, long- đình kinh quả chư tỉnh thành, ngoại

thấu hội chi sở phổ hộ các ư hạng môn thủ kết thái yết xích

chỉ bài thư cung nghênh nhị đại tự , phố môn tinh thiết hương

ản đẳng đãi hoan nghênh tỉnh thành thượng la bố

kỷ xixí hậu nghênh . Long-đình chí công-quản bán lý

ngoại, tại quản chi đồng -cán thù -phụng , thừa -biện thư -ký nhân

đẳng các cụ quan phục quy nghênh đạo tả , cập chí công- quán

phát đồng thanh tam , phụng an long-đình hương-ản và công

quán chính trung gian , sở tại tỉnh quan uy đồng-cán, thừa biện

thông .

2B

còn biền binh voi ngựa đều chiếu thứ tự tùy tòng. Riêng có các

viên thù phụng và thư kỷ ở quan ải thì đều theo đến

công quán Lạng mai. Tới nơi, các viên hậu-mệnh đem văn thư

phẩm vật đến tham yết sử giả . Phàm ở dọc đường, kiệu long .

đình đi qua các tỉnh thành , ngoài ra lại còn các nơi đông đảo

các phố xá đều kết hoa trên cửa công và dán giấy đỏ có viết hai

chữ lớn « cung nghinh » , cửa phố đều đặt hương án đề chầu

chực hoan nghênh; tỉnh thành đều cắm hoa la liệt kỳ xí đề hậu

nghinh . Khi kiệu long-đình đến cách công quản độ ngoài nửa

dặm , thì ở trong quán các viên đồng cán, thù phụng, thừa biện

thư ký đều phải áo mũ chỉnh tề , qui đón ở bên tả vệ đường .

Khi vào đến công quán có nỗ 3 tiếng ống lệnh, và Thanh sửđến

nơi cũng nổ 3 tiếng, rồi rước kiệu và hương án vào đặt tại

gian chính giữa công quản, quan tỉnh sở tại ủy cho các viên

đồng cán , thừa biện, thông...
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3a

sự đạo dẫn Thanh-sử cập tùy -tùng nhân đảng chiếu phòng an

yết. Hậu-mệnh hậu -tiếp các chiếu thử suất đồng cán dĩ hạ

nhân đẳng, các cụ phẩm phục nghệ long đình tiền hành triều

bái lễ , cật ủy viên dẫn đệ cấp đốn thập vật cụ túc , Hướng

mộ hậu mệnh hậu tiếp các cụ thủ bản vấn an Thanh sử, dạ bài

tự đồng cán chí thư ký nhân đẳng túc trực vu long-đình chi

trắc phụng thủ hương đăng (hương đăng do sở tại quan dự biện ) .

Thứ nhật tảo , nhưng tiền , triều bái lễ cật , ủy bẩm cai sứ

hỉnh hành , phát đồng thanh tam, phụng long-đình hương

án tiền tiến , lại quán nhân viên tịnh ư môn ngoại đạo tả quị,

tống sự thanh đồng cản thừa biện nhưng lưu cai quản ứng trực

thù phụng thư -ký tùy hành . Chí thứ công quán , Thanh sử

thượngkiệu , diệt phát đồng thanh tam, y tiền thử đệ tiến phát

(giản hữu nhật hành nhị điểm .

3A

sự hướng dẫn sứ giả và tùy tòng chiếu theo các phòng để vào

an nghỉ , Rồi các viên hậu -mệnh hậu tiếp chiếu theo thứ tự ,

đem các nhân viên từ đồng cán trở xuống, áo mũ chỉnh tề đến

trước kiệu long đình làm lễ triều bái , lễ xong sẽ phải ủy viên

dẫn người đem đủ các thứ cung đốn đến nộp . Buổi chiều các

viên hậu-mệnh hậu tiếp đều viết bức thư đến vấn an sứ giả , về

phần đêm thì từ đồng cán đến thư ký.v.v , phải túc trực bên kiệu

long-đình để coi việc đèn hương (đèn hương do quan sở tại

sắm sẵn) ,

Sáng sớm hôm sau, cũng theo như trước , lễ triều bái

xong , ủy viên vào bầm với Thanh sử xin khởi hành , nỗ 3 phát

ống lệnh , rồi rước kiệu long-đình và hương án đi trước các

nhân viên trong quán đều ra ngoài cửa quì tại bên tả vệ đường

tiễn chân xong thì thừa biện và đồng cán ở lại công quán ứng

trực , còn các viên thủ phụng thư ký thì đi theo . Đến công

quản thử nhì , khi Thanh sử lên kiệu cũng nổ 3 phát ống lệnh

rồi theo thứ tự như lần trước để tiến hành (giản hoặc có ngày

đi qua hai điểm ...
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3b

kỷ ngọ đình chỉ điểm, tịnh y lệ , du tỉnh thư bản vấn an nhất

tiếp ).

Kỳ hà sở công quán hệ thị h u tiếp quan hộ tiếp, giới thủ

cai hậu tiếp quan các ư công quản ngoại quị nghênh sĩ cai

sử nhập quán , lánh cụ giản văn phẩm vật chi kiến hành tham

yết lễ . Kinh quá các hạt sở tại tỉnh quan các ư giới thủ chi

công quản bản lý ngoại, quị nghênh cật nhất viên tiên hành

kiềm khán hạt nội quán xá, kiều lương cập cấp đốn vật hạng

nhất viên lưu sĩ hộ tống chi lân tỉnh giới thủ . Kỳ chư tỉnh hạt

chí kiến lễ : tỉnh quan các hội tề vu cai tỉnh thành ngoại cụ

tương giản văn phẩm vật chi kiến hành tham yết lễ . Cai tỉnh

thành ngoại thảng hệ Thanh sử đình yết chi sở , cai các tỉnh

lánh tống thục thực tam bàn . Hành gian các hạt ngộ hữu lịch

đại đế vương miếu cập chư tối linh từ, do sở tại tỉnh quan dự

bị lễ phẩm giới kỳ yết cáo hoặc cai sử ủy viên hành lễ .

Thanh Sứ đảo nhật diễn .

3B

thì cái điểm nghỉ lại buổi trưa đều theo lệ trên duy bớt một

khoản viết thư vấn an).

Còn công quán sở nào mà thuộc về phần hậu tiếp quan đã

hộ tiếp tự địa đầu của hạt mình, thì các quan ấy cũng đều qui

đón ở ngoài công quán, đợi khi sử giả vào quản sẽ đưa thư và

phẩm vật làm lễ yết kiến . Khi sứ giả đi qua các hạt , thì quan

tỉnh sở tại đều phải ra ngoài nửa dậm nơi công quán địa đầu

của tỉnh mình , qui đón xong thì 1 viên phải đi trước đề kiểm

sát lại các nơi quản xá , cầu cống và các vật hạng cung đốn , còn

1 viên thì ở lại để hộ tống sứ giả đến đầu địa giới tỉnh bên .

Lễ chi kiến của các tỉnh hạt : các tỉnh quan phải hội tề ở

ngoài tỉnh thành của mình rồi đưa văn thư và phầm vật chi kiểm

làm lễ tham yết . Hoặc giả nơi ngoài thành của ng vào mà

dùng làm sở cho Thanh sử đóng lại nghỉ ngơi; thì các tỉnh ấy

phải sửa soạn 3 mâm cỗ để thiết đãi . Khi sử giả đi qua các lạt

nào gặp có miếu thờ để vuong cải triều xua , cùng các nơi đền

miếu linh thiêng thì do các tỉnh quan phải dự bị lễ phẩm , đề

hôm đi qua sử giả thêm vào lễ yết hoặc ủy viên đến lễ thay .

Ngày Thanh Sử tới thì mời ...
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4a

nhậpkinh thành công quán an yết ,hậu mệnh hậu tiếp tịnh gia

phải hậu tiếp đẳng viên , suất đồng cán dĩ hạ nhân viên đẳng

hướng long đình hành triều bái lễ , gia phái hậu tiếp quan lánh

cụ giản văn phẩm vật chí kiến tham yết, cật tức hồi phục mệnh

hậu mệnh hậu tiếp đẳng viên quân lưu công quán điều độ nhất

thiết sự vụ, thông dịch sử vãng lai ứng biện , phụng phải thân

thần viên cung tê quốc giản phẩm vật nghệ quán ủy gian Thanh

sứ hành tham yết lễ .

Thị nhật hoặc thử nhật cai sử ủy viên đệ thỉnh an thiếp nghệ .

4A

vào nghỉ ngơi trong công quán của kinh thành , các viên hậu

mệnh hậu tiếp cùng được phái thêm , sẽ đem các nhân viên

đồng cản trở xuống đến trước kiệu long đình làm lễ triều bái

rồi các quan gia phải hậu tiếp sẽ đưa văn thư và phẩm vật chi

kiến đến làm lễ tham yết, tham yết xong tức khắc trở về phục

mệnh , còn các viên hậu mệnh , hậu tiếp đều ở lại công

quản trông nom hết thảy mọi việc, Thông dịch sử luôn luôn

đi lại đề ứng biện, viên phụng-phải thân-thần kính đem quốc

thư và lễ vật tới quan thăm hỏi Thanh -sử đề làm lễ tham yết .

Ngay hôm ấy, hay hôm sau Thanh sử ủy viên đệ tờ thiếp

thỉnh an (hỏi thăm sức khoẻ của vua ) đến ...
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4b

khuyết tiến trình , do trực hậu quan chuyền báo, tri chủ khách

sự nhất viên diễn nhập tả đường khoản trà, thụ thiếp quan

thụ thiếp chuyền tấu , phụng thưởng cai ủy- viên cập tùy nhân

phẩm vật.

Chi tuyên -phong dụ-tế đẳng nhật quân y nghi chủ hành lễ.

Cập tiếp Thanh -sử bảo minh hồi trình nhật kỷ phụng quốc

giản tự minh phải ủy thân thần tiễn tống nhất dịch trình , oai

sử hồi trình nhật thân thần đới lảnh cấm binh tiễn tống nhất

dịch ; hậu-mệnh trường tổng chí quan , hậu-tiếp diệt các án phận

đoản tống. Kỳ hộ tiếp chi binh tượng thuyền sưu tịnh phát

động khởi có hiệu lệnh ,

4B

cửa khuyết tiến trình , sẽ do quan trực hậu chuyền bảo, thì một

viên tri chủ khách sự (coi việc chủ và khách ) đón mời vào

nhà bên tả thết nước trà , quan thụ thiếp sẽ nhận lấy thiếp đề

chuyền tâu, rồi phụng mệnh đem phẩm vật thưởng cho ủy viên

và các tùy tùng ,

Sau đến những ngày lễ tuyên-phong, dụ tế cũng đều theo

nghi tiếp trên đề thi hành. Kịp khi Thanh -sử báo rõ ngày về

cũng soạn quốc thư nói rõ rằng sẽ phải thân thần tiễn chân

một trạm , rồi hôm sau Thanh sử về thì vị thân thần đời lãnh

cấm binh đi tiễn tổng một trạm , đoàn hậu-mệnh thì tiễn tổng

hết quãng đường trường cho tới cửa quan , các viên hậu tiếp

cũng đều chiếu địa phận hạt mình tiễn một quãng ngắn. Còn

các binh tượng thuyền ghe đi hộ tiếp , cùng việc nỗ ống lệnh,

nồi hiệu trống.

105 -



阝
接
使
事
宜

ㄐ
,
ㄉ
,

t

奉
四
員
書
記
二
員
沿
途
之
諒
放
諒
仁

千
員
人
竝
擡
遞
民
夫
均
伴
隨
清
使
至
嘉
勒
公
館

館
所
加
派
候
接
文
武
重
臣
二
員
贊
見
訖
卽
回
復

命
又
關
上
派
委
奉

武
一

文
武
重
臣
三
員

帶
領
長
劍
弁
兵
十
名
奇
兵

文

兵
垃
同
雄
象
三
十
匹
竝
檯
遞
民
夫
北
寕
界
首
候

凡
有

以

另
用
統
簪

武
派
關
上
候
命
文
武
重
臣
三
員

帶
隨
樂
生
十
名
長

文
二

邦
交
大
禮
先
期
奉

嘉
隆
三
年
恭
過

與
謁
告
祠
廟
及
問
安
供
頓
各
款
均
依
來
期
辦
理

弁
兵
三
十
名
竝
衛
奇
乒
乓
三
千
五
百
員
名

一
員



5a

dữ yết cáo từmiếu cập vấn an cung đốn các khoản quân y lai

kỷ biện lý .

Gia Long tam niên , cung ngộ bang giao đại lễ tiên kỷ phụng

phải quan thượng hậu mệnh văn võ trọng thần tam viên (văn

nhị, võ nhất) đời tùy nhạc sinh thập danh trường kiếm biến

binh tam thập danh , tịnh vệ cơ binh tam thiên ngũ bách viên

danh (lánh dụng thống quản nhất viên , dĩ hậu phàm hữu phải

binh tinh đồng ), hùng tượng tam thập thất , tịnh đài đệ dân phu

Bắc-ninh giới thủ hậu tiếp , văn võ trọng thần tam viên (văn nhị

võ nhất) đới lãnh trường kiếm biền binh thập danh , cơ binh

nhất thiên viên nhân , tịnh đài đệ dân phu quân bạn tùy Thanh

sử chi gia thụy công quán, cai quản sở gia phải hậu tiếp văn

võ trọng thần nhị viên chi kiến cật tức hồi phục mệnh.

Hựu quan thượng phải ủy thù phụng tử viên thư ký nhị

viên , duyên đồ chi Lạng-mai Lạng-nhân .

5A

và việc yết tế đền miếu, vấn an , cung đến các khoản.v.v. đều

trù liệu y như chuyển sang .

Gia -long năm thứ 3 , gặp bang giao đại lễ , phụng phải 3

viên văn võ trọng thần (văn 2 võ 1) lên quan ải hậu mệnh đem

theo 10 tên nhạc sinh , 30 tên biện binh đội trường kiếm , cùng

3500 binh tướng các vệ và cơ (dùng ĩ viên cấp bực thống

quân, về sau, phảm cỏ phải binh cũng thế) 30 voi đực cùng dân

phu khuân vác lên địa đầu tỉnh Bắc-ninh đón tiếp , 3 viên văn

võ trọng thần (văn 2 võ 1 ) đem theo 10 tên biền binh trường

kiếm , 1000 viên nhân của cơ binh , cùng dân phu khuân vác

đều theo bên Thanh -sử về tới công quán Gia thụy, thì quán sở

đó phải thêm 2 viên văn võ trọng thần trong đoàn hậu tiếp vào

yết kiến xong , tức khắc về trào phục mệnh .

Hai là 4 viên phải ủy thù -phụng trên quan ải , 2 viên thư -kỷ

và dọc đường các trạm Lạng-mai, Lạng -nhân ...
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5b

Bắc hòa, Bắc-cần , Bắc-mỹ, Bắc-trèm phái ủy đồng cản, thủ

phụng, biện lý, thư ký các nhị viên , quản thủ nhất viên, biền

binh ngũ bách danh. Gia thụy công quán biện lý bát thù -ứng

lục, thưkỷ tử, đồng-cảng quản thủ dữ chư công quán tịnh đồng.

Nhị hà đình đồng- cán kiêm biện-lý nhị viên, thù ứng, thư ký

các nhị viên . Hựu phụng phải tê đệ quốc-thư côngvăn chính

bản kỷ đệ nhất viên, tê đệ quốc-thư công -văn thảo bản trình

duyệt nhất viên phụng đệ yến phẩm nhất viên , sức biện yến

phẩm nhị viên.

Hựu nghị chuẩn hộ tiếp Thanh -Sứ hành kỳ mỗi trạm tập

tấu nhất-thứ , Hồi kỳ chí Bắc hòa công-quán , chỉ quan thượng

các tập tấu nhất thứ .

(Cần -án : thử thứ chấp sự, thùứng chư quan viên cập thư

ký, y sĩ , thông -ngôn quân cấp «công đồng văn sai» nhất đạo ),

Minh -mạng nhị niên, nghi chuẩn phụng đệ

5B

Bắc-hòa, Bắc- cần , Bắc-mỹ, Bắc trèm phải ủy những đồng cán ,

thủ-phụng, biện-lý , thư ký, mỗi nơi 2 viên , cùng 1 viên quản

thủ, 500 biền binh, công quán gia thụy 8 viên biện -lý, 6 viên

thù ứng, 4 viên thư -ký, còn các viên đồng-cán quản thư, cũng

như mọi công quản khác còn đình ở bến Nhị-Hà thì 2 viên đồng

cản kiêm biện-lý , thù-ửng và thư ký đều 2 viên lại còn 1 viên

phụng-phải đem quốc-thư và công văn bồn chính đi gửi đệ, 1

viên đem bồn thảo quốc thư và công-văn đi trình duyệt, 1 viên

đệ các món cỗ yến , 2 viên bày biện cỗ yến,

Lại nghĩ chuẩn khi hộ-tiếp-sử nhà Thanh trong lúc đi qua

mỗi trạm đều phải tập tấu một lần . Khi trở về đến công -quán Bắc

hòa và đến quan ải cũng đều tập tấu một lần . (Cần - ản : lần

này các quan viên chấp sự và thù -ứng, cùng thư ký, thông

ngôn, y sĩ đều cấp cho 1 đạo «công đồng văn sai» .

:

У

Minh-Mạng năm thứ 2, nghị chuẩn về việc đệ ...
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ба

quốc thư công-văn nhất viên , phụng đệ khâm tẫn phẩm vật

nhị viên; phụng đệ yến phẩm nhị viên , phụng đệ tốnghảo thực

phẩm nhị viên,tả-đường thụ thiếp tịnh tri chư khách sư tam

viên tả dục môn trực hậu nhất viên , tịnh cải biện - lý vi thừa

biện, tải tỉnh giảm quan thượng biền binh ngũ bách viên danh .

Dư các khoản quân y Gia Long niên lệ .

(Cần-án : thị niên chấp sự , thù-ửng quan viên tam phầm dĩ

thượng quân phụng ban cấp chiếu văn nhất đạo,. tử phẩm dĩ

hạ, chí y-sĩ thông-ngôn nhưng y Gia Long niên lệ) .

Thiệu -Trị nhị niên , nghị chuẩn phụng đệ yến phẩm thực

phẩm nhất viên , sức-biện yến -phẩm nhấtviên , thông dịch sử

nhất viên , tịnh tỉnh giảm Gia thụy công-quản thừa- iện tử viên

Dư tịnh y Minh mạng niên lệ ,

(Hựu cần-án : thử thứ tỉnh chuẩn quan thượng hậu mệnh

Bắc- ninh giới thủ hậu-tiếp quân phụngban cấp Sắc thư các

nhất đạo Dư chấp sự, thù ứng chư quan viên quân phụng lục

chỉ phát giao các nhất đạo Thông-ngôn do bộ cấp bằng, thư -ký

y- sĩ do các cai tỉnh cấp bằng các nhất đạo ).

Tự -Đức nhịniên, Thanh-sử tiến ,..

6A

quốc-thư công-văn 1 viên, phụng đệ khâm tẩu phẩm vật (đồ

tiễn chân ) 2 viên , phụng để yến phẩm 2 viên, phụng đệ tống

hảo thực phẩm 2 viên, tả đương thụ thiếp (nhạn thiếp , ủng tự

chủ khách sự 3 viên , tả dực mòn trực-hậu đứng chờ ở cửa tả

dực ) 1 viên và dồi chứ : biện lý ra thừa- biện . Lại giảm bớt 500

quan binh của đạo tiên binh trên quan ái, còn các khoản khác

đều theo lệ cũ thời Gia Long .

(Cẩn án : Năm nay những quan viên chấp sự thù ứng từ

Tam -phẩm trở lên đều phụng ban cấp chiếu văn 1 đạo, Tứ phẩm

trở xuống đến y sĩ thông ngôn , vẫn theo lệ thời Gia Long ).

Thiệu -trị năm thứ 2, nghị chuẩn về khoản phụng-đệ yến.

phẩm và thựcphẩm 1 viên , sức hiện yến phẩm 1 viên, thông

dịch-sử 1 viên , và tỉnh giảm 4 viên thừa -biện ở công quán Gia

thụy . Còn ngoài ra đều theo lệ thời Minh -Mạng.

Lại cần án : Lần này xin chuẩn cho viên hậu-mệnh trên

quan ải và viên hậu-tiếp ở địa đầu tỉnh Bắc-ninh đều ban cấp

mỗi viên 1 đạo sắc thư . Còn ngoài ra những viên chấp sự, thù

ứng đếu phát giao cho mỗi viên 1 đạo lục- chỉ. Thông-ngôn thì

dobộ cấp bằng, thư-ký y-sĩ do tỉnh cấp mỗi viên 1 đạo bằng) .

Tự -Đức năm thứ 2. Thanh sử tiến ...
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6b

kinh hành lễ , tiên kỷ phụng phải quan thượng hậu -mệnh tam

viên bạn tùy sử trình , Nhị-hà tân thứ , Phú cốc công quản ,

Nghệ an tỉnh thành ,Hồ-xả tân thủ , mỗi sở hậu tiếp văn võ

các nhất viện chiếu thử trực hậu hộ tiếp , Hương gian tân đình

gia phải hậu-tiếp tam viên (văn nhị, võ nhất ) diễn nhập kinh

thành công quản . Kỳ lục trình : từ Lạng-mai chí Gia-thụy , hưu

tự Phủ -cốc chi Hồ-xá tân thứ . Mỗi công quản dụng đồng cán

thừa biện các nhất, thù phụng thư ký các nhị , quản-thủ nhất

viên, binh nhị bách danh . Thủy trình kinh do chi Hà-nội Hưng

yên , Ninh-bình , Thanh -hóa , Quảng-trị , Thừa -thiên , mỗi hạt

dụng đồng cán nhất viên , thừa biện nhị viên , Hương-giang tân

đình đồng cái thừa biện , thủ phụng thư-ký các nhất viên , tịnh

lánh phai thị-vệ tam .

6B

kinh hành lễ , trước kỳ đã phụng phải 3 viên lên quan ải hậu

mệnh để bàn hành với sự giả trên lộ trình , còn bến sông Nhị

hà công quán Phú cốc , tỉnh thành Nghệ-an bến đò Hồ-xá , mỗi

sở đều đặt 1 viên quan văn 1 viên quan võ đề hộ tiếp , Tân

đình ở bến sông Hương phải thêm 3 viên hậu-tiếp (1 văn , 2 võ)

đề mời vào công quán kinh thành . Đường bộ : từ Lạng-mai

đến Gia-thụy , lại từ Phú -cốc đến bến đò Hồ-xả mỗi công quản

dùng đồng cán và thừa biện đều 1 viên , thù -phụng và thư ký

đều 2 viên,quản thư 1 viên , quan và binh 200 người. Đường

thủy : đi qua các tỉnh Hà -nội, Hưng -yên , Ninh bình Thanh

hóa, Quảng-trị , Thừa -thiên , mỗi hạt dùng đồng cán 1 viên , thừa

biện 2 viên . tân -đình trên bến sông Hương đặt đồng cán , thừa

biện , thủ phùng , thư ký đều 1 viên , lại phải riêng 3 viên thị vệ ...
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7a

viên giới kỳ khản biện khoản tiếp trà phẩm . Kỳ Bắc ninh giới

thủ cập Nhị-hà tân đình chi hộ-tiếp viên biên quân phụng

đình chỉ. Dư như quan thương chi hộ tiếp viên biền quân y

lệ biện lý duy tượng thất bất câu nguyên số , cai binh tượng

hộ-tiếp ch: Nhị hà tân thử hoán phái trường kiếm tam thập

danh, vệ cơ binh nhị thiên viên danh , thống quản nhất viên ,

hộ tiếp chí Phú cốc tân thứ, tịnh chi Nghệ-an tỉnh thành diệt

chiếu thử ai thử hoản phái. Duy tượng thất diệt các cử Thanh

hóa , Ninh-binh, Nghệ-an,Hà tĩnh hiện ngạch lượng bát hộ tiếp ,

chí Quảng-bình chi Quảng -khè công quán như chỉ . Lánh phải

vệ binh tam thiên viên danh , tượng thất nhị thập thất, tịnh

trường kiếm biền binh tử thập danh, hộ-tiếp tự Quảng-khê công

quán chí Hồ xá tân thử , nhưng trích biền -binh nhất thiên tử

bách viên danh phân tọa thuyền sưu hộ tiếp Thanh-sứ chí

7A

đề tới ngày trông nom về việc thết đãi trà phẩm còn nơi địa

đầu Bắc ninh và bến sông Nhị-hà, các quan và binh hộ-tiếp

ở các đình quán đó , đều cho đình chỉ . Ngoài ra các viên biền

hộ tiếp trên quan ải, đều theo lệ cũ biện lý các việc duy khoản

voi thì không câu nệ phải đúng nguyên số, và số voi và linh

ấy khi hô tiếp đến bến Nhị hà thì đồi phải 30 tên cầm

trường kiếm , 2000 quan và binh vệ cơ, 1 viên thống-quản , hộ

tiếp đến bến Phú-cốc và đến tỉnh thành Nghệ-An, cũng chiếu

lệ đỗi phải . Duy số voi thì đều căn cứ vào số hiện ngạch của

các tỉnh Thanh-hóa , Ninh-bình , Nghệ an Hà-tỉnh rồi liệu phái

đi hô -tiếp , vào đến công-quán Quãng-khê tỉnh Quảng bình thì

thôi . Rồi ở đây sẽ lại phái 3000 quan linh vệ binh , 20 voi cùng

40 biền binh kiếm trường đi hộ tiếp từ công-quán Quãng-khê

vào tới biến Hồ-xá , rồi lại trích lấy 1400 biền -binh chia ngồi

trên ghe thuyền hộ-tiếp Thanh-sử vào...

-- -115



照
行
軍
例
辨
發
筒
號
令
與
陸
路
同
該
使
行
抵
來
江

津
次
旗
臺
上
預
先
張
掛
黃
旗
兵
部
預

弁
兵
照
自

該
津
次
至

一
次
水
程
候
接
船
另
備
號
旗
燈
籠
進
止
之
間
亦

卷
百
二
十
九

京
餘
均
由
陸
路
前
往
廣
治
省
城
津
次
排
列
再
先

香
江
津
吮
佇
候
又
增
派
水
師
弁
兵
一
千
分
坐
船
艘

前
就
胡
舍
津
次
護
接
又
分
陸
路
爲
四
次
每
次
派
舁

遞
弁
兵
一
千
名
仍
與
擎
執
兵
丁
互
相
輪
拱

又
清

使
行
至
嘉
瑞
拉
至
胡
舍
候
命
各
給
員
從
人
等
廩

五
百
兩
其
行
問
量
分
三
四
站
摺

ห
น
ุ



7b

:

kinh.Dư quân do lục lộ tiền vãng Quảng trị tỉnh thành tân thử

bài liệt , tái tiên hồi Hương giang tân thủ trữ hậu . Hựa tăng

phải thủy sư biền binh nhất thiên phân toạ thuyền sưu tiền

tựu Hồ xả tân thủ hộ tiếp . Hựu phân lục lộ vi tử thử, mỗi thử

phải thăng đệ biện binh nhất thiên danh nhưng dữ kình chấp

binh định hỗ tương luân hoản .

Hưu Thanh -sử hành chỉ Gia -thụy tịnh chi Hồ-xả hau-mệnh

các cấp viên tùng nhân đẳng lẫm ngân ngũ bách lượng , kỷ

hành gian lương phân tam tử trạm tập tấu nhất thử .

Thủy trình , hậu tiếp thuyền lánh bị hiệu kỳ đăng lung,

tấn chỉ chi gian diệt chiếu hành quân lo biện , pháp đồng hiệu

lệnh dữ lục lộ đồng.

Cai sử đề Hương- giang tân thử, kỳ đài thương dư tiền

trương quải hoàng kỳ, binh bộ dự bát biền binh chiếu tự cai

tân thử chi .

7B

kinh . Còn lại bao nhiêu sẽ do đường bộ đến trước tỉnh thành

Quảng trị , đứng xếp hàng tại nơi bến đò , hai là về trước bến

đò sông Hương đề chờ đợi , lại còn phải thêm 100 thủy- sư

biền -binh chia nhau ngồi trên các thuyền ghe ra trước

bến đò Hồ xá đề hộ tiếp, lại chia đường bộ ra làm 4 quãng ,

mỗi quãngđều phải 1000 tên biền binh đài đệ nhưng vẫn cùng

với các bình định khiêng vác thay phiên nhau , lại khi Thanh

sứ sang đến Gia-Thụy và đến Hồ- xá thì quan hầu -minh đều

cấp cho các viên nhân tùy tùng một số tiền lương 500 lạng bạc .

Còn lúc đi đường thì sẽ liệu chia độ 3,4 trạm sẽ phải tập đầu

1 lần .

Về phần đường thủy , các thuyền hậu -tiếp phải chuẩn bị cờ

hiệu đèn lồng , trong khi tấn hành hay dừng lại cũng chiếu

theo lệ hành quân đề biện lý , còn hiệu lệnh nổ ống lệnh thi

cũng giống như đường bộ khi sứ giả vào tới bến Hương-giang

thì trên kỳ-đài đã treo sẵn lá cờ vàng, Binh bộ cũng điều động

biền kinh chiếu theo từ bến sông vào tới ...
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8a

kinh thành công-quán , duyên lộ bài liệt kỳ thương tịnh bát

quan mã nhị bách thất tinh tựu ứng trực , gia phải hậu tiếp

quan suất tân đình chị đồng-cán , thừa -biện , thù -phụng , thu

kỷ đẳng viên tịnh thông dịch sử dữ lục bộ tử ngũ phẩm quan

thập nhị viên các vụ đạo tả quị nghênh long-đình nhập đình sở

tiền đường an thiết, nguyên phái hậu-tiếp quan ủy bẩm Thanh

sử cập tham -tá đẳng viên tề tựu hậu đường thiều khế khoản

trả , tùy nhân binh dịch phân tọa tả hữu trường lang, cai qui

nghênh đẳng viên quân phụng triều bái long-đình cật , gia phải

hậu tiếp quan phụng đệ quốc giản tham yết Thanh sử .

Kỳ trực tại giang ngạn chi binh tượng , tịnh nghi trượng,

nhã nhạc chiếu tự tân đình kinh đông nam môn nội bài liệt

chỉnh túc y lệ khởi cổ phát đồng.

8A

công-quán kinh thành , trên dọc đường đã bài trí cờ xí đại

thương và 200 con ngựa công đề ửng trực, lại còn phải thêm

quan hậu tiếp để đốc suất các viên đồng-cán , thừa-hiện, thù

phụng, thư -ký cùng thông dịch sử và 12 quan tử ngũ phẩm

trong lục bộ đều quì gối bên tả đường đi, để đón rước kiệu

long-đình vào đặt tại nhà tiền đường trong đình sở , bây giờ các

quan hậu -tiếp được phải từ trước sẽ ủy người bầm với thanh

sử cùng các quan tham tá , đều vô lớp nhà trong tạm nghỉ đề

thiết trà , còn các người theo hầu và binh phu chia nhau ngồi

ở hai lớp hành lang tả hữu , các viên quì đón khi nãy đều làm

lễ bái kiệu long đình xong , lại phái thêm quan hậu tiếp

phụng đệ quốc thư vào tham yết Thanh -sử , còn binh tượng,

nghi vệ , nhã nhạc tức trực ở bên bờ sống thì chiếu từ làn

đình vào tới trong cửa đông nam phải bày hàng tề chỉnh rồi

theo đúng lệ nổi hiệu trống nổ ống lệnh ...
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8b

tiến hành , gia phải hậu - tiếp đảng viên , các thượng mã tiền đạo

Nguyên phái hậu-mệnh hậu tiếp đảng viên xa mã hộ tùy , thông

dịch sử diệt thượng mã bạn tùng . Long-đình nhập kinh thành

đông nam mòn, phát đồng thanh thất, chi kinh thành công

quán quân y Thiệu-Trị niên Gia thụy công quản chi lệ. Duycai

sử đáo nhật phụng hữu tăng cấp tham tá dĩ hạ nhân đẳng hàn

phục thái tệ .

Tịnh ư tiếp đáo cai sử bảo minh hồi trình nhật kỷ, phụng

phái thân thần cung tệ quốc giản vãn lưu , hựu phụng phải đệ

bạch kinh giao hậu -mệnh quan tổng hảo cai sử cập tham tá

nhân viên các hữu sai ,

8B

để tiến hành, các viên hậu tiếp được phái thêm cũng đều lên

ngựa đi trước dẫn đường, Các viên nguyên phái hậu mệnh và

hậu tiếp cũng cởi xe ngựa đi hộ vệ . Thông dịch sử cũng lên

ngựa đi theo một bên . Khi kiệu long-đình vào tới cửa đông

nam kinh thành , có nổ 7 tiếng ống lệnh , đến công quán kinh

thành , đều theo đúng lệ như khi tới công quán Gia thụy trong

thời Thiệu Trị ngày trước. Duy có ngày sứ thần tới thì có cấp

thêm áo rét tiền lụa cho các viên từ tham tả trở xuống. Khi

sứ thần báo rõ nhật kỳ sẽ trở về , thì phụng phải vị thân thần

kinh đệ quốc thư mời khách hãy tạm lưu lại , và phải viên đem

một số bạch kim trao cho hậu mệnh quan đến tặng sứ giả cùng

các nhân viên tham tả tùy theo thứ tự.
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a9

Cai sứ hồi trình nhật , phụng phái văn nhị tam phẩm quan

ngũ viên tống chỉ Hương giang tân đình, thân- thần nhất viên

đới đồng quản vệ nhất viên , cấm binh ngũ bách danh hộ tống

chi Kim đôi tân kiều nhưng cụ tương phẩm vật tiễn tống , tinh

tiết thử hậu-tiếp quân hữu tiễn tống phẩm vật, duyên đồ chư

tỉnh viên các cụ thục thực tam đàn , hội tề tiễn tống . Kỳ hành

gian mỗi đảo hậu miệnh hậu-tiếp từ hồi chi sở các cụ tập tấu

nhất thử, tịnh chiếu lai kỳ lệ hành chí Hồ-xá Gia thụy các cấp

dư viên tùng nhân đẳng lẫm ngân ngũ bách lượng : hựu dĩ sử

bộ sương đài gia đa lăng phải biền -binh hộ tiếp tự Quảng -khê

chí Phủ-cốc. mỗi thử ngũ bách danh , dư các khoản tịnh y Thiệu

Trị niên lệ ...

9A

Ngày về của sứ -giả , phụng phái 5 viên quan văn hàng nhị

tam phẩm tiễn chân đến tân -đình bên sông Hương , một viên

thân-thần đem theo 1 viên quản vệ , 500 cấm -binh hộ tống đến

đầu cầu hến Kim đôi, đem đủ các phẩm vật để đưa tiễn lần

lượt các cuộc hậu tiếp đều có phẩm vật tiễn tống, các tỉnh viên

ở dọc đường đều sắm đủ 3 mâm cỗ , rồi hội họp lại , đề tiễn

tống. Còn trong lúc đi đường , mỗi khi đến chỗ các viên hậu .

mệnh , hậu tiếp cáo từ để trở về , đều phải tập tấu về một lần ,

cùng chiếu lệ khi sử-giả sang đến Hồ-xá và Gia thụy đều cấp

cho các nhân-viên tùy tùng 500 lạng bạc , lại vì số hòm xiềng

của sứ -bộ có phần gia tăng nên phải thèm biền binh để hộ .

iếp từ Quảng khê đến bến Phú.cốc , mỗi lượt là 500 tên , còn các

khoản khác đều theo như lệ thời Thiệu Trị.
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10a

Tuyên-phong đại lễ

Gia Long tam niên , Thanh.sử Quảng -tây án sát sứ Tề bổ.

Sâm , phụng Thanh-để dụ chỉ cung tê cáo, sắc, quốc -ấn tiền

lai phung vu nguyên thành Kinh -thiên điện hành tuyên-phong

lễ.

Tiền thị đại giá bắc tuần thiết Cần-chánh điện vu Thăng

Long thành ngu môn chi nội, môn ngoại liên cấu trường bằng

cập Chu -tước môn. Khâm.

Tuyên phong đại lễ

Gia-Long năm thứ 3, Thanh-sử là Tề bố-Sâm , Án- sát sử

tỉnh Quảng- Tây, phung chỉ dụ của Thanh đế kinh đem cáo ,

sắc, quốc-ấn sang, cử hành lễ tuyên phong tại điện kính thiên

của kinh thành cũ .

cửa Châu -tước .

Khâm ...

Nguyên trước khi xa giá vua ra tuần hành ngoài bắc đã

thiết lập điện cần- chánh tại bên trong cửa thứ 5 của thành

Thăng -Long , phía ngoài cửa có dựng cái rạp dài nối liền với

10A
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10b

phải thọ sắc thọ ấn quan các nhất viên , quân dụng quận-công,

điền-nghi nhất viên dụng Lễ -bộ , nội tán nhị viên dụng thiêm

sự, củ -nghi ngoại tán các bát viên , tham dụng thiêm -sự cập

Hàn -lâm -viện .

Tiền kỳ, Lễ -bộ ty bài thiết long đình vị vụ Kinh thiên điện

chính trung , hương-án vị vu long-đình chỉ nam , ngự bái vị vu

hương-án chi tiền, Thanh- sử lập vị vu hương án chi hữu , điển

nghi nhất viên lập vu điện chi tả , nội tán nhị viên, thụ

10B

phải quan để nhận sắc 1 viên, thụ-ấn 1 viên, đều dùng tước

quận công, điền nghi 1 viên dùng quan lễ bộ, nội tản 2 viên

dùng chức thiêm-sự, củ nghi và ngoại tán đều 8 viên , dùng

tham-bản trong chức thiêm-sự và Hàn-lâm viện .

Trước ngày cử lễ , lễ-bộ ty đã

tại chính giữa điện Kinh-thiên, vị trí

long đình, chỗ vua bái ở trước

Thanh sử đứng ở bên hữu hương án, 1 viên điền nghi đứng

bên tả điện , 2 viên nội tán,

đặt vị tứ kiệu Long-đình

hương án tại phía nam

mặt hương án , chỗ
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11a

sắc thư nhất viên , thụ ấn nhất viên tịnh lập vu điện chi hữu ,

củ nghi ngoại tán các bát viên phân lập vụ điện đình dữ thạch

giai thạch đạo chi tả hữu .

Chí nhật (chính nguyệt, thập tam nhật) gia sai văn võ

trọng thần nhị viên tiên lựu Gia-quất công-quán bẩm hành

nghênh tiếp. Hựu dự sai văn võ trọng thần tam viên (văn nhị ,

võ nhất) các cụ phẩm phục chỉnh túc tưởng hiệu binh mã, nhã

nhạc, nghi trượng chí Nhị hà nam ngạn bài tháp , hậu long

đình chỉ nam ngạn thượng bài thiết xích lục lịch , trọng thần

tam viên tựu tiền hành tam qui cửu khấu lễ cật hựu hướng

Thanh -sử hành nhất qui tam khấu lễ thỉnh nhập đình sở khoản

trà , cật thượng mã tiền đạo , thử nghi trượng , nhã nhạc, thứ

hương án , thử long-đình , thử Thanh -sử kiệu , thứ tùy-nhân mã ,

chỉ Đại hưng môn ngoại , tùy -nhân hạ mã , chỉ chu .

11A

1 viên thụ sắc thư , 1 viên thụ ấn đều đứng ở bên hữu điện , củ

nghi , ngoại-tán đều 8 viên chia nhau đứng ở sân điện cùng 2

bên tả hữu thềm đá và đường đá .

Tới ngày đó (ngày 13 tháng gineg ) sai thêm hai viên văn

võ trọng-thần đến trước công-quán Gia -quất, bẩm xin cử hành

lễ nghinh tiếp .

Lại dự sai 3 viên văn võ trọng thần (văn 2, võ ' ) đều mặc

phẩm phục nghiêm chỉnh đem các tướng hiệu, binh mã , nhã

nhạc, nghi trượng đến nam ngạn sông Nhị-hà bài trí , đợi khi

kiệu long-đình đến nam ngạn sẽ trải chiếu cạp điều cạp xanh ,

3 viên trọng thần đến trước kiệu làm lễ 3 lần quì gối 9 lần

khấu đầu xong, lại quay về Thanh sử làm lễ 1 quì 3 khấu đề

mời vào trong đình sở dùng nước trà xong thì lên ngựa đi

trước dẫn đường, thứ nhì đến nghi trượng, nhã nhạc, thứ đến

hương-án , thứ đến long-đình , thử đến kiệu Thanh-sử, thứ

đến ngựa của tùy-nhân , khi tới ngoài cửa Đạihưng, tùy nhân

xuống ngựa , đến ngoài cửa chu .

•
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11b

tước môn ngoại, thông sự thỉnh Thanh -sử hạ kiệu , phụng ngự

vu môn nội hưởng Thanh sử hành tương ấp lễ , cật long đình

do trung môn nhập , cai sử do tả môn nhập bệ đồng giai . Phụng

ngự do hữu môn nhập bệ tây giai , bách quan hỗ tùng chí kinh

thiên điện phụng an long-đìnhhương án vụ vị, điền nghi quan

thỉnh Thanh-sử chí vị lập , minh -tản quan thỉnh ngự chí vị lập ,

bách quan phân ban lập vu điện đình , chấp sự các viên tựu vị

các tư kỳ sự, minh-tán quan tản : « thỉnh ngự nghệ bái vị . »

Ngoại tán tán : « bá quan bài ban » . Tán : « ban tề. Minh tán

quan tản : « quị tam khấu hung) (phàm tam) bình thân (nội

ngoại tản đồng) . Minh-tán quan tán : Thỉnh .

11B

tước, viên thông -sự yêu cầu Thanh -sử xuống kiệu , rồi xin ngài

ngự đứng ở trong của nhìn ra Thanh -sử làm lễ tương ấp (cùng

vái chào ) xong thì kiệu long-đình do cửa giữa tiểu vào ,

Thanh sử vào cửa bên tả bước lên thềm bên đông , ngài ngự

vào cửa hữu bước lên thềm bên tây , bá quan đi theo đến điện

kính thiên thì rước long-đình và hương -án đặt vào vị trí , minh

tán quan mời vua đứng vào vị trí , bá quan chia ban đứng tại

sân điện , các viên chấp sự tới chỗ đứng ai giữ việc ấy, rồi

minh-tán quan xưởng câu : « Thỉnh ngự nghệ bái vị : xin vua

đến chỗ bái » .

Ngoại tán viên xưởng:bá quan bài ban : bá quan xếp

thành ban ».

Xưởng tiếp : « ban tề : ban đều hàng »

Minh tán quan xưởng « Quị (quì); khấu : ( gục đầu); hưng

(ngóc dậy ) . Nội ngoại tản cùng xưởng như nhau.

Minh tán quan xưởng : “Thỉnh...

1
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12a

ngự nghệ long định vị tiền . Tán : « quị » . Ngoại tản tán : « bả

quan giai quị * , Minh-tản quan tán : « tuyến sắc » . Tuyên sắc

nhất viên lập tuyên (do nội địa quan ) cật tái thọ Thanh sử .

Minh-tản quan tản : « tiếp sắc » . Thanh-sử phủng thọ phụng

ngự tiếp thọ gia ngạch thọ dữ thọ sắc thư quan , quị thọ xuất

tiền vị lập, Minh-tản quan tán « tiếp ấn » . Thanh phó sứ thủ

ẩn thọ Thanh-chánh sứ , phủng thọ phụng ngự , tiếp thọ gia

ngạch thọ dữ thụ .

12A

ngự nghệ long-đinh vị tiền : xin mời vua tới trước kiệu long

đình » .

Xưởng : « Qui » (qui ).

Ngoại-tán xướng : + Bả quan giai quị (bả quan đều qui)

Minh tán xưởng : « Tuyên sắc » (tuyên đọc sắc văn) . Một

viên tuyên.sắc đứng để tuyên đọc xong lại trao cho Thanh sử

(viên quan tuyên sắc là người bồn quốc) .

Minh-tán xưởng : « Tiếp sắc »

sứ đỡ lấy sắc văn rồi trao lại cho

lên ngang trán rồi trao cho quan

lấy rồi lui ra chỗ đứng trước.

(Tiếp đỡ lấy sắc văn) . Thanh

vua ta ; vua tiếp nhận nâng

thụ-sắc, viên ấy qui gối đỡ

Minh tán xưởng : « tiếp ấn » . Thanh phó sử lấy ấn trao

cho chảnh -sử , chánh sử đỡ lấy trao cho ngài ngu,

ngài ngự tiếp nhận , nâng lên ngang trán rồi trao cho

quan thụ .
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12b

ẩn quan quị thọ xuất tiền vị lập , Thanh sử diệt xuất tiền vị lập .

Minh-tán quan tán : “ phủ phục » , « hưng », « bình thân »

(nội ngoại tán đồng ) .

Minh-tán tán : « phục vị » . Tán : « hành tạ ân lễ » Tán :

« quị » , tam khấu , hưng (phàm Lam) , bình thân (nội ngoại tán

đồng) .

Minh - tản tán : « lễ tất » . phụng ngự xuất tiền vị

lap.

Ngoại-lản tản : « lễ tất » . Bá quan phân ban thị lập, phụng

ngự hưởng Thanh khâm -sử hành tương ấp lễ cật, điển nghỉ

quan thỉnh cai sử giảng giai , cai sử do đồng giai giảng, phụng

ngự do Tây giai giảng , chỉ cần chánh điện, phân đông tây tọa ,

khoản trà cật , phụng tống cai sử xuất, bá quan hỗ tùng chí

chu-tước-môn nội , phụng ngự hướng cai sử hành tương ấp lễ ,

cai sử xuất môn đăng kiệu , quan binh hộ tống hồi quán khoản .

12B

ẩn, quan thụ ấn quì nhận xong lui ra chỗ đứng trước , và

Thanh-sứ cũng lui ra chỗ cũ đứng .

Minh-tán xưởng

Minh-tán xướng

xưởng

Ngoại-tán xưởng

: « bái » (phủ phục ) ; « hưng » (ngóc dậy) ,

« bình thân » (đứng lèn) . Cả nội ngoại

tán cũng xướng như nhau .

:
« phục-vị » (về chỗ cũ đứng )

« Hành ta ân lễ » .

:
« Qui » (quì) , 3 lần khấu đầu , 3 lần hưng ,

: « bình thân » (đứng dậy) . Nội ngoại tán

: cùng xưởng.

« Lễ lất » (lễ đã hoàn tất) rước vua

chỗ cũ đứng.

:
« lễ tất » , bả quan chia ban đứng hầu , mời

vua hưởng về viên khâm sứ Thanh làm

lễ cùng vải chào xong điền -nghi-quan xin

mới sử -giả xuống thèm , sứ theo thềm

đông bước xuống , mời vua do thềm -tây

bước xuống. Khi đến điện Cần -chánh ,

chia ngồi hai bèn đồng và tây , uống trà

xong, phụng tiễn sử trở ra , bá quan đi

theo đến trong của chu tước, mời vua

hưởng về sứ -giả làm lễ cùng vải, đoạn sử

bước ra ngoài của lên kiệu , quan binh đi

hộ tống về công quán thết...
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13a

yến quỹ tẫn các nhất thủ

Minh-Mạng nhị niên , Thanh-sử Quảng-tây án-sát-sử Phan

cung Thần cung tê cáo sắc tiền lai, phụng đại giá bắc tuần

nhưng vụ nguyên Bắc-thành kính-thiên điện hành lễ , Tiên kỳ

phụng phải chấp sự quan viên quân y hướng lệ , duy tỉnh thu

ấn quan nhất, tịnh tăng phái thị-vệ đại thần nhị dĩ văn võ

nhất phẩm quan sung phái. Tiền kỳ bài thiết long -đình vị vu.

yến và tặng quà 1 lần .

Minh-Mạng nhị niên , Thanh -sử là Quảng tây Án sát sử

Phan cung Thần vâng đem cáo sắc sang phòng , nhân ngự giả

bắc tuần và cũng hành lễ tại điện kính thiên của Bắc thành .

Trước ngày cử hành , phụng phải quan viên chấp sự đều chiếu

theo lệ cũ , duy có bớt 1 viên thụ ấn , nhưng lại phải thêm 2

viên thị vệ đại thần , lấy các quan văn võ hàm nhất phẩm sung

vào chức đó . Trước ngày cũng đặt kiệu long-đình tại ...

13A
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13b

kinh thiên điện chính trung, hương án vị vu long đình chi

nam , ngự bái vị vu hương án chi nam, lập vị vu hương án chi

tây sảo nam đông hưởng. Thanh sử lập vị vu hương án chi

động sáo nam tây hướng . Điển -nghi nhất viên lập vu điện tả;

thụ -sắc thư nhất viên , nội tản nhị viên tịnh lập vu điện hữu,

củ -nghi bát viên , ngoại tán bát viên phân lập vu điện đình , cập

ngũ-môn ngoại chi tả hữu, dự phái văn võ trọng thần tam viên

các cụ phẩm phục chỉnh đốc viên binh tượng mã tiên ư Nhị.

hà nam ngạn trữ hậu nghênh tiếp . Chi nhật (thập nhị nguyệt,

thập bát nhật) gia phải thân thần nhất viên, cụ nhất phẩm chi

thượng quan phục , lãnh cấm binh bị nghi trượng , nhã nhạc,

cung tè quốc giản tiền vãng Gia quất công-quán .

13B

chính giữa điện kinh thiên, chỗ hươngán đặt tại phía nam

long-đình , chỗ vua bái đặt tại phía nam hương án, chỗ vua

đứng lại phía tây hương án , hơi ghé về phía nam và hướng về

đông. Chỗ Thanh sử đứng về phía đông hươngán , hơi ghé về

nam , hướng về tây . Một viên điển -nghi đứng ở bèn tả điện , 1

viên thụ-sắc thư, 2 viên nội-tản đều đứngbên hữu điện ; 8 viên

củ nghi, 8 viên ngoại-tán đứng xếp hàng ở sân diện cùng hai

bên phía ngoài cửa ngọ môn , dự phải 3 viên văn võ trọng

thần , chỉnh tề áo mũ đôn đốc nhân viên voi ngựa đến trước

nam ngạn Nhị-hà chờ đợi nghinh tiếp. Tới ngày (tháng 12 ngày

18) phải thêm một viên thân thần , mang áo mũ nhất phẩm

thượng hạng , lãnh cấm binh đem đủ nghi trượng, nhã nhạc ,

kinh mang quốc thư đến trước công-quán Gia -quất
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14a

triều bái long -đình , tham -yết Thanh -sử bầm thỉnh cung nghênh ;

biền binh bài tháp tề chỉnh hậu tiếp , chư trọng thần hàm nghệ

long-đình hành triều bải lễ , tham yết Thanh -sử cật khởi cô

phát pháo tiến hành . Long-đình quá hà nam ngạn phụng an t

hà đình khoản tiếp tiền đường, Thanh-sử tạm khế ư hậu

đường, canh y khoản trà cật, hà đình nghênh tiếp trọng thần

cung hành triều bái lễ tham.yết lễ như nghi, y lệ khởi cổ phát

hành , thân thần tinh nghênh tiếp chư trọng thần thượng mã

tiền đao, thử nghi trượng , thử nhã nhạc, thử hương-ản , thứ

long-đình , thử Thanh -sứ kiệu, thứ tùy nhân mã. Chí thành

đông nam môn ngoại ( tức cựu Đại-hưng môn) tùy nhân tịnh

hậu tiếp đẳng viên hạ mã , chỉchu-tước môn ngoại , thông-sự

bầm Thanh-sử hạ kiệu .

14A

triều bái long đình rồi tham yết Thanh-sử đề bầm xin cung

nghinh (kính rước sử ) : biền binh xếp hàng tề chỉnh chờ đợi

tiếp rước , các vị trọng -thần đều tới trước long -đình làm lễ

triều-bái, tham-yết Thanh- sử xong thì nỗi trống và bắn đại bác

để tiến hành , Khi kiệu long-đình sang qua bên nam ngạn sông

thì rước đặt trong hà-đình (đình bên sông) lớp tiền đường nhà

khoản tiếp, còn Thanh-sứ thì tạm nghỉ ở hậu đường, thay áo

uống trà xong , viên trọng thần giữ việc hoan nghinh tiếp tại hà

đình cung hành lễ triều bái và lễ tham yết theo đúng nghi thức

rồi chiếu lệ nỗi hiệu trống lại ra đi. Thân thần cùng các nghinh

tiếp trọng-thần lên ngựa đi dẫn trước thử đến nghi trượng, đến

nhã nhạc, đến hương án , đến long-đình, đến kiệu Thanh-sử,

đến ngựa tùy-nhân . Khi tới ngoài cửa đông nam thành (tức cửa

Đại-hưng cũ) , thì các tùy-nhân cùng các viên hậu-tiếp đều cử

xuống ngựa; đến ngoài cửa Châu -tước , Thông-sự bầm xin

Thanh-sử xuống kiệu...
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14b

phụng ngự thân suất chư trọng thần cung nghênh và chu

tương môn nội chi hữu, long-đình do trung môn tiến , phụng

ngự qui, long-đình quả hưng, phụng ngự hướng Thanh sử hành

tương ấp lễ , long -đình chi thạch đạo , văn võ quan viên đồng

tây ai thử quị nghênh , long đình quả khởi lập, long đình do

trung giai tiến, phụng ngự tịnh Thanh-sử tùy.

14B

bên trong kính mời ngài ngự thân đem các trọng thần cung

nghinh tại phía hữu trong của châu tước, long đình do cửa

giữa tiến vào, vua quì gối , long-đình đi qua rồi vua đứng dậy

hưởng về Thanh-sử làm lễ cùng vái chào , long đình tới thạch

đạo (đường lát đá) , các quan văn võ xếp hàng hai đến đông tây

quì đón , long -đình đi qua thì đứng dậy, long đình do thềm giữa

tiến vào, vua và Thanh sử theo ...
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15a

long-đình tiến chi Kinh -thiên điện , an long- đình hương án vu

vị . điền-nghi quan thỉnh Thanh-sử chi vị lập , nội tán quan

thỉnh ngự chi vị lập , bả quan phân ban thị lập.

Ngoạitán tán : « chấp sự quan các tư kỳ sự »

Tán : « Bài ban » « ban tề » .

Nội-tán tán : « Thỉnh ngự nghệ bái vị » .

Nội -tản tán : « Cúc cung bái » (phàm ngũ)

Tán : « Hưng » , « bình thân » (ngoại-tán đồng)

Ngoại-tán tán : « Hành thụ sắc lễ.

Nội tán tản ; « Thỉnh nghệ long-đình vị tiền,

Tán : ‹ qui ».

Ngoại-tán tán : « Bá quan giai quị »

Nội-tản tản : tuyên sắc » (nội địa quan phụng tuyên) .

Tuyên cật. Nội tán tán : Tiếp

15A

kiệu tiến đến điện kính thiên, đặt kiệu và hương án vào vị trí ,

quan diễn nghi mời Thanh -sử đứng vào vị-trí, quan nội-tán mời

vua đứng vào vị-trí , bả quan chia ban đứng hầu.

« Chấp sự quan các tư kỳ sự » ( ai giữ việc

ǎy) .

Ngoại tán xưởng :

Xướng : « Bài ban » (xếp ban văn võ) ; Ban tề » ( Ban đủ đều )

Nộitán xướng « Thỉnh ngự nghệ bải vị , (mời vua tới chỗ

bái).

:

Nội-tán xưởng : « Cúc cung bái » , 5 lần bái xuống chiếu, 5

lần xưởng hưng (ngóc dậy) rồi xướng bình

thân » (đứng thẳng người). Ngoại tán cũng

xưởng như thế .

Ngoại-tán xưởng : « Hành thụ sắc lễ » (làm lễ thụ sắc) .

Nội-tán xưởng
: « Thỉnh nghệ long đình vị tiền » ( Xin " đến

trước kiệu long đình).

: (Vua quì gối ) .

: “ Bá quan giai quị » (Bả quan đều qui)

: « Tuyên sắc » : tuyên đọc sắc văn (do viên

quan nước nhà tuyên đọc. Xong.

: « Tiếp. , .

Xưởng : “ quis

Ngoại tán xưởng

Nội tán xướng

Nội tán xưởng
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15b

sắc , Thanh-sử phủng sắc thư cung thọ, phụng ngự thọ gia

ngạch , thọ dữ thụ-sắc thư quan , quị thọ xuất phục nguyên vị

lập. Thanh- sử diệt phục nguyên vị lập .

Nội-tản tán : « phủ phục »

Tán : « hưng », « binh thân » (ngoại tán đồng )

Nội tán tản : « Xuất tiền vị lập ».

«
Ngoại tán tán : « phân ban , Tán : lễ thành », Phụng ngự

hưởng Thanh-sử hành tương ấp lễ , điền nghi quan thỉnh Thanh

sử giảng giai , phụng ngự chỉ cần chánh điện phân đông tây tọa ,

khoản trả cật, phụng tống Thanh -sử xuất , bá quan hỗ tùng

chi chu-tước-môn nội, phụng hướng Thanh-sử hành tương ấp

lễ , Thanh-sử xuất môn đăng kiệu .

15B

Sắc (tiếp lấy sắc) . Thanh sử nâng sắc thư kính trao , vua đỡ

lấy nâng lên ngang trán , rồi trao lại cho quan thụ-sắc , viên này

quì gối nhận lấy rồi lui ra chỗ đứng trước. Thanh-sứ cũng

trở về đứng chỗ cũ .

Nội-tán xướng : : “

Nội-tán xướng

Nội-tán xướng «“ Cúc cung bái , ( 5 lần bái ) ; * Hưng »

« Bình thân » : Ngoại tán cũng thế ,

«

« «

Nội tán xướng Xuất tiền vị lập » (Ra chỗ trước đứng )

Ngoại-tán xướng :
Phân ban » , « lễ thành » . Mời vua hướng

về Thanh sử làm lễ cùng vái , rồi quan điển -nghi mời Thanh

sử xuống thềm , mời vua đến điện Cần chánh chia ngồi hai bên

đồng tây , uống trà xong , tiễn chân thanh -sử ra , bá quan đi

theo đến trong cửa Châu -tước , vua hướng về Thanh-sử cùng

vái , Thanh-sử ra cửa lên kiệu ...

« hưng »

Ngoại tản cũng xưởng như thế .

: « phục vị » . Ngoại-tán xưởng * Hành ta ăn

lễ » .

:

:

« phủ phục » ,
« binh thân » .

――
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16a

quan binh hộ tống hồi quán , phụng phải khảm tổng yến phẩm

quỷ tẫn vật hạng nhị thứ tam .

Thiệu Trị nhị niên , Thanh-sử Quảng tây án sát sứ Bửu

Thanh cung tê cáo sắc tiền lại , phụng vụ nguyên Bắc thành

Long thiên điện (cựu kinh thiên) hành lễ . Tiên kỷ phụng phải

thụ sắc hoàng thân công nhị , ngự tiền thân thần hoàng thân

công nhị , chỉnh lý ngự phục , chỉnh lý ngự phục , hoàng thân

công nhị , ngự tiền thị lập nhất dụng văn nhất phẩm quan , phụng

triền cáo...

16A

quan binh hộ tống về công quản , viên phụng phải kinh đưa

cỗ yến và đồ vật tiễn tặng 2 lần .

Thiệu Trị nhị niên , Thanh -sử Quảng tây án sát sứ tên là

Bửu Thanh cung đệ cáo sắc sang , phụng hành lễ tại điện long

thiên (cũ là kinh thiên) tại Bắc thành cũ , Trước ngày đó, phụng

phải thụ sắc hoàng thân công 2 vị , ngự tiền thân thần hoàng

thân công 2 vị , chỉnh lý ngự phục hoàngthân công2 vị, ngự

tiền thị lập 1 viên lấy trong hoàng nhất phẩm văn quan

phung triền ...
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16b

sắc nhị , quân dụng văn nhị phẩm quan , Hộ tất đại thần , thi vệ

đại thần các nhị, quân dụng võ nhị phẩm quan , diễn nghi dụng

đỏ sát ấn quan , nội tản nhị quân dụng văn làm phẩm

quan ; cũ nghi bát , dụng văn tam phẩm quan nhị, tử ngũ phẩm

quan lục, ngoại tán thập , dụng văn tam phẩm quan nhị, tử ngũ

phẩm quan lục , bát cửu phẩm .

Cần chánh điện tiến trà khoản trả , dụng quản thị vệ nhị

viên . Chí nhật (tam nguyệt nhị thập thất nhật) hành lễ , quán

dữ Minh Mạng nhị niên lệ đồng.

Tự -Đức nguyên niên , dụ : tạc cứ lại kính khám điểm chu

Thư hiệp biện đại học sĩ lãnh do Hưng Tuyên tổng đốc Nguyễn

đăng Giai tập tự : Tự -Đức nhị niên chính trị bang giao cự

điển , thỉnh lãnh tụ quốc thư phát giao như Thanh-sử bộ tính

hành đệ đạt , tự hậu Thanh -sử trực tiến kinh sư,

16B

cáo sắc (mở sắc) 2 viên đều dùng văn quan nhị phẩm, Hộ tất

đại thần , thị vệ đại thần đều 2 viên dùng hàng nhị phẩm võ

quan , điền nghi dùng độ sát ấn quan , nội tán 2 viên đều dùng

văn tam phẩm , củ nghi 8 viên; dùng văn tam phẩm 2 viên , tử

ngũ phẩm 6 viên ; ngoại tán 10 viên, dùng văn tam phẩm 2 viên

tử ngũ phẩm 6 viên ; Ngoại tán 10, dùng văn tam phẩm 2 viên ,

tử ngũ phẩm 6 viên , còn 2 viên dùng bát cửu phẩm,

Việc tiến trà khoản trà ở Cần chánh điện dùng 2 viên quản

thị vệ. Tối ngày (27 tháng 3) hành lễ cũngđều như lệ năm Minh

Mạng nhị niên .

Tự -Đứcnguyên niên dụ rằng : Trước đây cử viên thự hiệp

biện đại học sĩ lãnh Hưng Tuyền tổng đốc Nguyễn đăng Giải,

lai kinh về việc khám điểm có tập tàu rằng : Tự-Đức nhị niên

chính gặp lễ bang giao cự điển (điển lễ lớn ) , xin soạn thêm

quốc thư trao cho sứ bộ sang Thanh để đạt một thể , yêu cầu

từ nay về sau Thanh-sử đến thẳng kinh sư ...
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17a

phụng hành điển lễ dĩ trọng căn bồn dĩ tỉnh lao phi đẳng .

Nhân trẫm dĩ cai viên sở trần hệ thị trọng quốc thể lợi dân

sinh khởi kiến . Dụy sự quan bang-giao đại chính tất tu chúng

tri thành thành , phương kỳ thỏa thiện . Viên phè giao đình-thần

tịnh chư địa phương khâm điểm đẳng viên hội đồng tường

nghị . Tư cứ tấu thượng trẫm tường gia phi duyệt tập nội sở tự

suy nguyên điền nghi chi chính , quỹ độ sự lý chi nghi , kỳ ư

lượng ngã lượng nhân các dĩ chu tường minh bạch . Thiêm ngôn

ký hiệp, chuẩn y thỉnh hành .

Thả vạn lý tương mệnh quốc thể du quan , văn cáo chi tu

từ lệnh vi trọng . Trước đình -thần tịnh khâm điểm đảng viên

tốc hành hội đồng nghĩ soạn quốc thư cập vấn dáp điều khoản

yêu đắc từ trực, lý tráng , lễ chính , nghĩa minh tha hữu tất

tùng chilý, ngã vô khúc tuân chi tình . Nghĩ thành tấu thượng

hậu trẫm tài định phát giao sứ-bộ tuân biện dụng kỳ thỏa tế ,
1

khâm thử.

Thị .

17A

cử hành điển lễ đề trọng nơi căn bồn và bớt sự hao phi v.v.

Nhân trẫm thấy rằng : những khoản viên ấy điều trần là do ý

kiến muốn trọng quốc thề và lợi dân sinh. Duy có một điều :

việc ấy quan hệ đến chính sách trọng đại của bang giao, ắt

phải họp mọi trí khôn đề xây dựng nên một bức thành , mới

mong có cơ tốt đẹp . Trầm bèn phê phó giao cho đình thần cùng

các viên khâm điểm của các địa phương hội nghị kỹ lưỡng.

Nay cứ bản tấu dâng lên , trẫm lại duyệt kỹ những lẽ trình bầy

trong tập, như suy nguyên đến chỗ chân chính của điền lễ , so

tinh đến chỗ thích nghi của sự lý, thì chỗ liệu mình liệu

người cũng đã kỹ càng minh bạch . Nay các lời bản đã hiệp

nhất, vậy chuẩn y cho việc xin thi hành đó .

Vả lại , việc mang mệnh vua ra ngoài muôn dặm , đối với

quốc thẻ rất là quan hệ, thế thì việc thảo văn cáo về phần từ

chương hệ trọng biết bao ? Vậy sức cho đình thần cùng các

viên khâm -điển lập tức hội đồng nghĩ soạn quốc thư và các

điều khoản vấn đáp , sao cho
cho lời thẳng , lẽ mạnh , lễ chính

nghĩa rõ , về lý kẻ kia tất nhiên phải theo , phần tình ta không

chịu lép . Nghĩ xong tâu lên đợi trẫm định đoạt sẽ trao sứ Độ

tuân hành cho được thỏa đáng , Khâm thử ?

Năm .
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17b

niên thỉnh phong sử thần Bui Quỹ , Vương hữu Quang, Nguyễn

Thâu cung tè quốc thư như Thanh do cai Lễ-bộ đề đạt , phụng

Thanh để dụ chỉ chuẩn y.

Nhị niên , Thanh-sử Quảng tây án sát sử Lao sùng Quang

tiền nghệ Phú Xuân kinh hành lễ vu Thái hòa điện . Tiên kỳ

mệnh quan kỳ cáo liệt miếu điện , tiền nhất nhật hữu ty phụng

trần thiết vụ Thái hòa điện , tiền doanh thải điện đẳng gian ,

tịnh tự long trì chí Kim thủy kiều chi nam, trương thử đình

tiền các...

17B

ấy thỉnh phong sử thần là Bùi Quỹ , Vương hữu Quang và

Nguyễn Thân cung đệ quốc thư sang Thanh , do lễ bộ bên ấy đề

đạt, được Thanh để dụ chỉ chuẩn y .

Năm thứ 2 , Thanh sử là Quảng tây án sát sứ Lai sùng

Quang đến thẳng Phú Xuân hành lễ tại điện Thái hòa . Trước

ngày đó, vua ra lệnh cho triều thần tế cáo các miếu điện , rồi

trước một hôm thì hữu ty (các quan có trách nhiệm vào việc lễ )

đã phải bài trí tại điện Thái hòa các gian thái điện ở dãy nhà

trước, và tự sân rồng tới phía nam cầu Kim thủy , trong trưởng

trước sân đều...
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18u

hành liệt tịch , thiết long-định vị du tiền doanh chính trung gian

nam hưởng, thiếthương án vị vu long-đình chỉ nam, cung thiết

hoàng-đế tiếp sắc vị vu hương án chi nam , bái vị vu tiếp sắc vị

chi nam, lập vị vu hương, án chi tây sảo nam đông hướng,

thiết Thanh-sử lập vị vu hương-ản chi đông sảo nam tây hướng

điền nghi nhất viên lập vị vu điện chi tả , thụ-sắc hoàng-thân

công nhị, ngự tiền thị lập nhất viên , nội-tản nhị viên lập vị vu .

18A

trải chiếu, rồi thiết lập chỗ đề long đình tại gian chính giữa

dẫy nhà trước, quay mặt hưởng nam, đặt ngôi hương án tại

phía nam kiệu long đình; chỗ đứng đề tiếp nhận sắc của hoàng

đế tại phía nam hươngán , chỗ bái lại ở phía nam chỗ tiếp

sắc , chỗ đứng ở phía tây hương án, hơi thiên về nam mà quay

mặt hướng đông , Thanh sử đứng tại phía đông hương án hơi

ghé về nam mà quay mặt hướng tây . Một viên điền-nghi đứng

tại bên tả điện, 2 vị hoàng thân thụ sắc , 1 viên đứng hầu

trước vua , 2 viên nội tán, đứng tại bên ...
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18b

điện chi hữu , thông dịch sử lập vị vu kỳ thử , củ nghi nhị niên

ngoại tản nhị niên lập vị vu đan bệ tả hữu, ngoại tản tử viên

củ nghi tử viên lập vị vu long trì tả hữu , ngoại tản nhị viên,

củ nghi nhị viên lập vị vu Ngọ môn đình tiền tả hữu, truyền tản

tử viên lập vị vu Kim thủy nam tả hữu , thiết hoàng thân tịnh

văn võ tam phẩm dĩ thượng phẩm thứ vu long trì tả hữu , tử

phẩm dĩ hạ phẩm thử vu Kim thủy kiều nam tả hữu .

Chi nhật (thất nguyệt nhị thập nhị nhật ) Ngọ môn lâu cổ

tam nghiêm ′ hậu mệnh hậu tiếp đẳng viên trích phải biền binh

chỉnh bị quân phục giới trượng đạo hộ Thanh-sử nghi trượng

cập dư đệ tham tả nhân viên , tái do binh bộ phải bát quan mã

nhất bách thất an bi tùy cụ dĩ bị thuộc tùy nhân viên thừa tòa

Quân ư ngũ canh sơ khắc tề tựu công quán môn ngoại ửng trực

Thanh thần hoàng thân...

18B

hữu điện , thứ đến chỗ đứng của Thông dịch sử, củ nghi 2

viên, ngoại tán 2 viên , đứng ở hai bên đan bệ (thềm sơn đỏ),

ngoại tán 4 viên , củ nghi 4 viên , đứng ở hai bên sân rồng ,

ngoại tán 2 viên củ nghi 2 viên đứng tại hai bên sân trước của

Ngọ-môn , truyền -tán 4 viên đứng 2 bên phía nam cầu Kim

Thủy, đặt chỗ đứng của hoàng thân cùng văn võ từ tam phẩm

trở lên theo phẩm thủ đứng tại tả hữu sân rồng , tứ phẩm trở

xuống theo phẩm thử đứng tại tả hữu phía nam cầu Kim-thủy.

Tới ngày (tháng 7 ngày 22) , trống trên lầu Ngọ-môn đánh

3 lần , các viên hậu-mệnh ,hậu -tiếp trích phải biền -binh , chỉnh

bị quân phục khigiới đi dẫn đường hộ -vệ nghi trương của

Thanh -sử cùng xe cảng nhân -viên tham -tả ; lại do binh -bộ phái

10 con ngựa công đóng đủ yên cương dễ các nhân viên tùy

thuộc cưỡi . Tất cả mọi người bắt đầu canh 5 đều phải tề tựu

tại ngoài cửa công-quán để ứng trực. Lúc tảng sáng, các vị

hoàng thân .
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19a

văn võ bá quan các cụ phẩm -phục , án Ban trữ hậu (hoàng

thân tịnh văn võ tam phẩm dĩ thượng ư long trì tả hữu , văn

võ tứ phẩm dĩ hạ ư kim-thủy kiều tả hữu ) chấp sự quan

các cụ phẩm -phục trữ hậu Giới thời khâm-mạng thân-thần

cụ nhất phẩm chi thượng quan phục (mãng bảo tử sắc) tinh

nghênh tiếp nhị viên suất đồng thông-dịch-sử các cụ phẩm

phục cung lê quốc giản . Đới lãnh quản vệ nhất , suất đội thập

cấm binh ngũ bách tịnh dư đệ long-đình hương-án sử kiệu

dữ kình chấp tản các chi biền-binhngũ thập quân phục chỉnh

túc cập gia phải trường kiếm biền-binh hòa thanh nhã nhạc

tiền vãng công quán ủy thông sự bẩm tường thanh-sử tri hội

thân thần tinh nghênh tiếp đẳng viên cung nghệ long- đình

tiền hành tam quị cửu khấu lễ, tức ủy thông sự cung quốc

giản đầu đệ Thanh-sử, thân thần lịnh nghênh tiếp đẳng viên

hưởng Thanh-sử hành nhất quị .

19A

văn võ bá quan đều chỉnh tề phẩm phục xếp ban đứng đợi

(hoàng thân cùng văn võ tam phẩm trở lên thì đợi tại tả hữu

sân rồng , văn võ tử phẩm trở xuống đợi tại tả hữu cầu Kim

thủy ), các quan chấp sự cũng mặc phẩm phục đứng đợi. Tới giờ

vị khâm mạng thân thần vận áo mũ thượng hạng nhất phẩm

(ảo thêu con mãng xà sắc tia). Cùng với 2 viên nghinh tiếp

đem theo thông dịch sử cũng mặc phẩm phục kính đệ quốc thư .

Ngoài ra lại còn đem theo 1 viên quản vệ , 10 viên suất đội, 500

cấm binh , cùng xe cảng (võng , long đình hương án , kiệu của

sứ giả cùng 50 biền binh đề vác nghi trượng tàn lọng cũng

phải quân phục chỉnh tề . Lại phải thêm biền binh vác gươm

trường cùng đội hòa thanh nhã nhạc đến trước công quán , ủy

cho viên thông sư vào bẩm đề Thanh sử rõ rồi thân thần cùng

các viên nghinh tiếp đến trước long-đình làm lễ 3 lần quì gối,

9 lượt khấu đầu , xong rồi mời ủy viên thông sự kính trao quốc

thư cho Thanh sử, đồng thời thân thần cùng các viên nghinh

tiếp hướng về Thanh-sử, thi lễ 1 lần quì gối..
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19b

tam khấu lễ , nhưng thỉnh khải hành hậu mệnh , hậu tiếp quan

dĩ hạ các cụ phẩm phục triều bái long đình cật , phụng long đình

xuất công quản, phát đồng thanh tam , quan binh phụng hành

hộ đệ (kỳ dụ văn long đình lưu công quản , hậu mệnh quan binh

nhưnglưu phụng trực ). Thanh.sử thượng kiệu , diệt phát đồng

thanh tam , khởi đai cổ , án thứ tiến hành , thân thần linh

nghênh tiếp đẳng viên các thượng mã tiền dao thứ

nghi trượng , thử nhã nhạc, thử hương án , thứ trường kiếm ,

thử long đình , thử Thanh sử kiệu , thửtham hiệu mã , thủ tuy

nhân mã , hậu tiếp quan thông dịch sử dư mã. Biền binh hô

tùy chí hoàng thành đông nam giác , thân thần lịnh nghênh

tiếp hậu tiếp thông dịch đẳng viên cập sứ bộ...

tá

í

19B

3 lượt khấu đầu để xin khởi hành . Các quan hậu mệnh , hậu

tiếp trở xuống đều mặc phẩm phục vào triều bái long đình xong

liền rước long đình ra ngoài công quán , đồng thời có nổ 3 tiếng

ổng lệnh . quan binh nghiêm chỉnh hộ tống (duy kiệu long đình

có đặt dụ văn thì để lại công quán , quan binh hậu mệnh cũng

ở lại đề túc trực ) . Thanh sử bước lên kiệu , cũng nỗ 3 tiếng

ống lệnh và nỗi hiệu trống lớn rồi theo thứ tự tiến hành , Thân

thần cùng các viên nghinh tiếp đều lên ngựa đi dẫn đầu , thử

đến nghi trượng, thứ đến nhã nhạc, đến hương ản , đến đạo

trường kiếm , đến long đình , đến kiệu Thanh -sử , kiệu ngựa

tham tả, đến ngựa tùy nhân , xe ngựa của hậu tiếp và thông

dịch sử. Biền binh đi hộ tùy đến góc đông nam hoàng thành

thân thần cùng các viên nghinh tiếp , hậu tiếp , thông dịch và

các tùy nhân của sứ bộ.
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20a

tùy nhân các hạ mã, chi tả đại tướng quân xưởng chi nam

tham tá đẳng viên các hạ kiệu mã , chi trưởng thứ ngoại chi

tả nghênh tiếp quan ủy bầm Thanh- sử hạ kiệu ( kỳ hạ hiệu

xử dự tiên bố lịch ) .

Tiên thị lễ - bộ ký tấu phụng hoàng đế ngự cửu -long

quan, hoàng bào , ngọc đới , phụng ngự lập vu trưởng thứ

nội chi hữu , khâm điểm chi hoàng thân bá quan các cụ phẩm

phục trữ hậu (hoàng thân bá quan tiên kỳ thỉnh chỉ khám

điểm giới nhật hỗ tùng.)

Long-đình chí trưởng thử chính trung-gian phụng hoàng

để quị , khâm điểm hỗ tùng chi hoàng-thân bá quan tùy quị

long đình quá hưng ; kỳ bất dự hỗ tùng chi hoàng-thàn bá,

quan các án ban đông tây sĩ .

20B

đều xuống ngựa , đến phía nam quân sưởng của tả đại

tưởng thì các viên tham - tá đều xuống kiệu và xuống ngựa,

đến bên tả phía ngoài trưởng thì quan nghinh tiếp bảm với

Thanh -sử xuống kiệu (chỗ xuống hiệu đã trải chiếu sẵn sàng ) .

Trước đấy lễ bộ đã gởi lời lâu xin hoàng đế đội mũ

cửu -long, mặc áo màu vàng , thắt đai ngọc, mời đứng tại phía

hữu trưởng phòng , các hoàng-thân cùng bả quan trong ban

khâm điểm đều vận phẩm phục đứng đợi (hoàng thân bả quan

trước đây đã xin chỉ vua xem chấm tên ai đề hôm ấy đi

hộ giả) .

Khi long đình vào đến gian giữa trưởng thư thì lâu

xin hoàng đế quì gối , hoàng thân bá quan trong ban khám .

điểm cũng qui theo , đợi khi long - đình đi qua mới đứng

dậy , còn những hoàng thân bá quan không ở ban hỗ tùng

thì xếp ban hai đông tây đợi...
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20b

thử quị hưng. Long đình chỉ Ngọ môn trung mòn , phát đồng

thanh cửu , kinh Trung đạo kiều lịch Tuyên đức điện chính trung

gian, do long trì dũng đạo chỉ thái điện , long đình hương án

quân do trung giai tiến phụng an vu vị . Thanh sử chi trưởng

thứ , phụng ngự hướng Thanh sử hành tương ấp lễ , nhưng

phụng do trung lộ hành chi thái điện , Thanh sử do đông giai

tiến (tức dụng đạo viên tịnh tuyến sắc thông sự nhân viên tùng

thăng giai , dư tùng nhân chi đồng giai hạ tả, củ nghi dẫn xu

xuất tả ban ngoại tĩnh hậu) .

205

khi kiệu đến cũng quị hưng. Long đình vào đến của giữa Ngọ

môn , nổ 9 tiếng ống lệnh, đi qua cầu trung đạo tới gian giữa

điện Tuyên đức , do sân rồng qua dũng đạo (đường nách ) đến

thải điện (điện kết hoa ) rồi kiệu long đình và hương án đều

do thềm giữa tiến lên đặt vào vị trí . Khi Thanh sử vào tới trưởng

vua sẽ hướng về sử giả làm lễ cùng vái rồi cùng do lối giữa

đề tiến vào Thái điện , Thanh sử tiến theo thềm bên đông (tới

đây chỉ có đạo viên cùng nhân viên tuyên đức thông sự theo

lên tới thềm , còn các tòng nhân thì chỉ đến bên tay mặt dưới

thềm đông, rồi viên củ nghi dẫn ra phía ngoài tả ban đứng đợi)...
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21a

Ngự thăng tây giai (ngự tiền thàn -thần hoàng thân công nhịn

chỉnh lý ngựphục hoàng -thân công-nhị, ngự tiền thị lập đại

thần nhất hộ tất đại thần nhị , thị vệ đại thần nhị cấp thông

dịch-sử nhất quân do tây giai thăng , du viên biền chi tây giai hạ

hữu củ nghi dẫn xuất hữu ban ngoại trữ hậu) . Phụng sung

hỗ tùng chi hoàng-thân bả quan tịnh phụng sung thân thần

nghênh tiếp đẳng viên. Các tùy nhập án ban bài liệt, điền

nghi quan thỉnh Thanh sử chỉ vị lập , nội tản tấu thỉnh hoàng

đế ngự lập vị lập . Ngoại tán tán : « Hữu ty các ty kỳ sự »

Tán : « bài ban » .

Tản : « ban tề .

Nội tán tán : « tấu nghệ bái vị » .

Tản : « tấu cúc cung bải » (phàm ngũ )

Tán : « tấu hưng ) .

Tán : « lấu bình thân (ngoại tán đồng).

Ngoại . tán lán : « hành thụ sắc lễ » .

Nội-tán tán : « lấu nghệ long-đình vị tiền » .

Tấu : « tấu quị .

Ngoại - tản tản : « bả quan giai qui » ,

Nội-tán tán : « tuyến » .

21A

Vua lèn lối thềm phía tây (hai vị ngự tiền thân thần hoàng

thân - công 2 vị chỉnh lý ngự phục hoàng thân -công, 1 vị

ngự tiền thi-lập đại-thần , 2 vị hộ tất đại thần, 2 vị thị vệ

đại- thần , cùng 1 viên thông- dịch -sử đều lên lối thềm tây còn

các viên biền khác khi đến bên hữu dưới thềm tây thì viên

củ nghi dẫn ra phía ngoài hữu ban đứng đợi) . Các vị hoàng

thân bả quan sung việc hỗ tùng , cùng các viên sung việc

thân-thần nghinh tiếp đều theo vào chia ban đứng xếp hàng

viên điều -nghi mời Thanh- sử tới chỗ đứng, nội-tản tâu xin

vua tới chỗ đứng.

Ngoại-tán xưởng : “ Hữu tỷ các ly kỳ sư » (Ai giữ phần

việc ấy) .
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Xưởng : « Bài ban » (dân thành ban) .

Xưởng : « Ban tề » (ban đã đều) .

Nội-tán xưởng : « Tàu nghệ bái vị » (tâu vua tới chỗ bái)

Xưởng : « tấu cúc cùng bái » (chắp tay khom

mình lạy xuống gồm 5 lần bái) .

-

Xưởng : « Tẩu hưng » (ngóc dậy)

Xưởng : « Tấu bình thân » (đứng thẳng người)

Ngoại tán cũng xưởng như thế.

Ngoại tán xưởng « hành thụ sắc lễ (làm lễ nhận sắc)

Nội-tán xưởng : « Tấu nghệ long đình vị tiền » (tâu vua

tới trước kiệu long-đình )

Xưởng : « tấu quỉ » (vua quì gối) .

Ngoại-tán xưởng : « Bả quan giai quị » (bả quan đều quì)

Nội-tán xưởng : « Tuyên...
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21b

sắc.

Triển sắc quan nhị viên phụng hành khai triển ′ tuyên sắc quan

(do Thanh-sử ủy viên sung biện) phụng lập tuyên cật, phủng

thụ Thanh -sử , án phủng Nộitán tán : « tấu tấn khuê »

Tán : « tấu tiếp sắc , Thanh sử cung phủng sắc thư cáo mệnh

cung thọ , phụng hoàng đế dĩ thứ tiếp thọ gia ngạch chuyền

thọ thọ cáo sắc hoàng thân công nhị, dĩ thử quị thọ xuất phục

nguyên vị lập , Thanh sử diệt phục nguyên di ...

12B

sắc (tuyên đọc sắc văn ) , Hai vị triển sắc quan kinh mở sắc văn

rồi quan tuyên sắc (do Thanh sử ủy viên đảm nhiệm) đứng đề

tuyên đọc xong , liền nâng lên để trao cho sứ giả; sứ giả đỡ lấy .

Nội tán xưởng : « Tấu tấn khuê » (vua cất ngọc vào đai)

xướng : « Tấu tiếp sắc » Thanh sử nâng cáo mệnh

sắc thư kinh trao , hoàng đế lần lượt tiếp

nhân nâng lên ngang trán rồi chuyền

trao cho 2 vị hoàng thận giữ chức

thụ cáo sắc , hai vị lần lượt quì gối

đỡ lấy rồi lui ra chỗ đứng trước

Thanh -sử cũng lui ra chỗ cũ , ..

- 173



次
次
有
干
淨

B

阝
宣
封
大
禮

御
西
坐
清
使
就
東
坐
行
款
茶
禮
皇
親
百
官
捲
班
奉
于

宜
德
殿
奉

御
由
西
階
至

奏
請
奉

贊

御
向
淸
使
行
相
揖
禮
典
儀
官
請
清
使
降
階
由
東
階
隆

立
外
贊
贊
分
班
贊
禮
成
奉

躬
拜
贊
奏
興
贊

【注

奏

內
贊
贊
奏
復
拜
位
外
贊
贊
行
謝
恩
禮
內
贊
奏
曲

內
贊
贊
奏
出
前
位

立
內
贊
贊
奏
出
圭
贊
奏
俯
伏
贊
奏
興
贊
奏
平
身

只
焘
興
贊
奏
平
身



22a

lập.

Nội tán tán : « tấu xuất khuê ,

Tán : « tấu phủ phục »

Tán : « tấu hưng »

Tán : « tấu bình thân (ngoạitán đồng)

Nội tản tản : « tấu phục bái vị »

Ngoại tản tán : « hành tạ ân lễ n

Nội tản : « tấu các cung bái » (phàm ngũ)

Tán . « tấu hưng »

Tản : « tấu bình thân » (ngoại tán đồng)

Nội tản tản : « tấu xuất tiền vi lập »

Ngoại tán : « phân ban »

Tán : « lễ thành », phụng ngự hưởng Thanh sử hành tương ấp

lễ, điền nghi quan thỉnh Thanh sử giảng giai do đông giai

giảng . Nội tán tấu thỉnh phụng ngự do tây giai chỉ Tuyên đức

điện , phụng ngự lây tọa , Thanh sử tựu đông tọa , hành khoản

trà lễ, hoàng thân bá quan quyền ban phụng vụ.

đứng.

Nội tán xưởng : « Tấu xuất khuê ”( Rút ngọc khuê . cầm trên

tay) .

Nội tán xưởng : « Tấu phủ phục » xưởng : “ hưng » , xưởng.

« Bình thân » (Ngoại tán cũng xưởng như thế

Nội tán xưởng ; “Tấu phục bái vị » (trở lại chỗ hai trước)

Ngoại tán xưởng : “ Hành tạ ân lễ »

13a

Nội tán xưởng : “ Tấu các cung bái » (5 bái 5 hưng )

xướng : “ Bình thân » (Ngoại tán cũng thế )

Nội tán xưởng ,« Tấu xuất tiền vi lập » (Ra trước chỗ đứng)

Ngoại tán xướng:“ Phân ban

xưởởng : “ lễ thành mời vua hướng về Thanh sứ

làm lễ cùng vải nhau rồi điền nghi quan mời

Thanh sử xuống thềm (thềm đông). Nội tản

tâu mời vua xuống thềm tây đề sung điện

Tuyên đức, tới nơi tàu vua ngồi bên tây, sử

giả ngồi bên đông, thết trà xong, hoàng thân

bá quan thu ban lại đề xuống.
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22b

long trì hạ tả hữu chuyên lộ chi bàng án ban thị lập ,

đồng tây tương hưởng quân dĩ nam vi thượng. Kỳ cai sứ

bộ tham tá viên tùng do tri-chủ-khách đẳng viên ủy thông

sự diễn tựu tả đường khoản trà cật, phụng ngự tống thanh

sứ xuất , khâm-điềm chi hoàng thân bá quan nhưng các hỗ

tùng chí trướng thứ phụng ngự hưởng Thanh sử hành tương

ấp lễ , Thanh sử xuất trưởng thử , phụng ngự liễn hồi cung

hoàng thân bá quan dĩ hạ hàm thoái . Thanh sử đăng kiệu

hậu tiếp quan binh hộ tống chi công quán phát đồng thanh

tam, lánh phụng phái ủy tựu quán khoản tạ , kỷ yến phẩm

thực-phẩm quỹ tẫn vật hang chiếu lệ khoản tổng các nhất thứ .

sân rồng chia ban đứng chầu tại hai bên tả hữu đường lát

gạch , bên đông bên tây cùng hướng vào nhau mà đều lấy

hướng nam ở trên . Còn các nhân viên tham tá tùy tòng của

sứ -bộ , do các viên Tri chủ khách ủy cho viên Thông-sử

mời họ sang lớp nhà bên tả thết trà xong, tâu vua tiễn Thanh .

sứ trở ra , hoàng thân bả quan trong ban khâm-điềm vẫn theo

vua đến chỗ trưởng thử thì tâu vua hưởng vào Thanh sử làm

lễ tương ấp , Thanh-sứ ra khỏi trướng , xe vua cũng trở về

cung, hoàng-thân bá quan trở xuống đều lui ra . Khi Thanh .

sứ lên kiệu thì các quan binh hậu- tiếp hộ tống đến công quản

nổ 3 tiếng ổng lệnh làm hiệu , lại phái viên tới quán để cảm

tạ , còn như cổ yến thực-phẩm các thứ quà tiễn , đều chiếu

lệ khoản tống mỗi thứ 1 lần .

22B
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23a

Dụ tế đại lễ

Minh-Mạng nhị niên , Thanh-sử Quảng tây án sát sử Phan cung

Thần cung tê dụ văn nhất đạo, tế bạch ngũ thập thất, tế ngân

nhất bách lượng , phụng vụ nguyên Bắc thành thị triều điện

hành dụ tế lễ . Tiên kỳ đại giả bắc tuần , phụng thiết thị triều

điện vu kính thiên điện chi nam, phụng phái thị lập phủng tửu

nhất viên , dụng võ nhất phẩm quan , phụng điện tửu nhị viên ,

điền nghi nhất viên , dụng văn nhị phẩm quan, thị vệ đại thần

nhị viên , dụng văn võ nhất phẩm quan , nội tán nhất viên ,

dụng văn tam phẩm quan, củ nghi ngoại tán.

23A

Minh-Mạng năm thứ 2, Thanh sử là Quảng tây án sát sử Phan

cung Thần kinh mang 1 đạo dụ văn, 50 tấm lụa tế, 100 lạng bạc

tế, thừa mệnh cử hành lễ dụ tế tại điện thi triều ở Bắc thành

cũ. Trước kỳ hạn vua đã ngự giá bắc tuần , đặt điện thị triều

tại phía nam điện kính thiên , phụng phải 1 viên đứng hầu hưng

rượu , dùng quan võ nhất phẩm , 2 viên điện tửu (rót rượu ) , 1

viên điền nghi , dùng văn quan nhị phẩm, 2 viên thị vệ đại thần ,

dùng văn võ nhất phẩm , 1 viên nội tán, dùng tam phẩm , củ

nghi ngoại tán ...

- C179



御
立
位
于
殿
西
香
案
之
南
東
向
拜
位
于
正
中
香
案
之
南

設
燎
鎧

一
于
殿
西
庭
前
典
儀

一
員
立
于
殿
之
左

位
于
殿
東
香
案
之
左
稍
南
西
向
祭
位
于
立
位
之
右

又
設
酒
桌
于
祭
位
之
前
設

論
祭
品
物
几
桌
列
於
前
設
香
案
于
品
物
臬
之
前
設
淸
使

神
御
位
于
殿
西
東
向

諭
祭
殿
正
中
香
案
位
于
龍
亭
之
南
設

龍
亭
位
于

t

明
排
設

官
至
日
十
二
月

各
六
員
內
斜
儀

一
用
文
三
品
官
餘
均
用
文
四
五
品

卷
一
百
二
十
九

介
끔

科
商



23b

các lục viên , nội củ- nghi nhất dụng văn tam phẩm quan dư

quân dụng văn tử ngũ phẩm quan , chí nhật (thập nhị nguyệt,

thập cửu nhật) bài thiết long-đình vị vu dụ tế điện chính trung ,

hương-ản vị vu long -đình chi nam thiết thần ngự vị vu điện

tây động hướng, dụ-tế phẩm vật kỷ trác liệt ư tiền , thiết, hương

án vu phẩm vật trác chi tiền . Thiết Thanh -sử vị vu điện đông

hương án chi tả sảo nam tây hướng , tế vị vu lập vị

chi hữu , hựu thiết tửu trác vụ tế vị chi tiền . Thiết ngự lập vị

vu điện tây , hương án chi nam, đông hướng, bái vị vu

chính trung, hương án chi nam, thiết liệu lỗ nhất vu điện

tây đình tiền , điển-nghi nhất viên lập vu điện chi tả , nội .

23B

đều 6 viên , trong đó 1 viên củ nghi dùng văn tam phẩm, còn

thừa dùng văn tử ngũ phẩm. Tới ngày (ngày 19 tháng 12) thiết

lập vị trí long đình lại chính giữa điện dụ-tế , hương án đặt tại

phía nam long -đình , thần -ngự (thần chủ tiên vương) đặt tại

phía tây điện trở mặt hướng đông ; án đặt phẩm vật dụ tế đặt

tại phía trước , hương ản lại đặt trước án phẩm vật. Chỗ Thanh

sứ đứng tại phía đông điện , tức bên tả hương án, hơi ghé

nam, trông hướng tây, chỗ kế ở bên hữu chỗ đứng , lại đặt án

rượu ở trước mặt chỗ tế , Vua đứng tại phía tây điện, tức phia

nam hương-án , mà hướng về đông ; chỗ bái ở chính giữa, tức

phía nam hương-ản , đặt 1 lò lửa tại trước sân phía tây điện ,

1 viên điển -nghi đứng ở phía tả điện...
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24a

tản nhị viên lập vu điện chi hữu, trọng thần nhất viên thị lập

vu thần ngự vị chi tả , củ-nghi lục viên, ngoại tán lục viên phân

lập vu điện đình cập ngũ môn nội ngoại tả hữu, dự phải trọng

thần sĩ hậu hà tán nghênh tiếp, gia phải thân thần tiền vãng

Gia-quật công-quản cung nghênh hậu tiếp chư trọng thần các

cụ ô mạo làm hắc y, triều bái tham yết như nghi, khởi cô ,

phát pháo tiến hành ; quả hà đình thiều khế khoản trà, tiến

hành thử đệ y lệ, chí đông tây môn (tức cựu Đại hưng môn )

ngoại tùy nhân lịnh hậu tiếp chư trọng thần hạ mã ch: Chu

tước môn ngoại, thông-sự thỉnh Thanh-sử giáng kiệu , phụng

ngự ô sa mạo , hắc sa bào , thân suất chư trọng thần cungnghênh

vu Chu-tước môn chi hữu , long đình do trung môn tiến nhập,

ngự vi quị ...

24A

2 viên nội tán đứng ở bên hữu , 1 vị trọng thần đứng chầu bên

tả thần vị 6 viên củ nghi và 6 viên ngoại-tán chia

đứng tại sân điện cùng 2 bên trong ngoài cửa ngũ

môn, lại phái trọng thần đứng đợi tại bến sông để

nghinh tiếp , phải thêm thân thần sang trước công quán Gia

quất để cung nghinh đón tiếp Thanh-sử, các trọng thần đều đội

mũ đen mặc áo lam đen , triều bái tham yết theo đúng nghi lễ ,

rồi nỗi trống, bắn đại bác để tiến hành ; khi qua hà-đình nghỉ

lại giây lát để thết trà ; trong khi đi đường thứ tự theo y lệ định

tới ngoài của đông tây ( tức là cửa Đại hưng cũ) thi tuy-nhận

cùng các trọng-thần đi hậu tiếp đều xuống ngựa ; tới ngoài của

Châu -tước , Thông sự đến yêu cầu Thanh -sử xuống kiệu . Lúc

ấy ngài ngự đội mũ ô sa (sa đen) mặc bào hắc sa thân đem các

trọng thần đón rước Thanh -sử tại bên hữu của Châu -tước, long

định từ cửa giữa tiến vào ngài ngự quì gối ...
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24b

long-đình quá khởi . Thanh-sử tùng trung môn nhập, phụng

ngự do trung môn tiến , phụng ngự hướng Thanh-sứ hành

tương ấp lễ . Long - đình kinh cần - chánh - điện do trung

giai tiến , Thanh sửsử do
do đồng giai tiến (chư chấp

sự quan tùng thăng giai, dư tùy nhân tả cur nghi

dẫn xu xuất điệnđình tả ban ngoại tỉnh hậu) . Ngự vị

do tây giải tiến (chư trọng thần tùng thăng giai, dư viên biền

hữu củ nghi dẫn xu xuất điện đình hữu ban ngoại tịnh hậu)

Chỉ dụ-tế điện an long -đình hương-án vu vị , điền nghi quan

thỉnh Thanh sử chi vị lập , nội tản quan thỉnh ngự chi vị lập,

bả quan phân ban thịlập vu điện đình cập ngũ môn nội ngoại

chi tả hữu...

24B

đợi long-đình đi qua mới đứng dậy . Còn Thanh-sử theo cửa giữa

tiến vào , ngài ngự cũng do cửa giữa tiến vô , nhìn về phía

Thanh-sử làm lễ cùng vái chào . Kiệu long-đình qua điện cần

chảnh do thềm giữa tiến vào. Thanh-sử tiến theo thềm phía

đồng (các viên chấp sự theo lên thềm còn các Tùy nhân thì

viên tả củ nghi dẫn họ rảo bước ra sân đứng chờ ở ngoài tả

Jan) . Ngài ngự tiến theo thềm bên tây (các trọng thần theo lên

thêm , còn các viên biền khác thì viên hữu củ nghi dẫn họ rảo

bước ra sân điện , đứng đợi tại ngoài hữu ban) . Tới điện dụ tế

đặt long đình và hương án vào chỗ , rồi điền nghi quan mời

Thanh sử đến đứng vào vị trí . Nội tản quan mời ngài ngự

đứng vào vị , bá quan chia ban đứng chầu tại sân điện cùng hai

bên trong ngoài ngũ -môn .

gra
-
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25a

Ngoại tản quan tán : « chấp sự quan các ly kỳ sự »

Tán : « bài ban »

Tản : « ban tề »

Nội-tản tán : « thỉnh ngự nghệ bải vị » .

Ngoại tán tán : « hành bái tử lễ » .

Tán : « bả quan tùng bái » . Cật. Nội- tán tán :

« Thỉnh ngự xuất tiền vị lập

Ngoại- tán « phân ban cung sĩ Thanh- sử hành dụ-tế lễ thành

xuất phục nguyên vị lập » .

Ngoại tán tán : « bài ban »

Tản : ban tề x

».
Nội-tản tán : « thỉnh ngự nghệ bái vị *.

Ngoại-tản tản : « hành tạ ân lễ .

Tản : * bả quan tùng bái » Cật. Nội-tán tán :

« Thỉnh ngự xuất tiền vị lập »

Ngoại-tán tán : « phân ban »

Tán : « lễ thành » . Phụng ngự hưởng Thanh-sử hành tương ấp

lễ , điền.nghi quan thỉnh Thanh-sứ giảng giai , Thanh -sử do

đông giai giáng, phụng ngự do tây giai giảng , bá quan hỗ tùng

tổng chí Chu-tước môn nội , phụng...

25A

Ngoại-tán xưởng : « chấp sự quan các ty kỳ sự » (các quan

: chấp sự ai giữ việc ấy )

>Xưởng : « bài ban » (bày thành ban )

Xưởng : « ban tề » (ban đã đều)

Nội-tán xưởng : « thỉnh ngự nghệ bái vị » (mời vua tới chỗ bải)

Ngoại-tán xướng : “ hành bái tử lễ , (làm lễ bái tạ sự ban ơn)

Nội - tán xưởng : « thỉnh ngự xuất

vua

Xong rồi .

» (mờitiền vị lập

ra đứng tại chỗ cũ)
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.Ngoại-tán xướng « phân ban » (chia ban) đợi khi Thanh .

sử làm lễ dụ tế xong ra đứng tại chỗ cũ )

Ngoại tán xưởng : « bài ban » (bày ban)

« (ban đã đều)Xưởng : ban tề »

Nội-tán xưởng thỉnh ngự nghệ bải vị , (mời vua tới

chỗ bái)

D

Ngoại-tán xưởng : « hành tạ ân lễ (làm lễ tạ ơn)

Xưởng : « bả quan tòng bái » (các quan bái theo) . Bái xong

Nội-tán xưởng : « thỉnh ngự xuất tiền vị lập (mời vua

ra đứng tại chỗ cũ)

«

Ngoại- tản « phân ban » (chia ban)

Xưởng : « lễ thành , mời vua hướng vào Thanh-sử làm

lễ tương ấp » (cùng vái), điền nghi quan

mời Thanh-sử xuống thềm, Thanh-sử từ thềm bên đông bước

xuống, vua từ thềm tây bước xuống, bá quan đi theo, tiễn

đến trong cửa châu tước...
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25b

ngự hưởng Thanh-sử hành tương ấp-lễ , Thanh sử xuất môn

đăng kiệu, quan binh hộ vệ, phụng tống hồi công quản , kỳ

khoản tiếp sự nghi chiếu lệ tuân hành .

Thiệu-trị nhị niên, Thanh-sử Quảng tây án- sát sứ Bửu

Thanh tiền lại phụng vu Hà-nội tỉnh Thị triều điện hành lễ .

Tiên-kỳ phụng phải tiếp phủng điện tửu hoàng -thân công nhị

vọng ản thị lập hoàng thân công-trứ : chỉnh lý ngự phụchoàng

thân công nhị ; cung phụng dụ văn nhất viên ; ngự tiền thịlập

nhất-viên , quân dụng văn chính nhất phẩm quan , cung

phủng hương phẩm nhị viên , quân dụng .

25B

vua hướng về Thanh -sử làm lễ cùng vải, rồi Thanh -sử ra khỏi

cửa lên kiệu , quan binh đi hộ vệ, kính tiễn trở đi về công quản

còn việc khoán tiếp chiếu lệ đề thừa hành .

Thiệu - Trị năm thứ II , Thanh -sử là viên Quảng-tây ản

sát sứ, tèn là Bảo-Thanh sang ta , làm lễ tại điện Thị-triều

tỉnh Hà-nội. Trước kỳ hạn đã phụng phải 2 vị hoàng thân

công tiếp tay bưng điện . tửu ( điện tế) ; 4 vị hoàng thân đứng

chầu bên vọng án (hương án bái vọng ) ; 2 vị hoàng thân

chỉnh lý ngự phục (áo mũ vua);1 viên bưng dụ -văn , 1 viên

đứng chầu trước vua , đều dùng quan văn chánh nhất phẩm ;

2 viên bưng hương phẩm (đốt nhang ) , đều dùng...
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26a

văn nhị phẩm quan , cung phủng bạch phi lục viên dụng văn

nhị tam phẩm quan ; điền nghi nhất viên dụng đỗ sát ấn quan,

hộ tất đại-thần , thị vệ đại thần các nhị viên quận dụng võ nhị

phẩm quan , phụng triển dụ văn nhị viên, nội-tán nhị-viên

quân dụng văn tam phẩm quan ; củ nghi ngoại-tán các lục

quân dụng tam phẩm nhị viên, tử ngũ phẩm tử viên tùy sự

ứng biện dụng quản thị vệ cập thái giám các nhị . Chí nhật

(tam nguyệt, nhị thập bát nhật) hành lễ quân y Minh Mạng

niên lệ Tự Đức nhị niên , Thanh -sử Quảng-tây án-sát sử Lao

sùng Quang lai kinh phụng hành dụ tế lễ , Tiên kỳ phụng

hoàng đế cung nghệ Long -an điện hành kỳ .

26A

quan văn nhị phẩm , 6 viên bưng bạch phỉ (hộp vuông bằng

tre , mây , để đựng gấm vóc ) lùng quan văn nhị và tam phẩm,

1 viên điểnnghi dùng độ sát ấn quan , hộ tất đại thần và thị

vệ đại thần , đều 2 viên, dùng võ quan hàm nhị phẩm, 2 viên

phụng triển (mở ra) dụ văn , 2 viên nội tản, đều dùng quan văn

tam phẩm , củ nghi và ngoại tán đều 6 viên , dùng 2 viên tam

phẩm , 4 viên tử ngũ phẩm ; tùy sự và xửng biện dùng quản thị

vệ và thái giám đều 2 viên . Tới ngày (28 tháng 3) hành lễ đều

theo lệ thời Minh-Mạng.

Tự -Đức năm thứ 2 , Thanh sử là Quảng tây án sát sử, lên là

Lao Sùng Quang sang kinh đô cử hành lễ dụ tế . Trước kỳ hạn

rước hoàng đế tới điện Long an làm lễ ...
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26b

cáo lễ . Đổng lý đảng viên hội đồng hữu ty phụng vụ Long an

tiền Thái điện tây gian , cung thiết vọng án đồng hướng nhưng

phụng trần thiết ản trác tịnh trương kết thừa trần trưởng mạc

tề chỉnh, phường môn nội trưởng thử quân phụng trương kết

đình đảng. Tiền nhất nhật hữu ty phụng vụ tiền doanh Thái

điện đẳng gian tịnh điện đình cập Bảo định cung môn ngoại chí

phường môn các hành liệt tịch , dự thiết long-đình vị vu tiền

doanh chính trung gian nam hưởng, thiết hương án vị vu kỳ

nam , cung thiết ...

26B

kính cáo. Các viên đồng lý hội đồng với hữu ty tới trước điện

Long an, gian phía tây Thái điện, đặt vọng án quay mặt hưởng

đông, cũng bày hương án trác tử (to hơn án ) cùng trương đèn

kết hoa, quây màn trưởng che bụi chỉnh tề , trong phường môn

nơi đặt trưởng cũng trương đèn kết hoa chỉnh đốn , Rồi trước 1

ngày , hữu ty tới các gian tại tiền doanh Thái điện và sân điện

cùng ngoài cửa cung Bảo định ra tới phường môn , đều sai trải

chiếu và dự bị đặt vị trí long-đình tại hàng cột trước của gian

giữa trong hưởng nam , và đặt hương-ản tại phía nam ...

*
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27a

hoàng đế bái vị vụ chính trung , hươngán chi nam , lập vị vu

Thái điện hữu nhị gian sảo nam đông hướng . Thiết Thanh -sử

lập vị vu Thái điện tả nhị gian sảo nam tây hướng , thiết Thanh

sử hành lễ vị vu tả nhất gian tây hướng , thiết điện tửu trúc vu

hành lễ vị chi tiền, thiết phản điểm nhị vu tửu trác tả hữu

Thiết điền nghi nhất viên lập vị vu điện chi tả , ngự tiền thị lập

nhất viên , nội tản nhị viên lập vị vu điện chi hữu , thông dịch

sử lập vị vu kỳ thử, thị lập hoàng thân công tử lập vị vu vọng

ản chi tả hữu , cung phủng.. ,

27A

chỗ hoàng đế bái tại chính giữa và phía nam hương ản, chỗ

đứng tại gian thử 2 phía hữu Thái điện , hơi ghé về nam , hướng

về đông. Đặt chỗ Thanh sử đứng tại gian thứ 2 bên tả thái

điện, hơi ghẻ về nam , hướng về tây , chỗ Thanh sử hành lễ tại

gian thử nhất bên tả, trong hướng tây . Án đặt rượu tế tại trước

chỗ hành lễ, 2 cái bệ tại 2 bên án rượu . Một viên điển nghi

đứng tại bên tả điện, 1 viên ngự tiền thị lập (đứng hầu trước

vua), 2 viên nội tán đứng bên hữu điện , thông dịch sử đứng

hàng thứ nhì, thị lập hoàng thân 4 vị đứng tại hai bên vọng ản ...
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27b

dụ văn hương bạch chi chấp sự đảng viên lập vị vu vọng ản

trưởng giải ngoại chi tả, phụng tiếp điện tửu hoàng thân công

nhị lập vị vu chính trung hương án chi tả hữu , đông tây

tương hưởng ; Củ nghi tử viên , ngoại tán tử viên lập vị vu điện

đình tả hữu , củ nghi tử viên , ngoại tán tử viên, lập vị vu bảo

định cung môn ngoại chi tả hữu. Thiết liệu lò liệu án vu đình

tiền chi hữu . Chi nhật thất nguyệt nhị thập tam nhật ngũ canh ,

kỳ đài thượng tịnh Ngự hà nam ngạn , kỳ can các trương quải

hoàng kỳ , hậu mệnh hậu tiếp đẳng viên trích thủ hộ tiếp biền

binh chỉnh bị quân phục giới trượng đạo hộ Thanh sử nghi

trượng cập dư đệ tham tả nhân viên . Hựu do Binh bộ phải bạt

quan mã nhấtbách thất an bi tủy cụ dĩ bị thuộc tùy nhân viên

thừa tọa . Vận ư ngũ canh sơ khắc tề tựu công quán môn ngoại

ứng trực . lánh bạt biền binh chiếu tự công quản ...
ľ

27B

các viên chấp sự hưng dụ văn hương bạch đứng ở bên tả , phía

ngoài bức trưởng che vọng án , 2 hoàng thân tiếp bưng rượu

tế đứng tại hai bên hương án chính giữa, cùng hướng vào

nhau , 4 viên củ nghi, 4 viên ngoại tán đứng tại tả hữu sân điện

4 viên củ nghi , 4 viên ngoại tán khác gì đứng ở hai bên phía

ngoài cung Bảo định . lô đốt và án đốt (đốt văn tế) đặt ở trước

sân bên hữu . Tới ngày (23 tháng 7 ) vào lúc canh 5 trên kỳ đài

cùng trên nam ngạn ngự hà , các cột đều kéo cờ vàng, các viên

hậu mệnh hậu tiếp chọn lấy một số biền binh hộ tiếp chỉnh bị

các thứ quân phục khi giới để dẫn đường hộ vệ Thanh sử nghi

trượng cùng võng củng các nhân viên tham tá . Lai do Bình bộ

phải bắt 100 con ngựa có đủ yện cương dẻ các nhân viên tùy

thuộc cưỡi . Các toán trên , bắt đầu cạnh 5 phải nhất tề đến

ngoài của công quán để ứng trực . Ngoài ra lại đem biều binh

từ ngoài của công quản..
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28a

môn tiền chí Vĩnh-lợi kiều chi bắc duyên lộ tả hữu bài liệt

kỳ thương sâm tiêu . Sở ty phụng vu điện đình cập cung môn

ngoại tả hữu các chiếu đồ thức (kỳ đồ thức cận kỳ thiên

hội tấn trình) trần liệt lỗ - Độ , nghi trượng , kỳ thương ngự

hà nam ngạn bài liệt kỳ thương trượng mã giang thử bài đối

long thuyền . Hựu tự Địa bình môn ngoại chí Bảo định cung

viên tường ngoại chi tả duyên lộ bài liệt vệ tất . Hữu ty

phụng trần thiết sinh soạn nghi phẩm (lễ phẩm dụng ngưu

dương , thi, tư thình các nhất, nhu tửu nhị lạp, hào soạn

trân phẩm bát thập tứ phẩm vị, trầm đàn hương phẩm các

nhất cân tế bạch nhất bách sơ , tinh dữ thanh quốc tế bạch

ngũ thập sơ , cai nhất bách ngũ thập sơ, tịnh phù , yên , trà

tửu , hương, chúc các hạng , dữ kỳ nam hương vương tiền

tửu nhất tôn , dĩ bị Thanh sử hành lễ, hựu thiết liệu

sở tốc hương nhất cân) tề chỉnh , hoàng thân văn võ bá

cung các cụ lễ phục án ban ..

28A

đến phía Bắc cầu Vĩnh-lợi, hai bèn vệ đường bài trí cờ quạt

gươm đao tề chỉnh . Sân điện và hai bèn phía ngoài cửa

cung, các phần việc phải chiếu hình thức trong bản đồ (đồ

bản cách thức ghi gần tới kỳ đã phụng họa tiến trình) bài

tri lỗ - bộ (đồ bát bửu) , nghi trượng cờ giáo , bên nam ngạn

ngự hà bài trí cờ, giảo , voi , ngựa , bến sông bày hàng thuyền

rồng : Lại từ ngoài cửa Địa hình tới cung Bảo định phía

ngoài tường về bên tả bày hàng vệ tất (hộ vệ lúc vua đi ) .

Hữu ty trần thiết lễ vật tam sinh cỗ bàn nghi phẩm (lễ phẩm

dùng trâu dê , heo , xôi nếp , mỗi thứ 1 , rượu nếp 2 thạp , cỗ

bàn trận phẩm 84 phẩm (món , trầm và đàn hương mỗi thứ

1 cân , lụa tế 100 tấm, và lụa tế hàng Tàu 50 tấm , cọng 150

tấm , cùng với trầu , thuốc lá , trà . rựơu , hương , sáp các hạng ,

và kỳ nam hương , vương tiền tửu 1 chai, để chuẩn bị lúc

Thanh sử hành lễ , lại đặt chỗ đốt 1 cán tốc hương tề

chỉnh ; Hoàng thân văn võ bá quan đều vận lễ phục chiếu ban ...
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28b

trữ hậu : Chánh nhị phẩm dĩ thượng bạn vu điện đình tả hữu:

tòng nhị phẩm dĩ thượng ban vu cung môn ngoại tả hữu, kỷ

thị hậu lễ bộ chi viên biền các chiếu tùy sắc phục xuyên trước

phân tả hữu trữ lập; chấp sự quan các cụ lễ phục trữ hậu , lễ

bộ kỷ tấu phụng hoàng đế ngự thường phục liễn xuất Địa bình

môn, thị vệ, túc vệ đạo hỗ như lệ , chi Bảo định cung môn tiền

chi tả phụng ngự, giáng liễn , do tả môn nhập tiền doanh , Giới

thời khâm mạng thân thần nhất viên , nghinh tiếp nhị viên

suất đồng thông dịch sử các cụ ...

28B

đứng đợi : chánh nhị phẩm trở lên xếp ban tại hai bên sâu

điện , tòng nhị phẩm trở xuống xếp banở hai bèn phía ngoài

cửa cung, các viên thị hậu Lễ bộ đều chiếu theo sắc phục mặc

vào rồi đứng đợi tại hai bên tả hữu , quan chấp sự mặc lễ phục

đứng đợi , lễ bộ gởi lời tâu vào xin Hoàng đế mặc thường phục

lên xe ra cửa Địa bình , các thị vệ túc vệ dẫn đường hộ vệ theo ,

như lệ cũ; khi đến bên tả trước cửa cung Bảo định, mời vua

xuống xe, đi từ bên lớp nhà trước. Tới giờ , 1 viên khâm mạng

thân thần, 2 viên nghinh tiếp , đem các thông dịch sửđều.
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29a

lễ phục cúng tế quốc giãn đới linh quản vệ nhất, suất đội

thập , cấm binh ngũ bách, dư đệ biền binh ngũ thập , tịnh

trường kiếm biền binh, hoà thanh nhã nhạc , tiền vãng công

quán uỷ thông sự bầm tường Thanh sứ trị hội. Thân thần

nghinh tiếp đẳng viên cung nghệ long-đình tiền hành triều bái

lễ, tức ủy thông sử cung tương quốc giãn đầu đệ thanh

sú ; thân thần nghinh tiếp đẳng viên hướng thanh sứ

hành tham yết lễ , nhưng thỉnh khởi hành , hậu mạng hậu tiếp

dĩ hạ các cụ lễ phục triều bái long đình ngật, phụng long đình

xuất công quán, phát đồng thanh tam , hậu tiếp quan binh phụng

hành hộ đệ ( hậu mạng quan nhưng lưu công quàn ); Thanh sử

thưởng kiệu diệc phát đồng thanh tam , đại cô tiếp thứ tiến

hành, (nhã nhạc thiết nhi bất tác , kỳ quản...

29A

mặc lễ phụ đề hưngquốc : th r , d3ntheo 1 viên quản vệ , 10 suất

đội, 500 cấm binh , 50 biền binh giữ nhã việc xe cảng , cùng toán

biền binh trường kiếm , hoà thanh nhã nhạc, tới trước công quản

ủy cho thông sự vào bẫm để Thanh sử biết. Các viên thân thần

nghinh tiếp cung kinh tới trước kiệu long đình làm lễ triều bái

rồi lập tức ủy cho thông sự đề quốc thư vào nộp lên Thanh sử

các viên thân thần nghinh tiếp , hướng vào Thanh sứ làm lễ

tham yết, và xin khởi hành , các viên hậu mạng hậu tiếp trở

xuống đều mặc lễ phục , triều bái long đình xong , sẽ rước

long đình ra khỏi công quán , lúc ấy có nổ 3 phát ống lệnh

quan binh hậu tiếp cùng đi hộ tống (hậu mạng quan vẫn ở

lại công quán,) lúc Thanh sứ lên kiệu cũng nổ 3 tiếng ống

lệnh trống lớn nỗi hiệu rồi theo thứ tự tiến hành , ban nhã

nhạc có đặt mà không dạo, còn viên cai quản ...
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29b

suất biền-binh chi viên nhưng các cụ sắc phục ) thân thần

tịnh nghinh tiếp đẳng viên các thượng mã tiền đạo, thử nghi

trượng, thử nhã nhạc , thứ hương-ản, thử ngân trường kiếm,

thử long-đình, thứ Thanh-sứ kiệu, thứ Tham-tả kiệu mã, thử

tùy.nhân mã, thử nghinh tiếp quan hậu tiếp quan, thông-dịch

sử dư mã. Biền-binh hộ tùy chi Thanh-định môn chi hữu , thân

thần tịnh nghinh-tiếp hậu- tiếp thông-dịch sử đẳng viên cập sử

bộ tùy nhân các hạ mã. Chí Vĩnh -lợi kiều chi Bắc, tham -tá

đẳng viên các hạ kiệu mã . Chi phường môn ngoại chi hữu,

nghinh tiếp quan ủy bầm Thanh-sử hạ kiệu . Tiên lễ-bộ ký tấu

phụng Hoàng-đế ngự lễ phục , phụng...

29B

biền-binh cũng đều có đủ sắc phục) , Thân thần cùng các viên

nghinh tiếp đều lên ngựa đi trước, thử đến nghi trượng , thử

đến nhã nhạc,thử đến hương-ản , thử đến đội cầm trường ,

kiếm bằng bạc , thứ đến long đình, thử đến kiệu Thanh sử,

đến kiệu và ngựa các tham-tá , đến ngựa tùy nhân, đến xe và

ngựa các quan nghinh-tiếp hậu tiếp, xe và ngựa các thông

dịch -sử . Biền-binh hộ tống đến bên hữu cửa cung thanh định,

thân thần cùng các viên nghinhtiếp hậu tiếp Thôngdịch -sử

và tùy-nhân của sử bộ đều xuống kiệu và ngựa . Tới phía hữu

ngoài phường môn, quan nghinh-tiếp sẽ ủy viên đến bầm với

Thanh -sử đề xuống kiệu . Trước đó lễ-bộ đã gởi lời tâu xin

hoàng-đế mặc lễ phục rồi mời...
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30a

ngự lập vu trưởng thử nội chi tả , khâm điểm chi hoàng thân

bả quan cá ' cụ lễ phục hỗ tùng long đình chí phường môn

do trung môn nhập, phát đồng thanh cửu . Kinh trưởng thử

chính trung gian, phụng Hoàng đế quy , khâm điểm hỗ tùng

hoàng thân bá quan tùy quỵ long-đình quá hưng , khâm điểm

hỗ tùng chi hoàng thân bả quan tùy hưng. Kỳ bất dự hỗ tùng

chi hoàng thân bá quan các án ban đồng tây ai thử quy hưng

Long-đình do Bảo -định cung môn trung nhập chí Thái-điện ,

long- đình hương án quân do trung giai tiến , phụng an vu vị .

Thanh-sử chi trưởng-thử, phụng , ..

ngài đứng tại trong trưởng về bên hữu, hoàng thân bá quan

trong hàng khâm điểm đều mặc lễ phục đi theo , kiệu long đình

đến cửa phường-môn thì tiến thẳng vào cửa giữa, có nỗ

tiếng ống lệnh : khi qua gian giữa trưởng xin hoàng đế quì

gối , hoàng-thân bá quan trong ban khâm điểm hỗ tùng đều

qui theo, long-đình đi qua sẽ đứng dậy , khâm điểm hỗ tòng

cũng đứng dậy theo. Riêng các hoàng thân bá quan nào không

dự ban khâm điểm hỗ tòng thì cùng xếp ban ở hai bên đông

tây lần lượt quì gối và đứng dậy . Long-đình từ cửa giữa cung

Bảo-định vào đến thái điện , thì long-đình và hương án đều do

thềm giữa tiến lên , đặt vào vị trí . Khi Thanh-sứ tới trướng

thử xin ...

30A
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30b

Ngự hướng Thanh sử hành tương ấp lễ , nhưng phụng do

trung lộ hành, chi cung môn, Thanh-sử do tả môn nhập , phụng

Ngự do hữu môn nhập ; chí Thái-điện , Thanh sử do đồng giai

tiến (tức dụng đạo-viên tịnh chấp-sự nhân viên tùng thăng

giai, dư tùng nhân tả củ -nghi dẫn xu xuất tả ban ngoại tĩnh

hậu) phụng ngự do tây giai tiến ( chỉnh lý ngự phục hoàng-thân

công nhị, ngự -tiền thị lập đại thần nhất, hộ- tất đại thần nhị ,

thị- vệ đại-thần nhị, cập thông dịch sử nhất tùng thăng giai , dư

viên biền hữu -củ -nghi dẫn xu xuất hữu hạn ngoại tĩnh hậu ).

Phụng sung hỗ tòng chi hoàng thân bá quan , tịnh phụng sung

thân thần nghinh tiếp, đẳng viên các án ban bài liệt (hoàng

thân tinh chánh nhị phẩm dĩ thượng quân vu điện đình bài

liệt , tòng-nhị-phẩm dĩ hạ các vu cung môn ngoại bài liệt) . Điền

nghi quan thỉnh Thanh -sử chí lập vị lập ,

Nội tán..

30B

hoàng -để hướng về Thanh -sử làm lễ tương ấp (cùng vái) , rồi

do đường giữa tiến vào, khi tới cửa cung, Thanh sứ vào cửa

bên tả , ngài ngự vào cửa bên hữu , vào tới tháiđiện, Thanh -sử

do thềm bên đông tiến lên , (ngay lúc ấy các đạo viên cùng nhân

viên ban chấp sự theo lên trên thềm , còn các tòng-nhân thì

viên Tả-củ nghi dẫn họ rảo bước sang bên ngoài tả -ban đứng

đợi), ngài ngự do thềm phía tây tiến lên (lúc ấy 2 vị hoàng

thân ban chỉnh lý ngự phục, 1 vị đại thần ban ngự tiền thị lập ,

2 vị đại thần ban hộ tất, 2 vị thị-vệ đại-thần, còn các viên biền

khác thì ban hữu-củ-nghi dẫn họ ra ngoài hữu ban đứng đợi) .

Các hoàng-thân bả quan sung ban hỗ tòng, cùng các viên thân

thần sang ban nghinh tiếp, đều ản ban đứng xếp hàng (hoàng

thân cùng chánh nhị phẩm trở lên đều xếp hàng ở trên điện ,

tòng nhị phẩm trở xuống đều xếp ở ngoài cửa cung). Bấy giờ

điền nghi quan mời Thanh-sử đứng vào chỗ.

Nội tản ...
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31a

tẩu thỉnh hoàng-đế ngự lập vị lập.

Ngoại-tán tán : « Hữu-ty các ty kỳ sự » . Tán : bài ban ». Tán :

«Ban te».

Nội-tán tán : Tấu nghệ bái vị ) . Tấu : “ Tấu cúc cũng bái ,

(phàm ngũ) . Tán : “Tẩu hưng” , Tán : Tấu bình thân» (Ngoại

tản đồng ).

Nội tản tản : Tấu xuất tiền vị lập» Ngoại-tán tán : phân

ban>.

Sĩ Thanh sử cung hành điện tử lễ thành, chấp sự quan

cung phủng dụ văn hương bạch tống liệu sở phần hóa Thanh

sử xuất tiền vị lập .

Ngoại tán tán : « Hành tạ -ân lễ ) .

Tản : bài bạn »

Tán «ban te» .

Nội bái tán : «nghệ bái vị »

Tán : « tấu cúc cung bái » (phàm ngũ)

Tán : « tấu hưng)

Tán : «tấu bình thần (ngoại tán đồng)

Nội-tán tán : « tấu xuất tiền vị lập »

Ngoại tán tản :phân bàn

Tắn : dễ thành phụng”.

31A

tàu hoàng đế đứng vào vị trí.

Ngoại-tán xưởng : Hữu -ty các ty kỳ sự» (phần việc ai giữ việc

Ngoại-tán xưởng: Bài ban » (bày ban ) , xướng “ban tề» (ban

ǎy)

đều)

Nội tán xướng : Tấu nghệ bái vị , tâu vua tới chỗ bái)

Nội-tản xướng : “Tấu các cụng bái » (5 bái) , xuống :

« tấu hưng» (tâu vua đứng dậy) rồi

Nội-tán xưởng : «lấu bình thân ) (tâu vua đứng yên) Ngoại

tán cũng xướng như thế.

Nội-tán xướng: Tấu xuất tiền vị lập» (Tâu vua ra chỗ cũ đứng)

Ngoại- án xưởng :“ Phân ban, (chia ban)

Đợi khi Thanh sử cung hành lễ điện tế xong, các chấp sự

quan kính bung dụ-văn , hương và lụa tới chỗ đốt để thiêu hóa .

Thanh sử cũng lui ra đứng vào vị trí cũ .

Ngoại-tán xướng : Hành ta âu lễ . (làm lễ tạ ơn ) «Bài ban

(bày ban ); “ Ban tề » (ban đã đều)

Nội-lán xưởng : Nghệ bái vị ) (vào chỗ bái).

“ Tấu các cung bải” ( gồm 5 bái) rồi xưởng :

Hưng” và bình thân ” .

Ngoại tán cũng xướng như thế .

Nội- lán xưởng: Tấu xuất tiền vị lập» (Tàu vua ra đứng chỗ cũ )

Ngoại tán xưởng : “Phân ban » . Lại xưởng : “Lễ thành phụng ,..
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31b

ngự hướng Thanh sử hành tương ấp lễ, » điền nghi quan thỉnh

Thanh sử giảng giai . Nội tán tấu thỉnh giảng giai chi trưởng

thử phụng ngự hướng Thanh-sử hành tương ấp lễ. Thanh sứ

xuất trưởng thử phụng ngự thăng liễn hồi cung, tiền đạo hậu hộ

như lệ . Hoàng-thân bá quan dĩ hạ hàm thoải . Thanh-sử đăng

kiệu , hậu . Tiếp quan binh tổng chỉ công quán phát đồng thanh

tam, lảnh phụng phải ủy-viên tựu quản khoản tạ, kỳ yến phẩm

thực phẩm quỹ tẫn vật hạng chiếu lệ khoản tống nhất thứ .

Khâm định Đại-Nam hội điền sự lệ

quyền nhất bách nhị thập cửu chỉ

31B

ngự hướng Thanh- sử hành tương ấp lễ » (lễ đã xong , xin vua

hưởng vào sứ nhà Thanh làm lễ cúng vái) . Vái chào xong, quan

Điền nghi mời Thanh sử xuống thềm. Nộitán tâu xin vua

xuống thềm , đến trưởng thử lại xin vua hướng về Thanh sử

làm lễ cùng vải. Khi Thanh -sử ra khỏi trưởng thứ , mời vua lên

xe chở về cung, tiền đạo và hậu hộ cũng theo đúng lễ . Hoàng

thân bá quan trở xuống đều lui ra . Thanh sử lên kiệu có ban

hậu tiếp quan binh hộ tống về tới công-quán , lúc ấy có nổ 3

tiếng ống lệnh , rồi phụng phải ủy-viên tới quán đề khoản đãi

và tạ ơn, yến phẩm thực phẩm vật hạng trao tặng , chiếu lệ đưa

tới 1 lần .

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ

— quyển 129 (hết)
-
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la

Khâmđịnh Đại-Nam hội-điển Sự lệ

Lễ.bộ.

Bang giao ; chi-kiến — cung- đốn — yển khoản–quỹ tặng— Sứ .

quản— Sử thuyền.

quyền nhất bách tam thập

Chí-kiến

Lệ định quan thượng hậu-mệnhquan tịnh Lạng sơn tinh

quan chi kiến khâm-sử tịnh hộ-tống liệt vị cụ giản văn phẩm

vật ngưu dương thỉ các thập, mễ thập phương, tửu nhị thập

cân , bạch-kim thập lượng đĩnh thập đĩnh , quyến thập thất,

Hựu tổng hảo phẩm vật, hoàn quyến các thập thất, quế nhị

cân , phiến dư hương lạp lộc tượng vĩ mao mỗi sắc các thập,

tịnh phát thưởng ải-mục thông-ngôn mỗi viên giang ngân thập

lượng, quyến nhị thập thất.

Hậu-mệnh hậu-tiếp cụ giản văn chi kiến khâm-sứ phẩm vật

mỗi thứ thủy ngưu hoàng ngưu dương thỉ các thập , nga .

Khâmđịnh Đại Nam Hội-điển Sự lệ

Lễ-bộ

Bang-giao

1A

Gồm có : Chi-kiến, Cung-đốn, yếnkhoản , quĩ-tặng. Sứ.quán

sử thuyền.

quyền 130

Chí-kiến

(Lễ vật yết kiến sứ giả)

Lệ định cho quan thượng hậu mệnh-quan, cùng với quan

tỉnh Lạng-sơn, khi yết-kiến quan khâm sứ cùng các vị hộ tống,

phải có đủ văn thư và phẩm vật như trâu , dè , heo đều 10 con ,

gạo 10 phương , rượu 20 cân , bạch kim 10lạng cộng 10 đĩnh ,

lụa 10 tắm lại còn phẩm vật tốnghảo (quà biếu ) : vóc lụa đều

10 tấm, quế 2 cân , quạt và hộp hương sáp, òng đuôi voi , mỗi

thứ 10 cái , cùng là phát thưởng cho ải-mục thông -ngôn mỗi viên

10 lạng giang -ngân , 2 tấm lụa .

Hậu -mạng và hậu tiếp cũng có văn thư đề yết kiến khâm

sử, còn phẩm vật thì mỗi lần trâu , bò , dê, heo , mỗi thứ 1 con ,

ngỗng ...
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1b

áp kê dục các nhị thập , áp đản nhị bách cả , tiền ngư tứ thập vĩ ,

tửu thập cân , ba tiêu tam bách quả, cam tử nhị bách quả, tân

lang ngũ bách quả, phù diệp nhị thiên diệp (kỳ gia phái hậu tiếp

chi vật tịnh đồng duy nga áp dĩ hạ các vật số quân dụng gia hội) .

Duyên đồ chưtỉnh chi-kiến Khâm -sử phẩm vật : ngưu , dương

các nhất , thỉ nhị, nga, áp , kê , dục các thập , tửu nhị trình .

Gia-Long tam niên , Thanh-sử chi Lạng-mai công-quán an

yết, hậu-mạng quan, Lạng-sơn trấn quan dĩ thứ chi kiến . Đảo

Kinh -bắc giới thủ Hòa-lạc công-quán hậu tiếp quan chí kiến

(giản văn phẩm vật lánh cụ) ; đáo Mỹ-mai công-quán , Kinh

bắc trấn quan chi kiến , quân lánh cụ giản văn phẩm-vật hành

tham yết lễ, chi Gia -thụy công-quán gia phái hậu -tiếp quan

phụng tế quốc thư tịnh phẩm vật chi kiến, cật tức hồi phục

mạng. Kỳ Lạng-sơn Kinh-bắc hậu mạng hậu-tiếp đẳng viên

tịnh lưu quản điều độ nhất thiết sự vụ .

1B

Vịt, gà , cù-dục đều 20 con, trứng vịt 200 cải , cá tươi 40 con,

rượu 10 cân , chuối : 00 quả, cam 2.0 quả , cau 500 quả , trầu

2000 lá, (còn lễ vật yết kiến của ban phải thêm hậu tiếp cũng

thế, duy có ngỗng vịt trở xuống đều thêm gấp đôi).

Các tỉnh ở dọc đường ; lễ vật chi-kiến khâm-sử có : trâu ,

dê đều 1 con , heo 2 con, ngỗng, vịt, gà , cù dục đều 10 con ,

rượu 2 hũ. Gia-lông năm thứ 3 khi Thanh-sử đến công-quán

Lạng-mai tạm nghỉ lại , hậu -mạng quan và Lạng- sơn trấn quan

lần lượt vào yết -kiến ; khi đến côngquán Hòa -lạc , đầu địa

giới Kinh bắc, hậu -tiếp quan vào yếtkiến (văn thư phẩm vật

cũng đủ cả) ; đến công quán Mỹ-mai thì kinh bắc trấn quan

cũng sắm đủ văn thư phẩm vật làm lễ tham yết ; đến công

quán Gia -Thụy, gia phái hậu -tiếp quan vâng mệnh đưa quốc

thư cùng phẩm vật chi-kiến xong lập tức trở về phục mạng.

Còn các viên hậu-mạng, hậu tiếp ở Lạng-sơn và Kinh bắc đều

ở lại quán để xếp đặt mọi việc...
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2a

(Minh -Mạng nhị niên , Thiệu-Trị nhị niên chí kiến khâm-sử

tịnh dữ Gia -long tam niên lệ đồng ).

Tự -Đức nhị niên, Thanh-sử tiến quan đáo Lạng -mai công

quán an yết , hậu-mạng quan cụ giản -văn phẩm vật chí kiến

hành tham yết nhất quị tam khấu lễ (dĩ hậu phàm tham yết

lễ tịnh đồng) ; thứ Lạng tỉnh quan cụ phẩm vật chí kiến ; kỷ

duyên đồ sứ quán tiếp cận tỉnh thành như Bắc ninh, Hà-nội ,

Hưng-yên, Ninh bình,Thanh hóa, Nghệan , Hà-tĩnh Quảng-bình

Quảng-trị đẳng tỉnh các cụ chỉ kiến phẩm vật hành tham yết

lễ ; Kỳ Nhị hà tân thử , Ninh bình tỉnh thành , Nghệ an tỉnh

thành, Hồxả tân thứ, hậu-tiếp đẳng viên tịnh Hương-giang

tân thử gia phái hậu- tiếp viên các chiếu thử hành chí-kiến lễ.

Chi cai sử hồi kỳ Hồ.xá tân thử hậu-tiếp viên kỳ lãnh nội vụ

phủ quế du cập ngự phong tửu các ngũ thập tôn. Nghệ an tỉnh

thành hậu tiếp viên chiếu lãnh cai tỉnh quế lục cân ; Phú cốc

công-quán hậu tiếp.

2A

(Minh-Mạng nhị viên , Thiệu-Trị nhị viên lễ chi kiến Khâm-sử

cũng đồng lệ với Gia-long tam-niên) .

Tự.Đức nhị niên , Thanh-sử sang khỏi Nam-quan , đến công

quán Lạng-Mai nghỉ lại , hậu-mạng quan đưa văn thư phẩm

vật đến ra mắt , làm lễ tham yết 1 lần quị , 3 lần khấu đầu ( về

sau lễ tham yết đều thế ) thứ đến lượt quan tỉnh Lạng -sơn cũng

đem lễ vật đến ra mắt ; còn các sứ-quán ở dọc đường mà tiếp

cận với tỉnh thành như Bắcninh , Hànội, Hưng-yên , Ninh -bình

Thanh-hóa , Nghệ.an, Hà-tĩnh , Quảng-bình Quảng-trị , vv... cũng

đều đem phẩm vật làm lễ tham yết. Lại còn ở bến Nhị-hà , tỉnh

thành Ninh -bình , tỉnh thành Nghệ-an , bến đò Hồ-xá, thì các

viên hậu tiếp và các viên gia phải hậu tiếp ở bến Hương

giang, đều chiếu theo lần lượt làm lễ chi kiến. Đến ngày sử

thần trở về thì viên hậu-tiếp ở bến Hồ -xá vào phủ nội-vụ lãnh

dầu-quế và rượu ngự -phong đều 50 chai ; hậu-tiếp viên tỉnh

Nghệ-an chiếu lãnh 6 cân quế của tỉnh đó ; hậu tiếp viên ở

công-quán Phú-cốc...

Sta
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2b

viên chiếu lãnh cai tỉnh quế tử cân ; Nhị-hà tân thứ hậu tiếp

viên chiếu lãnh Hà-nội hoàn quyến bố các nhị thập thất. Mỗi

chí hoản đại chi sở cai hậu-tiếp đẳng viên quân thiện cụ danh

thiếp tịnh tương thử tiễn tống vật hạng đệ tường Thanh sử

bái biệt.

2B

chiếu lãnh4 cân quế của tỉnh đó ; hậu tiếp viên ở bến Nhịhà

chiếu lãnh vóc , lụa , vải của tỉnh Hà nội mỗi thứ 20 tấm . Mỗi

khi đến chỗ thay đổi trạm , thì các viên hậu tiếp đều phải đưa

danh thiếp kèm theo các phẩm-vật tiễn tống đến đề bái biệt

Thanh-sú .
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3a

Cung đến

Phàm còng quán khoản đón mỗi nhật nhất thứ : hảo bạch mễ

tứ thập cân , bạch mễ tam bách tứ thập cân , lục đậu ngũ thập

cân , hoàng đậu nhất bách cân , tửu nhất bách ngũ thập cân , nga

nhất, áp kê các tử thập, dục điều tam thập bát, trư nhục nhị bách

lục thập cân , trừ cao thất cân , kẻ đản lục thập cá , áp đản nhất

bách lục thập cả , tiên ngư , càn thu ngư các tam thập vĩ , càn

hải hà nhất bách thập xuyến, hủ đậu thất thập cân, ý dĩ nhị

cân , hạch miến tam cận , tin hương nhất cân , sinh thông nhị

thập cân , bạch sa đường nhị thập ngũ cân , phấn điều tam cận

sinh thái thập nhị lũ sinh khương thập nhị cân , toán tử thập

cân , hồ tiêu nhất cân , thố tam thập cân , hoa diêm tam thập

cân , thủy hàm tứ thập cân . Thủy tương nhị thập cân , bắc trà

thất cân , (nội thượng hảo trà nhất cân , nội hảo hạng trà lục

cân) tân .

Cung đồn

Sự cung đến nơi cộng quán mỗi ngày 1 lần : Gạo trắng tốt 10

cân , gạo trắng 340 cân, đậu xanh 50 cân , đậu vàng 100 cân ,

rượu 150 căn , ngỗng 1 con , vịt , gà đều 40 con , chim cù dục (2 )

38 con , thịt heo 260 cân , mỡ heo 7 cân , trứng gà 60 cải , trứng

vịt 160 cái , cả tươi, cá thu khô đều 30 con , tôm biển khô 130

xấu , đậu phụ 70 cận , ý dĩ 2 cân , miến trắng 3 cản , nấm hương

1 cân . hành sống 20 cân , đường cát trắng 25 cân , miến sợi 3

cân , rau sống 12 sọt , gừng sống 12 cân , tỏi 40 cân , hồ liêu 1

càn , trà tàu 7 cân (trà thượng hảo hạng 1 cân , trà hảo hạng 6

can), cau...

3A
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3b

lang ngũ bách quả, phù diệp nhất thiên diệp , thạch thán bát

lượng, lạp chúc tứ thập nhị đôi (nội đại hạng tam đội , nội

trung hạng thập nhị đòi , nội tiều hạng nhị thập bát đôi ), đậu

du thập lục cân, thủy du lục thập cân , đăng tâm ngũ thúc kinh

thán thập cân , cuộc thán lục bách cân . Sài mộc cửu thập đài ,

tự mã túc tứ học . mã thảo bát thập đài . Kỳ mỗi sở sử -bộ phân

trú nhân số nhược can do hậu mạng viên chước lượng sai

đẳng phân đệ lâm kỳ sứ-bộ nhân số hoặc hữu gia đa , hoặc cai

báo xưng hà hạng tăng biện , sở tại địa -phương quan diệt tức

lăng biện vụ đắc sung nhu nhưng do hậu-mạng quan chiếu cử sơ

thử, biện thanh chuyền tư tiền đồ dự bị . Chí như tại kinh

công-quán ứng chiếu sứ -bộ đình lưu kỷ nhật, các ản nhật

cấp đốn .

3B

tươi 500 quả , trầu lá 1700 lá , vôi 8 lạng , đèn sáp 42 đôi (hạng

lớn 3 đôi , trung 12 đôi, nhỏ 28 đôi), xì dầu 16 cân , dầu nước

60 cân , bấc đèn 5 bó , than khói (mỏ) 10 cân , than củi 600 cân ,

củi , 90 gánh , thúc ngựa 4 hộc, cỏ ngựa 80 gảnh . Mỗi sở sử-bộ

chia đóng số người bao nhiêu , do viên hậu -mạng liệu tính hơn

kém để chia ra rồi đưa đến trong thời kỳ ấy sử-bộ số người

hoặc có thêm lên , hoặc giả họ cho biết thứ nào cần thêm, thì

quan địa -phương sở tại lập- tức hiện thêm miễn sao đủ dùng ,

nhưng vẫn do hậu mạng quan chiếu như lần trước mãi Điện

xong rồi chuyển tư cho các tỉnh dọc đường dự bị sẵn . Còn như

công-quán trong kinh thì nên chiếu ứng xem sử bộ đóng lại

mấy ngày đều phải tính đúng ngày đề cung đón ...
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4a

Yến khoản

Phàm Thanh-sử sơ đảo nhật, hành lễ nhật, hồi trình nhật quân

hữu khoản yến các nhất thứ mỗi thử dụng yến nhất hạng nhất

bàn , bàn ngũ thập oản ; nhị hạng thất bàn , mỗi bàn tử thập oãn ;

tam hạng nhị thập ngũ bản , mỗi bàn tam thập vãn .

Duy lễ thành lưỡng nhật khoản yến tịnh gia biện , nhất hạng

bàn mỗi bàn thập lục điệp, nhị hạng bàn mỗi bàn thập nhị điện

do Thừa thiên phủ dự tiên trù biện.

(Cần-án : Gia-Long tam niên, Minh.Mạng nhị niên , nhất

hạng nhị bàn , nhị hạng tử bàn, tam hạng tam thập bàn ; Thiệu

Trị nhị niên, nhất hạng nhất bàn , nhị hạng thất bàn , tam hạng

nhị thập ngũ bàn ; Tự Đức nhị niên y Thiệu -Trị niên lệ)

Nhất hạng bàn ngũ thập oãn : Yến sào nhị oãn, ngư si nhất

oản phục ngư nhất oãn , hải sâm nhất oãn , nhu ngư nhất oãn , ngư

đỗ nhất oãn , lộc cân nhất cãn, ngư viên nhất oãn thiêu nguyên

kẻ nhất oãn , đại hà nhất oãn , dương nhục nhất oãn , trư đỗ nhất

oãn , bàng giải nhất oãn , chưng nguyên .

4A

Yến khoản

(đãi yến)

Ngày Thanh-sử mới đến, ngày hành lễ, ngày trở về , đều

có thết yến 1 lần ; mỗi lần dùng cỗ yến hạng nhất một mâm ,

mỗi mâm gồm 50 bát (món ) cổ hạng nhì 7 mâm , mỗi mâm

gồm 40 bát, cỗ hạng ba 25 mâm , mỗi màm gồm 30 bát. Riêng có

2 ngày cử hành và thành lễ thì cỗ yến đều gia tăng, cổ hạng nhất

mỗi năm 16 dĩa , hạng nhì mỗi mâm 12 dĩa , do phủ Thừa-Thiên

trù biện trước . (Xét : Gia -Long tam niên và Minh -Mạng nhị

niên , cỗ hạng nhất ở mâm, nhị hạng 4 mâm , tam hạng 30 mâm

Thiệu- Trị nhị niên , nhất hạng 1 mâm, nhị hạng 7 mâm , tam 25

hạng 25 mâm ; Tự-Đức nhị niên theo lệ Thiệu - Trị) .

Cỗ hạng nhất có 50 bát : Yếnsào 2 bát, vây cả 1 bát , bào

ngư 1 bát , hải sâm 1 bát , nhu-ngư 1 bát , phục ngự 1 bát, gần

hươu 1 bát , cả viên 1 bát, gà quay cả con 1 bát tôm he 1 bát ,

thịt dê 1 bát , lòng heo 1 bát, cua bề 1 bát, gà hầm cả con ...
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4b

kê nhất oản, viên đề nhất oản, thiêu kẻ nhục nhất oản, tô ngư

nhất oản , chưng nguyên áp nhất oản , bạch cáp nhất oản ,

chưng trư nhục nhất oản, bạch nhục đảo trân nhị oản , thiêu kê

nhục nhất oán; hoa nhục đảo trên nhị oản , chưng trư cước

nhất oản , thièu nga nhục nhất oản, thiêu đảo trần nhị oản ,

chử hồi nhục nhất oản , tề kê nhục nhất oản , bạch ma diệp bích

nhất oản, tiễn đòi bích nhất oản , uyền cao bích nhất oản ,

hoàng phấn nhất oản , ngũ sắc phấn binh nhất oản , kê thận

mạn nhất oản , kê thận cao nhất oản, bao binh nhất oản , bạch

cát binh nhất oản, hoàng cát phấn binh nhất oản , bạc phấn

binh nhất oản, lam nhu phấn nhất oản , xích nhu phạn nhất

oản , quất tử nhất oản , cam nhất oản , tiêu nhất oản , liên tử

thang nhị oản . Hựu gia biện thập lục điệp , bát bửu mật nhất

điệp, tử linh mật nhất điệp , hoa sắc mặt nhất điệp , quẻ sắc

mật nhất điệp , bồ đào tử nhất điệp , mật tảo nhất điệp qua

+

4B

1 bát , viên đề 1 bát, thịt gà nướng 1 bát , cả hấp 1 bát, vịt quay

cả con 1 bát, chim bạch cáp (câu ) 1 bát , thịt heo hầm 1 bát,

bạch nhục đão trận (giò nạc) 2 bát, thịt gà nướng 1 bát, hoa

nhục đảo trân ( giò hoa ) 2 bát , chân heo hầm 1 bát, thịt ngỗng

quay 1 bát, thiêu đảo trận (chả ) 2 bát , hồi nhục hầm 1 bát ,

thịt gà thái miếng 1 bát , bánh lá gai trắng 1 bát, nướng 1 bát ,

bánh khao oản 1 bát, bánh bột vàng 1 bát , bánh ngũ sắc 1

bát, bánh trứng gà mặn 1 bát, bánh trứng gà ngọt 1 bái, bánh

bao 1 bát bánh bột sắn trắng 1 bát , bánh bột sặn vàng 1 bát

bánh bột mỏng 1 bát, cơm nếp xanh 1 bát , cơm nếp đỏ 1 bát,

quit 1 bát , cam 1 bát , chuối ngự 1 bát, chè hạt sen 2 bát. Lại

thêm 16 dĩa mút , bát bửu 1 dĩa , mứt tử linh 1 dĩa , mứt

hoa 1 dĩa , mứt mầu quả 1 dĩa , quả hồ đào 1 dĩa, mút tảo 1

dĩa , hạt dưa...

mầu
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5a

điều nhất điệp, thị binh nhất điệp, hoa sinh phục nhất điệp ,

sơn tra tử nhất điệp , qua tử nhất điệp, đường khương nhất

điệp, khương hình bính nhất điệp, tước thân binh nhất điệp, ma

đản binh nhất điệp, thạch hoa bính nhất điệp,

nhu

Nhị hạng bàn Tứ thập oãn : yến sào nhất oản, ngư si

nhất oản, phục ngư nhất oãn hải sâm nhất oản,

ngư nhất oãn , oãn , ngư đỗ nhất lộc cần nhất oãn ,

viên ngư nhất oãn , thiêu nguyên áp nhất oãn , đại hà

nhất oãn, dương nhục nhất oãn , trư đỗ nhất oãn , bàng

giải nhất oãn , thiêu trư khẩu nhất oãn, chưng nguyên kẻ nhất

oãn , viên đề nhất oãn, thiêu kẻ nhục nhất oãn , tô ngư nhất oãn,

hoa nhục đảo trân nhị oãn thiêu nhục đảo trân nhất oãn ,

thiên áp nhục nhất oãn , bạch cáp nhất oãn bạch nhục

đảo trân nhất oãn , hoàng phấn binh nhất oãn , tiễn đòi

binh nhất oãn, bạch cát phấn binh nhất oãn , ngũ sắc phẩn bính

nhất oãn , bạch ma diệp binh nhất oãn , xích nhu phạn nhất oãng

bao bĩnh .

5A

1 dĩa , bánh thi 1 dĩa, đậu lạc 1 dĩa, quả sơn -tra 1 dĩa , hạt dưa

1 dĩa , mứt gừng 1 dĩa, bánh củ gừng 1 dĩa , bánh trứng chim

sẻ 1 dĩa , kẹo vừng 1 dĩa , bánh thạch hoa 1 dĩa .

Cỗ hạng nhì có 40 bát : Yến-sào 1 bát, vảy cá 1 bát , phục

ngư 1 bát , hải sâm 1 bát, nhu ngư 1 bát , bóng cả 1 bát, gần

hươu 1 bát, cả viên 1 bát, vịt quay cả con 1 bát, tôm he 1 bát ,

thịt dè 1 bát, lòng heo 1 bát, của bề 1 bát, mõm heo quay 1 bát ,

gà hầm cả con 1 bát, viên đề (chân heo rut xương) 1 bát, thịt

gà quay 1 bát, cả hấp 1 bát giỏ hoa 2 bát (tức là vị « hoa nhục,

đảo tràn » , thịt nạc lọc ở hai bên xương sống), chả chiên 1 bát,

thịt vịt quay 1 bát, chim bồ câu trắng một bát, giò mỗ 1 bát,

bánh bột vàng 1 bát, bánh nướng 1 bát, bánh bột sắn 1 bát, bánh

ngũ sắc 1 bạt, bánh lá gai trắng 1 bát, xôi nếp đỏ 1 bát

bảnh bao ...
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5b

nhất oản , hoàng cát phấn binh nhất oản, hương nha tiêu nhị

oản, lam nhu phan nhất oản , kẻ thận cao nhất oản . cam tử

nhất oản, cao kính nất oản, kê thận man nhất oản, liên tử thang

nhất oản . Hựu gia biện thập nhị điệp : Tử linh mật nhất điệp

bát bửu mật nhất điệp, hoa sắc mật nhất điệp, quả sắc mật

nhất điệp. mật tảo nhất điệp . đường khương nhất điệp . qua

điều nhất điệp, thị binh nhất điệp, ma đán binh nhất điệp, tước

thận bính nhất điệp, khương hình binh nhất điệp, thạch-hoa

binh nhất điệp.

Tam hạng bàn tam thập oản : thiêu trư nhục nhất oản,

dương nhục nhất oản, viên đề nhấtoản , đại hà nhất oản, nhu

ngư nhất oản. ngư đỗ nhất oản, thiêu kẻ nhục nhất oản, chưng

áp nhục nhất oản, thiêu nga nhất oản, thiêu áp nhất oản, bạch

nhục đảo trân nhất oản, thiêu nhục phấn nhất oản , liên tử

thang nhất oản , tiễn đôi binh nhị oản, ma diệp binh nhị oản,

hoàng cát phất binh nhị oản , ngũ sắc phấn binh nhất...

5B

1 bát , bánh bột sắn vàng 1 bát, chuối hương 2 bát, cơm nếp

xanh 1 bát, bánh trứng gà 1 bát , cam 1 bát, bánh oản 1 bát,

bánh trứng gà mặn 1 , chè hột sen 1 bát. Lại gia tăng 12 món :

mứt tứ linh 1 đĩa , mứt bát bửu 1 đĩa, mứt hoa 1 đĩa , mứt

quả 1 đĩa, mứt tảo 1 đĩa , mứt gừng 1 đĩa , mứt bi 1 đĩa , bánh

thị 1 đĩa , bánh gai 1 đĩa , bánh trứng sẻ 1 đĩa, bánh củ gừng

1 đĩa , bánh thạch-hoa 1 đĩa .

Cỗ hạng 3 có 30 bát : Thịt heo quay 1 bát, thịt dê 1 bát,

viên-đề (chân heo) 1 bát , tôm he 1 bát, nhu ngư 1 bát, bỏng cả

1 bát, thịt gà quay 1 bát, thịt vịt chưng 1 bát, ngỗng quay 1 bát,

vịt quay 1 bát, thit giò nạc 1 bát, thịt chấy 1 bát, chè hột

sen 1 bát , bánh chưng 2 bát , bánh lá gai 2 bát, bánh bột sắn

vàng 2 bát, bánh ngũ sắc 1 bát...
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ба

oản, bạch cát phấn bính nhất oản, hoàng phấn bính nhị oản ,

hoàng nhu phạn nhất oản, bạch nhu phạn nhất oản, lam nhu

phạn nhất oản, xích nhu phạn nhất oản, cam quả , hương

nha tiêu nhị oản , quất tử nhất oản.

Tổng hảo thực phẩm

Phàm Thanh-sứ sơ đáo nhật, hành lễ nhật cập hồi trình

nhật các Tống hảo thực phẩm , mỗi nhật nhất thứ các tam thập

lục phẩm . Thiên trư nhất, chưng trư nhất, lộc đậu nhu

phạn nhất phạn nhất hạp , la bặc bính nhất oản ,

bạch nhục đảo trân nhất oản, lục bả phấn binh nhất

oản, bạch ma diệp phấn bính nhấtoản , tiễn đôi bính nhị

oản, chưng nga nhất oản , phấn điều nhất oản , chưng trư nhục

nhất oản , cát phấn binh nhất oản, bạch cáp nhất oản , thiêu

nguyên kẻ nhấtoản , kẻ thận cao nhất oản, kẻ thận man nhị

oản , oãn cao binh tam oản cam nhất bách bát thập quả, quất

nhất bách quả , hương nha tiêu ngũ liên, hảo tửu nhất bách .

6A

bánh bột sắn 1 bát, bánh hoàng tinh 1 bát, cơm nếp

vàng 1 bát, bánh hoàng tinh 1 bát, cơm nếp vàng 1

bát , cơm nếp trắng 1 bát, cơm nếp xanh 1 bát, cơm nếp đỏ 1

bát , cam 1 bát, chuối hương 2 bát , quít 1 bát,

Tống hảo thực phẩm

(Món ăn đem biếu)

Thanh sử ngày mới đến , ngày hành lễ và ngày trở về đều

được đem biểu các thực phẩm, mỗi ngày 1 lần đều 36 món :

heo quay 1 con , heo hầm 1 con , xôi đậu xanh 1 liễn , bánh củ

cải 1 bát, giò nạc 1 bát, bánh đậu xanh 1 bát , bánh gai trắng 1

bát, mỳ 1 , bánh nướng 2 bát, ngỗng hầm 1 , mỳ 1 bát , thịt heo

hầm 1 bát, bánh hội sắn 1 bát, chim bồ câu 1 bát, gà quay cả

con 1 bát, bánh khảo nhân trứng gà 1 , kẻ thận man ề , oãn in 3

cam 180 quả, quit 100 quả , chuối ngự5 nải , rượu ngon 100 cân , ..
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6b

cân , Bắc trà lục cân, đường khương tam cân, mật tảo

tam cân đường nhị cân , mạch nha đường nhị cân,

đường qua điều tam cân , đường thị bính , đường cam

binh, đường la bính, thanh nhãn nhục đường sơn-tra,

mỗi sắc nhất cân bát lạng, kê thận binh nhị oản , la-bặc bính

nhi oản , tranh tử tử thập quả , tiêu tử thập nhất liên (cần án :

tống hảo thực phẩm , Gia -long tam niên , tịnh Minh-Mạng Thiệu

Trị, Tự-Đức nhất niên liệt đồng).

Tự-Đức nhị niên , lấu chuẩn yến phẩm thực phẩm cung đốn

chư vật hạng gian , hữu hà vật xác hệ nan biện tùy nghi chước

lượng , cải dụng tha vật.

Hưu Thanh-Sứ đề kinh hậu , ấn định hành lễ nhật kỳ như

hệ sảo hoãn, dữ lễ thành hậu cai sứ hoặc hữu tạm lưu giả ,

quân gian nhất nhật khoản yến , nhất nhật tống hảo thực phẩm .

Phàm Thanh-sử hành chí tiếp cận tỉnh thành chư sứ quán

tỉnh quan cai tổng thục tự tam bàn , bàn ..

6B

trà Tàu 6 cân mứt gừng 3 cân , mứt táo 3 cân , đường phèn 2

cân , kẹo mạch-nha 2 cân mứt bí 3 cân, mứt thị mứt cam, mứt

la bặc, long nhỡn , sơn- tra , mỗi thứ 1 cân 8 lạng, bánh trứng

gà 2 đĩa , la -bặc 2, chanh 40 quả , chuối 11 nải . (Cần án : các

thực phẩm biếu , năm Gia -Long thứ 3 , và Minh-Mạng, Thiệu-Trị

Tự-Đức năm thứ 1 , cùng lệ như nhau ) .

Tự Đức năm thứ II, chuẩn y lời tâu : phàm các yếu phẩm

thực phẩm các vật hạng cung đốn , trong đó nhỡ có thứ gì quả

thực khó mãi biện được, thì nên tùy tiện châm chước, thay đổi

bằng thử khác vào.

Lại như sau khi Thanh -sứ tới kinh mà ngày cử hành lễ ấn

định hơi muộn, cùng với sau ngày thành lễ mà sứ giả hoặc còn

tạm lưu ít lâu , thì cứ cách một ngày đãi yến , 1 ngày biểu thực

phẩm . Phàm Thanh sử đi đến những sử -quán tiếp cận với tỉnh

thành nào, thì tỉnh quan đều phải đem biểu 3 mâm món ăn

chín, mỗi mâm...
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7a

thập tử oãn điệp, dụng yến oa , hải sâm , bào ngư, lộc cân ,

trụ nhục, tiểu trư, trư tâm, kê , áp , cáp, điều, ngư , kê tâm , áp

tâm , cáp tâm chư phẩm . (Cần án : Gia Long tam niên , Thanh

sứ chí Lạng mai công quán, Lạng sơn trấn quan tổng thục tự

tam bàn , hồi kỳ đồng Minh Mạng nhị niên Thiệu Trị nhị niên

Lạng tỉnh tổng thục bàn y Gia-Long tam niên lệ .

Tự -Đức nhị niên, nghị chuẩn Thanh-sử : tiến kinh phàm

du yên đồ công- quản tân kiều cai sử đình yết chi sở gian hữu

tiếp cận tỉnh thành , như Lạng-Sơn , Hà -nội, Hưng-yên , Ninh

bình , Nghệ an, Quảng -bình , Quảng- trị đẳng tỉnh ; các do sở tại

tỉnh niên hội thiên danh thiếp bái tiễn , nhưng ủy thuộc dẫn

tống thục tự, mỗi tĩnh tam bàn. Cai sử hồi kỳ , cai các tỉnh viên

hội thiện danh thiếp bái tiễn , nhưng ủy thuộc dẫn tổng thục

tự, mỗi tỉnh tam bàn . Cai sử hồi kỳ, cai các tỉnh viên hội thiện

danh thiếp tựu cai sử cư sở bái tiễn, kế tương thục tự tịnh

thanh đơn phái thuộc đệ tống .

Tái , Hà -tĩnh , Bắc -ninh nhi tỉnh kỳ tổng thục tự nhất;

khoản diệt dữ chư hạt nhất luật biện lý nhưng vu sảo .

7A

14 bát dĩa : có yến -sào bào ngư, cá, gần hươu , thịt heo , heo sữa

timheo , gà , vịt , bồ -câu , cả, tim gà, timvịt, tim bồ câu

(cần án : Gia -Long năm thứ 3, Thanh sử đến công quán Lạng-

Mai , thì quan Trấn Lạng sơn đembiếu 3 màn cỗ chín . Khi trở

về cũng thế . Năm Minh Mạng nhị niên và Thiệu Trị nhị niên ,

tỉnh Lạng-Sơn cũng đem biếu như lệ Gia-Long tam niên) .

Tự-Đức năm thứ 2, nghị chuẩn rằng : Khi Thanh sử tiến

kinh phàm ở dọc đường mà Sứ giả có tạm nghỉ lại các công

quán hay các nơi cầu đỏ nào mà tiếp cận với tỉnh thành , như

Lạng-sơn Hà-nội , Hưng -yên , Ninh -bình , Nghệ An, Quảng Bình

Quảng -trị , v.v. , đều do các quan tỉnh sở tại họp nhau viết tấm

danh -thiếp bái tiễn , rồi uỷ cho thuộc viên đem biếu món chín

mỗi tỉnh 3 mâm. Khi sử giả trở về, các viên tỉnh sở tại cũng

lại họp nhau viết thiếp đem đến chỗ sứ giả cư trú để bái diễn ,

sau mới sắm cỗ và viết đơn rồi phái thuộc viên đem biểu .

Hai tỉnh Hà -Tĩnh, Bắc Ninh về khoản biếu món ăn chin

cùng với các hạt cũng sắm sửa một loạt như nhau , mà vẫn ..

--- 241 .-





7b

cận tỉnh thành công quản đệ tổng

đem biểu tại công quán hơi gần với tỉnh thành .

*

7B
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8a

Quĩ tặng

Phàm Thanh-sử sơ đảo tịnh tuyến phong dụ-tế lễ thành

đẳng nhật , quĩ tặng các nhất thứ, cai sứ cung tiến phẩm nghi

gia tặng nhất thử, cai sử hồi đảo quan thượng, hậumệnh quan

tống hảo nhất thứ .

Gia-Long tam niên, Thanh-sử sơ đảo phụng chuẩn ban

kim ngân khi huyết tựu công quán khoản tiếp ; tuyên -phong

rễ thành nhật, quỹ tặng khâm-sử hoàng kim thập lạng đĩnh

tam đĩnh , bạch kim thập lạng đĩnh tam thập đĩnh , t≥ giác nhị

tòa , Thanh-ngọc quế nhị cân , hảo quế nhị thập cầu , yến sào

thập ngũ cân , trầm hương thập cân, hoàn bố các nhất bách sơ ;

tương tán sử sự chi Thái

Quĩ tặng

(Biếu tặng)

*

SA

Tất cả các ngày Thanh -sử mới đến cùng những ngày làm xong

lễ tuyên-phong và dụ-tế , thì sự biếu tặng đều phải 1 lần ; còn

sứ bộ cung tiến phẩm ngài thì tăng thêm 1 lần ; sứ -bộ về đến

cửa quan ải, thì hậu mệnh quan lại tặng hảo 1 lần .

Gia -Long năm thứ 3, khi Thanh -sử mới đến , vâng mệnh

ban ra các thứ vàng bạc đồ vật đem tới công quân đón tiếp ,

đến hôm làm lễ tuyên -phong xong, tặng cho Khâm-sử hoảng

kim 3 đĩnh mỗi đĩnh 10 lạng, bạch kim (bạc) 30 đĩnh , mỗi đĩnh

10 lạng, tẻ-giác 2 tòa ngọc-quế Thanh 2 cân , quế lốt 20 câu ,

yến sào 15 cân , trầm hương 10 cân , lụa , vải đều 100 tấm ; các

viên tương tán trong sử-bộ như viên ..
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8b

bình phủ Tri-phủ , hoàng kim nhị thập lạng, bach kim tam

bách lạng, yến sào thập cân , quế, trầm, hoàn , bố các giảm

Khâm sử chi bán; sư gia nhị viên mỗi viên bạch

kim thập lạng đĩnh thập đĩnh , quế ngũ cân , hoàn , bố các nhị

thập sơ, tham quân, phân huyện, tuần-sảnh, minh-tản, tuyên

độc ngũ viên , mỗi viên bạch kim thập lạng đĩnh ngũ đĩnh ,

quế tứ cân , hoàn , bố các nhị thập sơ ; thông sự nhị viên , mỗi

viên bạch kim thập lạng đĩnh tam đĩnh , hoàn bổ các thập sơ

quế nhị càn , Cai sứ nội-ty thập nhân mỗi nhân bạch kim thập

lạng, quế bì nhị cân , hoàn, bố các ngũ sơ. Thái bình phủ

viên nội ty ngũ nhân , bạch kim tịnh đồng, duy quế giảm bát

lạng, hoàn , bố giảm nhất sơ. Thanh-sử kiệu phu cản định thất

thập nhị , mỗi nhân bạch kim ngũ lạng, hoàn bố các ngũ sơn

Thái-bình phủ viên kiệu phu cán đinh tử thập nhị, mỗi nhân

bạch kim tử lạng. hoàn , bố các tử sơ , viên tùng chi kiệu . •

8B

tri phủ Thái-hình, hoàng -kim 20 lạng, hạch kim 300 lạng, yến

sào 10 cân , quế, trầm lụa , vải đều giảm xuống còn bằng 1/2

số tặng khâm-sử, 2 viên sư -gia (thầy-già ) mỗi viên 10 đĩnh bạc

mỗi đĩnh 10 lạng, 5 cân quế, lụa vải đều 20 tấm , còn 5 viên

tham quân , phân huyện, tuần sảnh , minh tán , tuyên-độc , mỗi

viên 5 đĩnh bạc mỗi đỉnh 10 lạng, quế 4 cân; lụa vải đều 20

tấm , thông sự 2 viên , mỗi viên 3 đĩnh bạc mỗi đỉnh 10 lạng ,

lụa vải đền 10 tấm, quế 2 cân . Nội ty của sử bộ 10 người , mỗi

người 10 lạng bạc , 2 cân quế, lụa vải mỗi thứ 5 tấm- Nội

ty của viên phủ Thái bình 5 người , số bạc cũng như trên ,

duy có quế thì bớt đi 8 lạng và lụa vải bớt 1 tấm , Phu kiệu

và đinh tráng theo hầu Thanh-sử 70 người , mỗi người 5 lạng

bạc , lụa vải đều 5 tấm, phu kiệu và gia đình của viên phủ

Thái bình 42 người, mỗi người 4 lạng bạc , lụa vải đều 4 tấm

phu kiệu...
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9a

phu cần đinh thập ngũ , mỗi nhân bạch kim tam lượng, quyền

bố các tam thất.

Hựu cai sử cung tiến : như ỷ, đoạn , số , lăng, sa , nha trả,

hương châu , hương bao, bút, mặc cai thập sắc, phụng thưởng

hầu trà , hương, bút, mặc tử sắc , lánh tặng Khâm-sử đại tế

giác, hoa tê giác các nhất tòa, kỷ nam nhất cân, hoàng kiếm

nhất song cai sử hồi đảo quan thượng hậu-mệnh quan tống

hảo khâm-sử : nhục quế tam cân , hoàn, quyến , bố các ngũ

thất, tượng vĩ, hương lạp lộc, ngưu giác cung dạng phiến , mỗi

sắc cai nhị, Thái bình phủ viên tịnh đồng. Sư gia , tham quân

mỗi viên hoàn , quyến , bổ các nhị thất , tượng vĩ mao dữ phiến

các nhất ; dư tự phân -huyện chi tuyên độc mỗi viên hoàn ,

quyến, bố các nhất thất.

Minh Mạng nhị niên ...

9A

người theo hầu của các viên tùy-tùng 15 người , mỗi người 3 lạng

bạc, lụa vải đều 3 tấm .

Lại như sứ giả cung tiến các thứ : như ý (cái gậy), đoạn,

sò , lăng, sa , chè búp, huơng-châu , hương bao , bút; mực cọng

10 thử , phụng ban thưởng thâu nhận trả , hương , bút , mực 4

thủ , rồi tặng khâm-sử : đại tê giác và hoa tê-giác đều 1 tòa , kỷ

nam 1 cân , kiếm màu vàng (hoàng kiếm) 1 đôi ; khi sứ giả về

đến trên quan ải thì hậu -mệnh quan biểu viên khâm-sử : quế

3 cân , vóc, lụa , vải đều 5 tấn , tương-vĩ, hộp hương sáp, quạt

sừng trâu hình cung , mỗi thử đều 2 cái . Quà biếu viên phủ

Thái-bình cũng thế . Còn sư gia (thầy giả). Tham quân mỗi viên

vóc, lụa vải đều 2 tấm , lông đuôi voi và quạt đều 1 cái ; ngoài

ra từ viên phân-huyện đến tuyến độc , mỗi viên đều 1 tấm vóc

lụa và vải .

Minh.Mạng năm thứ 2, ...
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9b

tuyên phong du-tế lễ thành đẳng nhật quỹ tặng các nhất thứ,

mỗi thứ tặng hảo khâm -sử phẩm vật quân dữ Gia-Long niên

đồng , duy giảm yếnoa ngũ cân. uất-làm , chấu -viên , bạch kim

thập lang đĩnh thập nhị đĩnh , quế tử cân , hoàn bổ các nhị thập

sơ ; thư kỷ viên tịnh đồng, duy giảm bạch kim nhị đỉnh , quế

nhất cân ; văn võ tuần bộ thất, mỗi viên bạch kim thập lạng

đĩnh ngũ đĩnh , hoàn bố các nhị thập sơ . quyển thập sơ ; lễ tán

nhị tinh đồng, duy mỗi nhân giảm quyến thập sơ, gia xuân

cầu bố thập sơ ; thông-sư nhị, mỗi danh bạch kim thập lạng

đĩnh tam đĩnh , hoàn bố các thập sơ, xuân-cầu bố ngũ sơ ; thư

lại nhị , mỗi danh bạch.kim thập lạng. hoàn bố dữ xuân -cầu bố

các ngũ sơ ; khâm-sử kiệu phu cản dịch tử thập nhị tịnh các

hạng binh nhị thập tam danh mỗi danh bạch kim ngũ lạng.

quyển bố các...

9B

những ngày lễ tuyên-phong và dụ -tế đã hoàn thành đều có 1

lần quĩ tặng, mà mỗi lần biếu viên khâm-sử phẩm vật cũng

đồngnhư thời Gia-Long, duy có bớt đi 5 cân yến sào ; viên

châu Uất-lâm 12 đĩnh bạc mỗi đĩnh 10 lạng, 4 cân quế, lụa vải

đều 12 tấm ; Viên thư -kỷ cũng thế, duy có bớt đi 2 đĩnh bạc

và 1 cân quế ; văn võ tuần bộ 7 viên mỗi viên 5 đĩnh bạc

mỗi đĩnh 10 lạng, lụa vải đều 20 tấm , quyển 10 tấm ; tán lễ 2

viên cũng thế, duy có bớt đi 10 tấm quyển. mà thêm 10 tấm

vải xuân-cầu ; thông sự 2 viên mỗi viên 3 đĩnh bạc, mỗi đĩnh

10 lạng, lụa vải đều 10 tấm , vải xuân-cầu 5 tấm ; thư - lại 2 viên

mỗi viên 10 lạng bạc, lụa vải và vải xuân-cầu đều 5 tấm ; phu

kiệu và người hầu quan khâm-sử 42 tên cùng các hạng binh

23 tên , mỗi tên 5 lạng bạc, lụa vải đều...

%
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10a

ngũ sơ ; chư viên tùng chi kiệu phu cân dịch nhị thập cửu

danh, mỗi danh bạch kim tam lang , quyến bố các tam sơ ; dân

tráng bát, mỗi danh bạch kim nhị lạng , quyến bố các nhị sơ .

Hựu cai sử cung tiền phẩm vật thưởng thu hương-châu

hương- bao, trà, bút, mặc. cai ngũ sắc ; lánh gia tặng cai khậm .

sứ tê giác nhị tòa (tương kim gián khảm xa cừ, tương kim

khảm kim hoa nhất), hoàng kim tửu khí nhất phó, tượng nha

nhất đối, kỳ nam nhị cân, thanh quế nhị cân . Cai sứ hồi đảo

quan thổ, hậu-mệnh quan tống hảo khâm-sử hảo quế ngũ cân ,

hoàn bố các thập sơ, đạimội phiến, hương lạp lộc, tượng vì

mao, kim sức , mỗi sắc các tử . Châu viên quyển hoàn bố các

ngũ sơ , tượng nha phiếu , tượng vĩ bao , ngân hương lạp lộc ,

mỗi sắc các nhị ; thư ký viên tịnh đồng, duy giảm quyến bố

các nhất sơ ; văn võ tuần bộ lễ sinh thông sự kỳ thập nhất

viên, mỗi viên các giảm .

10A

5 tấm ; phu kiệu phu hầu của các viên tùy tùng 29 tên , mỗi

tên 3 lạng bạc, lụa vải đều 3 tấm, dân tráng 8 tên mỗi tên 2

lạng bạc, lụa vải đều 2 tấm .

thử ;

Lại còn số thưởng thu về việc khâmsứ cung tiến các phẩm

vật như hương-châu , hương-bao , trà, bút, mực cộng 5

lại tặng thêm khâm -sử 2 tòa tê giác ( 1 nam vàng có khảm xà

cừ, 1 nam vâng khảm bông hoa) , đồ uống rượu bằng vàng 1

bộ , ngà voi 1 đôi , kỳ nam ? cân , quế Thanh 2 cân . Khâm-sử về

đến cửa quan ải thì hậu mệnh quan sẽ biểu khâm -sử quế tốt

5 cân , vóc lụa vải đều 10 tấm , quạt đồimồi, hộp hương sáp ,

lông đuôi voi, sừng tê bịt vàng, mỗi thứ 4 cái. Các nhân viên

của quan châu lụa vải vóc đều 5 tấm, quạt ngà voi, đuôi voi ,

hộp hương sáp bọc bạc, mỗi thứ 2 cái ; các viên thư ký cũng

thế , duy có giảm hàng lụa vải mỗi thử 1 tấm , văn võ tuần -bộ

lễ sinh thông sự 11 viên , mỗi viên đều giảm ...

―
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10b

thư ký chi bản.

Thiệu - Trị nhị niên , Thanh sử sơ đảo nhật, tặng hảo

hoàng kim trà phẩm nhất bộ (oản nhất, quán nhất, điệp nhất,

bàn nhất) ; hoàng kim tửu phẩm nhất phó (tôn nhất, chản tam ,

điệp tam, tương kim tượng nha cách nhất) ; Tương kim hoa

tê giác nhất tòa ; ngọc quế nhị cân ; kỳ-nam nhị cân ; yến-va

thập cân.

Tuyên-phong dụ-tế, lễ thành đẳng nhật , quỹ tặng các nhất

thử , mỗi thứ, khâm sứ phẩm vật quân dữ Gia -Long niên đồng

tham tá chi tức bồ phủ viên, thư ký viên quân chiếu Minh

Mạng nhị niên châu viên thưký viên, lệ tri huyện, thiên tồng,

bả-tồng mỗi viên : bạch kim thập lạng đĩnh bát đĩnh , hảo quế

nhị cân, hoàn bố các nhị thập sơ ; Thí dụng cửu phẩm tịnh

lạimục ngoạingạch ngoại ủy đẳng viên , quân chiếu Minh Mạng

nhị niên văn võ tuần bộ lệ lễ sinh mỗi...

1 nửa phần đôi với viên thư ký.

Thiệu - Trị nhị niên : Ngày Thanh sử mới đến, tặng bảo 1

bộ đồ trà bằng bàng vàng oản (ấm pha trà ) 1 , quán (chén tống)

1, đĩa 1 , khay 1 ; đồ uống rượu bàng vàng 1 bộ , tôn (chén lớn )

1, chén 3 , đĩa 3, khay ngà bịt vàng 1), tê. giác nam hoa bằng

vàng 1 tòa , ngọc-quế 2 cân, kỳ-nam 2 cân, yến-sào 10 cân .

Những ngày đã hoàn thành lễ tuyên phong và dụ tế đều có

1 lần quà biếu (quĩ tặng ), mỗi lần biểu quan khâm -sử các

phẩm -vật cũng đều như thời Gia-long, các tham tá tức bồ phủ

viên , thư ký viên đều chiếu theo Minh-Mạng nhị niên với lệ các

châu-viên và thư -ký viên : Tri-huyện , thiên -tồng, bả tồng mỗi,

viên : bạch-kim 8 ĩnh (mỗi đĩnh nặng 10 lạng) , quế tốt 2 cân ,

vải lụa đều 20 tấm, các viên thí-dụng cửu phẩm cùng lại-mục

ngoại ngạch ngoại ủy, đều chiếu theo thời Minh.Mạng nhị

niên, cứ lệ tặng các văn võ tuần bộ, như lễ sinh thì mỗi...

10B
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11a

viên bạch kim thập lạng đĩnh ngũ đĩnh , hoàn bố các thập sơ ,

xuân-cầu bố ngũ sơ. Thông-sự tịnh đồng, duy giảm bạch kim

nhị đỉnh ; các hạng binh định cân dịch quân chiếu Minh Mạng

niên lệ .

Hựu khâm -sử cung tiến đoạn, sô, lăng , sa, trà , thái, hương

châu , hương-quản , hương-bao , quản , mặc, cai thập sắc, phụng

thưởng thâu hương quản , hương châu , bút , mặc cai tử sắc ,

lãnh gia tặng cai sử tương kim giản khảm xa-cừ hoa tê giác

nhất tòa kim-phụng hàm thư , nhất hình kim long mã phụ đồ ,

nhất hình đại hạng tượng nha nhất đối, ngọc-quế kỷ-nam các

nhị cân .

Hựucai sử hồi đảo quan thượng, hậu mạng quan tổng

hảo khâm-sứ dữ tham tá chi tức.bỏ phủ viên thư -ký viên quân

chiếu Minh -Mạng niên lệ . Tri-huyện , thiên -tống , bả tồng mỗi

viên hoàn quyến bố các tam sơ, lạp lộc, nha phiến, cập tượng

vĩ mao ngân sức các nhị ; thí-dụng tòng cửu phẩm...

11A

viên 5 đĩnh bạch-kim (mỗi đỉnh 10 lạng), lụa vải đều 10

tấm , vải Xuân -cầu 5 tấm, các viên thông-sự cũng thế, duy có

bớt đi 2 đĩnh bạch kim còn các hạng binh đinh phu dịch ,

đều chiếu theo lệ thời Minh -Mạng .

Lại như viên khám -sử cung tiến vua các thứ đoạn . sô sa ,

trà, rau , hương-châu , hươngquán (hạt ngọc , vòng châu), bao .

hương , bút , mực, cộng 10 thứ , thì phụngmệnh thưởng thân có

4 thứ hương quản , hương châu và bút mực, rồi lại tặng thêm

sứ giả 1 cặp tè-giác có bông mạ vàng vàkhảm xà cừ, 1 hình

kim phụng hàm thư (chim phụng bằng vàng mồm ngậm phong

thư ), 1 hình long mã phụ đồ bằng vàng, 1 cặp ngà voi hạng

lớn , ngọc quế và kỳnam đều 2 cân .

Lại khi sử thần về đến cửa ải , hậu mạng quan sẽ tiễn tống

khâm-sử cùng các tham-tá tức bỏ tri-phủ thư -kỷ , đều theo lệ

thời Minh-Mạng. Tri-huyện, thiên tồng, bả tồng mỗi viên nhiễu

lụa vải đều 3 tấm , hộp sáp quạt ngà, lông đuôi voi bịt bạc đều

2 cải ; thí dụng tòng cửu phẩm ...
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11b

đã hạ lễ-sinh thông -sự đẳng viên , mỗi viên vật hạng đồng ,

duy giảm mỗi sắc các nhất.

Tự -Đức nhi niên , thanh-sử hành chỉ Gia- Thụy công-quán

tịnh Hô-xả tân thử, hậu-mạng các cụ bầm văn cấp viên tùng

nhân đẳng lẫm ngân ngũ bách lạng. Hồi kỳ diệc đồng.

Sứ -bộ sơ đề kinh thành công -quản nhật, tặng hảo khâm sứ

phẩm vật quân dữ Thiệu-trị niên đồng, duy giảm kỳ-nam nhất

cân, gia trầm hương ngũ cân . Hựu tặng cấp tham tá chi tức

dụng đạo viên thục số sa các nhị sơ, đoạn dữ tuyến sơ các nhất

sơ, tức-dụng đồng tri viên thục-sa nhị sơ , đoạn , trừu, sa các

nhất sơ ; điền lại, lại-mục dữtuần kiềm mỗi viên trừu nhị sơ ,

đoạn dữ văn-sa các nhất sơ. Dư viên tùng chi chư võ-biền cập

lễ sinh, thông-sự, tùy-nhân , cân dịch , binh đinh nhân đẳng,

cộng xích trừu nhị thập sơ, phưởng trừu hậu..

11B

rở xuống đến lễ sinh thông sự , v.v. , các vật biếu cũng thế , duy

có bớt mỗi thứ 1 cái .

Tự Đức nhị niên , Thanh sử sang đến công quản Gia-Thụy

cùng bến đò Hồ xá, các hậu-mạng đều phải có tờ bầm và cấp

cho nhân viên tùy tùng số tiền lương 500 lạng bạc ; lúc trở về

tcũng thế.

Ngày sứ -hộ mới đến công-quản Kinh thành, các phẩmvật

biếu khâm-sử cũng như thời Thiện-Trị, duy có giảm 1 cân kỳ

nam , thêm 5 cân trầm-hương. Nhưng lại tặng cấp viên tham -tá

tức-dụng đạo-viên 2 tấm số ca hàng tơ chín, đoạn và tuyến sô

mỗi thứ 1 tấm ; tức-dụng đồng-tri viên 2 tấm thục-sa , đoạn ,

trừu , sa đều 1 tấm ; điền -lại , lại mục cùng tuần-kiềm mỗi viên ,

2 tấm trừu cùng vân-sa đều 1 tấm . Ngoài ra còn nhân viên

tùy tùng như các võ biền cùng lễ-sinh thông-sự, phu-dịch , binh

đinh, v.v. , cộng xích trừu 20 tấm , phưởng trừu và lụa...
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12a

quyến tam thập sơ, trừu quyến bố các bát thập sơ .

Tuyến-phong dụ tế lễ thành nhật quân phụng quỹ tặng

các nhất thứ, mỗi thử khâm-sử viên hoàng kim thập lạng đĩnh

ngũ đĩnh , bạch -kim thập lạng đĩnh ngũ thập đĩnh , tê-giác nhị

tòa, ngọc quế nhịcân , hảo quế nhị cân, yến-oa , trầm hương

các thập cân , bạch-đậu-khấu bát cân , hoàn bố các nhất bách

sơ ; tham-tả chi tức-dụng đạo-viên hoàng kim thập lạng đĩnh

nhất đĩnh , bạch kim thập lạng đĩnh nhị thập đĩnh , tè giác nhất

tỏa , nhụcquế thập cân, yến oa ngũ cản , trầm hương nhị cân ,

bạch đậu khấu tứ cân , hoàn bố các ngũ thập sơ ; tức-dụng

đồng tri viên bạch kim thập lạng đĩnh thập nhị đĩnh, nhục.

quế ngũ cân , trầm hương nhất cân , bạch đậu khấu nhị cân ,

hoàn bố các tam thập sơ ; viên tùng chi lại-mục, điền-lại , tuần .

kiềm, thiên -tổng ...

12A

dầy 30 tấm , trừu lụa vải đều 80 tấm .

Ngày hoàn thành lễ truyền-phong và dụ-tế , đều có quĩ tặng

1 thử , mỗi thử biểu viên khâm-sử vàng 5 đĩnh , mỗi đĩnh 10

lạng, bạc 50 đĩnh mỗi đĩnh 10 lạng, tê giác 2 tòa, ngọc-quế 2

cân , quế tốt 2 cân, yến -sào trầm hương đều 10 cận , bạch

đậu-khấu 8 cân , vải vóc đều 100 tấm ; đạo viên tức dụng vào

ngạch tham -tá 1 đĩnh vàng, mỗi đĩnh 10 lạng, bạc 20 đĩnh ,

mỗi đĩnh 7 lạng , tê-giác 1 tòa, nhục quế 10 cân , yến-sào 5 cân ,

trầm -hương 2 cân , bạch-đậu khấu 4 cân, vải vóc đều 50 tấm

hạng đồng tri tức-dụng 12 đĩnh, mỗi đĩnh 10 lạng, nhục quế 5

cân, trầm hương 1 cân , hạch đậu khấu 2 cân , vải vóc

đều 30 tấm , nhân viên tùy-lùng như lạimục, điền - lại, tuần

kiệm, thiên -tổng...
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12b

mỗi viên bạch kim thập lạng đĩnh bát đĩnh , nhục quế tam

cân, hoàn bố các, nhị thập sơ ; qua-thập , cáp đinh ,mã bối, sắc

ấn bãi mã, mỗi viên bạch kim thập lạng đĩnh lục đĩnh, quyến

thập sơ , hoàn bố các nhị thập sơ ; lễ sinh mỗi viên bạch kim

thập lạng đĩnh ngũ đĩnh , xuân -cầu bố thập sơ , hoàn bố các

nhị thập sơ ; thông-sự tịnh đồng, duy giảm bạch-kim nhất đĩnh,

xuân cầu bố ngũ sơ ; tùy-nhân, cân-dịch, binh đinh bạch kim

các nhất đĩnh , quyến bố tự thập sơ chi tứ sơ hữu sai .

Hựu cai sứ ủy-viên cung tiến đoạn , sơ , lăng, sa , như

ý, hà bao , hướng- châu , trà, bút, cai thập sắc, phụng thưởng

thu hương-châu dữ trà , bút, mặc tứ sắc, lánh gia tặng phẩm

vật dữ Thiệu-Trị niên đồng, duy giảm kỳ-nam nhất cân , gia

trầm hương ngũ cân (Cần án : Thưởng cấp Thanh sử ủy viên

cai tử thử : Thanh sử để công quán , ủy-viên cung đệ bái thiếp

thỉnh an, thưởng cấp ủy-viên nhị, hoàn quyến các tử sơ , tượng

vỉ mao ngân sức, tượng nha phiến các nhị ; thông sự nhất,

hoàn quyến các nhị sơ, tượng vĩ mao.

12B

mỗi viên 8 đĩnh bạc (mỗi đĩnh 10 lạng) , nhục quế 3 cân, vải

vóc đều 20 tấm , qua thập, cáp đỉnh , mã bối, sắc ấn, bãi-mã

(tên các hạng lính hầu, theo tiếng Mãn -Châu ), mỗi người 6

đĩnh bạc (đĩnh 10 lạng) , 10 tấm lụa, vải vóc đều 20 tấm lễ

sinh mỗi viên 5 đĩnh bạc (đĩnh 10 lạng) vải Xuân cầu 10 tấm

vóc vải đều 20 tấm . Thông sự cũng thế, duy có giảm 1 đĩnh

bạc, 5 tấm vải Xuân -cầu ; Tùy -nhân và binh-đinh theo hầu mỗi

người 1đỉnh bạc , còn vải lụa từ 10 tấm xuống đến 4 tấm có

khác nhau .

Lại như khàm-sứ ủy-viên đến cung tiến các thứ đoạn , số

lăng, sa ,cây như - ý, hà bao (túi)hương-châu , trà bút 10 thử ,phụng

thu nhận 4 thứ như hương-châu , trà , bút, mực mà số tạng phẩm

gia thêm thì cũng theo lệ thời Thiệu - trị , duy có giảm 1 cân kỳ

nam , lại thêm 5 cân trầm . (Cần án : về việc thưởng cấp cho

ủy viên của Thanh-sứ cộng 4 lần, khi Thanh-sử đến công quán ,

ủy viên cung đê tờ thiếp thỉnh an , thưởng cấp cho ủy-viên 2

người, lụa vóc đều 4 tấm, lông đuôi voi bịt bạc, quạt ngà voi

đều 2 cái Thông-sứ 1 viên , vóc lụa đều 2 tấm , lông đuôi voi ...
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13a

nha phiến các nhất ; tùy nhân tam, mỗi danh bạch kim nhị

lạng , bổ nhị sơ, Ủy-viên cung đệ bái thiến, hậu phụng kinh

dẫn tường nhận hành lễ tiến chỉ tiết thử , thưởng cấp ủy viên

: tam, nhị viên hoàn quyển các tử sơ, tượng vĩ mao nha phiến

các nhị , nhất viên hoàn quyền các tử sơ, tượng phàm mao nha

phiến các nhất . Lễsinh nhị , thông ngôn nhất, cai tam danh, mỗi

danh hoàn quyền các nhị sơ, tượng vĩ mao lạp lộc các nhất. Ủy

viên tê đệ bái thiếp, cung tiến phẩm nghi thưởng cấp ủy-viên

ngũ, mỗi viên hoàn-quyến bố các tử sơ, tượng vĩ mao lạp lộc các

nhất ; thông -sự nhất, hoàn quyến các nhị sơ, tượng vĩ mao lạp

các nhất ; tùy nhân tam danh , mỗi danh bạch kim nhị lang,

bố tử sơ , Ủy viên cung đệ bái thiếp từ hồi , thưởng cấp ủy viên

nhất, hoàn bố các nhị sơ ; tùy nhân tam, mỗi danh bạch-kim

nhị lạng, bố nhị sơ ).

Hựu cai sứ hồi trình , tiền nhất nhật phụng giao hậu mạng

viên tặng tổng khâm sứ bạch-kim nhất thiên ngũ bách lạng

tức-dụng đạo-viên ngũ bách lạng ; đồng-tri viên nhị bách lạng

lạimục viên (nguyên bạn tống duyệt phong sử thần) nhất bách

nhị thập lang ; điền-lại (chuyên từ ty) bát thập lạng, tuần

kiểm lục thập lạng. Cai sử hồi trình nhật hựu mệnh thân thần

tống tiễn bạch đậu khấu, tê bì các lục cán, yến oa tử cân , sa

nhân mễ nhị thập cân .

13A

quạt ngà đều 1 cái ; tùy-nhân 3 người , mỗi tên 2 lạng bạc, 2 tấm

vải , ủy viên đệ thiếp xong, đã chỉ dẫn rõ tiết thứ tiến lui

trong khi hành lễ , thưởng cấp cho 3 ủy-viên thì ? viên được

nhiều lụa đều 4 tấm , lông đuôi voi , quạt ngà đều 2 cải ; còn 1

viên được cấp nhiễu lụa đều 4 tăm , lông đuôi voi, quạt ngà

đều 1 cái lễ sinh 2, thòng-ngôn 1 , cọng 3 tèn, mỗi tên được cấp

nhiễu lụa đều 2 tấm , lông đuôi voi, hộp sáp đều 1 cái. Ủy-viên

đưa thiếp đề hiến các phẩm nghi , sẽ thưởng cấp cho 5 ủy- viên

mỗi viên nhiều lụa đều 4 tấm , lông đuôi voi : hộp sáp đều 1 cải ;

thông sự 1 viên, nhiễu lụa đều 2 tấm , lông đuôi voi,hộp sáp đều

1 cái. Tùy nhận 3 tên, mỗi tên 2lạng bạc , 4 tấm vải, Ủy viêncung

đệ bồn thiếp cáo từ về nước, thưởng cấp cho 1 viên nhiễu lụa vải

- 265
-





đều 4 tấm, lông đuôi voi, hộp sáp đều 1 cái ; Thông sự 1 viên

nhiễu lụa đều 2 tấm ; Tùy-nhân 3 người, mỗi tên 2 lạng bạc, 2

tấm vải .

Lại khi sử bộ về nước, thì trước 1 ngày phụng giao cho

viên hậu mạng tặng tiễn khâu -sử 1500 lạng bạc, tức dụng đạo

viên 500 lạng, đồng -tri viên 200 lạng, lại mục viên (nguyên là

các người hộ tống sứ thần về việc sắc phong) 120 lạng, điền.

lại (chuyên việc giấy tờ ) 80 lạng, tuần kiềm 60 lạng. Đến ngày

sử thần trở về , lại sai thân -thần đưa tiễn bạch-đậu-khấu, tê-ngu

đều 6 cân, yến-sào 5 cân, hạt sanhân 20 cân.
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13b

•

Cai sứ hồi đáo quan thượng , hậu-mạng tống hảo nhất

thử , khám sử viên nhục quế bát cân, hoàn quyến bố các nhị

thập sơ, đại mội phiến, hương lạp lộc cập kim sức tượng vĩ

mao, ngân sức tượng vĩ mao, mỗi sắc các tử , tham tả chi

đạo viên các giảm bán : đồng tri viên nhục quế nhị cân , hoàn

quyến bố các bát sơ, nha phiến tứ bả, kim sức tượng vĩ mao

ngân sức tượng vĩ mao tịnh hương lạp lộc , mỗi sắc các nhị,

viên tùng chi lại mục, điền lại, tuần kiềm , thiên tồng mỗi

viên hoàn quyến bổ các lực sơ , tượng nha phiến , hương lạp

lộc cập ngân sức tượng vĩ mao, mỗi sắc các nhị : tựqua thập

cảp chí bã mã, mỗi viên hoàn quyến bố các tử sơ , nha phiến

nhất bả hưởng lạp lộc cập ngân sức tượng vĩ mao mỗi sắc các

nhị, lễ sinh Thông sự mỗi viên tịnh đồng duy giảm tượng vĩ ,

hương lạp lộc các nhất . Hựu tiên kỳ hậu-mạng viên dự -lãnh

hoàng kim thập lạng đĩnh nhị đĩnh , bạch ,..

13B

Sứ thần về tới cửa ải , quan hậu -mạng lại tiễn tống 1 lần1

nữa , viên khâm sứ 8 cân nhục quế , nhiễu lua vải đều 20 tấm,

quạt đồi-mồi, hộp sáp , lông đuôi voi bịt vàng và bịt bạc đều 4

cái ; còn tham -tả đạo-viên giảm 1 nửa ; đồng tri viên nhục quế

2 cân , nhiễu lụa đều 8 tấm , quạt ngà 4 cái , lông đuôi voi bịt

vàng, bịt bạccùng hộp hương sáp mỗi thứ 2 cái; các viên tùy

tùng như lại-mục , điền-lại , tuần-kiềm thiên-tồng mỗi viên đều 6

tấm nhiễu ,lụa ,vải,quạt ngà , hộp hương sáp cùng lông đuôi voi

bịt bạc,mỗi thử 2 cải; Từ qua thập-cập đến bãi-mã mỗi viên nhiễu

lụa vải đều 4 tấm, quạt ngà 1 chiếc, hộp hương sáp và lông

đuôi voi bịt bạc mỗi thứ 2 cái; lề-sinh thông -sự cũng thế, duy

có bít lông voi và hộp hương sáp mỗi thứ 1 cái. Lai trước kỳ đó

hậu.mạng viên phải dự lãnh trước 2 đĩnh vàng (thử 10 lạng

1 đĩnh )...
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41a

kim thập lượng, đĩnh nhị thập ngũ đĩnh , bạch kim nhất lượng

đĩnh nhị lượng đĩnh cai ngũ thập lượng , quế thập cân , hoàn,

quyến bố các ngũ thập thất, phiến tam thập bã, hương lạp lộc

tam thập chỉ, tượng vĩ mao tam thập điều. Lễ-bộ dự lãnh bạch

kim thập lượng đĩnh tạm đỉnh , nhất lượng đỉnh nhị thập đỉnh

quế bì nhất cân , lượng ni mao tam thập điều, hương lạp lộc

thập chỉ dỉ bị đã phát sự thanh hiện tồn tư can cử nạp.

14A

25 đĩnh bạc (thử 10 lạng) và 50 lạng bạc (thứ đĩnh 1 lạng và 2

lạng) , 10 cân quế, nhiễu lụa vải đều 50 tấm, quạt 30 cái, hộp

hương sáp 30 cái, lông đuôi voi 30 cải .

Lễ -bộ cũng dự lãnh 3 đĩnh bạc thứ 10 lạng 1 đĩnh , 20 đĩnh

thử 1 lạng , vỏ quế 1 cân, lông đuôi voi 30 cái, hộp hương sáp

10 cái , đề phòng khi trao tặng xong, còn thừa bao nhiêu đem

nộp lại .
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15
a

SỨ QUÁN

Gia-long tam niên, nghị chuẩn Thanh sử lại trình tự Lạng -

sơn chi Bắc ninh dinh kiến công quán Đồng đăng phổ , Lạng

mai, Lạng-nhân, Bắc hòa, Bắc-cần , Bắc-mỹ , Bắc trèm , Gia -thụy

cai bát sở, kỳ Đồng đăng phương gia nhất toà , tả hữu đường tứ

tòa các ngũ gian , nhị hạ , tịnh ngõa cái ; dư thất sở quân thiết

vi Khâm -sử chính đường, ngũ gian nhị hạ tịnh tiền đường thất

gian nhị hạ hợp vi nhất tòa , xuyên gia thập bát gian , trù gia

nhất sở ngũ gian nhị hạ. Tiền lộ quan cư : chính đường, tam

gian nhị hạ tinh tiền đường ngũ gian nhị hạ hợp vi nhất tò

trù gia , mã cứu nhị sở các tam gian nhị hạ, xuyên gia hát gian

Hậu tiếp quân cư : chính đường tam gian nhị hà , tiền đường

ngũ gian nhị hạ hợp vi nhất tòa, xuyên gia lục gian. Tải v mỗi

điểm kiến phương gia nhất tỏa , bái đường nhất tòa .

SỨ QUÁN

Gia -Long năm thứ 3, nghị-định rằng con đường của Thanh-sử

sang ta , kể từ Lạng sơn đến Bắc-Ninh dựng các công quán như

sau : Phố Đồng- đăng,Lạng -mai , Lạng-nhânBắc-hoà Bắc-cầu,Bắc

mỹ. Bắc trèm , Gia-thụy cộng 8 sở, thì ở Đồng -đăng dựng 1 tòa

nhà tả hữu đều 5 gian 2 chải, đều lợp ngói; còn 7 sở đều đặt làm

chính đường của khâm-sử, nhà đó 5 gian 2 chái cùng với tiền

đường 7 gian 2 chái , hợp làm 1 toà; lớp xuyên gia (nhà xuyên

thông nhau) 18 gian, 1 sở nhà bếp 5 gian 2 chái. Nhà quan

cư trên đường đi: chính đường 3 gian 2 chái, với tiền đường 5

gian 2 chải hợp làm 1 toà , nhà bếp chuồng ngựa 2 sở đều 3 gian

2 chái nhà xuyên 8 gian . Nhà quan cư của các viên hậu tiếp :

chính đường 3 gian 2 chái , tiền-đường 5 gian 2 chái , hợp làm

1 toà có cả 6 gian nhà xuyên , Lại ở mỗi điểm có dựng

1 toà nhà vuông 1 tòa bái đường...

15A
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15b

ngũ gian nhị hạ , nghi-môn nhất tòa tam gian , binh xả nhị sở

các ngũ gian nhị hạ , quân dụng mao tỳ cải tập . Thanh -sử hành đề

Gia -thụy nhưng dĩ cai quán sở vi an yết chi sở, (Cần án: Minh

Mạng Thiệu Trị niên gian , Thanh-sứ lai kỳ cai bát sở quân

y thử lệ dinh biện : duy bái đường nghimôn nhị tòa cải

dụng ngoã cái).

Tự Đức nguyên niên , nghị chuẩn Thanh-sử lại trình kỷ tự

Bắc-ninh chí Lạng -sơn chư dịch chi Bắc trèm , Bắc-mỹ, Bắc

cần , Bắc hòa, Lạng-nhân , Lạng-mai cai lục sở, thỉnh vi khâm

sử chính đường tam gian nhị hạ , liền đường ngũ gian nhị hạ

hợp vi nhất tòa , xuyên gia thập gian (cựu thức: Khâm -sử chính

đường ngũ gian nhị hạ , tiền đường thất gian nhị hạ, hợp

vi nhất toà, xuyên gia thập bát gian), tiền lộ quan cư nhị

toà các tam gian nhị hạ , trù gia nhị sở các nhất gian nhị

hạ, xuyên gia tử gian , mã cứu nhị sở các tam gian (cựu thức:

tiền lộ quan chính đường tam gian nhị hạ , tiền đường ngũ

gian nhị hạ , hợp vi nhất toà, trù gia mã cứu các nhất sở

tam gia nhị hạ. xuyên bát gian ), hậu tiếp quan cư nhất toà,

ngũ gian nhị hạ, xuyên .

1.B

5 gian 2 chái, 1 toà nghi-mòn 3 gian , 2sở binh tả đều 5 gian

2 chái , đều lợp tranh cỏ . Khi Thanh-sử sang tới Gia thụy vẫn

lấy quán sở đó làm chỗ nghỉ ngơi . (cần án: khoảng niên hiệu

Minh -Mạng Thiệu Trị , khi Thanh-sứ sang thì 8 sở trên đều theo

lệ đó đề xây dựng , duy có 2 toà bái đường và nghi-môn thì đồi

ra lợp ngói ).

5

Tư.Đức nguyên niên nghị chuẩn về lộ trình cửa Thanh-sử

sẽ đi qua. Các trạm , kể từ Bắc-Ninh đến Lạng-Sơn, như Bắc-Trèm

Bắc Mỹ , Bắc Cần, Bắc Hòa , Lạng -nhân , Lạng -mai cọng 6 sở, xin

đặt chính đường 3 gian 2 chái , tiền đường 5 gian 2 chái, hợp

làm 1 tòa , 10 gian nhà xuyên ( theo qui thức cũ : Khâm sứ

chính đường 5 gian 2 chái, tiền đường 7 gian 2 chái, hợp làm

1 tòa , còn nhà xuyên thì 18 gian) , và mặt trước 2 tòa nhà quan

cưđều 3 gian 2 chái, 2 sở nhà bếp đều 1 gian 2 chái, 4 gian nhà

xuyên , 2 sở chuồng ngựa cũng đều 3 gian , (cách thức cũ : nhà

quan cư ở mặt lộ chính đường 3 gian 2 chái, tiền đường 5

gian 2 chái , hợp làm 1 tòa, nhà bếp chuồng ngựa đều 1 sở và

đều 3 gian 2 chái, nhà xuyên 8 gian), nhà quan-cư của các viên

hậu tiếp 1 tòa, 5 gian 2 chái, nhà xuyên ...
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16a

gia lục gian (cựu thức : hậu-tiếp quan cư, chính đường tam

gian nhị hạ, tiền đường ngũ gian nhị hạ, hợp vi nhất tòa ,

xuyên gia bát gian) . Dư các tòa sở các y cửu thức cấu biện .

Tự Hà-nội chi Thừa thiên kim-đôi điếm , mỗi điểm kiến

phương gia nhất tòa nhất gian nhị hạ, bái đường nhất tòa ngũ

gian nhị hạ, nghimôn nhất tòa tam gian , khâm sứ chính

đường tam gian nhị hạ , tiền đường ngũ gian nhị hạ , hợp vi

nhất tòa, xuyên giaxuyên gia thập gian , trù gia nhấtnhất sở ngũ

gian nhị hạ , tả hữu tùy gia nhị sở các ngũ gian

nhị hạ , tả hữu mã cứu các tam gian nhị hạ, tiền lộ quan cư

nhị tòa các tam gian nhị hạ , trù gia nhị sở các nhất

gian nhị hạ , xuyên gia tử gian , mã cứu nhị sở; các tam

gian cung đến gia tam sở các tam gian ; nhị hạ , hậu

tiếp quan cư nhất tòa , ngũ gian nhị hạ , trú gia nhất sởtam gian

nhị hạ , xuyên gia lục gian , binh xá nhị sở các tam gian nhị

hạ . Dư Đồng đăng phố phương đường, tả hữu ...

16A

6 gian (cách thức cũ : nhà quan -cư của hậu tiếp, chính đường

3 gian 2 chái , tiền đường 5 gian 2 chái , tiền đường 5 gian 2

chải hợp làm 1 tòa , nhà xuyên 8 gian) . Còn các tòa sở khác đều

theo y thức cũ đề xây dựng .

Từ Hà-nội đến trạm Kim-đôi ở Thừa Thiên, mỗi trạm dựng

1 tòa nhà vuông 1 gian 2 chải , 1 tòa bái-đường 5 gian 2 chái ,

1 tòa nghi-môn 3 gian , chính đường của khâm-sử 3 gian 2 chái,

tiền đường 5 gian 2 chái , hợp làm 1 tòa , nhà xuyên 10 gian , 1 sở

nhà bếp 5 gian 2 chái, tả hữu tùy giá (nhà nối hai bèn ) 2 sở

đều 5 gian 2 chái ; chuồng ngựa tả hữu đều 3 gian 2 chái , nhà

quan -cư trên đường 2 tòa đều 3 gian 2 chái, nhà bếp 2 sở đều 1

gian 2 chái, nhà xuyến 4 gian , chuồng ngựa 2 sở đều 3 gian

nhà cung đốn 3 sở đều 3 gian 2 chái ; nhà quan cư của hậu .

tiếp 1 tòa , 5 gian 2 chái ; nhà bếp 1 sở 3 gian , nhà xuyên 6 gian ,

binh xả 2 sở đều 3 gian 2 chái. Còn ngoài ra ở phố Đồng đăng

thì nhà vuông , nhà tả hữu ..
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16b

đường các y cựu thức chỉnh biện .

Nhị niên , nghị chuẩn sứ trình ứng thiết quán xá các sở;

trừ tự Bắc ninh chi Bắc-trèm trạm chí Lạng-sơn chư trạm kinh

phụng tổng biên ngoại kỳ tự Thừa thiên dĩ bắc chi Hà-Nội

Bắc -Ninh ứng biện cai nhị thập lục sở , tựu trung hà sở dĩ hữu

nguyên kiến ngoã cải trạm đường nhi địa thế sảng khải giả tức

hành chỉnh lý vi an thiết long-đình xu bái chi sở. Dư nguyên

vô ngoã cái cập tuy hữu nhi trách hiệp giả, kỳ phương đường

tịnh chiếu y công bộ đồ thức cấu biên , Duy hồ xa tân thủ nhất

sở phả cận kinh sư nhưng y cựu thức kiến chính đường

tam gian nhị hạ , tiền đường ngũ gian nhị hạ hợp vi nhất toàn

xuyên gia bát gian .

Tải tự Bắc-ninh tân thử chí Ninhbinh tỉnh thành tân thử ,

hựu tụ Hồ.xá tân thử chi Hương-giang thử , thủy trình nhị đoạn

ứng chiếu ...

đầu theo thức cũ .

Năm thứ 2, nghị chuẩn về lộ trình của Thanh -sứ nên đặt

các sở quán xá như sau : Trừ các điểm từ điểm Bắc -trèm

tỉnh Bắc-ninh đến tỉnh Lạng-sơn , hiện đã sức cho dựng, còn

ngoài ra kẻ từ Thừa-thiên trở ra Bắc đến Hà nội, Bắc -ninh cần

phải ứng biện cộng 26 sở , tựu trung sở nào đã có sẵn nhà

trạm lợp ngói , mà địa thế rộng rãi , thì lập tức chỉnh lý làm

nơi đặt kiệu long-đình để làm lễ . Còn những nơi không sẵn

điểm ngói , hoặc giá có đấy mà nó chật hẹp thì nhà vuông

(phương đường) đều chiếu theo kiểu trong họa đồ của bộ công

mà kiến tạo . Duy có 1 sở bến đò Hồ-xá bởi gần với Kinh sư

thì vẫn theo kiểu cũ đề dựng chính đường 3 gian 2 chái, tiền

đường 5 gian 2 chái hợp làm 1 tòa , và 8 gian nhà xuyên ,

Từ bến đò Bắc-ninh vào tới bến đò tỉnh thành Ninh -bình

lại từ bến đỏ Hồ xá tới bến đò sông Hương , hai đoạn đường

thủy này nên chiếu theo ...

16B
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17a

lục lộ chư trạm , đại lý ngũ , thiên trượng thượng hạ, chỉnh lý tân

thử dĩ vi đình bạc chi sở,Nội Thừa-Thiên hạt phần chi Kim-đôi

Đại lộc, Quảng- Trị tỉnh thành tân thử tịnh hạt phần chi Trung

đan phường hành Xuân hoà;Hà-Nội chi Đoan-vỉ, Châu-cầu ,

Đội-sơn ; Hưng-yên tỉnh thành tân thử tịnh hạt phần chi Nhuế.

đương mễ sở . Cai thập nhị sở các lượng vu giang ngạn trừ

địa, phân kiến bình bình kiền ngũ toà , chiếu tuy thủy diện cao

để tác vi nhị cấp hoặc tam cấp. Duy Quảng-Trị Hưng-Yên tỉnh

thánh tân thứ nhị sở các ư ngạn thượng tăng kiến phương

gia nhất toà, dụng sắc mộc, mao, trúc vi chi dĩ xứng sư thẻ .

Chi như ứng hành kiến thiết chi xử địa thế hoặc hữu

bất tề ứng do chủ địa phương quan tùy nghi thoả biện , vô

tư khái câu tổng thức tri hữu sản cao bồi đè đa phi công

liệu .

Hưụ nghị chuẩn tại

17A

các trạm trên đường bộ, cử 1 dặm lớn là trên dưới 5000

trượng thì sửa sang nơi bến đò để làm nơi tạm đỗ lại . Trong

đỏ về phần hạt Thừa-thiên như Kim đôi, Đại lộc và bến đò

tỉnh thành Quảng -trị , cùng phần hạt như Trungđan phương

hành Xuân hòa , Hà-nội thì bến Đoan-vĩ, Châu- cầu , Đọi-sơn ,

Hưng yên thì bến đò tỉnh cùng phần hạt như Nhuế dương, Mễ

sở. Cộng tất cả là 12 sở đều liệu tính ở trên bờ sông san đất

bằng phẳng, phân khoảng dựng 5 tòa bình kiều (cầu bằng

thẳng không cong) , chiếu theo mặt nước cao thấp để làm 2 cấp

hoặc 3 cấp . Duy có 2 sở bến đò Quảng-trị và Hưng yên ở trên

bờ đều dựng thêm 1 tòa nhà vuông , dùng sắc mộ: (gỗ có vân) ,

cỏ tranh , trẻ nứa tạo nên cho xứng đáng với sự thể .

Còn như chỗ nên kiến thiết mà địa thế hoặc giả không

đều nhau , thì nên do quan địa phương tùy ý bao biện ồn

thỏa chứ không cầu nệ kiểu mẫu đã gửi đến từ trước để phải

hoặc san chỗ cao bồi chỗ thấp cho tổn phí nhân công và

vật liệu .

Lại nghị chuẩn việc...
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17b

kinh ửng thiết quản sở, thỉnh vu Thừa-thiên phủ đề đốc công

thứ nhất tòa , tịnh tăng kiến tiền dường nhất tòa thất gian nhị

hạ tác vi khâm-sứ đường, cai thừa-ty phòng ốc nhị sở tịnh

binh xá nhị sở tác vi tả hữu tùy gia tiền diện kiến long-đình

đường bái đường các nhất tòa tam gian nhị hạ , tiền diện cải

kiến nghi-môn nhất tòa tam gian , hậu diện kiến trù gia nhất sở

tam gian nhị hạ , xuyên gia nhị liên các tục gian , tả hữu kiến

mã cứu các tam gian . Phủ-doãn phủ thừa công thự tinh xuyên

gia trù gia tác vi cai sứ bộ tham tả cư trú , cai lỵ -sở chi tả hữu

hậu tam diện cải thế chuyên tường . Tái tựu cận vu tả biên long

võ dinh, hậu hữu nhị vệ binh xá các trích thủ mỗi tử gian tác

vi cung đốn sở. Hựu vu cai nha liền nguyên kiến tứ dịch quản

nhất tòa, trù gia nhất sở , tịnh tăng cấu binh xả
xả các tam gian

nhị hạ dĩ...

17B

nên đặt quân sở ở kinh thành , nay xin lấy 1 tòa còng -thự của

đề đốc phủ Thừa-thiên, và làm thêm 1 tòa tiền đường 7 gian 2

chái để làm khâm -sử -đường , 2 sở phòng ốc của thừa ty cùng

2 sở binh xả , để làm tả hữu tùy-gia (tùy viên ở) ; mặt trước

dụng nhà long đình và bái đường đều 1 tòa, 3 gian 2 chai, mặt

Trước dựng đỗi thành 1 tòa nghimôn 3 gian, mặt sau dựng 1

nhà bếp 3 gian 2 chái, 2 dãy nhà xuyên nổi liền vào đó đều 6

gian , bai bên đựng chuồng ngựa đều 3 gian ; Còn công-thự của

phủ doãn phủ thừa cùng nhà xuyên nhà bếp đề làm nơi cư

trú cho các tham -tá của sứ bộ , tả hữu của lỵ-sở thì mặt sau 3

gian đổi xây tường gạch . Lại ở gần đó thuộc bên tả dinh long

võ , trại binh của 2 vệ hậu và hữu , trích lấy mỗi bên 4 gian đề

làm sở cung đón . Lại ở ngay nhà đómà nơi trước đã xây sẵn

1 tòa tử dịch quản , và 1 sở nhà bếp , thì nay đều dựng thêm

trại binh đều 3 gian 2 chải để ...
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18a

vi hậu-tiếp quan binh trú chỉ chi sở. Hưu vu Hương -giang

tân thứ dinh cấu tân đình nhất sở , tiền đường hậu đường các

tam gian nhị hạ hợp vi nhất toà , tả hữu trường bằng các ngũ

gian nhị hạ dĩ vi phụng an long-đình cập cai sứ bộ tam yết

chi sở. Tái cai tân thử phân thiết tân kiều ngũ tòa tựu trung

tăng kiến longđình nghimôn tịnh tân đình chi tiền đường, cai

tử tòá cái dĩ bình ngoã , dư các dĩ da diệp hoặc đàm bì cái tập

Hưu phúc chuẩn Thanh sử lại trình tự Nhị-hà chi Thanh hóa

thủy đồn phả tiện châu hành . Thỉnh vu Ninh bình tỉnh thành

ngoại tân thử chiếu (thiếu 1 chữ) trình thử xá phân kiến tân

kiều ngữ tòa , tịnh vu ngạn thượng cấu phuơng gia nhất tòa,

ải tự cai tân thứ chi Thanh hóa Thủy.đồn thông trường nhị

vạn ngữ thiên tử bách .

18A

làm nơi trú đóng của quan binh hậu tiếp . Lại ở bên sông

Hương cũng dựng 1 sở tân-đình, tiền đường hậu đường đều

3 gian 2 chái , hợp làm 1 tòa nhà rạp dài bên tả bên hữu đều

5 gian 2 chái để làm nơi đặt kiệu long -đình và nơi khâm sử

tạm nghỉ. Lại ở nơi bến chia khoảng để dựng 5 tòa tân kiều .

(cầu) mà trong , đó dựng thêm long- đình , nghi-môn cùng với,

tiền đường hậu đường của tân đình , cọng 4 tòa đều lợp ngói

phẳng, còn ngoài ra thì lợp lá dừa hay lá cọ .

Lại phúc chuẩn về hành trình của Thanh -sử từ bến Nhị Hà

đến Đồn thủy tỉnh Thanh Hóa, rất tiện đi thuyền . Vậy nay xin

ở bến đò ngoài tỉnh thành Ninh-Bình , chiếu theo những nơi đỗ

lại của đường thủy, rồi phân khoảng đề dựng 5 tòa tân kiều

và ở trên bờ dựng 1 tòa nhà vuông.

Từ bến đò đến Đồn-Thủy , Thanh -Hóa dài 25400 ,.
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18a

dư trượng mỗi ngũ thiên trượng thượng hạ , trạch địa chỉnh

trị tân thứ cai tử sở, mỗi sở các thiết tân kiều ngũ tòa dĩ vi sử

thuyền đình bạc chi sở, chí Thanh hóa Thủy đồn tức trạch địa

chiếu y sứ quán qui thức cấu biện. Tái vu cai tân thử diệt

thiết tân kiều ngũ tòa. Chí như Thanh hóa hạt phần chi Thanh.

sơn Thanh.cao Ninh-bình chi Ninh-du , cai tam sở nguyên nghị

kiến thiết sử-quản các hành đình chỉ .

Hựu chỉ Hồ -xả tấn thứ địa thế ty thấp, trúc-tác quản-công kinh

khám thuộc xác tư chuẩn vu trị lập trạm kiến thiết sứ quán tỉ

qui giản tiện ; tái vu Hồ-xá xã tân thử phân thiết tân kiều ngũ

tòa dĩ vi sử thuyền đình trị chi sở, vô tu tăng cấu phương gia.

Hựu nghị chuẩn : duyên đồ chư trạm, diêu viễn giả lượng

thiết tạm xá dĩ bị sử trình ngọ khế. Kỳ Nhị hà dĩ Bắc các trạm

tự Gia -thụy chí Bắc-trèm , Bắc trèm chi Bắc.

18B

trượng dư thì cứ trên dưới 5000 trượng , sẽ chọn địa điểm sửa

sang bến đỗ 4 sở, mỗi sở đặt 5 tòa tân-kiều làm chỗ cho sứ

thuyền tạm đỗ lại , còn đến Đồn-thủy Thanh hóa thì chọn địa

điềm rồi chiếu theo qui thức sứ quán để xây đựng. Lại ở bến

cũng đặt 5 tòa tân kiều . Còn như Thanh -sơn , Thanh cao thuộc

về hạt Thanh hóa, Ninh-du thuộc hạt Ninh.bình, 3 sở ấy nguyên

trước định đặt sứ quán, thì nay đều đình chỉ .

Lại chỉ dụ về bến Hồ-Xả , địa thế âm thấp, hiện ban quản.

công về trúc tác đã khám xét xác thực như thế, thì nay chuẩn

cho lập trạm và dựng sử quán miễn sao giản tiện ; ở bến Hồ

xả , phân khoảng dựng 5 tòa Tân-kiều đề làm nơi sử thuyền đỗ

lại , chứ không cần dựng nhà vuông nữa.

Lại nghị chuẩn : các trạm ở dọc đường, đoạn nào xa quá

thì liệu đặt nhà Tam-xá để phòng khi sứ trình nghỉ buổi trưa.

Còn các trạm về phía Bắc sông Nhịhà , kể từ Gia - thụy đến

Bắc trèm , từ Bắc-trèn , đến Bắc...
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19a

Mỹ, Bắc Mỹ-chi Bắc cần, Bắc cần chiBắc hòa, Bắc-hỏa chíLạng

nhân ,Lạng-nhân chi Lạng-mai, Lạng-mai chí Quan-thượng; tải tự

Phủ cốc dĩ nam các điểm , tự Thanh liệu chí An-quỳnh , An -quỳnh

chi An-luỹ , Tỉnh khê chi Tỉnh-lạc , Tỉnh -an chi Tỉnh thần,

Tỉnh thần chi Quảng-an , Quảng-an chi Quảng-Mỹ, Quảng ninh

chi Quảng-xá, Quảng-xá chi Quảng-lộc quân hệ trình đồ : khoảng

mạc , tựu trung duy quan thượng chí Lạng-mai trung gian hiện

hữu Đồng đảng phô quán xá vô tu biệt cấu ; dư quân do sở tại

địa phương quan các du lưỡng trạm lý lộ trung gian tùy thế du di,

mỗi sở lượng cấu tam tòa , chính trung Thanh-sử tả bởi tá

đẳng viên , hữu hậu -mệnh , hậu tiếp đẳng viên lâm kỳ phân khế

Hựu lánh cấu tả hữu trường giải nhi liên các ngũ gian nhị ha

dĩ bị tùy nhân tọa yết, quân dụng tạp mộc thanh trúc vi chi

cái dụng mao tỳ ,

19A

Mỹ , từ Bắc- Mỹ đến Bắc-Cần , từ Bắc-Cần đến Bắc Hòa, từ Bác

Hòa đến Lạng-Nhân , từ Lạng-Nhân đến Lạng-Mai, từ Lạng

Mai lên cửa ải ; hai là các trạm từ Phú-Cốc trở vào nam như :

từ Thanh Liệu đến An.Quỳnh , An.Quỳnh đến An -Lũy , Tĩnh

khê đến Tĩnh-Lạc , Tĩnh-An đến Tĩnh- Thần , Tĩnh Thần đến

Quảng an, Quảng an đến Quảng -mỹ, Quảng ninh đến Quảng-xá

Quảng-xá đến Quảng -lộc , đều là quản đường vắng vẻ , chỉ có

từ cửa ải về đến Lạngmai thì trung gian hiện Đồng-đăng phố

sẵn có nhà cửa không cần dựng thêm. Còn ngoài ra đều do

quan sở tại các địa phương liệu tinh vào quảng giữa hai trạm ,

tùy địa thế mà di chuyển , mỗi sở liệu dựng lên 3 tòa , tòa chính

giữa để Thanh -sử , bên tả đề các viên Bồi -tá , bên hữu đề các

viên hậu -mệnh hậu- tiếp , gặp lúc cần nghỉ lại . Lại dựng riêng 2

dãy nhà ở 2 bên đều 5 gian 2 chái đề cho các người tùy tùng

tạm ngồi nghỉ chân, dùng gỗ tạp , tre xanh, và lợp tranh cỏ .
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20a

Sứ thuyền

Gia-long tam niên , tấu chuẩn Thanh -sứ lại trình, kỳ Nhật-đức

giang hộ độ quan thuyền ngũ chích ; Nguyệt-đức giang quan

thuyền ngũ chích ; Nhị-hà thập ngũ chích (Minh -Mạng nhị niên ,

hộ độ sử thuyền y Gia -Long tam niên lệ) .

Thiệu Trị nguyên niên , tấu chuẩn ; khai niên cung trị bang

giao cự diễn , Thanh-sử để quan cập hồi quốc nhật hoành độ sở

ứng bát thuyền sưu hộ tiếp . Kỳ Nhị-hà nhất sở lâm kỳ phải bác

lũng thuyền nhi, kim thuyền tử . Nam định hải đạo thuyền nhất

lê thuyền bát, cai thập ngũ sưu ; Nhật đức Nguyệt-đức nhị

giang , tiền kỳ trích bát Nam -định hải đạo thuyền tử , Hải-dương

lê -thuyền lục, cai thập sưu , phân vãng nhị sở ửng trực hộ độ .

Sứ thuyền

Gia -long tam niên , lấu chuẩn về con đường của Thanh sứ

đã qua : sông Nhật-đức sắm sẵn 5 chiếc quan thuyền để sang

ngang ; sông Nguyệt đức cũng 5 chiếc, sông Nhị hà 15 chiếc.

(Minh -Hạng nhị niên , số quán thuyền sang ngang cũng theo lệ

Gia -long ),

20A

Thiệu - Trị nguyên niên , tấu chuẩn rằng. Sang năm gặp lễ

bang-giao trọng đại, Thanh sử sang tới cửa ải và khi về , nên

sắm sẵn bao nhiều thuyền hộ tiếp . Riêng 1 sở trên sông Nhị hà

gởi ngày đó phải có sẵn 2 chiếc thuyền rồng, 4 chiếc kim thuyền

(thếp vàng ). Tỉnh Nam định 1 thuyền chạy bể , và 8 lê thuyền,

cọng 15 chiếc ; hisông Nhật đức Nguyệt đức, tiền kỳ phải

trích sẵn 4 thuyền bề Nam định, ( lê -thuyền , Hảidương, cộng

10 chiếc , chia đến 2 sở để hộ tống.
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20b

Tự Đức nhị niên , tấu chuẩn : bản niên chính trị bang-giao

cự diễn , Thanh sử nhất lộ tiến kinh kỳ do thủy trình tự Bắc.

ninh tân thứ dĩ chi Thanh hóa thủy đồn tu bị thuyền sau

tiếp tống , thỉnh do Hà -nội Ninh -bình nhị tỉnh hội đồng phát

xuất hiền binh tiền vãng Thanh hóa tỉnh nhận lãnh cai tỉnh

hiện tài liệu vận hồi; Ninh-bình hưng tạo bồng thuyền nhất;

Nam định trích thủ nguyên biện tài liệu hưng tạo bồng

thuyền nhất, các hành đồ sức, nhan liệu do bộ tống thức hưng

biện (hồng thuyền mỗi trường tử trượng nhị xích tam thốn ,

hoàn cửu xích thâm nhị xích tam thốn , bồng cải nhất gian ,

tự bình liệt chi chính tích cao ngũ xích tứ phân ) dĩ bị cai

chánh -sử bồi-sử thừa tọa . Tái cai sử -bộ chi bồi tá tùy nhân

cập hộ- tiếp chi quan binh vi số phả đa , thỉnh ứng trích

tương Nam định hải đạo thuyền ngũ , ô thuyền bát , sam bản

tam , là thuyền cửu , Hải-dương lê thuyền ...

20B

Tự Đức nhị niên chuẩn tấu : Năm nay chính gặp bang-giao

đại lễ , con đường của Thanh -sử tiến kinh như sau :đường

thủy kể từ bến đò Bắc ninh vào tới Đồn thủy Thanh hóa cần

phải chuẩn bị thuyền ghe đưa đón , xin đề cho hai tỉnh Hà-nội

Ninh-bình hội đồng phải biền binh vào trước tỉnh Thanh hóa

nhận lãnh gỗ lạt của tỉnh ấy đã mãi biện sẵn rồi chở về. Ninh.

binh phải hưng công đóng 1 chiếc thuyền hồng : Nam -định

cũng trích lấy số gỗ lạt đã chuẩn biện đó để hưng công đóng

1 chiếc thuyền hồng , đều phải sơn sửa , hình dạng do bộ gửi

mẫu tới rồi cứ theo đó mà làm (thuyền hồng mỗi cái dài 4

trượng 2 thước 3 tấc, ngang 9 thước, sâu 2 thước 3 tấc, 1 gian

có mui, từ ván lát lên nóc cao 4 th 4 phàn ) để viên chánh sứ

và bồi sử ngồi. Hai là các viên bồi tá và tùy tòng của sử bộ ,

cùng quan binh đi họ tiếp con số cũng nhiều ; vậy xin trích lấy

ở Nam -định 5 thuyền hải đạo , 8 tàu ô , 3 sam bản , 9 lê thuyền ;

Hải dương 4 lê- thuyền ...
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21a

tử , sam bản ngũ ; Hưng-yên sam bản nhị, Ninh -bình ở thuyền

nhị , là thuyền nhất. Quảng-an ô lè các nhất, cai tử thập nhị sưu

giao Hà-nội Sơn -tây nhị tỉnh phải binh tiền vãng nhận lãnh

sử hồi Hà-nội tỉnh tinh dữ Hà-nội lẻ thuyền ngũ , ô thuyền thất ,

Sơn-tây lê thuyền tử, cai ngũ thập bát sau , do cai nhị tỉnh

hội đồng bát binh bị hiện tại liệu . Nội hải đạo thuyền nhất an

thiết long-đình nội , hải đạo thuyền tử, lê thuyền nhị thập ngũ

ô thuyền thập bát dĩ bị bồi-sử quan biền thừa tọa , các lượng

hành giả cấu bồng cái tăng tháp đạp bản nội . Sam bản thuyền

thập bị vận hỏa thực diệt lượng giả bồng cải ; dư ô lề khinh

khoái thuyền các do nguyên tỉnh tự hành kiểm khán tu niệm

dĩ bị giới kỳ phải bát.

Hưởng thượng ứng hành tu tạo chỉ các sắc thuyền nhất ứng

trần thiết kỷ tháp liêm mạc thập khi. Kỳ Nam định chuyên tạo ,

21A.

5 sam -bản ; Hưng-Yên 2 sam -bản ; Ninh -bình 2 tàu-0 , 1 lê

thuyền ; Quảng-An (-lê thuyền mỗi thứ 1 chiếc, tất cả cộng

42 chiếc, trao cho Hà-nội và Sơn-tây 2 tỉnh phải binh đến nhận

chở về Hà-nội hợp với Hà nội 5 lê thuyền, 7 tầu - 0 và Sơn

tày 4 lê thuyền, cộng58 chiếc , để 2 tỉnh đó hội đồng sai linh

sắm sửa tài liệu . Trong đó 1 chiếc hải đạo có đặt cổ long đình

còn 4 thuyền hải đạo khác cùng 25 lê thuyền 18 tầu -ô , thì đề

dự bị cho viên bồi sử và quan -binh ngồi . Và đều phải đóng

khung lợp mui cùng dự trữ thêmmỏ neo ván lát . Sam bản 10

chiếc tải các đồ hóa thực (nhà bếp ) cũng đền lợp mui cẩn thận

còn ngoài ra những chiếc Ölè là thứ nhẹ đi mau thì đều do

tỉnh ấy tự phải kiểm điểm sửa sang dây kéo , đợi ngày phải đi .

Trên đây những hạng thuyền cần phải sửa sang đều có

bảy hiện ghế giường rèm màn đủ các khí cụ . Riêng 1 chiếc1

thuyền hồng của Nam định chế tạo ...
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21b

chi bằng thuyền nhất do Nam-định bị biện ; Hà-nội Ninh bình hội

tạo chi bồng thuyền nhất, do Hà -nội bị biện ; Hà-nội , Sơn-tây

phântu chi hải đạo thuyền ngũ , lê thuyền nhị thập ngũ , sam

bản thập , ô thuyền thập bát, các do Hà -nội Sơn-tây biện . Nhưng

lượng bát kinh tượng phân vãng Ninh bình, Nam định,Hà

nội các sở chỉ thị quy thức khởi hiện .

Hựu tấu chuẩn : thử thử Thanh -sử tiến kinh , kỳ hành

trình tự Hồ xả tân thử dĩ chỉ Hương-giang tân thủ ủng hộ

thuyền sưu tiếp tống, thỉnh ứng trích tương tại kinh kim

long thuyền nhất lượng giả bằng cái vi an thiết long đình

thuyền , hòa lạc châu , tế -xuyên châu , thủ quyển bồng thuyền

các nhất vị chánh -sử bồi sử tọa thuyền , châu -đỉnh bồng-thuyền

nhi, łê thuyền tử thập tứ lượng giá bồng dĩ vi cai.

21B

thì do Nam định chuẩn bị các thứ ; còn 1 chiếc thuyền hồng

của 2 tỉnh Hà-nội Ninh-bình đóng chung, thì do Hà-Nội sắm

sửa , lại còn Hà nội Sơn-tây chia nhau đóng 5 thuyền hải đạo,

25 lê thuyền , 10 sam bản , 18 thuyền ô , đều do Hà nội, Sơn

tây bao biện . Nhưng vẫn phải thợ trong kinh chia nhau đến

Ninh- binh , Nam-định , Hà nội chỉ bảo mẫu mực để khởi công.

Lại tấu chuẩn : lần này Thanh -sử sang kinh đô , hành trình

từ bến Hồ-xá đến bến Hương giang cần phải sẵn thuyền tiếp

đón , vậy xin nên trích lấy 1 chiếc thuyền kim long hiện đỗ ở

kinh thành đem lợp mui để làm thuyền đặt long đình; còn

thuyền hòa lạc , thuyền Tế xuyên và thủ quyền bồng thuyền

(thuyền bóng đầu cuốn ) , nỗi thứ 1 chiếc dễ chánh- sử cùng bởi

sử dùng ; thuyền sơn son , thuyền hồng 2 chiếc , là thuyền 44

chiếc cũng lợp mui đề các ..
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22a

sứ bộ tá tùng nhân viên cập hộ tiếp quan biền thừa tọa ,

nhưng các đồ sức nhan liệu tăng tháp đạp bản , bình sam

bản thập diệt giả bằng cái bị biện hỏa thực .

Hướng thượng ứng hành chỉnh biện các thuyền do

binh bộ thần phải bát quản vệ nhất , biền binh ngũ bách

danh ; công -bộ lượng cấp công tượng nhưng do đồng lý dinh .

kiến sứ quán đẳng viên hội đồng thủy-sư đề đốc đốc sức

binh tượng lãnh hạng biện lý. Nhất ứng trần thiết kỷ tháp

liêm mạc thập khi các hạng do đồng lý viên hội đồng

nội vụ vũ khố chiếu biện ; Lễ bộ công bộ diệt các vãng

lai hội kiểm .

Hựu tấu chuẩn thanh sử tiến kinh , kỳ hành trình tự

Quảng trị Hồ xá chi Thanh hóa Thủy dồn , tự Bắc ninh Gia

thụy tân thử chi quan thượng , phẩm duyên đồ gian hữu khê

giản các sở, tinh thuộc Quảng bình tỉnh chi Dinh -giang Hà

tỉnh chi Tri- giang . Lạc-giang , Cày-giang , Thanh hóa tỉnh chi

Bố-vệ. (có rách mấy trang )

22A

cùng các quan binh hộ tiếp dùng

sắm thêm mỏ neo ván lát . Cả 10

lợp mui và sắm đủ các món

1

nhân viên tá tùng của sứ bộ

hết thảy đều phải sơn sửa và

chiếc bình sam bån cũng

hỏa thực.

Trên đây về việc chỉnh bị các thuyền do binh bộ thần

phải 1 viên quản vệ 500 biền binh ; công bộ phải cấp thợ

thuyền , đều do các viên đồng lý dinh kiến sứ quán hội đồng

với thủy sư đề đốc sức cho binh tượng đi lãnh vật liệu về

làm , còn việc bầy biện bàn ghế giường rèm màn cùng các

thập vật thì do đồng lý viên hội đồng với kho vũ khí của nội

vụ chiếu biện , nhưng lễ bộ và công bộ cũng phải lui tới luôn

đề kiềm soát.

Lại tấu chuẩn : Thanh sử sang kinh đô , hành trình từHồ

xá thuộc Quảng trị đến Đồn thủy thuộc Thanh hóa , bai là từ

bến Gia -thụy Bắc-ninh lên tới cửa ải , trong quảng đường trường

còn có các chỗ khe suối, và thuộc hạt Quảng-bình như Linh

giang , Hà tỉnh , Tri giang , Lạc giang , Cây giang , (sông Bố vệ ở

Thanh hóa )...

(quyển 130 mục Sứ -thuyền , rách nát từ

26 cộng 4 trang) ,

trang 22 sau đến trang

299



次
.

阝

阿每ㄧ

2
阝

申
藏
疆
索

化
廣
西
廣
南
都
督
府
員
並
開
化
府
貞
派
委
員
弁
越

洋
捕
魚
毋
得
越
界

○
九
年
花
城
敘
淸
國
總
鎮
開

明
命
八
年
奏
準
咨
移
兩
廣
嚴
戢
沿
海
漁
戶
嗣
凡
出

係
私
越
小
匪
卽
行
拿
解
憑
辨

龍
州
兩
廳
印
給
是
寔
無
牌
者
卽

口
商
民
腰
牌
照
江
龍

嘉
隆
五
年
接
到
清
國
太
平
府
札
嗣
後
詳
核
該
國
出

申
嚴
疆
索 拯
郞
解
犯

邦
交

申
嚴
疆
索

禮
部

欽
定
大
南
會
典
事
例
卷
一
百
三
十



1a

Khâm định Đạinam hội điển sự lệ

quyền nhất bách tam thập nhất

Lễ bộ

Bang-giao ? Thân nghiêmcương sách . Chứng tuất.Giải phạm

Thân nghiêm cương sách

Gia -long ngũ niên , tiếp đáo Thanh quốc Thái-bình phủ trát

tự hậu tường hạch cai quốc xuất khẩu thương dân yêu bài ,

chiếu Giang-long châu lưỡng sảnh ấn cấp thị thực , vô bài giả

tức hệ tư việt tiểu phỉ, tức hành nã giải bằng biện .

Minh -Mạng bát niên , tấu chuẩn tư di Lưỡng Quảng nghiêm

tập duyên hải ngư -hộ , tự phàm xuất dương bỏ ngư vô đắc

việt giới .

Cửu niên , Bắc -thành tập tự Thanh quốc tổng trấn khai hóa

Quảng tây Quảng -nam đô đốc phủ viên tịnh khai-hóa phủ viên

phải ủy-viên biền việt.

1A

Quyền 131

Lễ-bộ : Thân nghiêm cương sách . Chứng tuất.Giải phạm ,

Thân minh cương sách ( tỏ rõ nghiêm chỉnh ranh giới)

Gia -long năm thứ 5 , tiếp được từ thông tư của phủ Thái

bình bên Thanh -quốc nói rằng : từ nay về sau nên xét hỏi kỹ

những yêu bài ( thẻ bài đeo luôn trong lưng ) xuất khẩu của

dân buôn nước đó , hễ nhận thấy có ấn của hai sảnh Châu

giang Châu -long là thực, nếu không có tức là bọn tiểu phí tư

túi vượt cảnh thì lập tức nã bắt giải trao cho bên ấy xử.

Minh Mạng năm 8 tấu chuẩn : Thông tư sang Lưỡng-Quảng

phải nghiêm cấm bọn ngự họ vùng ven hề từ nay hễ ra bể

đánh cá không được vượt qua ranh giới.

Năm thứ 9 , Bắc thành đệ tập tâu rằng Thanh quốc tổng

trấn khaihóa Quảng -tây Quảng-nam đô đốc phủ viên , cùng các

viên phủ khai-hóa có ủy quan binh vượt...
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1b

giới nã phạm đảng nhân . Phụng chỉ:phong cương giới hạng

nội ngoại tiệt nhiên khởi nghi như thử Sam việt ? Cai trấn -phủ

tuy nhật cấp ư hoạch phạm thiện hành du cảnh thủ thuộc bất

ứng. Trước Bắc thành Trương-văn -Minh đẳng tức hành thân

sức Tuyên -quang trấn viên tự hậu chỉnh tề cương tác. Thăng

hữu tự thử sự kiện giả thính kỳ tư báo tra tập, vô tu nhất

thỉnh cai đẳng lại khử tự do . Nhưng trước bộ tương thủ sự lý

tư minh , cai thành lãnh hội nghĩ soạn bảm văn di giao ca

tuất viên tinh thiện đầu đệ Vân-nam trấn phủ nha mỏn tri

chiếu dĩ đỗ tệ dậu nhi tuấn biên phòng.

Thập niên, tiếp đáo Thanh quốc Lưỡng quảng công văn

phúc tự : Quảng đông thông thị nhất khoản phụng Thanh đế

dụ nhưng lệnh khác thủ cựu chương ư Quảng đông Khâm .

châu Quảng tây thủy khẩu đẳng quan các lục vãng lai mậu

dịch, vỏ tu do hải đạo lại việt ,

Hựu bắc thành tập .

1B

qua biên giới để bắt phạm nhân mọi lẽ . Phụng chỉ dụ rằng :

bờ cõi giới hạn trong ngoài đã dứt khoát rõ ràng nhẽ đâu có

thể vượt qua biên giới như vậy ? Viên Trấn phủ kia dẫu viện

cớ rằng trong khi cần kíp nã phạm , nhưngmà tự tiện vượt qua

bờ cõi thực là không đang. Vậy sức cho bọn Trương-văn -Minh

ở Bắc thành lập tức thân sức cho viên trấn Tuyên quang từnay

về sau , ranh giới phải được tề chỉnh . Nếu có những việc tương

tự trên đây , thì bảo họ tư báo bắt dùm , chứ không được để họ

đi lại tự do như thế . Ngoài ra lại ra lệnh cho bộ phải đem sự

lý vụ đó thông tư rõ để thành trấn bên Thanh biết, và nghĩ

soạn tờ bẫm gởi ra để viên trấn viết lại tinh tế trao sang cho

trấn phủ nha-môn tỉnh Vân -nam tri chiếu để chặn đứng mối

tệ và nghiêm chỉnh biên phòng

Năm thứ 10 , tiếp được công văn của Lưỡng-quảng bên

nước Thanh phúc đáp ; Một khoản thông thương với Quảng

đồng, vâng lời dụ của Thanh để vẫn phải kinh theo phép

cũ , nghĩa là ởở
Khâm -châu tỉnh Quảng -đông và thủy khẩu

tỉnh Quảng-tây thì cứ do đường bộ các quan ải đó mà đi lại

trao đổi , chứ không do đường bé mà sang tỉnh Việt (Quảng

đông ) ,

Lai Bắc-thành tâu
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2a

tự : Hưng hóa trấn viên tường xưng tiền thứ chiều tấn châu

thủ phong thâu đồn quyền sai ngoại ủy đội trưởng Điêu quốc

Lân bị Thanh quốc kiến thủy huyện nha phải tróc bất kiến

phản hồi.

Phụng dụ : Nam bắc cương giới tiệt nhiên, khởi nghi

thiện tự Sam việt nãi Thanh nhân cảm nghĩ việt cảnh tróc

nhân , tắc cai trấn tịnh vô phòng phạm trí sĩ đắc dĩ lai khứ tự

do thành vi cữu sở ứng đắc-kỳ hiện thọ cai trấn viên trước

tra thủ chức danh các phạt bỗng tam cá nguyệt.

Nhị thập niên , Bắc thành tập tư , Thanh quốc kiến thủy

huyện viên nhân dĩ Điều doãn An sở không chiếm thâu man

thuế chi sự thiện trát Thanh nhân việt cảnh trực nhập Hưng

hóa chiêu tấn châu nã tróc Phong thâu đồn ngoại ủy đội

trưởng Điêu chánh Định quyền nhiếp cai châu vu Điêu vĩnh

Điền đẳng giải hồi tra cứu đẳng do,

(Cần án ; Minh -Mạng thập nhị niên cai đẳng xưng nguyên

hệ Điều doãn An, khống phong thâu Bình.

2A

viên trấn tỉnh Hưng-hóa tường trình rằng : lần trước chiêu tấn

châu thủ Phong thâu đồn quyền sai ngoại ủy đội trưởng là

Điêu quốc-Lân, bị nha huyện kiến thủy bên nước Thanh

phái quân sang bắt, chưa thấy trở về.

Phụng dụ rằng : ranh giới nam bắc hiện đã rõ ràng dứt

khoát, nhĩ đâu để chúng tư tiện vượt qua bờ cõi bắt người ;

phải chăng trấn viên tịnh không phòng bị , đề chúng lai vãng

tự-do, tội lỗi thực là đảng vậy viên nào hiện giữ trấn đó , phải

tra rõ chức vụ tên họ để phạt mỗi viên là 3 tháng lương.

Năm thứ 20, Bắc thành đệ tờ tâu rằng : Viên huyện kiến

thủy bèn Thanh ấy cớ về việc Điều-doãn -An khống tố (kiện )

về khoản chiếm thu thức man dân , nên mới thiện tiện sai

người Thanh vượt qua bờ cõi vào thẳng châu Chiêu tấn tỉnh

Hưng Hóa để nã bắt viên ngoại-ủy đội trưởng đồn Phong thâu

là Điều Chánh -Định , và viên quyền nhiếp Châu -vụ là Điêu vĩnh

Điền giải về tra cứu v.v.

( Cẩn án : Minh Mạng năm 12 bọn đó trở về khai rằng -

nguyên vì Điêu doãn An có kiện ở bên ấy rằng : hai động

Phong thâu và Bình...
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2b

Lô nhị động, bản thị Thanh quốc địa giới , nhi cai đẳng thiện

tự việt giới thâu thuế dĩ trí cai huyện phái nã )

Phụng chỉ trước Lễ-bộ yết xuất cai huyện nha tác

thứ sinh sự tích trạng từ hội Vân-nam đốc phủ tương

hướng thượng đẳng khoản tra biện , thử thứ giải khứ chi

Điêu chánh Định, Điều vĩnh Điền nhất tính giao hoàn ,

tự hậu vô đắc như thử sam việt.

Hựu chỉ : Thanh quốc Kiến thủy huyện lũ thứ tư sự lý

nạn phóng quả. Trước tại thành tăng phải thần sách binh

nhất bách danh tiến vãng thủ hộ cai trấn sở, kỳ tại trấn

tăng phải thuộc trấn biền binh lục thất thập danh , binh

phục chỉnh túc tấn vãng chiêu tấn châu tích dữ nguyên

phái chi thổ binh án hạt tuần tiễu. Tháng thanh nhân

do cảm việt cảnh tư nhiễu giả , chuẩn cai thành sở phải

biền binh tính lực tiễu bỏ , nhưng yêu sinh cầm tại trường

thanh tam ngũ danh , áp giải lai thành tùy tức tấu văn hậu

chỉ giải giao Vân -nam thầm biện .

Thập nhị niên , Bắc thành tập tự,

2B

Lô vốn là địa giới bên nước Thanh , thế mà bọn kia tự tiện

vượt biên đề thâu thuế, khiến cho viên huyện bên ấy, phải sai

người sang nã bắt) .

Phụng chỉ dạy rằng : bộ lễ phải nêu những sự trạng mà

huyện nha bên ấy đã lần lượt sinh sự, đề tư cho Đốc-phủ tỉnh

Vân -nam sẽ đem những vụ kể trên tra xét phân sử. Và lần này

bắt giải Điêu chánh Định , Điêu vĩnh Hưng, cũng xin trao trả

hết thảy , và từ đây về sau chứ đề xảy ra những vụ vượt

cảnh trái lẽ như vậy.

Lại chỉ dụ : Huyện Kiên thủy bên Thanh mấy lần gây việc

cử lẽ không thể bỏ qua . Vậy sức cho thành phái thêm 100 tên

linh thần sách lên đó hộ vệ trấn đó ; và trấn cũng phái thêm

biền binh độ sáu, bảy mươi tên , binh phục chỉnh tề, lên ngay

Chiêu tấn châu hợp cùng thồ binh đã phải từ trước , đề tuần tiễu

trong địa hạt. Vi thử người Thanh còn dám vượt cõi quấy

rối cho phép thành sở phải biền binh ra sức côngtiễu : nhưng

cần bắt sống lấy 5,3 tên linh Thanh ngay tại trận áp giải về

thành rồi đệ tâu ngay để đợi chỉ dụ giải trao sang Vân nam

định đoạt.

Năm thứ 12, Bắc thành tâu ,
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3a

phong-thâu đồn tiệt hoạch Thanh nhân Tiêu Tư Tin đẳng

luc danh.

Phụng dụ : cứ Bắc thành tập tự Chiêu tấn châu tiệt

hoạch thanh nhân tịnh phát đệ Vân quy đốc-phủ tư phúc

công văn đẳng . Diêu chiếu lại trục tẳng bố tự bất quả vụ

vi thề diện chi từ. Phả thanh quốc biên phòng xử phân

tối trọng, y bất đắc bất cưỡng vi văn sức bĩ tế thuộc

viên chi miễn lại nghị trí sở vân: Kiến-thủy huyên tra sức

Điều-Chinh Đinh bất đắc tại nhiễu cụ kết cầu tức, tịnh tiền thứ

sở hoạch hán nhân diệt bất cảm đới ngôn tác thủ cụ ,

Kiến tha từ lý dĩ thuộc trung nổi , tất nhiên thân sức kiến

thủy huyện nhà đoạn vô vọng vi khởi hấn chi sự dã tắc

ngã diệt bất tất đa sự biện chiết đồ phi vãng phục văn.

thư . Kỳ hiện hoạch chi thanh quốc nhân đẳng , bất quá vãng

lai quan báo , quân vô tư sự tính hình , vô tu thâm cứu . Trước

cai thành Phan văn Thủy chuyển sức Hưng hóa trấn viên

tức hành khai thích nhưng đương.

3A

Phong thâu dồn có bắt được 6 tên bọn Tiêu Tư Tín v, v .

Vâng lời dụ : Cử Bắc thành tâu rằng Chiêu tấn châu triệt

bắt được người bên Thanh , kèm với tờ công văn phúc tư của

Vân quý đốc phủ mọi lẽ . Nay chiếu từng đoạn phô bày chẳng

qua những lời muốn giữ thể diện đó thôi , Vả chăng bên nước

Thanh đối với công việc biên phòng cũng rất hệ trọng, nên y

cũng bất đắc dĩ , phải miễn cưỡng mà dùng câu văn đề che

đậy cho các thuộc viên , để tránh sự nghi luận , nên mới có câu :

huyện Kiến thủy dã tra sức cho Điêu chính Định không được

trở lại nhũng nhiễu , y đã cam kết cầu được êm chuyện , cùng

là lần trước ta bắt được người Thanh , mà cũng không dám

ngỏ lời đòi lại. Coi đó đủ biết lời lẽ của y đã đuối, tất nhiên

phải nghiêm sức cho huyện nha Kiến thủy không được gây

hấn làm quàng , thì ta cũng bất tất phải biện luận cho tổn phí

văn thư qua lại . Còn như bọn người Thanh mà ta đã bắt được

đó , chẳng qua là bọn qua lại đề thông tin , chứng không có ý

gây sự, thì cũng chẳng cần tra cứu đến cùng . Vậy sức cho

Phan văn Thủy ở thành chuyến sức cho viên trấn Hưng hóa

lập tức phóng thích bọn ấy, rồi...
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3b

tùng nghiêm

tiết hà cầu

đường tuyên thị y đẳng việt cảnh tư hành lý cai

trừng biện . Đản triều đình vụ tùng khoan đại bái

sở dĩ đặc gia khai phóng , y đẳng tự nghi bội gia cảm cụ ;

nhược do nhạ khởi sự đoan tất hành nã cứu trọng trị bất thứ .

Tịnh thông sức cai trấn hạt duyên biên chư châu thổ mục khác

thủ cương ngự , vô đắc khinh quả bĩ giới như Kim -tử , Hà-bắc

Khuyên -bồn chi tiếp nhưỡng đẳng xử, lất hành trọng trừng

bất thứ . Nhượctha việt cảnh nha bẩn tức hành giải trấn nghiêm

tring.

Hựu dụ : cử Bắc- thành tấu bảo Thanh -quốc Lâm nguyên

trấn Lâm -an phủ thiện phải binh tráng lại tác thuộc Hưng-hóa

trấn chi Phong thâu đồn , cai thành nhất diện phải binh tiền

vãng bị ngự , nhất diện cụ tấu đảng ngữ , phả cai tấn địa giới dữ

Thanh quốc tỷ liên nhi chân vực dĩ tiệt nhiên hỹ . Niệm cai

quốc biên thần như thử hiếu sự, tại ngã duy đương xử trí đắc

nghi phương trọng quốc.

3B

trước mặt bảo cho chúng biết ; việc qua biên giới lén lút như

vậy ; lẽ ra phải trừng phạt nặng . Nhưng vì triều đình muốn tỏ

độ lượng khoan hồng không bõ đếm xỉa , nên mới đặc cách

gia ơn phóng thích , bọn chúng nên phải bội phần cảm kích .

Nếu còn gây chuyện lôi thòi, lập tức nã bắt trị tội rất nặng chử

chẳng khoan dung. Đồng thời thông sức cho thỗ mục các châu

ở biên giới, cần phải kính cần giữ vững biên thùy , không được

khinh thường vượt qua các vùng Kim -tử , Hà-bắc , Khuyên-bỗn

những nơi giáp giới ấy , thì sẽ trị tội rất nặng không tha . Vi

bằng bọn chúng vượt qua bờ cõi gây hấn , thì lập tức bắt giải

về trấn nghiêm trị .

Lại dụ rằng : cử như lời tấu của Bắc-thành nói : phủ Lâm

an thuộc trấn Lâm nguyên bên Thanh -quốc tự tiện . phái binh

tráng sang sục sạo tại đồn Phong-thân thuộc trấn Hưng-hóa ;

thành đó đã một mặt phải binh đi phòng ngự, một mặt đệ tờ

tâu về, v.v ...

Xét thấy cửa tấn liền với địa giới bên Thanh , bờ cõi giới

hạn hiện đã rõ ràng . Thế mà biên -thần bên Thanh vẫn còn

hiểu sự như thế thì về phần ta , chỉ nên xử trí thế nào cho hợp

sự nghi mới trọng quốc...
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4a

thề . Trước cai thành Phan văn Thủy phải hộ-tào Đặng văn

Hòa , thống-quản Kiên Nhuệ , thập -cơ Nguyễn đình Phổ , quản

tướng thành hạt biền binh nhất thiên danh tinh tượng

thập thất binh trượng chỉnh bị tốc vãng án thủ Hưng hóa

trấn thành . Để trấn thật tức trích xuất cai biền binh tam bách

danh tinh dữ tiền phái trấn binh sĩ binh tam bách danh,

cai tiền hậu lục bách danh , chi cấp hưởng lệ tiền mễ cập

tượng ngũ thát, quân vãng Chiêu tấn châu lương khử Phong

thâu đồn bán nhật trình trạch địa trú trát bị ngự Hựu

dụ : cử Bắc thành tấu xưng chuyển cứ Hưng-hóa Võ văn Tín

đẳng báo xưng mục kim thanh binh hiện tại Phong.Thâu

Bình lư nhị động giáp giới xứ thủ Võ văn Tin đẳng diệt

tương binh tại thử tương thủ sĩ mệnh đẳng ngữ nhưng tinh đệ

Thanh nhuận sở đầu Phong thân đồn mục công văn đảng

giác, Phả Thanh nhân tiền thử sự sự dục chiếm tiện

nghi , cố trương đại thanh thế nhĩ. Kim

4A

thể . Vậy sức cho Phan-văn-Thủy ở thành đó phải ngay viên

hộ tào Đặng -văn -Hòa , và thống quản kiên nhuệ thập cơ

Nguyễn-đình - Phổ, quản đốc 1.00 biền-binh của thành hạt

cùng 10 thớt voi, đầy đủ khí giới, tức tốc kéo lên án giữ trấn

thành Hưng-hóa . Hôm tới trấn lập tức
tới trấn lập tức trích lấy 300

tên trong số biền binh đó , hợp với 300 binh của trấn đã

phái đến trước , cộng 600 tên , chi cấp lương thực tiền gạo

chiếu lệ . kèm với 5 thớt voi kéo cả lên châu Chiều -tấn , chỗ

cách đồn Phong -thâu độ nửa ngày đường thì chọn lấy địa điểm

đóng quân để phòng ngự .

Lại dụ rằng : cử lời tâu của Bắc thành nói rằng : bọn Võ

văn-Tin ở Hung-hóa báo cáo rằng : hiện nay quân Thanh

đương đóng ở nơi giáp giới 2 động Phong -thân và Bình-lư, nên

bọn Võ văn Tín cũng đã kéo binh đến đó để phòng ngự, và có

đệ cảmấy bức công văn của bên Thanh gởi cho viên đồn

Phong thâu. Vậy xét thấy người Thanh trước đây việc gì cũng

muốn chiếm lấy phương tiện , cho nên họ mới khoa trương

thanh thế đó thôi . Thử ..
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4b

quan kỳ từ như vận : « bất khả dĩ Điều doãn An nhất nhân chi

cổ lao binh động chúng ,» cập : « lưu đãi tuần nhật lưỡng thành

hòa hảo » , Đẳng ngũ khởi phi tha hối vi Điêu doãn An sở ngộ,

cố bất giác kỳ ngòn chi phát lộ gia .

Tưởng tha kỷ yêu giảng hòa , tắc ngã tùy sự chước ứng

động trúng cơ nghị miễn trí khích thành biên hấn , diệt vi hảo sự

Từ trước Phan văn Thủy chuyền sức Đặng văn Hòa đẳng

phi sức Võ văn Tin đẳng thả nhưng vu hiện trú xử án binh dữ

tha tương thủ , sĩ tha hồi đáp như hà , tái hành tùy nghi xử trí ,

vật tu khinh suất tri nhạ sự đoan Tháng tha tiên tự thoái binh ,

chuẩn Võ văn Tín đẳng nhất diện do thành cụ tẩu, nhất diện

triệt binh hồi trấn, bất tất lưu binh phòng thủ tỷ miễn cửu mạo

lam -chướng, sĩ hậu sự định , tái giáng dụ thi hành , miễn tri

tha khải nghi tâm .

Hựu dụ : Bắc thành tấu xưng cứ phố mục Lư văn Dụ kinh

dẫn Thanh nhân danh Trương Trạch tịnh Thanh quốc...

4B

«
coi trong thư có đoạn nói rằng : Chẳng nên vì cớ của một

cá nhân Điều -doãn -An mà làm khó nhọc binh chúng » , và câu :

« hãy đợi mươi hôm, hai bên sẽ thành công cuộc hòa hảo »,vv

Như vậy chẳng phải là họ đã hối vì đã trót lầm lỡ bởi Điều

doãn-An nên mới không nhận thấy rằng chính mình thổ lộ sự

thực đó chăng ?

Vây nay xét thấy rằng bọn chúng đã muốn giảng hòa, thì ta

cũng nên tùy theo từng việc mà châm chước, việc gì cũng trúng

lẽ phải , đừng để cho nó khích động thành ra biên hấn , cũng

là công việc tốt đẹp . Vậy sức cho Phan-văn-Thủy chuyền sức

bọn Đặng- văn -Hòa , cấp báo cho bọn Võ -văn -Tin , hãy cứ án

binh ở chỗ đương đóng hai bên cùng giữ thế thủ , đợi xem bọn

chúng phúc đáp thẻ nào , rồi sẽ tùy tiện xử tri , chớ nên khinh

thường để gây ra vụ rắc rối . Thảng hoặc bọn chúng tự rút lui

trước , thì chuẩn cho bọn Võ-văn-Tín , một mặt sẽ nhờ Thành

đỏ đệ tờ thu về , và mội mặt triệt binh về trấn , chứ không cần

lưu quân lại phòng thủ , để tránh sự lam chướng cảmmạo ; đợi

khi tình thể ổn định , rồi sẽ hạ dụ thi hành , đề chúng khỏi

đem lòng nghi hoặc.

Lại dụ rằng : Bắc thành tâu

phố ) là Lư - văn -Dụ dẫn người bên

cùng bức ...

rằng cử như phố-mục (trưởng

Thanh tên là Trương-Thạch

--- 315 .
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5a

Lâm nguyên Trừng giang phủ công văn , nội tự Điều doãn

an tương như hà thiện biện tùng thực phúc tri đảng

ngữ. Dĩ tượng Trương Trạch mi lưu nhưng sao xuất công

văn tính đệ cụ tấu thỉnh chỉ các đẳng nhân .

Phả thanh quốc trấn phủ đầu đệ văn thư tất do biên tấn

tiếp đệ đảo trấn , chuyền đệ lai thành tùng vô kinh hành

chiếu hội cai thành chi sự. Kim như thử vi việt ư lý bất

đảng tiếp thọ.Đản niệm tha lai văn chuyên đạo Điêu doãn

An chi sự diệt phi vô nhân , thả tu tùng trung chước biện

dĩ liễu tiền cục. Tư Phan văn Thủy dĩ hữu chỉ tuyên triệu lai

kinh , trước quyền chưởng thànhấn chi Lê văn Quí, Lê đại

Cương, Đặng văn Hòa , Nguyễn văn Mưu đẳng , tiên tương

Trương Trạch cơ tĩnh xử bất tất hình tấn , đản cùng cật tra

minh y hệ thùy tư bộc , hà nhân thuộc phỏ tiền lại đã thảm cập

đáp phụ hà nhân thuyền sưu ; duyên tùng hà lộ chí thử , nhất

nhất thủ cụ khẩu cung minh bạch vụ yêu nhất nhị nhật nội bất

đắc trì .

У

5A

công văn của phủ Lâm nguyên và Trừng-giang , trong công văn

có nói : đối với việc Điều -doãn -An nên xử trí thế nào cho

khẻo, thì cứ thực phúc đáp v.v. Thì ở thành đã tạm giam giữ

tên Trương Tranh và sao lại bức công văn đệ tàu đề đợi chỉ

du các lẽ v.v.

Vậy đáng lý ra thì một khi trấn phủ bên Thanh có tống đệ

văn thư ắt phải do cửa tấn ở biên ải tiếp đệ đến trấn , rồi mới

chuyển đệ về thành chứ không có sự thể nào lại chiếu hội với

thành bằng cách đi ngang tắt như vậy , Nay đối với việc ngang

trái như thế , lẽ ra không nên tiếp nhận . Nhưng xét lại bản

văn thư của họ đệ sang chỉ chuyên nói có việc Điều doãn An ,

thì cũng chẳng phải là không duyên cớ , vậy ta cũng nên xử

trí một cách vừa phải, để kết thúc công việc đã qua. Còn nay

Phan-văn-Thủy đã có chỉ triệu về kinh , thì sức cho viên quyền

chưởng thành ấn là Lê-văn - Qui và Lê-đại Cương, Đăng-văn

Hòa , Nguyễn -văn.Mưu, trước hết hãy đem tên Trạch vào một

nơi kín đáo , bất tất phải dùng hình tra tấn; mà chỉ vặn hỏi tới

cùng, tra xem y là tôi tớ kẻ nào ? và ai đã sai y sang đây do

thám ? khi sang đáp thuyền của ai ? đi theo đường nào ? nhất

nhất phải lấy khầu cung cho minh bạch , và chỉ trong vòng một

hai ngày chứ đừng chậm trễ ...
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5b

diễn tức tín : dữ Thanh quốc công văn nguyên bản , phải đệ

do bọ tòn án . Tải đương diện khai thị y việt cảnh tiềm lại đãi

đồng tế tác bồn ứng nã tống nghiêm trừng. Niệm nhĩ bổn quan

tâm tồn hòa hảo , lai văn hựu cực ủy khúc ngôn tình , đản kinh

hành tư hội bản thanh thâm thuộc vi lệ . Sở dĩ tại thánh bất hữu

phát đệ công văn nghiệp sức Hưng-hóa trấn cụ diêu bẩm phúc.

Tư đương khiển y hồi quốc khảngữ nhĩ quan trưởng dĩ bĩ

thử cương vực giới hạn phân minh , Phong -thân đòn nguyên

lệ bồn triều , Mãnh-thoa địa tự thuộc Thanh quốc bất tất tham

cứu . Nhi Điêu -doãn An hệ ngã quốc nhân , kim ký phản hồi tự

hữu xử trí . Tắc đại cuộc dĩ hoàn . Cầu tiền giả bị thử vi hiềm

diệt do Kiến-thủy huyện viên thiên thích tếnhân vi Điều doãn

An sở ngộ , kim Điều doãn An nhất khử bất phản, diệt thị tự

thủ khiên vưu , hoặc tâm quý bất cảm phản hồi diệt vị khả tri ,

tức dĩ thử hồi phúc thượng ty hà phong chức thủ .

5B

rồi hợp với bổn công vắn chính của bên Thanh , phải người

đem ngay về bộ đề lưu án . Hai là chỉ bảo tận mặt cho y biết

rằng : việc y lén lút sang qua biên giới cũng chẳng khác gì

việc sang do thám , nhẽ ra bắt giải về thành nghiêm trị. Nhưng

vì xét thấy quan trên của chú , lưu tâm đến sự hòa hảo ; công

văn gởi sang lời lẽ cũng rất ôn tồn ; chỉ vì tư sang chiếu hội

với bồn thành một cách ngang tắt như vậy , thực không hợp lệ.

Bởi thế nên bốn thành không phát đệ công văn ấy đi, mà đã

sức cho trấn Hưng-hóa chỉ đem nguyên do phúc bằm. Vậy nay

tha chủ về nước, chú sẽ bảo viên quan trên của chú rằng : bờ

cõi hai bên , giới hạn hiện đã phân minh ; đồn Phong thân

nguyên thuộc về đất bồn triều còn đất Mãnh -thoa tự nhiên

thuộc về Thanh quốc chẳng cần cứu xét kỹ nữa . Lại như tên

Điều doãn An hệ thị ngườicủa nước ta, nay y đã trở về rồi sẽ

có phương pháp xử tri . Như vậy là đại cục đã giải quyết xong ,

vi thử trướcđây dòi bên có điều xích mích nhỏ nhen, cũng do

viên huyện Kiến thủy quá nghe lời kẻ tiểu nhân vì Điêu-doãn.

An xui nên lầm lỡ, thì nay tên Điều -doãn -An một đi không thấy

trở lại , cũng là tự y mua lấy tội lỗi , hoặc giả xấu hồ không

dám trở về , cũng chưa biết chừng ? Vậy chủ về xâm lại cho

quan trên biết mà đề phòng ,..
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6a

tư thủy trung lao nguyệt , đồ phi công phu , khả tu an tâm , vô

tu dĩ thử tiểu cố thượng hoài nghi nhạ đẳng.

Đại ỷ yếu lệnh y bị tất tiền tình, kỳ Trương trạch nhật

dụng tu hậu cấp tửu thực nhi gia tâm phòng bị, bất đắc dữ

ngoại nhân truyền ngữ cập hiệp đới văn tự , tại thành tức phải

xuất binh thuyền hộ tống chi Trấn hà đồn, nhất diện tốc

phải thỏa viên tương bộ nghĩ phúc văn giao Hưng -hóa trấn tịnh

thiện kiềm dụng ấn triện , cai trấn tức phái nhân biệt tùng kính lộ

tiền vãng y đồn phó giao Trương Trạch nhận lãnh, nhưng nhất

thể hộ điệu tố lưu nhi thượng, chi Thanh quốc giao giới xứ

thính kỳ tự hồi .

Thập tam niên Tuyên quang tỉnh tập tự : hạt hạ Tụlong xã

địa phận Đỗ-chủ hà nam ngạn , cựu hữu thạch bi vi giới chí tư

phỏ chiết. Phụng chỉ trước cai phủ lân ủy cán viện tiền vãng

y xứ sức bát binh dân bị biện chuyên thanh phu.

6A

chứ nay làm việc mò trăng dưới nước, chỉ là uổng phí công

phu, hãy nên an tâm , chứ đừng nên lấy điều nhỏ mọn mà vẫn

đem lòng ngờ vực v.v.

Nói tóm lại , những đại ý kể trên cần phải cho y biết rõ

nguyên ủy ; còn tên Trương-Trạch về sự nhật dụng cũng nên

cung cấp đầy đủ về khoản rượu thịt , và phải gia tâm đề phòng

kho để cho y được cùng người ngoài nói chuyện hay là mang

lên thư từ , thành trấn lập tức phải ngay binh thuyền hộ tống

y đến đồn Trấn -hà , rồi một mặt phải một viên binh lợi đen

bức công văn của bộ đã nghĩ sẵn , trao cho trấn Hưng-hóa viết

lại đóng dấu tử tế, rồi trấn phái người đi theo đường tắt đến

trước đồn đỏ trao cho Trương-Trạch nhận lãnh , tiện thề hộ

tổng theo ngược dòng sông đi lên , khi đến giáp giới nước

Thanh , thì cho y tự-do trở về bồn quốc.

Nam thứ 13, tỉnh Tuyên quang tâu rằng . Trong hạt đó về

địa phận xã Tụ long, ở nam ngạn sông Đỗ chú, thời xưa có bia

đã làm giới mốc mà nay đỗ gẫy . Vâng chỉ dụ cho viên Trấn

phủ lựa , chọn lấy viên mẫn cán uỷ cho đến nơi , sức bắt binh

dân sắm đủ gạch đá , các ...
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6b

liệu , tức tương nguyên bi thọ khởi nhưng bao thế tả hữu hậu

tam diện vụ kỳ ổn cố . Tái chuyển sức cai thỏ ty tịnh sở tại xã

dân tự nghi gia tâm thủ hộ vô lệnh Thanh nhân sam việt dĩ

minh giới phân ,

Thập ngũ niên , dụ tư cứ Quảng an hộ phủ Võ Tuấn tập

tự : Lưỡng -quảng tổng đốc lai văn khẩn sức Thanh -quốc ngữ

hộ thương thuyền sử hồi. Thảng cảm cửu trạm bất tuân , thỉnh

tức chuẩn khu trục đẳng. Nhân cai hộ phủ thỉnh ứng tự đời

binh thuyền tiền vãng hiều lệnh tha hồi , nhược cảm kháng cư

tức hành công tiểu đẳng ngữ.

Thả khứ đông lại tư Thanh ngư thương thuyền đa hữu sam

đáo Hải tỉnh dương phần tiết lệnh cai tỉnh phải viên hiểu dụ

cai khỏa thủ thứ sử hồi, nãi kim thượng hữu hứa đa thuyền bang

vãng lai đình bạc . Tế sát tha tình hình bất quá chỉ tham mục

tiền ngư lợi, phi quan biệt trạng . Thả sự kinh tiền thử đầu đệ

công văn, cai lưỡng-quảng tổng đốc ký tri

6B

thứ cần dùng, rồi dựng cái bia ấy lên để xây gạch 3 mặt tả

hữu và phía sau lưng , sao cho vững chắc. Lại chuyển sức cho

thổ ty cùng dân xã sở tại phải nên gia tâm gìn giữ , chớ để

người Thanh lấn qua , cho rõ giới hạn .

Năm thứ 15, dụ rằng : Nay cử viên hộ phủ tỉnh Quảng an

là Võ Tuấn tâu rằng : Quan tổng đốc Lưỡng Quảng gửi công

văn sang khẩn sức cho các ngự hộ và thuyền buôn phải trở về

bản quốc . Thảng hoặc kẻ nào còn dám ở lại không chịu tuân

lệnh , yêu cầu bên ta lập tức xua đuổi chúng về. Nhân thế viên

Hộ phủ , xin tư đem binh thuyền đến các nơi hiểu thị cho

chúng trở về ; nếu dám kháng cự sẽ đánh dẹp ngay.v.v ,

Vả lại tù mùa đông năm ngoái đến nay , thuyền đánh cả

thuyền buôn của người Thanh có một số đông đã dám lấn

sang phần bẻ tỉnh Hải-dương , mấy lần ra lệnh tỉnh đỏ phái

viên đi hiểu thị , chúng đã lần lượt trở về, thế mà ngày nay lại

còn có nhiều thuyền qua lại trú đóng. Nhưng xét kỹ tình hình

bọn chúng chẳng qua chỉ tham mối lợi trước mắt, chứ không

quan hệ đến tình trạng nào khác. Vả lại việc này, cử xét công

văn gửi sang lần trước, thì viên Tổng đốc Lưỡng quảng đã biết...
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.7a

nhận cữu , tức sức hiền lại chiếu hồi , tắc cai Thanh ngư

thuyền bang tự dương cặp tảo sử khứ , là cố thượng hữu số

bách thành bang cửu trạm bất khử ? Thử tấu tự thuộc trương

đại kỷ sự . Trước Võ Tuấn lượng bát thuộc tỉnh biền binh , nhưng

phái xuất cản viên quản tương binh thuyền tiền vãng hội đồng

Vân đồn Hoa-phong châu huyện viên đề Thanh thuyền bạc sở,

thôi tập cai thuyền bang đầu mục cụ, tương cai tổng-đốc lại

văn sao xuất đương diện hiều thị , nhưng lặc lệnh cai đẳng t

tuấn nhật nội sử hồi cai quốc dương phần , Thảng cai khỏa

nhưng nhiên cửu trạm thảng dương, bất phương lương hành

phân phải binh dũng tự lãnh binh thuyền tiền khứ phúc thôi

cai khỏa đầu mục hiều lệnh tự hồi . Nhược cảm vọng hành kháng

cự, chuẩn nhĩ tức tương cai Thanh thuyền toàn khỏa thống gia

điều bổ , thử hệ xuất ư bất đắc dĩ nhĩ . Thả sự quan lân cảnh ,

nhĩ đương như hà thàn sức phải viên thiện vi khai hiểu vụ tỷ

tha tự khuất phục, vô tu ta đoan nhạ sự khả dã .

7A

nhận lỗi , sức cho quan lại biên -giới gọi chúng trở về, thì bọn

thuyền bang đánh cá bên Thanh phải sớm kéo đi nơi khác , cơ

sao còn có mấy trăm thành đoàn đã lâu chẳng chịu bỏ đi? Coi

đó thì tờ lâu này hầu như việc làm phóng đại. Vậy sức cho

Võ-Tuấn phải liệu phân phát biền binh trong lỉnh , trao cho

một viên mẫn cán quản đốc binh thuyền tới nơi, hội đồng với

các viên châu huyện Vân -Đồn , Hoa-Phong đến chỗ thuyền của

người Thanh đương đậu , triệu tập các đấu mục thuyền bang ,

đem bốn sao của Tổng-đốcbên Thanh ra trước mặt bọn chúng

để hiểu thị, rồi bắt buộc bọn chúng chỉ trong mười ngày đều

phải quay về phần bề nước chúng. Vi bằng bọn đỏ vẫn cứ nhởn

nhơ đỗ lại, thì chẳng ngại chi về việc phản phái binh dõng , tự

lãnh binh thuyền tới nơi thôi thúc bọn đầu mục lần nữa, bảo

chúng tư động rút đi . Nếu chúng lại dám liều mạng kháng cự ,

chuẩn cho các người cứ việc thẳng tay đánh bắt , đó là việc

bất đắc-dĩmà thôi. Nhưng việc này có quan hệ đến bờ cõi láng

giềng , vậy ngươi phải làm thế nào , sức rõ cho phái viên kiểm

lời hiểu thị khéo léo , để chúng khuất phục đừng nên mượn cớ

gây thành việc lớn là được
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7b

Thiệu- trị tam niên , dụ : tư cử Tuyền-quang tập tự cai hạt Vĩnh.

tuy huyện Tu -long xã địa phương giáp Thanh quốc giới hạn xử

nguyên hữu thạch bi nhất tòa , hiện tư bị đảo chiết thanh thỉnh

lánh chế tân bi , kỳ bi thỉnh chiếu cựu tuyển khắc , tịnh kiến

tạo ngõa đình , thiết lập tấn -sở dữ phu lân thiết bá -hộ phái bát

tấn binh các đẳng . Khoản lãm tấu thù thuộc khả bỉ , thọ lập bi

sở dĩ trưng tin nhi chính giới cương , nhất thành nhi bất khả

dịch . Huống giả bi nguyên hệ hội đồng Thanh quốc kiến lập ,

sự thể vưu thuộc quan trọng ; nhật cửu như hoặc đảo trụy bất

phòng tùy nghi tu chỉnh , tư cai tỉnh viên suất thỉnh lánh chế

tân bị chi , văn khước hựu y nguyên khắc thị tân bị nhi cựu

niên hiệu , bất duy trất ngại nan hành , tái biên cương vô sự chi

nhật hốt nhiên thiết tấn phái binh tắc đa sự canh trương, bất

miễn khởi nhân nghi nhạ . Kiến thức .

7B

Thiệu trị năm thứ ba dụ rằng : Cử lời tâu của Tuyên quang nói

về địa phương xã Tụ -long huyện Vĩnh -tuy thuộc hạt đó là chỗ

giáp giới đất Thanh quốc, nguyên có 1 tòa bia đá hiện nay bia ấy

đỗ gãy xin chế 1 tòa bia mới , mà cũng chiếu theo bia cũ đề

khắc , và xin dựng ngôi đình lợp ngói , thiết lập ra tấn sở cùng

việc chọn người đặt ra một chức bá hộ để điều khiển tấn binh

v.v. Coi qua tờ tấu thực đáng khinh bỉ . Bởi vì dựng bia là đề

tượng trưng sự tin chắc và làm thẳng thắn giới hạn cõi bờ,

một phen dựng thành không thể thay đổi được nữa .

Huống chi bia này nguyên ta đã hội đồng với bên Thanh

quốc để dựng nên , sự thể rất là quan trọng ; ví thử lâu ngày có

bị đồ gãy , can chi lại chẳng tùy tiện sửa chữa, mà nay tỉnh

viên vội vàng xin tạo bia mới, văn bia khắc theo như cũ . Thế

là bia mới mà niên hiệu cũ , chẳng những trở ngại khó nỗi thi

hành ; hai nữa biên cương đương ngày vô sự, thốt nhiên đặt

ải phải binh , nhiều sự thay đổi , sao khỏi để cho người ta nghi

hoặc ? kiến thức...
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8a

tự thử ty bỉ thủ thuộc bất thống, thử thử có trước truyền chỉ

thân sức . Giá bi trước y cựu thọ lập lái hành tùy thế niên bộ

bao thể vụ đắc thập phần ổn cố , nhưng lựu cận chước bát Tụ

long bảo binh tịnh sở tại xã dân , thường gia thủ hộ vô sử

Thanh nhân sam việt dĩ minh giới hạn . Chỉ như sở thỉnh ngõa

kiến bị đình nhất khoản chuẩn có bát cận tiện dân phu khởi

biện dĩ tế phong vũ , sự thanh thỉnh kỳ khai tiêu dư sở thỉnh

các khoản bất hợp trước vô tu nghị ,

Tử niên , Lạng-sơn tập tự Thanh-quốc Thái-bình phủ tư tự

bản quốc Lạcoa xã dân Trầm -cầm - Trạch đẳng , truy phỉ ngộ

nhập cai giới cai dĩ sức hồi ; đẳng ngữ kinh phụng cùng tra vô

hữu thử danh . Phụng chỉ : cử tấu Trầm cảm Trạch đẳng việt

giới nã phỉ kinh vi Thanh quốc Thái bình phủ lan tiệt áp tổng

lai văn hiền hữu chỉ xuất nhân danh xã hiệu , ủy hệ biên địa

lậu côn mạo sai xuất ...

8A

hèn thấp như vậy, thực là bất thông, lần này hãy tạm truyền

chỉ khiến trách . Còn tấm bia kia thì cứ đề nguyên như cũ dựng

lên, rồi sẽ tùy thế gắn và xây bọc chung quanh , sao cho mười

phần vững chắc , rồi sau liệu bắt lính đồn Tụ -long gần đó cùng

với dân xã sở tại , thời thường gia tâm coi giữ chở để người

Thanh lấn qua , cho được phân minh giới hạn . Còn khoản xin

gạch ngói để dựng đình bia , thì cho phép mướn dân phu ở

nơi cận tiện khởi công xây dựng để che mưa gió , khi làm

xong cho được khai số tiêu phi . Còn các khoản xin khác

đều không hợp lý khỏi cần bàn đến .

Năm thứ 4 , tỉnh Lạng-sơn tàu về việc phủ Thái-bình bên

nhà Thanh có tư sang rằng : dân xã Lạc -oa là bọn Trầm cảm

Trạch bên nước ta khi đuổi thổ phỉ đã lở xâm nhập địa giới

phủ đó hiện đã sức đuổi chung về ; Nhưng theo lời tra xét đến

cùng , không có tên ấy. Nay vâng chỉ dụ rằng : Căn cứ vào tờ

tàu thì bọn Trầm cảm Trạch vượt qua biên giới đuổi bắt thổ

phi, đã bị viên phủ Thái-bình bèn Thanh đón bắt và bồn công

văn gửi sang lại chỉ rõ tên người tên xã ? thế thì bọn kia là

quân còn đồ ẩn núp ở nơi biên giới mà chúng mạo danh về

việc xuất...
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8b

cảnh nhạ xuất sự đoan, khởi ứng tri chi bất vấn . Trước cai

thự phủ Trần ngọc Lâm quảng hành trinh thám tra nã vụ

hoạch cai khỏa đảo án cứu vấn trừng biện , vô dắc lược lược

các quả .

Thả sự quán biên cương sở ứng nghiêm hành phỏng phạm .

Trước Lạng,Bình nhị tỉnh thận sức các phủ huyện châu tịnh

duyên biên bảo lấn nhân đảng nghiêm tập quân dân bất đắc

sam nhập địa cảnh dĩ tuấn biên phòng .

(

8B

cảnh để gây ra vụ rắc rối, nhẽ nào có thể bỏ qua
mà không

cứu xét ? Vậy sức cho viên thư -phủ tỉnh đó là Trần ngọc-Lâm

mở rộng công việc trinh sát , nã bắt kỳ được bọn chúng đem về

tra cứu trừng trị , không được lạo thảo bỏ qua . Vả lại việc này

rất quan hệ đến biên cương, phảinên đề phòng nghiêm ngặt.

Vậy sức cho hai tỉnh Lạng, Bằng , thông sức cho các phủ ,

huyện , châu và cácnhân viên đồn bảo ở dọc biên giới , nghiêm

cấm quân dân không được lẫn vào bờ cõi bên đó , đề tôn trọng

việc biên phòng...
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9a

Chửng tuất

Phàm Thanh-quốc quan thuyền phiêu đáo; quân hậu gia tư

tống nhưng thiện cụ công văn đầu đệ cai quốc đốc-phủ tri chiếu

Nhược hệ tư thuyền chiếu lệ cấp phát tiền mễ thinh kỳ tùy

tiện đáp hồi hoặc cư trú doanh sinh vô hữu phát tổng.

Gia-Long tam niên , Thanh quốc thương dân bị phong phiêu

đảo Quảng-trị Bình định cai thập danh. Phụng chân cai đẳng

do lục lộ hồi quốc ; gia cấp mỗi danh lương mễ nhất hộc, tiền

nhất quan .

Hựu Quảng-nam sở tự : Thanh quốc Phúc Kiến tỉnh Trần

thăng- Thái thương tào nhất sưu bạc nhập cai xử ; đà thủy tịnh

văn võ binh cai tam thập tử nhân. Phụng chỉ thử thứ Thanh tào

hệ thị nhận công phiêu bạc , phi thị ngoại quốc phiêu tào giả

tỷ , cai văn .

9A

Chửng tuất

(Công việc cứu giúp)

Phàm các thuyền công bên Thanh trôi dạt sang ta đều được

thêm phần giúp đỡ, rồi thảo công-văn đệ sang viên đốc phủ

bên đó tri chiều . Nếu là thuyền của tư nhân, thì chỉ chiếu lệ

cấp phát tiền gạo rồi cho tùy tiện đáp thuyền khác trở về , hoặc

ở lại tìm kế sinh nhai, thì không có lệ phát tống (hộ tống) .

Gia -Long năm thứ 3, thuyền buôn của dân Thanh bị bão

trôi bạt sang Quảng- Trị , Bình-Định cộng 10 tên . Phụng chuẩn

cho bọn đó theo đường bộ trở về nước ; cấp thêm cho mỗi tên

1 hộc gạo ăn và 1 quan tiền .

Lại tỉnh Quảng-Nam dâng sớ kẻ rằng : có 1 đầu buôn của

tên Trần thăng- Thái người tỉnh Phúc-kiến bên Thanh , trôi dạt

vào địa phận tỉnh ấy ; trên tầu thủy thủ cùng nhân viên văn võ

34 người. Phụng chỉ rằng ; lần này tàu của bên Thanh là nhân

công vụ mà phiêu bạt, không thể vi tầu nước khác phiêu bạt

được. Vậy 4nhân viên ...
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9b

võ binh tử nhân sở đương biệt đãi, nghi sức Minh hương xã

dản trạch phố xá nhất tòa Hứa cai bính đăng cư trú; tịnh phát

Minh hương xã mỗi nhật quan tiền tam quán hiện mãi thực

soạn tồn nhất thiết nhật dụng du lạp đẳng vật , tùy nghi cấp

phát , vụ tại phong hậu, nhưng ủy Duy.xuyên huyện viên tịnh

đội trưởng nhất suất binh ngũ danh , tựu cai trú phố khoản đãi ,

nhưng phái viên nhân hộ tống cai đẳng, tiên hành chiếu nhận

nguyên đới công văn do dịch tựu Lạng-sơn quan hồi quốc. Dư

tào trưởng đà thủy đẳng lánh chuẩn cấp tiền nhất bách quán ,

mễ nhất bách phương, sĩ thuận trang tải hồi đương .

Lục niên , Quảng-nghĩa sở trị : Thanh quốc Phúc -kiến tỉnh công

sai tiểu tào thuyền nhất sưu phiêu đảo cai hạt, sai dịch tịnh thủy

thủ cai thập nhị nhân . Phụng chuẩn tiện cấp công sai nhị danh

các tiền thập quản dịch đệ lai . Tái cấp bạch kim nhị thập lượng

trù nhất thất , phương-the nhị thất, tế bổ nhị thất .

9B

sức rõ cho xã

phẩm , và hết

văn võ trên lầu đó , phảinên biệt đãi, và nên

Minh hương mỗi ngày 3 quan tiền để mua thực

thảy các thử nhật dụng như dầu , sáp, v.v. phải nên tùy nghi

cấp phátmiễn sao đầy đủ ; lại ủy cho viên huyện Duy Xuyên

cùng 1 đội trưởng , 5 binh sĩ tới chỗ họ tạm trú, khoản đãi ân

cần lại phải nhân viên đi hộ tống, và trước phải chiếu nhận

vào bản công văn hiện mang theo đó để họ theo đường trạm lên

cửa ải Lạng sơn đẻ về nước . Ngoài ra như thuyền trưởng và bọn

thủy thủ , thì sẽ cấp riêng cho 100 quan tiền , 100 phương gạo

đợi dịp thuận gió sẽ trở về Tầu .

Năm thứ 6 tỉnh Quảng Ngãi dâng sớ kẻ rằng : có 1 chiếc

lầu công sai hạng nhỏ của tỉnh Phúc kiến bên Tàu trôi vào hạt

đó , các sai dịch và thủy thủ cộng 12 người. Phụng chuẩn cấp

trước cho 2 tên công sai đều –10 quan tiền do trạm đưa đến , lại

cấp thêm 20 lạng bạc, 1 tấm lua , 2 tấm phương the , 2 tấm

vải nhỏ ..
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10a

tinh cung đốn tiền mỗi nhật tam quán , do tiền đồ sở lại quan

sức biện mỗi nhật tam xan tiền hành lãnh đệ nguyên đới

biều-văn công-văn do dịch hồi quốc; kỳ thủy thủ thập danh các

cấp tiền ngũ quản , lại kinh tùy hậu tống hồi .

Cửu niên , Bình hòa tấu tự : Thanh quốc Phúc kiến tỉnh

Đài loan bắc lộ tả dinh Lý -thiên tổng Tiêu-nguyên.hầu hồi quán

hạn tiêu phó chức bị phong phiêu bạc hải môn sa ngại, cai cửu

danh nhất thị . Phụng chỉ ưu cấp quan tiền lục thập quản , lương

mễ nhị thập thất phương, quyến tứ thất, bố thập cửu thất

tịnh sức bát thuyền tải đệ lại kinh , tải giả cấp Tiêu -nguyên .

hầu : bửu lam bát-ty mãng -bào nhất kiện, thiên thanh ngưu

lang tổ-sa mãquải nhất kiện , nhị-lam tuyến sa đoàn hoa

trường sam nhất kiện , tuyết bạch xích hoa trừu khổ , nhất kiện ,

xích anh mạo nhất định ; quan lục yêu đời, nhất

10A

với số tiến cung đốn mỗi ngày 3 quan, do sở tại ở dọc đường

sắm sửa mỗi ngày 3 bữa cơm, đề họ lãnh trước biểu-văn và

công văn theo đường trạm về nước; còn 10 tên thủy -thủ đều

cấp cho 5 quan tiền để họ vào kinh , tùy tiện sau này sẽ đưa về

nước .

Năm thứ 9 , hạt Bình-hòa tâu rằng: Bên thanh tỉnh Phúc

kiến về bắc lộ Đài loan viên Lý -thiên tổng là Tiêu -nguyên -hầu

về quê nghỉ hết hạn , khi trở lại nhậm chức , thuyền bị bão bạt

vào bãi cát của bẻ hạt đó , trong thuyền có 9 đàn ông 1 đàn bà .

Phụng chỉưu đãi cấp cho 60 quan tiền , 27 phương gạo lương

4 tấm lụa , 19 tấm vải , cùng là bắt thuyền chở về kinh sự, lại

cấp thêm cho Tiêu -nguyên -hầu : 1 cái bửu -lam bát-ly mãng-bào;

1 cái thiên thanh ngưu lang lố sa mã quải, 1 cái nhị lam tuyển

sa đoàn hoa trường sam , 1 mũ xích anh, 1 đai lưng màu

quan lục,...
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10b

điều , văn trưởng nhất kiện , ngoa vạt nhất đôi. Cai thè Hửa tu

Anh ngọc lam đại tào lăng . Sam nhất kiện , đại xích tú hoa

quần nhất kiện , tuyết bạch xích hoa trừu khổ nhất kiện ; cai

binh lục danh , gia nhân tam danh ; tiểu mạo cửu đính , thanh

bố trường sam cửu kiện , thanh quyến yêu đời cửu điều , ngoa

vạt cửu đôi, hắc bố mã-quãi cửu kiện , xích kiền trừu khố lục

kiện; bạch bố khổ tam kiện. Hựu gia cấp đồng bang chủ bộc

bạch kim lục thập lượng, tiền nhất bách quán , nhưng các phải

ủy viên binh hộ tống hồi quốc .

Thập tam niên , Phú-an tấu tự : Thanh quốc Phúc-kiến

tỉnh hả tỗng Hứa ninh An sự thuyền bạc đáo cai hạt , thuyền

nội binh dân cọng nhất bách cửu thập nhị niên nhân cụ hữu

khi giới pháo đạn đẳng hạng. Phụng chuẩn cai thuyền nhân

đảng do lục hồi quốc , kỳ pháo đạn đẳng hạng lưu kỷ tại Phủ

an tỉnh .

(Cẩn án : Minh-Mạng thập lục niên, Thanh quốc tư vấn

pháo đạn đẳng hạng. Chi thập thất niên phụng phái viên do

hải đạo tựu Quảng -đòng tỉnh giao cai đốc bộ đường kiểm nhận) .

10B

1 bức màn che muỗi, 1 đôi giày ; vợ là Hứa tủ-Anh, 1 áo lụa

ngọc-lam đại tào 1 tấn quần đại xích thêu hoa , 1 dây lưng

nhiễu hoa mầu tuyết bạch xích ; binh linh 6 tên : gia -nhân 3 tên

9 cái mũ nhỏ, 9 chiếc áo dài vải xanh , 9 chiếc dây lưng lụa

xanh , 9 đôi giày , 9 chiếc mã quải bằng vải đen , 6 chiếc dây

lưng thứ trừu tơ đỏ , 3 chiếc dây lưng vải trắng. Lại cấp thêm

cho chủ và tớ đồng bang 60 lạng bạc , 100 quan tiền , mà vẫn

phải ủy quan binh hộ tống cho trở về nước .

Năm thứ 13 , tỉnh Phú-An tâu : bên Thanh tỉnh Phúc kiến

viên bả -tổng là Hứa Ninh-An có binh thuyền dạt vào địa hạt

đó , trong thuyền cả binh dân cộng 192 người có đủ khí giới

súng đạn , vv . Phụng chuẩn cho những người trong thuyền đó

theo đường bộ trở về nước ; còn súng đạn các thứ hãy giữ lại tỉnh

Phú-An (Cẩn án : Minh -Mạng năm thứ 16 , bên Thanh có tư hỏi

về các thứ súng đạn , v.v. Đến năm thứ 17 , phụng phái viên

theo đường bẻ tới tỉnh Quảng đông trao cho đốc-bộ đường

kiềm nhân các thứ.
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11a

Hựu cấp bá tổng viên bạch kim thập ngũ luợng , quyền tử thất ,

bá -lổng viên bạch kim thập lượng quyến tam thất , bộ binh thủy

binh mỗi danh bạch kim nhị lượng, bổ nhất đoạn ; đáp khách

mỗi danh bạch kim nhị lượng, kỳ dư phụ trình lẫm nhưng sức

tiền đồ chư địa phương án thử chiếu cấp.

MinhMạnh thập nhị niên , Thanh quốc Phúc-kiến tỉnh

giảm -sinh Trần-Khải tịnh đồng thuyền quyến thuộc nhân đẳng

phiêu đảo Bình định trấn . Phụng chỉ thưởng cấp Trần -Khải

ngân nhị thập lượng , y nhị lãnh, quần nhị yêu , dĩ có chi cách

viên Lý chấn Thanh quyến nhật thưởng ngân nhị thập lượng,

cai thế Trần thị, thẻ mẫu Ngũ thị diệt các thưởng y nhị lãnh

quần nhị yêu , nhưng phải xuất viên binh thuyền sưu hộ tống

hồi quốc.

Thập tử niên .

11A

Lại cấp cho viên bả -tổng 15 lạng bạc , 4 tấm tơ lụa , viên bả

tổng 10 lạng bạc, 3 tấm lụa , bộ binh thủy-binh mỗi tên 2 lạng

bạc, 1 tấm vải , khách đáp thuyền mỗi tên 2 lạng bạc ; còn phu

xe lương ăn lúc đi đường thì sức cho các địa phương ở dọc

đường sẽ chiếu thứ tự để chu cấp.

Minh -Mạng năm thứ 12, bên Thanh tỉnh Phúc kiến, viên

Giám -sinh là Trần Khải cùng các người bà con trong thuyền ,

trôi dạt đến trấn Bình định.Phụng chỉ thưởng cấp cho Trần .

Khải 20 lạng bạc , 2 tấm áo , 2 chiếc quần ; viên quan bị cách đã

chết rồi tức Lý- chấn - Thanh , gia quyến được thưởng 20 lạng

bạc , vợ là Trần- thị, mẹ vợ là Ngũ thị cũng đều thưởng 2 tấm

áo , 2 chiếc quần , và cũng phải quan binh đem binh thuyền hộ

tống họ về nước.
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11b

Thanh quốc phong nạn quan binh, tiền kinh phái xuất binh.

thuyền đinh kỳ hộ tống hồi quốc . Kim cứ phái viên Lê văn.

Phú đẳng trì tấu cai nạn biền ngoại ủy Lương quốc Đống vật

cổ đẳng . Ngữ lãm tấu diệc vimẫn trắc. Trữ phát xuất Tống-cầm

nhất chi, bạch tam sơ , bổ thập sơ , thưởng cấp cai cố viên , kỳ

quan mộc tịnh thân hậu sự, nghi trước trú-phòng Điện-hải-đài

Phạm hữu-Tâm Nguyễn -văn -Lượng đẳng thỏa vi biện lý . Tải

cấp ngân ngũ thập lạng giao đồng thuyền ngoại-ủy Phản diệu

Thắng đái hồi cấp chu kỳ gia dĩ thị căng tuất .

Thập ngũ niên, Thanh -hóa triệp tự Thanh-quốc Quảng-đông

tỉnh ngoại-ủy Trần -tử -Long quản giá binh thuyền cai nhị thập

bát nhân , phiêu đảo cai hạt dương phân . Phụng sắc ưu cấp

cai nạn biền đẳng ngân tiền hữu sai , tịnh phái xuất binh -bộ

viên ngoại-lang Lý-văn -Phúc, hàn lâm -viện thừa chỉ Lê bả.Tú

đẳng tế đệ công-văn , tịnh đái lĩnh viên biền -binh ...

11B

Năm thứ 14 , quan binh bèn Thanh bị nạn phong ba , trước

kia đã phải binh thuyền hẹn đúng kỳ hạn hộ tống về nước.

Nay cử phải viên là bọn Lè- văn-Phú phi báo rằng viên ngoại.

ủy trong bọn bị nạn đó là Lương -quốc.Đống đã chết , v.v. Coi

qua lời tâu cũng đáng thương xót. Vậy cho phép trích lấy 1 cây

Tổng -cầm , 3 tấm lụa , 10 tấm vải , để thưởng cấp cho viên quá

cố ; còn quan tài gỗ cùng các đồ khám liệm, nên sức cho viên

trú -phòng ở Điện -hải dài là Phạm hữu- Tâm và Nguyễn văn

Lượng phải chu biện cho chỉnh đốn . Ngoài ra lại cấp 50 lạng

bạc trao cho viên ngoại ủy cùng thuyền là Phàn -diệu -Thăng

đem về cấp cho gia-đình viên đó để tỏ lòng thương xót

Năm thứ 15 , Thanh hóa tâu rằng , bên Thanh có viên

ngoại ủy tỉnh Quảng-đông là Trần tử Long cai quản chiếc binh

thuyền cọng 28 người, trôi dạt vào hải phận hạt đó . Phụng sức

phải hậu cấp cho các viên bị nạn số bạc nhiều ít khác nhau ,

và phái viên ngoại-lang Binh-bộ là Lý-văn -Phúc , hàn lâm -viện

thừa -chỉ là bọn Lê bá -Tủ đệ bức công văn và đem theo một số

nhân viên biền binh ..
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12a

trưởng quản giả đại liệu nhất sang tiền vãng Thanh hóa hải

khẩu , tương Trần tử -Long đẳng nhị thập bát nhân phân phối

hộ tống thuyền lịnh nguyên thuyền tỷ đắc khinh thiệp .

Thập thất niên , Lạng -sơn triệp nghĩ tự phàm Thanh -quốc

nạn nhân , trừ hà hệ quan -binh , chiếu lệ biện , ngoại chi như

thương-mại dân nhân , thỉnh ửng nhất diện đầu bẩm Thái-bình

phủ , nhất diện tống giao quan thượng. Phụng chỉ : cứ tấu cận

lai , Thanh -quốc nạn dân do tỉnh giao nhận , đã hữu thừa gian

tiềm hồi, chi phiền giao di vãng phục chuyển vi bất tiện . Thả

cai tỉnh địa dữ Thanh-quốc tỷ liên , nhất phàm quan trọng sự

lễ làm kỳ , phụng hữu dự chỉ, hoặc do bộ tư , các nghi chiếu tuy

sự lý tuân biện ; chi như phongnạn thương nhân , cứu diệc thọ

thường sự kiện đệ tỉnh trứ tức phóng hồi bất tất cánh phiền tư

bảo vi dã ,

12A

khi giới , cưỡi chiếc thuyền hiệu lớn tới cửa bề Thanh hóa,đem

bọn Trần-tử-Long 28 người phân phối sang thuyền hộ tống và

thuyền của họ để đi cho nhẹ nhàng.

Năm thử 18, Lạng sơn tâu rằng : Nghĩ định từ nay các

thuyền bị nạn bên Thanh , trừ chiếc nào thuộc về quan-binh,

thì chiếu lệ cũ bao biện ; còn ngoài ra như thuyền của thường

dân và thuyền buôn sẽ xin một mặt gửi tờ bầm sang phủ Thái

bình , một mặt đưa họ lên giao trên quan ải, vv . Phụng chỉ rằng:

cử bản tâu thi gần đây những nạn nhân bèn Thanh do tỉnh giao

nhận , phần nhiều chúng sẽ thừa dịp để lẫn trốn về , đến nỗi

phiền phức về việc giao chuyển qua lại, thực là bất tiện . Vả lại

đất đai tỉnh đỏ giáp liền với đất bên Thanh, nhất thiết những sự

thể quan trọng khi tới kỳ đã vâng có chỉ dụ , hoặc do bộ tư, đều

nèn chiếu đỏ rồi tùy trường hợp để xử trí : còn như dân buôn bị

nạn phong ba, xét ra cũng thuộc sự kiện tầm thường. Vậy từ

nay trở đi, hễ tiếp dẫn đến tỉnh thì lập tức thả cho họ về, bất

tất lại phải tư báo làm chi thêm phiền nữa.
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12b

Thiệu- Trị tam niên , dụ cử Thanh-hóa tổng đốc Tôn-thất-Hán

lập tự. Thanh quốc binh thuyền nhất sang phiêu đảo cai hạt

Biện-Sơn , phiếm dương phân nghiệp kinh sát nghiệm hệ nhân

còng phải lao phong , thuyền đà kinh dĩ triết, phá thuyền thân

đa hữu hả lậu , cai đốc dĩ súcmệnh họ dẫn cai thuyền nhập Ỷ.

bích cảng tấn phân ổn bạc, kinh tương cai thuyền pháo giới khởi

ngạn qui tri , lượng cấp tiền giao chi độ ; kỳ cai thuyền nguyên

tải lương mễ hiện tồn vô kỷ, lánh hành chước lượng kế cấp. Tái

cứ cai thuyền trưởng ngoại ủy Lý mậu Giai bầm thỉnh bát

tượng tu lý cai thuyền hoàn cổ hạnh đắc sử hồi các đẳng ngữ

cai tỉnh sở biện thỏa hợp dĩ khả kỳ tấu hỹ . Duy niệm cai

thuyền thử thứ tao phong sở bị tổn hoại hả lậu thù đa kỳ thế

thượng nhu tu chỉnh nhật hạ hựu trị phong thủy khiếm tiện tiết

hậu , vị khả dĩ tuần nguyệt đệ hồi , sở đương vi chi quy thổ.

12B

Thiệu trị năm thứ 3, dụ rằng : cứ lời viên tổng-đốc

Thanh hóa là Tôn- thất-Hán tàu có 1 binh thuyền bên Thanh

trôi dạt vào hải phận tấn Biện Sơn hạt đó ; Sau khi xét nghiệm

là nhân phải đi cộng vụ rồi gặp gió bão , lái chèo bị gẫy, thân

thuyền cũng bị khoét thủng nhiều lỗ; viên tổng-đốc đã sức cho

hộ dẫn thuyền đó vào hải phận cửa tấn Ỷ-bich đậu lại cho được

yên ổn , và đã cho khuân khí- giới của thuyền đó lên bờ xếp

vào một chỗ , và liệu cấp cho số tiền để chi dụng ; còn số gạo

lương của thuyền đó mang theo hiện chẳng còn mấy , thì sẽ

tiếp tục cấp thèm . Hai là cứ như lời thuyền -trưởng là ngoại ủy

Lý màu -Giai bầm xin cho thợ sửa chữa thuyền được kiên cố,

may ra có thể trở về , v.v. Việc này tỉnh thần xử tri thỏa hiệp ,

nên đã chuẩn tấu rồi. Duy có điều chiếc thuyền ấy lần này bị

bão phá hoại rất nhiều lỗ thủng , còn phải tốn công tu bổ ; hơn

nữa điều kiện giómùa và thủy trào chưa thuận tiện chưa thể

mươi.bữa nửa tháng mà trở về được , cần phải xếp đặt thế nào ...
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13

tỷ đắc an tâm . Trước cai tỉnh tùy tiện lương trạch công-quản

nhất sở thính cai thuyền biền binh tạm đồng an đốn, kỳ cai

thuyền pháo giới cập nhất ứng nguyên đới vật hạng, diệt tu

trạch địa qui trí bát nhân thủ hộ vô đắc nhất hào sai thác,

nhưng bát xuất cai tỉnh thủy sư biền binh hộ tương cai thuyền

khởi ngạn , chi xuất quan hạng tu niệm vụ đắc hoàn cố , sĩ hậu

phái viên giả thuyền hộ tống hồi quốc. Tái cai thuyền biền

binh nhân phong Lang bải thực dụng vô dư, tình thù khá mẫn;

Sở hữu thuyền nội biền binh gia ân trước tiên hành tứ thực

nhất thứ, tải hành gia cấp bạch mễ ngũ thập phương, tiền nhất

bách quản , tác vi quân hưởng chi nhu. Kỳ cai thuyền trưởng

Lý mậu Giai tái trước lảnh thương bạch kim nhị thập lượng

dụng thị thể tuất .

Tứ niên ; phụng phải hàn-lâm-viện thị giảng học sĩ Nguyễn

nhược Sơn, thái-bộc tự thanh Khang Ân quản tương biền .

13A

cho đặng an tâm. Vậy sức tỉnh đó tạm thời trú ngụ , còn khi

giới trong thuyền cùng các vật hạng đem theo , cũng nên tìm

chỗ cất vào rồi sai người canh giữ, không được suy suyền mảy

may, và phải trích lấy một số biền -binh của thủy-sư tỉnh đó

đem giúp chiếc thuyền ấy lên bờ , rồi chi vật liệu công ra tu

bỏ , miễn sao cho thật vững chắc , đợi sau sẽ phái viên cưỡi

thuyền hộ tống về nước. Hai là các biền -binh trong thuyền , bị

bão đánh tơi bời, lương thực mất hết, tình cũng đáng thương •

vậy có bao nhiêu biền-binh trong thuyền , trước hãy gia ân thết

một bữa cơm , sau lại cấp thêm 50 phương gạo trắng , 100 quan

tiền đề chi vào món quân lương . Riêng phần thuyền trưởng là

Lý-mậu -Giai, lại thưởng riêng 20 lạng bạch-kim đề tỏ tình

thông cảm .

Năm thứ 4 , phụng phái viên hàn -lâm thị- giảng học sĩ

Nguyễn nhược Sơn , thái -bộc tự -khanh là Khang-An đem biền ..
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13b

У

binh khí giới binh kim ưng lý đồng đại thuyền hộ tống . Lý mậu

Giai binh thuyền hồi Quảng đông tỉnh . Phụng dụ : khử niên

Thanh quốc tuần dương binh thuyền Lý mậu Giai dẳng phiêu

đáo Thanh hóa tỉnhhạt, tư y thuyền tu bổ hiện dĩ thanh hoàn

nhi nhật hạ chính tại phong thủy thuận tiện; lánh dĩ phải viên

hộ tống cai đẳng binh thuyền hồi quốc , doãn nghi lượng gia

thưởng cấp dĩ bị hành trình chi nhu . Trước cai tỉnh chi xuất

quan hạng phổ thưởng tự Lý mậu Giai dĩ chí đồng thuyền binh

dũng nhân đẳng, phi-long đại ngàn tiền nhất bách nhị thập mai

tiền nhất bách ngũ thập quán, bạch mễ ngũ thập phương dĩ vi

cai đồng thuyền quân hưởng chi nhu, nhưng trước cai đốc

Tôn thất Hán thôi tấp Lý mậu Giai đẳng tuyên dụ thưởng cấp

tái bị biện hào soạn ngưu tửu vật hạng giao phái nhân

khoản đãi cai biền binh nhất thứ , dụng thị thể tất nhu viễn

nhung hành hữu gia vô dĩ chi...

13B

binh khí- giới, cai quản chiếc thuyền lớn hiệu con kim-ưng học

đồng hộ tống chiếc binh-thuyền của Lý mậu-Giai trở về Quảng

đông. Phụng lời dụ rằng : năm ngoái chiếc binh- thuyền tuần

dương của bọn Lý mậu -Giai bên Thanh , trôi dạt vào Thanh

hóa , thuyền ấy hiện nay đã tu bổ xong , và lại chính là lúc phong

thủy thuận tiện , hiện đã phải viên hộ tống chiếc binh thuyền

của bọn ấy về nước , sự thực cũng nên thưởng cấp thêm cho

được đầy đủ trong lúc đi đường . Vậy sức cho tỉnh thần trích

của trong kho thưởng khắp cho từ Lý mậu- Giai trở xuống đến

các nhân viên binh dũng cùng một thuyền ; cọng 120 đồng phi

long ngân tiền hạng lớn , tiền thường 150 quan , gạo trắng 50

phương, để làm quân -nhu cho các người trong thuyền ấy, và

sức cho viên đốc trấn tỉnh đó là Tôn thấtHán triệu tập bọn Lý

mậu -Giai tuyên dụ việc thưởng cấp ; rồi lại sắm sửa cỗ bàn

trâu rượu các thứ giao cho phái- viên khoãn đãi bọn biền -binh ấy

một bữa , đề tỏ ý thể tất rằng đối với nhà binh phương xa, tấm

lòng hòa hiệp chỉ có tăng chứ không giảm vậy .
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14a

ý..

Hựu dụ : Tư cử Thanh hóa tập tự Thanh quốc bổ biền thủ phủ

Quảng-Miễn quản tương binh dân thuyền thập sưu , tịnh nã

hoạch phỉ thuyền nhất sưu , cai bát sưu, nhân khẩu tam bách

ngũ thập dư nhân , nhân phong phiêu đảo cai hạt chi ỷ-bích

tấn dương, phân nghiệp kinh sát nghiệm tình hình thuộc xác

kỳ cai thuyền đẳng sưu phàm xác gian hữu tồn tệ , lương mê

nhất không , hiện lệnh hộ dẫn nhập tấn ổn bạc. Tái cử bồ biền

bẩm thỉnh chiếu cấp vật liệu dĩ bị niệm trị thuyền thân chiếu

phát lương mễ dĩ cung biền binh thực dụng đãi hữu phong

tiện tùy tức sử hồi . Cai tỉnh đương kinh lượng cấp ngân lượng

tiền mễ , tịnh phái xuất biền binh tựu xứ phòng hộ các đẳng.

Nhân làm tấu kinh dĩ động tất . Niệm cai thuyền hệ thị ngoại

quốc công phái xuất dương tuấn bổ , hiện hữu nã hoạch phi

thuyền tự nhi nhân phong phiêu bạc, thuyền thân thượng tu

chỉnh lý, quân lương hựu thuộc khuyết .

14A

Lại dụ rằng : nay cứ Thanh -hóa tâu trình : bên nước Thanh

có viên Bộ-biền thủ phủ tên là Quảng-Miễn, điều khiền 10

chiếc binh dân thuyền , cùng nã bắt được 1 chiếc thuyền giặc,

cộng là 8 (?) chiếc , nhân khẩu hơn 350 người, vì gió bão dạt vào

hải phận cửa tấn Ý -bính hạt đó , xét nghiệm tình hình thuộc

thực, duy có phần buồm lái dây lèo của các thuyền ấy cũng có

hư hỏng , gạo lương cũng đã hết tinh ; hiện đã sai người hộ

dẫn vào đậu ở trong cửa tấn . Hai là cứ lời viên bộ-biền bẩm

xin cấp cho vật liệu để tu bổ thân thuyền , và liệu cấp gạo

lương đề biền binh ăn , đợi khi thuận gió, lập tức trở về. Tỉnh

đó hiện đã liệu cấp cho số bạc lạng tiền gạo , và phái biền -binh

tới nơi phòng vệ , v.v. Trẫm coi qua bồn tàu đã biết rõ cả.

Nghĩ rằng thuyền đó là thuyền ngoại quốc , được phái ra bề

tuần tiễu , hiện có bắt được thuyền giặc , chỉ vì gió bão trôi

dạt , thân thuyền cần phải sửa chữa , quân lương lại bị thiếu

thốn ,....

Q
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14b

nhu tình thù khả mẫn , sở đương vi chi qui thổ, Trước cai tỉnh

tùy tiện thiết côngquán nhất sở thính cai viên biền tạm hành

an đốn, nhưng phải xuất quản vệ nhất biền binh túc nhất bách

danh , tiền vãng tấn sở trạch địa đồn trú phòng hộ dĩ nghiệm

hữu bị sở hữu cai các thuyền nội viên nhân , trừ binh định

thủy thủ nhân đẳng bách hành phổ cấp thực vật, ngoại kỷ viên

biền đẳng gia ân , trước tiên hành tứ yến diên nhất thứ, tải

trước tăng cấp ngân nhất bách lượng , mễ nhị bách phương,

tiền tam bách quản dĩ vi quân hương chi nhu. Chí như cai

thuyền sau ưng nhu tu bổ vật liệu, trước cai tỉnh tức chiếu cai

bộ.biền sở thỉnh , án số chi cấp tỷ sung biện dụng thị thề tuất

viễn nhân chi ý . (Cẩn án : cấp phát cai thuyền nội binh dân nhân

đẳng : thủy ngưu ngũ , trư ngũ , kẻ áp các ngũ thập, nhu mễ

nhị thập bao , tửu thập ngũ đàm, bạch mễ thập ngũ bao ) .

Tự-Đức nhị niên, Thanh-sử tùy nhân Thạch -ngọc-Kiệu ,

Ban dương Phúc bệnh cố , phụng

14B

tình thực đáng thương , cần nên tìm cách xử tri. Vậy sức tỉnh đó

phải tùy tiện thiết lập 1 sở công quản đề cho các quan binh

thuyền đó tạm trú ; và phải 1 viên quản vệ, biền-binh đủ số 100

ra ngay cửa tấn tim lấy địa điểm đóng đồn để phòng hộ giúp

cho được nghiêm ngặt. Còn các nhân viên trong thuyền , trừ

các binh đinh thủy thủ sẽ được chu cấp các thực vật không kề ,

ngoài ra như các cấp bực viên biền thì phải gia ơn , tiên hành

đãi một bữa yến , và lại cấp thêm 100 lạng bạc , 200 phương

gạo 300 quan tiền, đề chi vào món quân lương. Còn chiếc

thuyền đó cần những vật liệu gì đề tu bồ , sức cho cai tỉnh lập

tức chiếu như lời xin của viên bộ biền rồi theo đúng số mà

chi cấp cho đủ dùng , đề tỏ ý rất thông cảm với người nước

ngoài (Cần-án : các thứ cấp phát cho binh dân trong thuyền ấy

gồm : 5 con trâu, 5 con heo, gà vịt đều 50 con , gạo nếp 20 bao ,

rượu 15 hũ, gạo trắng 15 bao) .

Tự-Đức năm thứ 2, mấy viên tùy tùng của Thanh sử là

Thạch -ngọc-Kiệu Ban-dương-Phúc ốm chết ; phụng...
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15a

chuẩn sở tại quan chiếu liệu quan mộc án hạt luân đệ chi

Lạng-sơn tỉnh , nhưng do cai tỉnh vụ cận Du -thôn ải lượng cấu

thảo bạtan trí , si sử-bộ hồi diều nhật lánh hiện cươnghiệp

lễ phẩm hợp diện nhất thử, nhưng bầm cai sử giao hời cai quốc

nhận đệ kỷ lệ ứng thưởng cấp cai nhị danh vật hạng quân vô

khấu trừ .

Tam niên , Thanh quốc Nhai châu hiệp-bả tồng viên Ngô

hội Lân , tinh tùy binh ngũ , thủy thủ tử thừa thuyền phiêu

đảo Thuận -an tấn , phụng chuẩn phải viên tiền vãng vấn lao

tịnh hậu cấp ngân lượng tiền mễ chi độ, tái cấp ngự-hàn

đoạn trừu y phục nhưng lệnh vu công quán cư lúc, sĩ chỉ

phong thủy thuận tiện chi kỳ do bộ phúc hiện .

Tứ niên , phái xuất thái bộc tự khanh Lê- bá -Đĩnh , công

bộ lang -trung Hồ văn Ngọ đẳng thừa tọa .

15A

chuẩn cho quan sở-tại sắm sửa quan -tài rồi án phận các hạt,

lần lượt chuyển đến tỉnh Lạng- sơn , tỉnh đó phải tìm lấy địa

điềm gần ải Du thôn dựng lên một cái trạm lợp cỏ để tạm an

tri , đợi ngày nào xe của sứ-bộ về qua , sẽ lại biện 1 con heo và

lễ phẩm đề hợp tế 1 lần , rồi bẩm với sứ-bộ xin trao quan tài

cho nước đó nhận lấy đem về, còn các thứ theo lệ thưởng cấp

cho 2 viên quá cố, đều không khấu trừ.

Năm thứ 3 , bên nhà Thanh có viên hiệp-bả-tổng châu Nhai

là Ngô hỏi-Lân cùng 5 tên lính hầu , 4 tên thủy thủ đi thuyền

bị bạt vào cửa tấn Thuận- An , đã chuẩn cho phái viên đến ủy

lạo , và hậu cấp cho bạc lạng và tiền gạo để chi dùng, lại còn

cấp cả quần áo ngự hàn (chống rét) bằng đoạn và trừu , rồi đề

tạm trú tại nơi công-quản , đợi khi thuận gió thuận nước , sẽ

đi bộ lại tìm cách đối đãi

Năm thứ 4 , có chỉ dụ phái quan thái bộc tự khanh Lê-bá

Đĩnh , Công-hộ lang -trung Hồ văn-Ngọ , v.v , cưỡi .
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15b

Thụy-hồng đại thuyền bạn tống Thanh quốc nan biền Ngô hội

Làn đẳng hồi Đồng giao biện .

15B

chiếc thuyền lớn tên gọi Thụy-hồng để hộ tống viên quan binh

bị nạn nhà Thanh là Ngô hội-Lân trở về Quảng-Đông trao trả .

·
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16a

Giải phạm

Gia long nguyên niên , tróc hoạch đề-ngôi thuyền dương phi

cửu danh , cửu hệ Thanh nhân Phụng chuẩn giới tổng Lạng-sơn

quan thượng giao Thanh quốc Thái-bình phủ phái viên chuyển

giải Quảng -đông tỉnh tra biện . Bát niên , nguyên Bắc thành

tấu xưng ; Nam -chưởng quốc vương Chiều Ôn-Mãnh niên tiền

xuất vong cụ tương cai quốc sắc ấn đầu ngụ Hưng-hóa Chiều

tấn châu , tu hiện do Hưng-hóa trấn đầu tố. Phụng chuẩn dĩ

sự thiện cụ quốc thư công văn đầu đệ Thanh ,quốc tịnh tương

Nam -chưởng sắcấn cập Ôn-mãnh đệ tựu Lạng sơn quan tổng

giao Thanh quốc nhận biện . Tự tiếp cai quốc Lưỡng-quảng

đốc-bộ tư tự : phụng Thanh -để dụ chuẩn tương sắc ấn tống giao

Thanh quốc chiếu biện , kỳ Chiêu ôn -Mãnh thính do.

16A

Giải phạm

(Giải tù-nhân đi)

Gia -Long năm đầu bắt được 9 tên giặc bẻ của toản tề-ngôi,

xét thấy bọn chúng là người bên nhà Thanh . Phụng mạng cho

áp giải lên cửa ải Lạng sơn , trao cho viên phủ Thái-Bình bên

Thanh để chuyển giải sang tỉnh Quảng-đông tra cứu .

Năm thứ 8 , nguyên Bắc thành trước đã tâu rằng : Quốc

vương nước Nam chưởng là Chiêu ổn.Mãnh năm xưa bỏ nước

chạy đi có đem theo cả sắc ấn của nướcấy sang ngụ tại châu

Chiều-Tấn tỉnh Hưng-hóa , hiện nay lại nhờ trấn Hưng-hóa lâu

bảo . Phụng mạng đem việc ấy viết quốc thư và công văn gửi

sang bên Thanh , kèm theo sắc ấn của nước Nam chưởng cùng

với Ỏn -Mãnh đưa cả lên ải Lạng-sơn tống giao cho Thanh quốc

nhận lấy để xử trí . Sau đó tiếp được tờ tư của quan đốc.

bộ Lưỡng-quảng nói rằng : « Vâng lời dụ của Thanh để cho

đem sắc ấn trao sang để bên Thanh xét xử ; còn Chiêu -ôn

Mãnh thì bằng lòng để tùy ...
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16b

bản quốc tự vi an trí (Sắc ấn nguyên niên tiền Thanh quốc

cấp phong Chiêu ôn Mãnh).

Minh Mệnh cửu niên , tróc hoạch việt cảnh thuyền hộ chi

Thanh nhân Chung tô Hợp đẳng lục danh cập cai thuyền sưu .

Phụng chuẩn di tư Thanh quốc Lưỡng-quảng đốc bộ tầmmệnh

Quảng-an trấn phải ủy viên binh giải giao cai quốc Khâm-châu

viên chuyển giải Quảng-đông tỉnh thầm biện.

Thiệu Trị tam niên, dụ : tạc cử kinh phải hội đồng Thanh

tỉnh tra nghĩ hải phỉ Thanh nhân nhất án nội, hữu phỉ ,

mục Kim nhị-Kỷ dữ kỳ đảng Mai mậu -Xuân , Bàng long-Tủ,

Trương thạch-Sinh , Lương quốc.Siêu ,Nhanchi Trung,Tạ ả-Tam

Khổng Phó đẳng bát phạm , hưởng lai trạm dương tư sự yêu kiếp

kháng quan , kinh tra các th chân chiêu , nguyên nghĩ phân

biệt vấn dĩ lăng trị trảm điều lúc phục quyết cô , bản .

16B

nước ta tự ý xử tri (Sắc và ấn nguyên năm trước bên Thanh

cấp phong cho Chiêu-ôn -Mãnh).

Minh-Mạng năm thứ 9 , bắt được người bên Thanh vượt

qua biên cảnh là bọn lái thuyền Chung tô.Hợp cộng 6 tên và

cả ghe thuyền . Vàng mạng cho thông tư sang quan Lưỡng.

Quảng Tông-đốc bên Thanh ; Sau lại ra lệnh cho trấn Quảng

An phải ủy quan -binh áp giải bọn chúng sang trao cho viên

quan Khâm -châu bên ấy , để chuyền giải tới tỉnh Quảng-Đông

xét xử.

Thiệu-Trị năm thứ 3, dụ rằng : cứ như ở Kinh phái viên

đi hội đồng với quan tỉnh bên Thanh tra xét 1 vụ án giặc bề

của người Thanh , trong đó những tên đầu mục bọn giặc như

Kim ah -Kỷ cũng đồng lõa với bọn Mai mậu-Xuân , Bàng long-Tủ

Trươn.g thạch-Sanh, Lương-quốc- Siêu , Nhan chi- Trung, Tạ Á.

Tam , Không Phó, cộng 8 tên can phạm , xưa nay chiếm cử vùng

bề quấy rối, đón chặn cướp của , kháng cự quan binh , trải qua

mấy lần tra tấn , chúng đều thú thực , trước định phân biệt

từng hạng , kết án tùng xẻo chém đầu », mới đủ đền tội,

nhẽ ra ...

1.2
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17a

ứng tức hành chiếu án biện lý, đệ kinh tra xuất cai phi biệt

bang thượng vu Quảng đông dương phần xuất một nhi thử thứ

khởi hoạch đại pháo sát hệ cai phỉ lược thủ Thanh quốc

nguyên hạng chân tang, sở ứng căn tra nghiêm nã

Thả án nội tiết thứ dặc hoạch Thanh phỉ đa chí bách dư

phạm ký bất tiết tận dữ biền tru, kỳ cai bát phạm tư diệt bất

tiết cự hành chính pháp . Trước Lễ-bộ nghĩ soạn công văn

nhưng phải xuất quan thuyền giải tương cai bát phạm giao

Quảng -đông tỉnh tra biện dĩ tuyệt ác cai . Khâm thử hựu phụng

giản phải Đại lý tự thiếu-khanh Trương-hảo-Hợp, Thái bộc tự

thiếu -khanh Nguyễn cư Sĩ đới lãnh đã phát vật kiệu (tượng nha

phiến tam thập bả , đạimội nhị thập bả , tượng vĩ mao kim sức

ngũ phó, ngân sức thập ngũ phỏ , đại mội lạp lộc nhị thập chỉ

hương lạp ngũ lương, các sắc nam tố la sa nhị thập thất, các sắc

hoa hương sa tế hoa nam thực sa tịnh-các sắc nam la hoàn các

thập thất mỹ hiệu đồng tiền nhị bách mai, các hạng ngẩn tiền

nhất thiên mai ) ; tinh chỉ kiến cai đốc phủ phẩm vật (tương

nha tử chi, tê giác tử đoan , kỳ nam nhị khối, thanh quế .

17A

lập tức chiếu án thi hành . Chỉ vì xét thấy bang khác của bọn

giặc đó vẫn còn lẫn lút ở vùng bề Quảng-đông , mà súng đại

bác bắt được lần này lại chính là tang vật của chúng đã

cướp được ở bên Thanh , cần phải tra rõ căn nguyên đề

nã bắt.

Vả lại trong vụ án này , lần lượt bắt được quân giặc bên

Thanh nhiều đến hơn 100 tên , ta đã không bõ giết hết ; thế thì

8 tên phạm kia ta cũng chẳng thèm vội đem chính pháp. Vậy

sức rõ cho Lễ bộ soạn thảo một bức công-văn , rồi phải thuyền

công giải 8 tên phạm đó trao sang cho tỉnh Quảng-đông xét xử ,

đề tuyệt mầm ác. Khâm thử

Lại vâng mạng tuyền phải quan Đại- lý tự thiếu -khanh

Trương-hảo-Hợp , Tháibộc tự Thiếu Khanh Nguyễn-cư-Sĩ,

mang các thứ sang tặng (Quạt nan ngà voi 30 chiếc , quạt đồi

mồi 20 chiếc , lông đuôi voi bịt vàng 5 bỏ , bịt bạc 15 bỏ, hộp

đựng sáp bằng đồi mồi 20 chiếc, sáp thơm 5 lạng, các thứ là

lượt hàng nam 20 tấm, các thứ hoa hương-sa , tếhoa nam thực .

sa , cùng các thứ là lụa nam đều 10 tấm , tiềnđồng mĩ hiệu 200

đồng , các thử ngân tiền 1000 đồng. Kèm theo phẩm vật yết

kiến viên đốc -phủ tỉnh đó ( 4 cái ngà voi, 4 cặp tê-giác, 2 khối

kỳ-nam, 10 cân quế Thanh ...
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17b

thập cân , yến sào nhị cân) . Quản suất tùy biện nhận đẳng

cập thủy sư biền binh thừa Thanh-loan lý đồng đại thuyền áp

giải cai bát phạm như Đông giao biện .

Tử niên , thất nguyệt , nhị thập tử nhật, dụ : tiền cử Quảng

an tập tự nã hoạchThanh phí Hoàng ả -Ích đẳng tam phạm

tinh trảm hoạch nhị quắc, kinh hữu chỉ trước tương hiện

hoạch đẳng đinh tấn vấn nghĩ tấu,

Tự cử tấu nghĩ tương Hoàng ả-Ích , Từ á-Tử vấn dĩ trảm

điêu ;Tô bút-Lạn vấn dĩ trảm hậu các đẳng. Nhân thả Hoàng ả-Ích

đẳng tịnh hệ Thanh nhân, hướng lai quản ư cai quốc dương

diện tư sự hoạch tra tức vị vi phỉ hiếp tróc diệt thuộc độn sức.

Duy cứ xưng cai phi thuyền yêu kiếp sài thuyền tại cai quốc

khâm-châu dương phần , thử thử vi cai quốc tuần thuyền truy

nã tầm vi bản quốc binh dân nã hoạch tắc cai phi đảng khỏa

tưởng diệt bất chỉ thử đảng phạm dĩ dã . Sở ửng tống giao qui

án bất tất cứ ô lực phủ . Kỳhiện sinh cầm chi Hoàng & Ích ,

Từr á.

17B

2 cân yến-sào). Các viên quản suất và tùy -tùng , thủy -sư , biền

binh cưỡi thuyền lớn hiệu Thanh loan bọc đồng áp giải 8 tên

phạm sang Quảng-đông trao trả .

Năm thứ 4, tháng 7, ngày 24, dụ : Trước đây cứ lời tâu

của tỉnh Quảng an về việc nã bắt được giặc bên Thanh là bọn

Hoàng ả-Ích 3tên can phạm , và chém được 2 thủ cấp đã từng

có chỉ dụ bảo đem những tên hiện bắt được ra tra hỏi rồi

nghĩ tấu .

Nay cứ lời tấu nghĩ đem lên Hoàng ảÍch , Từ a-Tứ kết

tội chém rồi bêu đầu ; Tô -but-Lan kết vào tội trảm -giam -hậu v.v.

Bọn Hoàng ả-Ích vốn là người bên Thanh xưa nay quen

thói quấy nhiễu trên mặt bể nước đó , mà khi bắt được tra hỏi

chúng lại khai rằng vì bọn giặc bề bắt ức phải theo, quả thực

bọn chúng tìm cách chối quanh . Duy có điều chúng đã xưng

rằng : “ Thuyền giặc của chúng đón cướp thuyền củi ở hải

phận khâm -châu bên đó, lần ấy bị thuyền đi tuần bên đó truy

nã, rồi sau mới bị binh dân bên ta bắt được. » Như thế thì bọn

giặc này, số lâu la cũng không phải chỉ có bấy nhiêu tên phạm

mà thôi. Vậy nên tống giao về bên ấy xét xử, chẳng cần vội

vã làm nhỏ đến rìu búa của ta Thế thì những tên bị bắt sống

như Hoàng á Ích , Từ ...
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18a

Tử , Tô bút Lạn , cai tam phạm ; trước Võ doãn Cung, Đặng

kim Giảm tức tương cai đẳng áp giao Vạn -ninh châu trước Lễ.

bộ đai vi cai châu thiện thảo tư văn giải giao cai quốc Khâm

châu viên tra biên .

Hựu dụ : tiền cử Quảng-an tiết thứ tập tự nã hoạch Thanh

phỉ Hoàng Thất Lẻ a Lợi đẳng đinh thâu hoạch phi tang các

hạng, kinh hữu chỉ tương hiện hoạch đẳng đinh tra minh , định

nghĩ cụ tấu. Tư cứ tấu cai đẳng nghiệp tùng dật phạm chi phí

mục Lạc á- Tài Bạch phong Tứ đẳng, thuyền ngũ sưu yêu kiếp

cai quốc thường thuyền tại Liêm châu dương phần gian , vi cai

quốc tuần thuyền tróc hoạch nhị sưu . Hoặc xưng nghiệp tùng

phỉ mục danh Hóa đầu trạm dương yêu kiếp , hoặc xưng bị

Bạch phong Tử hiếp dụ tùng đảng . Cứ như sở cung tắc cai

đẳng hướng lại các ư cai quốc dương diện tự sự cai khỏa nhị

sưu, hiện vi cai quốc binh thuyền trỏc hoạch cai đẳng quân hệ

tùng đảng .

Tử , Tô -bútLạn , cả thầy 3 lên, sức giao cho Võ-doãn -Cung

Đặng kim-Giám lập tức áp giải bọn đỏ trao cho viên châu Vạn .

Ninh . và lễ-bộ thảo giúp cho châu 1 bức tư-văn giải giao cho

viên quan khâm -châu tra xét .

Lại dụ rằng : Trước đây cử lời tâu của tỉnh Quảng An

trình bày việc nã bắt được giặc Thanh là bọn Hoàng-thất Lê-a

Lợi và tịch thu được các thứ tang vật của bọn giặc , đã từng

chỉ dụ đem các tên hiện bắt được ấy tra hỏi minh bạch , rồi

định nghĩ thế nào thì tâu về triều , Nay cứ lời tâu

rằng bọn đó vốn trước theo mấy tên đầu mục

hiện đương trốn tránh là Lạc Á -Tài và Bạch phong-Tử , có 5

chiếc thuyền đón cướp thuyền buôn bên ấy ở hải phận Châu

Liêm , đã bị thuyền tuần tiễu bên ấy bắt được 2 chiếc. Hoặc có

kẻ xưng là trót đã theo tên đầu đảng là Hỏa-đầu đóng ở ngoài

bề đón cướp , hoặc xưng là bị tên Bạch-phong- Tử bắt ức phải

theo vào đảng.

18b

Căn cứ những lời cung xưng trên đây thì bọn ấy xưa nay

đều quấy rối ở hải phận bên Thanh , và hai chiếc thuyền của

chúng đã bị thuyền binh bên ấy bắt được , mà hắn chỉ là tòng

đảng ...
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18b

Sở đương tống giao qui án, bất tất nhưng lưu xử tri vì dã .

Trước Võ doãn-Cung , Đặng kim.Giám tức tương hiện hoạch

chi Hoàng Thất-Hoàng kỳ Ích , Lý quảng-Lâm , Á Đới, Dương

Văn , Tạ ả Tam , Tô Phát, Lê á-Lợi , Lý ả-Hóa , Hoàng tiến Vãn ,

Á Lâm , Lê nguyên-Vinh, cai thập nhị phạm áp giao Vạn-ninh

châu viên ; tái trước Lễ bộ đại vi cai châu thiện thảo tư văn

giải giao Khâm-châu viên chiếu tiền thử nã hoạch nhị sưu tại

hà nha môn tra kết giả nhất tính chuyền giao tra biện ,

Hửu dụ : tạc cứ Quảng -an tỉnh tẩu thượng tra nghĩ Thanh

phỉ Trần lão-Tam đẳng nhất án , kinh dĩ hữu chỉ phân biệt

trị tội hỹ. Tư niệm cai đẳng hoặc hệ tùng lỏa, hoặc hệ lai lịch

bất minh, cửu phi yêu lược Thanh dương hiệu thuyền đích

lỏa ; huống tiền cứ cai tỉnh tấu xưng phỉ mục dữ đảng lỏa

hoặc đương trường dặc hoạch hoặc dĩ đầu thủ , các do cai

quốc binh thuyền giải hồi Quảng.

18B

thì nên tống giao về bên ấy kết án, bất tất phải lưu lại bên

này xử trị thêm phiền . Vậy sức cho Võ-doãn-Cung và Đặng

Kim -Giám lập tức đem những tên hiện bắt được là Hoàng-thất,

Hoàng Kỳ -Ích , Lý-Quảng-Lâm, Á.Đới , Dương Vãn, Tá -A -Tam ,

Tô- Phát , Lê . Á -Lợi , Lý ÁHóa, Hoàng -tiến-Vãn , Á-Lâm , Lê

nguyên-Vinh cộng 12 tên áp giải trao cho viên châu Vạn-Ninh ;

lại sức cho Lễ-bộ giúp cho châu ấy 1 tờ tư-văn giải giao cho

viên quan Khâm -châu chiếu xem trước đây 2 chiếc thuyền giặc

đã bắt được đó thuộc về nha môn nào tra kết, thì nhất tỉnh

chuyền trao cả cho họ xử trí một thề .

Lại dụ rằng : Cứ tỉnh Quảng-An tâu về việc tra xét một vụ

án giặc bên Thanh là bọn Trần lão-Tam, đã từng có chỉ thị

đem phân biệt đề trị tội rồi . Nhưng nay xét thấy bọn đó hoặc

là tòng lõa hoặc giả lai lịch của chúng không rõ ràng , như thế

không phải là bọn thuyền đón cướp trên hải phận bên Thanh ;

huống chi cứ theo lời tĩnh đó tâu rằng : tên đầu bọn cướp cùng

các đồng lõa kia , hoặc có kẻ bị bắt đương trường, hoặc cũng

có kẻ tự ra đầu thú , đều do binh thuyền nước đó giải về

Quảng...
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19a

đông tỉnh , tắc Trần lão -Tam đảng diệt ứng tống giao qui án ,

bất tất nhưng lưu xử trị vi dã Kỳ trảm phạm chi Trần lão.Tam

Phạm không -sinh , Trúc hưng Hòa, Long linh Phố quân phạm

chi Lương á Ngũ, Trần ả Tam , Từ ả nhị, Chung ả Phước Mã

nhật- Thăng cửu phẩm , trước Võ doãn Cung Đặng kim -Giám

đẳng tức tương cai đẳng giao Vạn -ninh châu ; tái trước Lễ bộ

đại vi cai châu thiện thảo tư văn giải giao cai quốc Khâm -châu

viên chuyển giao Quảng đông tỉnh tra biện .

Ngũ niên , phụng phải Hồng-lô tự -khanh Đỗ Tuấn , Đại hàn

làm thị-giảng Mai đức Thường thừa Linh-phụng đại thuyền

giải tống hiện hoạch Thanh phí đào thoát chi Trần ả Tử , Ngô

ả Nhị đẳng phạm giao Quảng-đông tỉnh nhận biện .

Hựu Cao-bằng tỉnh tập tự : Thanh quốc Long-châu phân

phủ kinh do cai tỉnh di văn thỉnh giải hoạch phạm danh Quách

Đại giao Long Bằng doanh qui án đẳng nhân ,

Phung.

19A

Đông. Vậy thì bọn Trần Lão -lam kia , cũng nên tống giao về

bèn ấy làm án , chứ bất tất phải lưu lại bèn này xử trị làm chi .

Thế thì những tên phạm tội chết chém như Trần lão Tam,

Phạm Không -Sinh , Trúc hung -Hòa , Long-linh -Phố, và những

tên phạm tội sung quân như Lương-Á -Ngũ , Trần Á- Tam , Từ

Á-Nhị, Chung Á.Phước , Mã-Nhật Thăng cọng 9 tên phạm , sức

cho Võ -doãn-Cung và Đặng Kim -Giảm đem ngay bọn chúng

trao cho châu Vạn -Ninh ; lại sức cho Lễ-bộ thảo soạn giúp cho

châu ấy 1 bức tư-văn đề giải sang trao cho viên quan châu

Khâm chuyển giao cho tỉnh Quảng-Đông tra xét .

Năm thứ 5 phụng phải quan Hồng-lò tự-Khanh Đỗ Tuấn,

Đại hàn -lâm thị giảng Mai-đức- Thường cưỡi chiếc thuyền lớn

hiệu Linh- Phụng áp giải bọn giặc Thanh trốn tránh mà ta đã

bắt được là bọn Trần Á-Tử , Ngô-bá-Nhị trao cho tỉnh Quảng

đồng xét xử.

Lại tỉnh Cao bằng tàu về việc viên phân phủ long-châu

bèn Thành- Quốc đã nhờ tỉnh đó chuyển tờ thông tư sang xin

giải bọn giặc đã bắt được là tên Quách-Đại trao cho dinh Long

bằng kết án mọi lẽ . Phụng.
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19b

chỉ : cử tấu giảm là chi danh Quách Đại hệ cai quốc dật phạm

kinh cai phân phủ khẩn thỉnh giải tra , lúc giải giao Lạng-sơn

áp phó Thái-bình phủ qui án dĩ phù lệ định . Chi như ứng

hành tư văn nhất khoản trước Lễ bộ tức hành đại nghĩ phát

giao. Lạng-sơn tuân biện .

1

Hựu Quảng-an tỉnh tập tự , Vạn-ninh châu nã hoạch

Thanh phi đang lỏa Hoàng tiến Tú , Hứa á Tam nhị phạm .

Phụng chỉ ; cứ tấu Thanh quốc phủ thuyền tử sưu hiện vị cai

quốc tuần thuyền truy nã , cai phỉ đảng lỏa thiệp thủy đăng

ngạn , vi vạn-ninh phái nhân nã hoạch nhi định , tra tuy bất

nhận hành phỉ nhi cụ hữu hiện hoạch phi tang hiền lệ Thanh

phỉ dư đảng, sở đương tống giao qui ăn . Tư trước cai tỉnh

Phạm Huy Hồ trọng Tuấn tức tương hiện hoạch chi Hoàng tiến

Tú , Hứa ả Tam cai nhị phạm áp giao Quảng ninh châu viên ;

tái trước Lễ bộ đại vi cai châu thiện thảo tư văn giải .

19B

chỉ dụ rằng : cử lời tâu thì tên tù bị giam là Quách -Đại vốn là

tên phạm trốn tránh của nước đó, mà viên phân-phủ đã từng

khẩn khoản xin giải sang đề tra xét . Vậy nên trao ngay cho

tỉnh Lạng-Sơn để áp giải đến phủ Thái Bình làm án cho phù

hợp với lệ định . Còn như khoản nên soạn thảo tờ thông- tư thì

sức cho lễ -bộ lập tức nghĩ thay , rồi phát giao cho Lạng-sơn

tuân hành.

Lại tỉnh Quảng-an càn về việc châu Vạn - Ninh bắt được

bọn giặc bên Thanh là Hoàng tiến Tú, Hứa Á- Tam , hai tên

phạm . Vâng có chỉ dụ rằng : Cứ lời tâu thì 4 chiếc thuyền của

giặc bè bèn Thanh bị thuyền đi tuần bên đó truy nã , bọn đó

đã nhảy xuống nước định trốn lên bờ , liền bị châu Vạn-Ninh

bên ta phải người nã bắt, được 2 tên , khi tra hỏi dẫu chúng không

nhận là giặc cướp , nhưng với tang vật ăn cướp hiện đã bắt

được, thì chúng hiển nhiên là dư đảng của giặc Thanh , lý ưng
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tổng giao cho bên ấy kết án. Vậy nay sức cho các viên tỉnh đó

là Phạm-Huy và Hồ trọng-Tuấn đem ngày hai tên hiện bắt

được là Hoàng- tiến -- Tủ và Hứa Á-Tam áp giải trao cho viên

châu Vạn-Ninh ; lại sức lễ bộ soan giúp châu đỏ một bản thông

tư dề giải...
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20a

chiếu thử thứ nã hoạch phi

tra kết giả chuyền giao tra biện .

Tự -Đức nhị niên , Quảng-an tập tự cai tỉnh hiện hoạch

Thanh phỉ Trần Vãn đẳng tịnh pháo giới hóa dược đẳng hạng,

thỉnhưng tính giao Thanh quốc cửu biện . Phụng chỉ : cứ tấu

Thanh phỉ Trần Vãn đẳng lỏa kiếp dương phân hoạch tra hiện

thổ chân chiêu tội thành ứng đắc. Duy cai đẳng phạm quân hệ

Thanh nhân tiền kinh cai quốc Khâm-châu tư nã lý ưng giải

giao qui án . Trước Lễ-bộ đại vi Quảng-an thiện thảo tư văn

giải tương hiện hoạch chi Trần Vãn , Tào nhị, Bành á Phước ,

Lâm phát-Hưng, Hoàng á-Nhị , Hoàng kính -Phước , Ngô á-Hỷ,

Lương Đông , Trương phục-Ninh đẳng cai cửu đinh , tịnh kiếp

khi pháo giới hỏa dược đẳng hạng tinh giao Thanh quốcKhâm

châu nhận biện .

Hựu Quảng-an lập tự : cai hạt bộ biền nã hoạch dương

phỉ chi Thanh .

giao cai quốc Khâm châu viên

thuyền tử sưu tại hà nha môn

20A

giao cho viên Khâm châu bên đó chiếu xem 4 chiếc thuyền

giặc mà ta bắt được lần này, thuộc về nha môn nào tra hết,

thì chuyển giao cho họ tra biện .

TựĐức năm thứ II , tỉnh thần Quảng An tàu về việc tỉnh

đó bắt được giặc Thanh là bọn Trần-Vãn cùng các thử súng

đạn khi giới , xin nên trao trả cho bên Thanh cứu xét. Phụng dụ

rằng : Cử lời tâu thì bọn hải phỉ bên Thanh là Trần Văn bị bắt

trong khi đánh cướp ở hảiphận bên ta mà khi tra hỏi chúng đã thủ

thực, tội ấy không thể tha thử . Duy có điều bọn chúng là người

bên Thanh , trước kia từng bị Khám -châu bèn đỏ tư nã , lý ưng

là phải trả về bên ấy làm tội : Vậy sức cho Lễ -bộ soạn thảo

giúp cho Quảng-an một bức thông-tư, rồi áp giải cả bọn đã bắt

được đó là Trần Văn, Tào-Nhị, Bành áphước , Ngô A-Hỷ,

Lương-Đông , Trương phục-Ninh , cộng 9 tên phạm , kèm theo

các thứ súng đạn khi giới của bọn cướp hết thảy giao cho viên

Khâm -châu bên Thanh nhận xử.

Tại Quảng-An tàu việc : bò-biền (linh đi tuần tiễu) của hạt

đó bắt được giặc bẻ bên Thanh .

-379
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20b

nhân Diệp á-Ngũ, Nghiêm ả -Dưỡng đẳng nhất bách tử thập dư

danh đảo tra vị tận chiêu thừa nghĩ ứng nhất tính giải giao

Thanh quốc Khâm châu đối cứu . Phụng chuẩn Lễ-bộ đại vi cai

tỉnh nghĩ soạn công văn tịnh tương cai hoạch phạm tinh danh

niên quản cập cung trang kế niêm vu tả tư kỳ Khâm-châu viên

sức thuộc vu giao giới trữ hậu , tiện ủy viên biền đẳng giải tương

nhân phạm giao biện.

Hựu Hải-dương tỉnh tập sự nã hoạch phi thuyền Thanh

nhân ngũ thập dữ đinh, kinh tra vị tận chiêu nhận ;

nghĩ ưng giải giao Thanh quốc đối cứu dĩ chiêu tin

nghiệm đẳng nhân . Phụng chỉ : trước Lễ.bộ đại thảo tư văn

giao Quảng-an tỉnh giải biện ,

Khâm định Đại Nam Hội điển Sự lệ quyền nhất bách tam

thập nhất chỉ.

20B

là bọn Diệp á-ngũ , Nghiêm á-Dưỡng , cộng hơn 140 tên , tra xét

chưa xong, nghĩ nên nhất giải giao cho Khâm -Châu bên Thanh

đổi cứu một thề. Phụng chuẩn cho Lễ bộ soạn giúp tỉnh đó

bức công văn , và đem tên tuổi quê quán những tên phạm bị

bắt đó , kem với tờ cung xưng dán vào mặt trái , rồi tư sang

Khàm -châu nhờ viên châu sức cho thuộc viên đợi sẵn ở nơi giáp

giới , để tiện cho ta ủy các quân binh giải bọn phạm đến giao

nhận .

Lại tỉnh Hải-dương tàu về việc bắt được thuyền giặc trong

có hơn 50 người Thanh , đã đem tra xét , mà chúng chưa cung

nhận hết ; trộm nghĩ nên giải giao cả cho bên Thanh đối cửu

cho đặng tỏ rõ vụ án xác thực , v.v ... Phụng chỉ dụ rằng : sức

cho bộ Lễ thảo giúp tờ tư giao cho tỉnh Quảngan giải giao cho

ấy xét xử.

Khâm-định Đại-Nam Hội-điển Sự-lệ quyển 131

HẾT

381
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Khảo cổ tập san, 1 , 2 3 , 4 và 5.

—- Hồng Đức bản đồ

—

—

—

—

—

—

—

—

TỦ SÁCH VIỆN KHẢO CỔ

—

Bản triều bạn nghịch .

Tổ chức chính quyền trung ương dưới triều Lê thánh Tôn .

Hoàng việt Giáp-tý niên biểu .

Nhu-viễn tập I và tập II .

Khâm Định, việt-sử tiền biên quyền 1 và quyền II

Thư mục truyện Kiều và nguyễn -Du .

Vấn đề thân tộc .

La veuve eu droit vietnamien.

Esquisse d'une étude sur les interdits chez les vietnamiens.

Tư tưởng Việt Nam .

Bang giao.

Dang in :

Tư tưởng Việt-Nam tập II.

Quốc hiệu Việt-Nam từ Annam đến Đại-Nam.

In tại nhà in Cliché MÅN

Số 215, Phạm - Ngũ - Lão Saigon
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